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Đạo giáo 
'TRI THỨC CƠ BẢN 


'NHÀ XUẤT BẢN TỪĐIỂN BÁCH KHOA 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


'Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Các tôn giáo dù là 
bản địa hay du nhập từ bên ngoài vào đều chung sống. 
hòa bình trên đất mẹ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam. 
đều có quyển có hoặc không có tín ngường và người theo 
đạo cũng như người không theo đạo đều được tôn trọng, 
như nhau. 
Trong xã hội đan xen các tôn giáo như vậy, dưới sự 
dẫn đất của tỉnh thần đoàn két, hà nước, từ lâu đã này. 
sinh nhu cầu khách quan tìm hiểu tín ngưỡng của nhau. 
Người theo đạo này muốn hiểu giáo lý, giáo luật, lịch sử 
hình thành, nguyên tắc tổ chức.... của đạo khác. Người 
không theo đạo nào mong muốn hiểu hơn cuộc sống 
tỉnh thần của những người có đạo sống quanh mình. 
Bởi hiểu biết, thông cảm chính lả cơ sở cho đoàn kết và 
dựng xây. 
Đáp ứng nhu cầu đó, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa 
đã phối hợp với các nhà khoa học Viện Nghiên cứu 
“Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn và 
xuất bản bộ sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về 
các tôn giáo chính hiện hữu ở Việt Nam. Mỗi cuốn tron; 
Vệ sách bạn đọc sẽ gặp những t thức cơ bản nhất v 
tôn giáo mà nó đề cập: quá trình hình thành và phát 
triển (ra đời, là và kinh sách, tổ chức, phân chia 
giáo phái, phát triển .); quá trình đu nhập vào Việt Nam 
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(nêu không là tôn giáo bản địa); các cơ sở thở tự; sự. 
phát triển ở Việt Nam hiện nay, v.v 

Đây là loại sách phỏ biển kiến thức phổ thông, nội dung. 
phải đâm bảo ngắn, gọn nhưng đây đ tr thức cơ bản 
Hà ng lên Nho “Cách diễn đạt cần bình dân để sao cho, 
ngoài tín đỏ của tôn giáo ấy, ai đọc cũng. Yêu cầu 
độ thực sự là thách thức mà các soạn giả đã hất sức 
cố gắng nhưng hẳn không tránh khỏi đầu đỏ có lúc khó. 
YưỢI qua. 

Mong nhận được phê bình, góp ý của đông dáo bạn đọc 
gần xa để lần tái bản được hoàn thiện hơn. 


NHÀ XUẤT BẢN. 
'TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA. 


Dẫn luận 


Đạo giáo đúng như một nhà nghiên cứu người Pháp đã 
nhận định: Khi anh hỏi một người Việt Nam vậy y có 
phải là tín đ8 Phật giáo không, thì người đó có thể trả lời 
ngay: Vàng tôi là người theo đạo Phật, dường như đạo 
Phật là một nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Còn nếu 
như anh ta hỏi một người Việt Nam vậy y có phải là tín 
48 Đạo giáo không thì người ấy chẳng hiểu gì hế song 
nếu anh đặt một câu hỏi khác, hỏi y có biết Ngọc Hoàng, 
só biết Nam Tào, Bắc Đầu có biết 12 thiên tướng không 
thì y sẽ ngay lập tức trả lời cho anh rằng: biết chứ! Người 
Việt Nam theo Đạo giáo mà không biết răng đó là Đạo giáo!. 
Quả thật như vậy, nếu nói tới Phật giáo hay Nho giáo 
thì người Việt Nam ta thường có thể kháng định hoặc 
phủ định ngay việc có hay không theo tín ngưỡng nào, 
nhưng khi nói tới Đạo giáo thì dường như rất khó để có 
thếtrả lời có hay không, 

Có thể Đạo giáo vốn bị tan biến trong Tam giáo mà 
chúng ta hay nói Tam giáo đồng nguyên; chỉ có điều 


1. Trấn Văn Giảu, Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ 

thế kỹ XDX đến Cách mạng tháng Tấm; Tập l, Hệ ÿ thức 

"phong kiến và sự thất bại của nỗ trước những nhiệm vụ dt sử 
'Ngb Chính trị quốc gia 1996; tr 459. 
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trong cải tam giáo ấy có lúc là Phật giáo mang yếu tố 
trội, có lúc là Nho giáo mang yếu tổ trội còn Đạo giáo 
như một yếu tổ nội sinh gắn với tín ngưỡng dân tộc 
quen thuộc nên thật khó mà xác định đâu là Đạo giáo, 
đâu là tín ngưỡng dân gian. 

ên cạnh đó, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa 
văn hóa vì vậy mà cũng da tín ngưỡng tôn giáo. Bên 
cạnh sắc màu văn hóa tín ngưỡng của người Việt vùng, 
cđồng bằng, ven biến là những sắc màu văn hóa tín ngưỡng 
của các cư dân trung du và vùng núi, tất cả quyện chật 
với nhau trong dòng chảy của lịch sử nên cũng rất khó 
khăn để phân biệt rõ đầu là Đạo giáo đâu là tín ngường, 
dân gian các dân tộc anh em. 


Đạo giáo khởi nguồn từ Trung Quốc vào khoảng, 
thế kỷ II - HI sCn và phát triển liên tục từ đó cho. 
đến tận những năm giữa thế kỹ XX và nó còn phát 
triến khá mạnh trên một số địa phương tại Trung 
Quốc hiện nay. Vì vậy mà Trung Quốc còn lưu giữ 
được khá nhiều những tài liệu nói về tôn giáo này. 
Đạo giáo được du nhập vào Việt Nam có lẽ cũng từ 
khá sớm với sự có mặt của các học gi và quan lạ Trung, 
Hoa những thế kỳ dầu công nguyên nhưng sau đó 
lại tan biến vào Tam giáo đồng nguyên ở Việt Nam. 
Chính vì vậy khi để cập tới tài liệu cũng như lịch sử 
nghiên cứu của Đạo giáo, chủng ta thường thấy chúng. 
rất mong manh. Theo những tư liệu mà chúng tôi 
có trong tay thì dường như có rất ít người để cập đến. 
Đạo gio. 
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Vào thời kỳ trước Lý - Trần, người Việt chúng ta có 
những tài liệu nói về các tiến ông như Đồng Phụng, 
“Trương Tân, sau nữa là các vị thánh như Chử Đồng. 
“Tử, Tản Viên, Thánh Giỏng, Để Thích vua cỡ... Đến 
thời Lý, Trấn chúng ta có nhiều tài liệu viết về Đạo 
giáo như Truyền kỳ mạn lục, Việt điện u linh, Linh Nam. 
chích quái... Đến thời Lê, mặc dù Nho giáo đà thịnh 
hành song chính lúc này những tiên ông, tiên bà, tiền 
cô, tiên cậu lại phát triển nảy nở. Bên cạnh những vị 
tiên xuất hiện thêm mẫu Liễu Hạnh, xuất hiện thêm. 
Nội Đạo tràng... Trong thời gian này, xuất hiện một 
tác phẩm đáng chú ý đó là cuốn Lịch sử xử Đằng Ngoài 
của nhà truyền giáo phương Tây A. De Rohde, ông có 
nói tới Đạo giáo trong bối cảnh tam giáo Phật Nho 
Lão và bị coi như những tôn giáo mê tín dị đoan!. 


“Trong nhiều tài liệu thời Nguyễn về sau thì Đạo giáo 
luôn là đối tượng được các vua Nguyễn quan tâm như: 
Điều lệ hướng đăng đời vua Gia Long hay 10 huấn 
điều của vua Minh Mạng có những đoạn nói riêng về 
chống Đạo giáo; chưa kế nhiều điều khoản quy định 
trong luật Gia Long cũng nói về điều này. 

“Sau năm 1862, chúng ta không còn thấy nhiều tải liệu 
viết chính thức về Đạo giáo nữa mà nó đã xen lăn vào 
các hội kín đánh Pháp. Những người cầm đầu các cuộc. 
"khởi nghĩa thời kỳ này đã lợi dụng một số thủ thuật của 


CÁ, De Rehde, Lích sử xứ Đăng Ngoài. Tử sách Công giáo tại 
Sài Gần. 
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"Đạo giáo để gia cổ niềm tin, khuyến khích nghĩa quần 
xông lên đánh giặc. Tất nhiên những thủ thuật này. 
khó mà chống lại được kỹ thuật hiện đại phương Tây 
lúc đó nên các cuộc khởi nghĩa chống Pháp nhìn chung. 
là thất bại. 


Đâu thế kỷ XX, tiếp nhận khoa học hiện đại phương, 
„ một số học giả Việt Nam thời đó như Nguyễn 
Văn Huyền, Nguyễn Văn Khoan, Trần Trọng Kim, 
“Trấn Văn Giáp, Lẻ Tư Lành, Trấn Văn Giàu, Nhà văn 
Sơn Nam, Kim Định... lại quay trở lại nghiên cứu Đạo 
giáo trong đòng văn hóa truyền thống Việt Nam. 


Chúng tôi có được biết vào những năm 40 của thế kỷ XX, 
"Trần Trọng Kim đã có một bộ sách viết về 3 tôn giáo. 
chính của Việt Nam là Phật Lục, Nho giáo và Đạo giáo. 
Hiện tại chúng ta đã cho in lại 2 cuốn là Phật Lục và 
Nho giáo, chỉ có cuốn Đạo giáo là chúng ta không. 
thấy, Đây là một điềo đáng tiếc cho những nhà nghiên 
cứu khi muốn tìm hiểu về Đạo giáo như tôi. 


“Trong số các tác giả nêu tên ở trên, chúng tôi xin điểm. 
qua một số tác phẩm của họ. Đầu tiên là cuốn: Le Culte 
đes (mmorkkls eí Annam của Nguyễn Văn Huyên in. 
năm 1944'. Cuốn sách này do Coedes viết lời giới 
thiệu. Nội dung cuốn sách nói về tục thờ bất tử của 
Việt Nam. Trong 200 trang cuốn sách đã giới thiệu. 
cho bạn đọc khá nhiều tư liệu quý như: Tục thờ bất tử, 


1, Nguyễn Văn Huyện, ÍZ Cale dợy immGrlcl có Ansem; 
Hà Nội, 1944. 
'Ð 
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danh sách Bát tiên của Trang Quốc; tục thờ bát tử của 
người Việt Nam bắt đấu tử Chữ Đồng Tử; Bả chúa 
Liễu Hạnh, Hà Giáng Kiếu, Bồi Liên, Thưởng Hội song 
tiên, Từ Thức lấy tiên, Giáng Hương, Phạm Viên... 
Bên cạnh các tiên, Nguyễn Văn Huyện còn giảnh khá 
nhiều trang viết về các dấu tích thờ tiên ở Thăng Long 
như: Chùa Ngọc Hồ, Bích Câu Đạo Quán, Lầu Vọng 
“Tiên, Đến Tiên Tích... Đây là những dấu tích thờ tiên 
của người Thăng Long, 
“Trong phấn IV của tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền đành. 
nhiều trang để nói về một hiện tượng của tục thờ bất tử 
đó là Phụng Bút và Phụng Kế. Về vấn để giáng bút 
người ta phải coi trọng tối vấn để chọn bút, người thấy, 
cấm bút và những công đoạn chuẩn bị khá cầu kỳ. 
“Giáng bút cũng là một đặc trưng cơ bản của Đạo giáo. 
Bắt đầu từ trang 135 trở về sau, Nguyễn Văn Huyện 
giành nhiều trang để giới thiệu một phái mới của 
'Việt Nam đó là Nội Đạo Trằng. 
Cái tên Nội Đạo Tràng ra đời từ thể kỷ XVII dưới thời 
'Vua Lê Thần Tông, Người sáng lập ra phái ấy là Trần 
“Toàn. Ông nguyên là một vị quan to trong triều, không. 
theo Mạc về làng tu tiền, làm phúc, nói là được Dược 
“Sư Phật truyền đạo, lãnh nhiệm vụ trừ ma quỷ ở hai 
vùng Hoan Ái. Ông nói rằng đã giết được Hồ tỉnh, trừ 
được 11/12 thần sóng Nam Hải giúp đân làm ruộng và 
dân đi biến. Ông cất nhà ở Hoâng Hóa (Thanh Hóa) 
cay học trò và có tới mười vạn tín đồ, Tương truyền, 
vua Lê Thần Tông bị bệnh mọc lông cọp; vua đã nhờ 
" 


'TS. NGUYÊN MẠNH CƯỜNG. 


“Trần Toàn vẽ bùa bằng chân và niệm thần chú mà lông 
cọp rụng hết. Con chúa chết đã 2 ngày cũng được ông 
cứu sống, Vua và Chúa đến ơn bằng cách xây cho nhà ở 
chính quê ông, ngoài cửa để 3 chữ: Nội Đạo Tràng. Ba 
con của ông nối nghiệp cha, gọi là tam thánh. Nội Đạo 
“Tràng phát triển vào Nghệ và ra Bắc. Mãi đến đầu thế 
kỷ XX vẫn còn những trung tắm của Nội Đạo Tràng. 


Cuốn sách viết về tục thờ tiền của người Việt Nam của. 
tác giả Nguyễn Văn Huyên cho thấy người Việt Nam. 
ta rất chuộng đạo trường sinh bất tử. Giữa trường sinh 
bất tử với Đạo giáo có nhiều mối quan hệ với nhau. 
song trên thực tế từ Trung Quốc tới Việt Nam thì Đạo. 
giáo của Trương Giác và Trương Đạo Lăng với phương. 
thuật tụ tiên lại là những phái khác nhau của Đạo giáo. 
Phái tu tiền thường mạnh và dễ lần với các tín ngưỡng, 
dân gian và đê lấn át Đạo giáo chính thống làm cho 
Đạo giáo bị phai nhạt trong nhận thức của người dân. 
Người Việt Nam cũng vậy. 

'Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trong bộ sách tìm. 
hiểu về Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam, Giáo sư. 
“Trần Văn Giàu cũng đã có ít nhiều để cập tới Đạo giáo. 


Đạo giáo được Trần Văn Giàu thể hiện trong tập Ïcủa 
Bộ sách về Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam, có 
tựa đề: Hệ ý thức Phong kiến và sự thất bại của nồ trước 
các nhiệm vụ lịch sử, từ trang 434 đến trang 460. Rõ 
tầng khi viết về Đạo giáo có thế do ít tư liệu nên phần 
"Đạo giáo rất mỏng so với Nho giáo và Phật giáo. Trong 
tác phẩm này, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những 
"„ 
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tư liệu của ông khi nói về mối quan hệ giữa các vua 
triểu Nguyên với Đạo giáo. Theo Giáo sư Trần Văn Giàu: 
“Trong Điều lệ hương đảng có những đoạn viết: gần 
đây có kè kết phát, nhẹ dạ nghe lời thấy địa lý, sáng 
chôn chiều bới, di cải bất thường, tấm lòng thương xót 
không còn gì nữa, chẳng nghĩ đến đạo làm người duy 
trung với hiếu mà phận sự của người con trái là an 
nghiệp để định chí, Giàu có sang hèn đều do trời định, 
người ta không thể cưỡng được. Hỏi vậy các thầy địa lý. 
có thuật sao mà ăn mặc của nhà họ văn thiếu thốn? 
như Quách Phác mà bị hình thương, Quý Linh mà 
chết yếu, thì cái phép thu sa nạp thủy phỏng có ích gì? 
(Quách Phác người thời Tấn, tổ nghề địa lý bói toán. 
Bấy giờ có Vương Đôn sắp làm loạn, gọi Quách Phác 
đến bói. Phác nói: Minh công làm việc ấy, họa không 
xa đâu. Đôn hỏi vặn: còn số nhà ngươi thế nào? Phác 
đáp số tôi chết ngày nay. Quả nhiên đến giữa ngày thì 
Đôn đem Phác ra chém)". 


“Xin xăm bói toán, xem đất, thu sa nạp thủy, thì nhiều 
nhà Nho, kế cả triều đình các ông vua của họ Nguyễn 
cũng hay dùng, đừng nói chỉ đến kẻ theo Đạo giáo và 
đân thường. 
“Điều thứ Š của Điều lệ hương đảng đánh thắng vào tín 
ngưỡng Đạo giáo phù thủy; Đời sống của dân đều có 
định mệnh; tại không thể giải được, phúc không thể 
cấu được, thuật cấu đảo giải trừ đếu vô ích. Từ xưa 
đồng cốt nhằm nhí do họ Cao Tân (Đế Cốc) bày ra để 
đối dân, nên Vương chế (Kinh L8) đặc luật diệt trừ để 
" 


T8. NGUYÊN MẠNH CƯỜNG: 


bãi bỏ mê tín, lá tục dân đi về phía chính đạo. Tây Môn. 
Báo phá tục Hà Bá lấy vợ. (Theo tục này, ở vùng Tây Hà, 
mỗi năm dân phải nộp một người con gái, đến ngày 
củng lẻ, bà đồng làm lẽ cầu Hà Bá rồi ném người con 
gái xuống sông để khói bị lụt lội. Thái thú Tây Môn Bá 
đời Đông Chu, đến cai trị vùng này, ra lệnh bắt mụ. 
đồng ném xuống sông để mời Hà Bá lên! Từ đó không. 
còn có đồng bóng nào đám nói Hà Bá đòi vợ mỗi khí 
“có nước lũ. Địch Nhân Kiệt (thời Đường phá đến thờ 
nhằm. Nay thói thờ quỷ mù quắng ăn sâu, người ta 
không hay giữ yên tính mạng, động đến là xin phù chú, 
kêu đồng bóng, lập đàn tràng, khua chiếng trống, làm 
cho mê hoặc. Kẻ có tà thuật giả thác ảo huyền, làm rối 
tai mắt, thối bùa vẽ khoán, tạ pháp án, để kiếm kế sinh 
nhai thậm chí phụ đồng, thiếp tính, bịa đặt lời thần, 
cấm thuốc nhịn ăn làm cho người bệnh không chữa 
được nửa. Lại còn ngựa rơm, người giấy, đập cửa, đốt 
"hà cùng với thứ bùa hoặc khiến cho vợ cả ghét chồng, 
chồng say vợ lẽ. Đã dụng thuật để nhiễu người lại gỗ 
cửa đòi xin chữa, lửa đối trăm chiều, thực làm tác hại 
lớn cho dân chúng. Từ nay dân gian như có ốm đau. 
thì chí nên cầu thuốc trị bệnh, cấn thận đi đứng, 
nhất thiết chớ nên tín nghe bọn yêu tà mà cầu cứng 
xâng xiên, Những tháy pháp cô đồng cũng không được. 
sùng phụng hương lửa; nếu quen giữ thối cũ, ất bị 
nghiêm trị". 

“Trong Điếu lệ hương đảng của Gia Long có § khoản. 
mà có tới 3 khoản đã động tới tín ngưỡng Đạo giáo, thì 
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đủ biết trong dân gian thuở đó tín ngưỡng Đạo giáo. 
năng nế đến mức nào. 


'Vào những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XI, cũng 
với để tài Đạo giáo, PGS. Nguyễn Duy Hinh lại trình 
làng một tác phẩm có nhan đế: Người Việt Nam với 
“Đạo giáo, do Nxb Khoa học xã hội ấn hành năm 2000. 


Đây là một công trình tư liệu khá đồ số, Công trình này. 
giới thiệu những tư liệu nghiên cứu Đạo giáo mới nhất 
của Trung Quốc cùng như những đối sánh của ông khi 
nghiên cửu Đạo giáo ở Việt Nam. 

"Những tác phẩm được Nguyễn Duy Hinh để cập nhiều 
tới trong cuốn sách của mình là Từ điển Đạo giáo, Đạo 
Đức kinh, Thái Bình kinh, Tiên thoại, Lão Tử đạm nhĩ 
chú... Dựa trên những tư liệu mới công bố của Trung, 
Quốc về Đạo giáo, Nguyên Duy Hinh đã từng bước 
cdựng lại quá trình hình thành và phát triển xuyên suốt 
“của tôn giáo này trả dài từ những năm dầu công nguyên 
cho tới tận thế kỷ XX. 

'V€ quá trình hình thành, theo các nguồn tư liệu cho 
thấy Đạo giáo là một tôn giáo phức tạp được hình 
thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau; song cần nhấn 
mạnh chiến tranh là nguồn gốc chính hình thành nên 
"Đạo giáo cho nên từ một nghĩa nào đó chúng ta có thể 
hiểu rằng, Đạo giáo là một tôn giáo gắn với chiến tranh 
và những cuộc khởi nghĩa nông dân. Các nhà lãnh đạo 
các cuộc khởi nghĩa nông dân thường lợi dụng hình 


1.Trần Văn Giàu đã dân... tr 457-468. 


TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. 


thái tôn giáo này để gieo rắc những mẻ tín trong đầu 
các chiến binh và để họ tin rằng họ chiến đấu bằng sức 
mạnh của các thánh thần. 


"Đạo giáo Trung Quốc trong quá trình hình thành và 
phát triển tự quy tụ từ nhiều nguồn rồi lại từ một gốc 
tách ra nhiều nhánh phái. Theo các tư liệu mà Nguyễn. 
Duy Hinh trình bày thì tới Lục Triếu - Tấn, Đạo giáo 
“Trung Quốc tự mình tách thành bai nhóm: Đạo giáo sĩ 
tộc (Đạo giáo của tắng lớp quý tộc) và Đạo giáo bình. 
dân, Cái hay của nhận định này chính là Đạo giáo bình 
dân mới là đối tượng cán để mắt của nhà nước phong, 
kiến. Vì các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triểu 
đình đều ra đời từ Đạo giáo bình dân. Tử đây chúng ta 
có thế hiểu được vai trò và vị trí của Đạo giáo sĩ tộc - 
một thứ tôn giáo luôn phục vụ cho mục đích cai trị của 
triều đình phong kiến. 


Qua phần tư liệu gắn 400 trang, tác giả đã vẽ ra được 
quá trình phát triển liên tục của Đạo giáo Trung Hoa 
tại Trung Quốc trải dài từ nhà Hán tới Lục triều, Tấn, 
Kim cho đến đường Tổng, Nguyên, Minh, Thanh... 
Trong quá trình xây dựng địa vị thống trị của mình, 
nhiều thủ lĩnh, nhiều vị vua sau này vốn là những tín 
đồ của Đạo giáo như Minh Thành tổ với Hồng Dương 
giáo sau khi đựng nghiệp đã lấy tên là triểu Minh... 
Đạo giáo những năm đầu của thế kỷ XX tuy có lúc 
phát triển hoặc trầm lắng khác nhau song đến nay vai 
trò của Đạo giáo vẫn có ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội 
Trang Quốc hiện đại. 
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.Đạo giáo - Trí thức cơ bản 


“Trong tác phẩm này, tác giả đã dựa vào tư liệu trong 
các bộ sử cũ của Việt Nam như: Đại Việt sử ký toàn 
thứ; An Nam chí lược, Lịch triều hiến chương loại chí, 
Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục... thử đựng 
lại quá trình hình thành Đạo giáo tại Việt Nam. 

Những tư liệu đã cho chúng ta một phả hệ phát triển 
của Đạo giáo cho dù nó chỉ là những yếu tố mở trong 
cquá trình phát triển của tam giáo ở Việt Nam. 


Đạo giáo được truyền vào Việt Nam từ rất sớm, điều 
này được thể hiện trong việc người Việt Nam có tục 
thờ tiên đạo, phù lục, nhưng trong quá trình hình 
thành và phát triển cho thấy Đạo giáo ở Việt Nam văn 
chưa trở thành mội in ngưỡng chỉnh thức như ở 
Tung Quốc. 

(Đạo giáo vào Việt Nam tứ sớm nhưng trong quả trình 
hình thành và phát triển lại cho thấy người Việt Nam 
thích tọc thờ tiên đạo, thích phù lục nhưng lại chưa 
bao giờ hình thành một Đạo giáo nghiêm chỉnh như 
Trung Quốc.) 

“Trong suốt quá trình du nhập từ buổi đầu công nguyên 
tới những năm đầu thế kỷ XX, Đạo giáo truyền vào. 
'Việt Nam thường chỉ có Tiên đạo. Chúng ta có thể dễ 
đàng bất gập những tiên ông như: Chử Đồng tử, 
“Thánh Tản, Thánh Gióng, Đồng Phụng, Trương Tân, 
Cứu Chân, Từ Thức Giáng tiên, Tiên mẫu Liễu Hạnh... 


1. Nguyễn Duy Hình, Ngời Việt Nam ớt Đạo giáo; Nab Khoa 
"học xã hội, Hà Nội 2003, 
„ 
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"Thậm chỉ đến vua Lê Thánh Tông còn được phong là 
An Nam động chủ. Thời Nguyễn cũng vậy, có quá 
nhiều tiên như Tiên cò ở Hà Tiên, Bà tiên ở chùa 
"Thiên Mụ.... Nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam. 
không có Đạo giáo song tôn giáo này lạ thường bị trộn. 
vào trong tín ngưỡng dân gian truyền thống nên khó 
phân biệt, 

"Trong Dâm Đàm công lực, người xưa có nhắc tới chuyện. 
hóa hồ của Lê Văn Thịnh nhằm cướp ngồi vua tại Hồ. 
"Tây nhưng bị Mục Thận ngăn cản. Truy nguyễn nguồn 
gốc của Lẻ Văn Thịnh thì những phép lạ mà Lê Văn 
"Thịnh học được đều từ những người dân tộc ở Đại Lý. 
Không rõ những phép lạ này là của Đạo giáo hay của 
Mật tông? Vì nhiều nhà sự triểù Èÿ có liên hệ với Mật 
tông - một trọng 3 yếu tố đang tồn tại của Phật giáo 
Việt Nam, Nếu đỏ là đùa Đạo §iáo thì đây là một vấn 
để rất thú vị, vì Đạo giáo lúc đó được truyền vào Việt 
"Nam ở cả hai nhánh là Đạo giáo sĩ tộc và Đạo giáo bình 
cdân. Và chính Đạo giáo bình dân là nguyên nhân dân đến 
sự kiện hóa hổ và định cướp ngôi của Lê Văn Thịnh. 
“Có thể đây chính là nguyên nhân vì sao các triểu đại 
phong kiến Việt Nam luôn để mắt tới Đạo giáo? 

Sự thành công của cuốn sách được tạo nên từ sự đóng 
góp không nhỏ của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hình 
với nhiều năm dùi mài sử sách đã cho chúng ta nhiều. 


1. Nguyễn Mạnh Cường - Nguyên thứ Hồng Hà, Nho giáo đạo 
học trên đất kinh kỳ Thăng Long - Đăng Đó - Hà Nội Nah 
"Văn hóa năm 2007. 

" 


"Đạo giáo - TrÍ thức cơ bản 


tư liệu quỷ về Đạo giáo ở Trung Quốc cũng như sự 
phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam tử xa xưa cho đến. 
tân bây gi. 

Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nói tới sự phát triển 
6 ạt các tư liệu trên mạng internet. Có nhiều trang web 
đang đăng tải những kiến giải của các học giả bàn về 
Đạo giáo ở Trung Quốc và Việt Nam. Những tài liệu. 
nghiên cửu v Đạo giáo của các học giá phương Tây 
bàn về Dạo giáo Trung Quốc ngày càng nhiều nhưng 
nó thực sự không thuộc đối tượng nghiên cứu của để 
tài. Ở đây chúng tôi chỉ để cập tới một số tư liệu có liên 
cquan tới Đạo giáo Việt Nam. 

Tại các trang mạng những bài nói về Đạo giáo, nói 
vé huyến bi tâm linh ngày càng nhiều như trang 
tamlinh.com, daogiao.cor, tongiao.com, buachu.com; 
tuviglobaLcom, dunglac.com... Các tài liệu này do 
người viết tự phát không qua kiểm duyệt do vậy chỉ 
đọc để biết chứ chúng không thể trở thành những 
nguồn tài liệu tham khảo chính thức cho các công trình 
nghiên cứu. Song chỉ có điều lạ là những bài phát tán trên 
mạng cùng với nhiều loại sách tử vị, tướng số, lịch vạn sự, 
các bài cũng nôm in chi lại đang có tác động rất mạnh 
đến đời sống xã hội Việt Nam hiện tại. 

Hiện nay, trên nhiều trang báo cả báo viết, báo hình, 
báo mạng đã đăng tài khá nhiều những hiện tượng tảm 
lình kỳ bí thu hút sự tò mô của người dân Việt Nam, 
"Người đến đến chùa thờ cúng ngày một nhiều. Những 
ngày lề, ngày tết như râm tháng giểng, rắm tháng bảy. 


" 
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và mỗi địp cuối năm người ta thường đến: đến, đình, 
chùa, phủ xin lộc, lẽ tạ ngày một đông. Phủ Tây Hồ, 
Phù Giày, Đền Sòng, Bến Cát, Đền Trần, Đén Bà 
Chúa Kho, Đến Thánh Tân Viên, Đén Thánh Gióng, 
"Đến Trấn Vũ... luôn là địa chỉ để mọi người tìm đến lẽ 
bái, hương khỏi nghỉ ngút quanh năm. 

Những địa điểm này được nhiều người quy cho Đạo. 
giáo. Báo chí, các phương tiện thông tín đại chúng cũng, 
đưa ra rất nhiều thông tin về vườn cây chữa bách bệnh; 
tống nước ở nguồn này suối kia, đến thánh phủ mẫu 
để có thể chữa khỏi bệnh. Bùa chú gín đây rất phát 
triển bên cạnh việc lập đàn cấu cơ bút, gọi hồn thánh. 
thần, những hiện tượng tâm linh, ngoại cảm, nói 
chuyện với người âm.... Nhiều chùa chiến hiện đang, 
thực hiện các lẽ thức chưa hân dã là phải của Phật để 
thủ hút tín đồ nên đã gây ra những hiểu lắm không nhỏ 
trong dân. Những hiện tượng mà bị quy lại cho Đạo. 
giáo nhưng không ai bảo đó là của Đạo giáo đang có 
ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội và có tác động xấu 
đến một bộ phận người dân hiện nay. 

"Đã đến lúc, chúng ta cần có một công trình nghiên cứu. 
"Đạo giáo ở những góc độ mà người dân đang quan tâm. 
để trả lời cho xã hội sự đúng sai cũng như những biện. 
pháp ngăn chặn thói hư tật xấu mê tín dị đoan của loại 
hình tôn giáo này. Đây chính là lý do để chúng tôi cho. 
xa đời cuốn sách Đạo giáo nhằm phổ biến trì thức phố 
thông cho bạn đọc gần xa. 


” 


KHÁI NIỆM ĐẠO LÀ GÌ? 


“Theo Nhà nghiên cứu Trương Văn Lập thì chữ đạo có. 
tới 8 nghĩa như sau: 


1. Đạo là con đường, phát triển thành quy luật. Nghĩa 
ban đầu của đạo là con dường. 


2. Đạo là bản thể hoặc bản nguyên của vạn vật, Lão Tử: 
đã tích cái đạo cụ thể có thể nói ra lời được với cái đạo 
vĩnh hàng, làm cho đạo có đặc trứng của học thuyết hình 
nhỉ thượng đạo là đường lớn nên dùng hoặc không có 
thửa, sâu xa như tổ tiên của vạn vật. (Hai câu này người 
ta đã dịch hai câu trong đạo đức kinh: Đại khả đạo phi 
thường đạo và cầu Đạo xung nhì dụng hoặc bất doanh, 
yên hề tự vạn vật như tông), 


.3. Đạo là một. Trong quá trình kết hợp với khí và vật ‹ 
mệnh để đạo sinh ra một của Lão tử đã sửa đối... 


4. Đạo là không (vê). Thời Tấn Hán coi đạo là thực 
thể khách quan hồn độn, chưa có hình, còn Vương Bật 
thì cho rằng đạo vắng lạng vô thể, không thể là tượng 
cđược (Tịch nhiên vô thể, bất khả vi tượng)... dạo vô 
hình võ danh là gốc (bản), vật có hình có tên là ngọn 
(mạt). Chỉ có cùng cực hư vô mới có thế nắm được cái 
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bản tỉnh của đạo. Ở Vương Bật, coi dạo là gốc và cũng 
coi không (vô) là góc... 

5, Đạo là lý, là thái cực. 

6. Đạo là tâm... 

7. Đạo là khí (hơi)... 


8, Đạo là nhân (đạo người), từ tiên Tần đến nay, phản 
chía đạo thành tam tài là đạo trời, đạo đất, đạo người. 
Đạo trời là chỉ âm dương, Đạo đất là chỉ cương nhu lập. 
luận từ tự nhiên của vũ trụ. Đạo người là chỉ nhân nụ 
lập luận từ nhân tế xã hội và luân lý đạo đức, 

Tổng hợp 8 nghĩa trên, nội hàm của đạo có thể 
hiểu là: 


1..Đạo là bản thể hay bản nguyên của vạn vật trong trời 
đất, chỉ về cái siêu kinh nghiệm mà bộ máy cảm giác 
không thể đạt được, là hiện tượng tự nhiên, là cái sở dĩ 
nhiên ở sau lưng hiện tượng tự nhiên và xã hội, nền 
nhìn không thấy, sở không được, chỉ có thể dựa vào tư 
cduy lý tính để nắm vũng, Vì vậy, các nhà triết học thời 
xưa của Trung Quốc đã quy định đạo bản thế là đạo vô 
hình, vô thanh, vô thể, là đạo của hình nhỉ thượng. Đạo 
nảy là căn cứ tồn tại của vạn vật trong trời đất, cũng là 
bản nguyên sinh ra vạn vật. 

2. Đạo là bản chất của toàn bộ thế giới, là chỉ về tính 
chất căn bản của sự vật, là mối liên hệ nội tại cấu thành. 
các yếu tố cơ bản của sự vật. Mọi người thông thường, 
gọi mối liên hệ nội tại tất nhiên, phổ biến và tương đối 
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sốn định của sự vật là bản chất. Vì thế bản chất và tính 
quy luật thuộc phạm trù trình độ đóng đẳng, nhưng. 
xông hơn một chút so với tính quy luật. Nó là sự tống, 
hợp của một loạt tính tất nhiền và quy luật đã bao hàm 
bên trong sự vật. 
3. Đạo là quy luật của sự vật, chỉ mối liên hệ bản chất 
tất nhiên và ổn định vốn có của sự vật, Mối quan hệ 
giữa các sự vật hay mối quan hệ giữa các bản chất đã 
thể hiện tính chất căn bản nội tại, vốn có và tiến trình 
hát triển của bản thân sự vật đó. Đó là mới liên hệ bản 
chất, quy luật phản ánh sự vật tất định như thể xác định 
xu thế không thay đối. Nó là mới liên hệ tương đổi ổn 
định và được cùng cố, biến động không ở trong hiện 
tượng, So sánh với quy luật cụ thể, quy luật đặc thù thì 
.đạo là một quy luật phố biến hay quy luật chung. 
.4. Đạo là quá trình vận động biến hoá, chỉ tiến trình 
khí hoá... đạo không có cái gì là không chứa đựng, 
không đâu không có, đạo lớn không có ngoài, đạo nhỏ. 
không có trong, bản thân nó đã chứa đựng sự mâu 
thuận và thống nhất giữa âm và dương, có và không, 
một và hai, động và tính, lý và khí, đạo và khí (khí cụ)... 
Từ mâu thuần tương quan với đồng nhất mà có quá 
trình vận động biến hoá của giới tự nhiên và quá trình 
phát triển diễn biến của xã hội loài người. 
$. Đạo là nguyên tắc chính trị, là quy phạm đạo đức 
luân lý, là đạo lý trị quốc và xử thế. Nguyên tắc chính 
tr là tự tưởng chỉ đạo việc trị quốc bình thiền hạ, phản 
ánh nguyên lý, nguyên tắc... của chế độ chính trị, quy 
” 
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phạm đạo đức luân lý và chỉ tam cương ngũ thường, 
trung hiếu và tam tòng tứ đức... Vì thế Đạo là một 
phạm trù có diện bao quát rất rộng và chứa đựng ý nghĩa 
sâu sắc. Do vậy ở mỗi nhà tư tưởng, mỗi nhà triết học, 
không chỉ có một cách giải thích với nhiều nghĩa, vậy. 
mà cũng không thể giải thích hết được. Với tình hình 
đan chéo vào nhau rất phức tạp như vậy không thể 
hiếu như hình nhi học thượng được. 


“Tiếp theo, các cộng tác viên của Trương Lập Văn trích 
dân đạo trong vô số tác phẩm cổ từ thời Chu đến thời 
“Thanh. Trích dẫn tỉ mĩ cụ thể, bình giải phức tạp suốt 
“00 trang bản dịch. Nhưng có một điều đặc biệt là, tất 
cả chỉ chứng minh đạo là một phạm trù triết học chứ. 
không phải để nói đến ngữ nghĩa tôn giáo của từ Đạo, 
mặc dù cả Phật giáo, Đạo giáo nhưng không thấy để 
cập đến Ngũ Đấu mê đạo của Trương Đạo Lăng, Các 
nhà nghiên cứu Đạo giáo Trung Quốc cho rằng Đạo 
giáo bắt đầu từ Ngũ đấu mẽ đạo thành lập năm 141 
Công nguyên làm công cụ tư tưởng của khởi nghĩa 
nông dân mà định cao là khởi nghĩa Hoàng Cán. Những 
nhà nghiên cứu đạo giáo này phân biệt Đạo gia với 
Đạo sĩ, Đạo học với Đạo giáo. Đạo gia, Đạo học chủ 
yếu là học thuyết và trụ luận do Lão Tử khởi xướng, 
Đạo sĩ, Đạo giáo chỉ là tôn giáo phát triển trên cơ sở. 
đạo học những thiên về tôn giáo, chủ yếu tu tiên và 
phù chủ. Ngũ đầu mẽ đạo là một tổ chức quấn chúng 
nông dân nối dậy chống chính quyền phong kiến, mỗi 
người gia nhập hàng ngủ phải nộp § đấu gạo và trởi 
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thành tín đổ - chiến sĩ của các thú lĩnh họ Trương, Ngũ 
cđấu mẽ đạo tương đối giống llam giáo về phương diện 
tổ chức tôn giáo theo chế độ quân sự chỉa thành nhiều 
đơn vị gọi là trị nhâm phục vụ mọc đích chiến tranh 
mà được gọi mục đích tôn giáo đó. Các thủ lĩnh này 
cũng sáng tác kính như Thái Bình kinh, Láo Tử tưởng 
nhĩ chủ để dạy tín đồ và cũng tuyên truyền kinh đó do. 
trời ban xuống và rồi các thủ lnh nhặt được trong rừng, 
sảu. Cách tuyên truyền này cũng phần nào giống kinh 
Quran chép theo lời thiên thần đọc trong nói. Về sau 
tôn giáo này ngày càng phát triển được gọi là Đạo giáo 
chứ ban đầu chỉ gọi là Ngũ đấu mẽ đạo hay Mễ dạo. 
"Đạo là tôn giáo nhưng không có nghĩa tôn giáo. Nếu 
nói Đạo là tôn giáo thì khi đùng thuật ngữ Phật giáo là 
đúng, thậm chí khi dùng Nho đạo cũng là đúng nếu coi 
"Nho giáo là tôn giáo. Nhưng định nghĩa Đạo giáo sao 
đây? Nếu Đạo giáo là ôn giáo lấy tư tưởng đạo làm cơ 
sở thì nên gọi tôn giáo đó là Đạo Đạo. Tiếc thay điều 
đỏ không xy ra trong kinh sách cố ở Trung Quốc. 
'Vậy Đạo là gì? 

"Đạo có 3 nghĩa cơ bản: 

~ Thứ nhất Đạo là con đường đi. 

~ Thứ hai : Đạo là khái niệm chỉ bản thể vũ trụ của. 
Lão Tử nêu ra. 

- Thứ ba : Đạo giả đạo dã, tức Đạo là dân dặt, 

Chữ Đạo thứ nhất là con đường đị, chữ Đạo thứ hai là 
chữ đạo thứ nhất nhưng có thém bộ thón ở dưới và có 
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nghĩa là dân dắt, là một tử phát sinh của chữ thứ nhất, 
nó ra đời sau chữ Đạo thứ nhất. Chữ đạo thứ nhất xuất 
hiện để chỉ một sự vật cụ thể, chữ đạo thứ hai chỉ cái 
trữu tượng, dẫn dảt không phải là căm tay dất di. Đế 
chỉ sự cấm tay dắt di thì đã có những chữ Hán khác. 
“Đạo là dẫn dắt tinh thần cho nên trong các thư tịch cổ 
.đã nhấn mạnh dân dắt mà không có trước có sau trên 
cưới (như dắt con trâu hay trẻ em....). Tuy câu Đạo giả 
đạo dã xuất hiện trong thư tịch cổ Trung Quốc nhưng. 
khí truyền đến nước ta thì định nghĩa này được nhấn 
mạnh trong Lý hoặc Luân chứng tỏ ở nước ta thời đó 
định nghĩa này đã được trọng dụng, được lựa chọn. 
Đạo chỉ quan hệ giữa cái dất và cái bị dắt. Cái đát có thế là 
tôn giáo, có thể là đạo đức, cũng có thể là quy phạm 
xã hội. 

“Thuật ngữ Đạo được nước ta hiểu theo nghĩa như vậy, 
cho nên mới có đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành, 
đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài... và cũng có cả đạo vợ chồng, 
cdạo băng hữu, đạo học, đạo người, đạo vua tối... Trường 
hợp thứ nhất thì đạo đồng nghĩa với khái niệm tôn 
giáo hiện hành. Trường hợp thứ bai thì không đồng 
nghĩa với tôn giáo như ta hiểu và đang dùng. Trường 
"hợp thử nhất thuộc thần quyền, trường hợp thứ hai thuộc 
thế quyền. 

Nhiều năm nay đã xuất hiện những tranh luận về định 
nghĩa tôn giáo và tin ngưỡng, quan trọng hơn cả là xuất 
hiện các đạo Tổ, đạo Mẫu, đạo Thánh, đạo Vàng Chử.... 
"Nếu công nhận là thần quyền thì các đạo này bình đẳng 
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với đạo Phật, dạo Thiên Chúa, đạo Tín lành, đạo Hoà 
Hảo, đạo Cao Đài cho dù nội hàm và đẳng cấp giáo lý 
khác nhau'. 


1. ĐẠO GIÁO TRƯNG HOÀ: PHÁT SINH, PHÂN PHÁI 
'VA SUY TÀN 


1-.Đạo giáo buổi sinh thời 


Lịch sử ra đời Đạo giáo được ghỉ lại trong sử sách cổ 
Trang Quốc khá phúc tạp và nhiều khi mâu thuẫn nhau 
Yể nhân vật quan hệ truyền thửa và thời điểm, 


"Vào khoảng cuối thời Đông Hán (cuối thế kỷ II Công 
nguyên) có nhiều cuộc khởi nghĩa nông đân thường 
được phát động dưới ngọn cờ tôn giáo. Năm 141 xuất 
hiện Ngữ đấu mẽ đạo của Trương Lãng và năm 184 
uất hiện Thái Bình đạo của Trương Giác. Hai tổ chức 
này được xem là hình thức tổ chức đầu tiên của Đạo 
giáo, thường được gọi là Đạo giáo sơ kỳ, Đạo giáo tảo 
kỷ tức Đạo giáo buổi đầu hình thành, 

Ngũ Đầu ME đạo: Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì tín đổ 
nhập đạo phải nộp $ đấu gạo. Đạo này do Trương Lăng 
(Trương Đạo Lãng) lập năm 141 ở Tứ Xuyên ngày nay. 
“Trương Lăng (34 - 156) sinh tỉnh Giang Tô, tỉnh thông 
kinh sử, năm 26 tuổi làm Thái học thư sinh rồi làm. 
huyện lệnh ở Tứ Xuyên. Sau đó bỏ quan di luyện 


1. Nguyễn Duy Hình, MẬt số bài iế số lên giáo học, Nhb 
KHXH 2007. 190-198, 
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'Cửu Thiên thần đan ở núi Văn Cấm tỉnh Giang Tây. 
Sau 3 năm thì luyện thành đan nên núi này đối tên 
thành Long Hổ sơn!. Long Hồ sơn sau này thành tổ 
đình phái Long Hồ đo con cháu Trương Lăng nối tiếp, 
nhau làm thiên sự, thành một phái chính trong lịch sử 
"Đạo giáo. 


Nhưng sau đó Trương Lăng trở vào Tứ Xuyên đến 
Hạc Minh sơn học đạo, năm 141 tuyên bố được đạo. 
kinh mới bắt đầu truyền giáo, lập Ngũ Đấu mẽ đạo, tự 
xưng Thái Thanh Huyến Nguyên, Đạo giáo ra đời. 


“Trương Lăng chết, con là Trương Hành (? - 179) nối 
nghiệp; Trương Hành chết, con là Trương Lô ( - 216) 
nối nghiệp. Sử gọi ba ông là Tam Trương và gọi Ngũ 
Đấu mẽ đạo là Tam Trương Đạo giáo. Ngũ Đấu mẽ đạo 
chữa bệnh bằng bùa chủ, thu mỗi người 5 đấu gạo và tố 
chức tín đồ thành 24 trị (đơn vị hành chính tôn giáo 
như giáo khu”), có chức sắc (tế tửu) cai quản làm cơ sởi 
cho cuộc nổi đậy năm 191. 


“Tưliệu trong Hậu Hán Thư và Tam Quốc Chí mâu thuẫn 
nhau, trong bai tác phẩm này đều nhắc đến một nhân. 
vật tên là Trương Tu. Trương Tu là một thấy mo (vu. 
nhân) chữa bệnh bằng bùa chú thu Š đấu gạo. Trương, 
"Tu là tướng của châu mục Lưu Yên bị Trương Lô giết. 


1. Thuật ngữ luyện đạn Long là đương, Hồ là âm, ăm đương hợp 
thành nguyên thần. 

`2 Nguyên Duy Hình, Ngướt Việt Nam vớ đạo giáo. Ngb KHXH, 
Hà Nội 2003, t 54. 
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'Cho nên có người chủ trương thời kỳ đầu Ngũ đấu mẽ 
đạo do Trương Tu lãnh đạo, thời kỳ sau do ba ông họ. 
"Trương lãnh đạo. Đương thời có nhiều Ngữ đấu mẽ sư. 
hành nghề chữa bệnh bằng bùa chú nên có thuật ngữ 
Mê Tặc (giặc go). Có nhiều "Đạo giáo” trước Ngũ dấu 
mẽ đạo. Lão Từ Tưởng nhĩ chú viết: "Đạo chản chính bị 
mai một, tà đạo xuất hiện, người đời thường xảo trá gọi 
là Đạo giáo". Có người cho tư iệu này là tự liệu dầu tiên 
xuất hiện thuật ngữ Đạo giáo chỉ Đạo giáo mà chúng ta 
đang nghiên cứu? 

'Có lẽ không phải như vậy bởi vì thuật ngữ Đạo giáo đó 
chỉ các tà đạo và không hé có ý nghĩa tôn giáo lấy đạo 
của Lão Từ làm cơ sở lý luận. Thuật ngữ Đạo giáo đã 
có trước đó. Trong Mặc Từ phí nho hạ viết: "Nho gia 
cho là Nho gia lập ra đạo giáo, truyền dạy lý luận của 
mình cho thiên hạ”. Từ Đạo giáo trong Lão Tử tường 
nhĩ chú cũng như trong Mặc Tử đều phiếm chỉ hoạt 
động truyền bá một lý luận nào đó. Ngũ Đấu mẽ đạo 
lấy đạo của Lão Tử làm cơ sở và thấn hoá Lão Tử 
nhưng mãi khá lâu sau mới định hình danh từ Đạo giáo 
đó. Ngạy Thứ, Thích Lão Chí ghỉ việc Khẩu Khiêm Chỉ 
“(365 - 448) chỉnh đốn Đạo giáo của ba ông họ Trương, 
thì khi niệm Đạo giáo mới ồn định để chỉ tôn giáo lấy 
.đạo của Lão Tử và thờ Lão Tử làm nội dung. 

“Tư tường Lão Trang được các vua Văn Để và Cảnh Để 
(năm 171 đến 141 tCn) đưa vào đường lối chính trị, 
§ọi là Hoàng Lão học. Hoàng Lão học phái có từ thời 
“Chiến Quốc với nhiều học giả nhưng đến thời này mới 
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đưa vào triều đình làm đường lối trị nước. Hoàng chỉ vị 
vua huyền thoại Hoàng Đế được miều tả thành vua của 
thời đại hoàng kim. Lão chỉ Lão Tử người chủ trương 
.vô vi vô bất ví, Kinh điển cơ bản của Hoàng Để Thư và 
Lão Tử gắn dây mới phát hiện trong mộ Mã Vương 
Đôi bốn bộ là Hoàng Đế Tứ Kinh (Kinh Pháp, Thập Tứ. 
Xinh, Xưng, Đạo Nguyên) vốn thất truyền. Khoảng 
300 năm sau đến thời Đông Hán niên hiệu Diên Hy 
(158 - 166 Công nguyên) thì Hậu Hán Thự, Vương Hoán 
Truyện ghi: khoảng niên hiệu Diên Hy vua Hoàn Đế 
(147 - 168) thờ Hoàng Lão Đạo, bỏ tất cả những tín 
ngường khác. Lão Tử được thờ trong cung và được tôn 
xưng là Thái Thượng Lão Quản. Năm 166, Hoàn Đế, ba 
lân sai sứ đến Khó Huyện tế miếu Lão Tử. Trước đó. 
Sở Vương Anh đã thờ Hoàng Lão đạo từ thời Minh Đé 
(S8 - 75 Công nguyên). Đó là tư liệu sớm nhất vế thờ. 
Lão Tử với danh nghĩa thần lịnh của Hoàng Lão Đạo. 


Hoàng Lão học là học thuyết lấy tử tưởng trị nước của 
của Hoàng Để và tư tưởng vô vi của Lão Tử làm cơ sở. 
lý luận trị quốc. Còn Hoàng Lo Đạo thì đã thần hoá 
1ão Tử. Như vậy việc thần hoá Lão Tử xuất hiện trọng. 
thời kỳ này mà việc Trương Lăng thần hoá Lão Tử chỉ 
là một trong nhiều trường hợp. Cho nên Hoàng Lão 
Đạo, Ngũ đầu mẽ đạo đều là những biếu hiện Đạo giáo 
thời kỳ dầu; xét về nội dung thì Ngũ đầu mê đạo muộn 
hơn Hoàng Lão Đạo vì hoàn chỉnh hơn, có cả kinh lân. 
nghỉ thức, có hệ thống tổ chức tôn giáo tuy không phẩ 
biến trong cả nước mà chủ yếu trong vùng Ba Thục, 
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Song văn phổ biến trong nhân đân; Hoàng Lão Đạo. 
chí phổ biến trong quý tộc cung đình gồm cả Hoàn Đế. 
lăn vương hấu, văn dùng những kinh điển Hoàng 
Lão Đạo. 

'Như vậy, thực tế đã hình thành Đạo giáo cung đình và 
"Đạo giáo dân gian đối lập nhau. 

Đó là quá trình phát triển từ tư tưởng Lão Trang đến 
Hoàng Lão học đến Hoàng Lão Đạo - Ngũ đấu mẽ 
đạo - Thái Bình đạo kéo dài 7 thế kỷ từ thế kỷ V trước 
Công nguyên đến thế kỷ II sau Công nguyễn. 

'Đạo giáo thực sự ra đời từ khoảng thế kỷ II thời Hoàn 
Đế hay sớm hơn một thời gian. Niên đại 141 chỉ là 
iên đại ra đời của Ngũ đấu mẽ đạo, nhưng được coi là 
“niên đại khởi đầu của đạo giáo vì sự xuất hiện của Lão. 
“Tử tưởng nhĩ chí. 


'Cấu thành Đạo giáo buổi đầu còn có một tà liệu khác 
Chư Dịch Them đồng khế. Cuốn sách này của Ngụy Ba 
Dương (khoảng thế kỷ 11 Công nguyên) viết vào thời 
Thuận Đế - Hoàn Để (khoảng 126 - 167). Ngụy Bá 
Dương là phương sĩ tức là người chuyên về phương, 
thuật, chuyên nghiên cửu luyện đan. Ông phối hợp lý 
luận âm dương của Chu Dịch với Hoàng Lão Đạo và lý 
luận về lô boả (lửa lò luyện đan) cho nên gọi là tham. 
“còn đọc tam (tam là ba) nghĩa là ba lý luận đó kết hợp 
với nhau (đồng kh). Đây là bộ Đan thư đầu tiên của 
"Đạo giáo, không gọi là đạo kinh vì không bàn về tôn 
giáo tín ngưỡng, Trong Đan thư này cũng dùng chữ đạo 
"nhưng không có nghĩa là tôn giáo. 

"1 
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Cội nguồn chủ yếu của đạo giáo thời kỳ đầu có thế 
trình bày đơn giản như sau: 

~ Đạo giáo thời kỳ đầu bắt nguồn từ tôn giáo cổ đại và 
vu thuật dân gian. Trung Quốc cổ đại thịnh hành sùng, 
bái tự nhiên và sùng bái quỹ thần. Chúng là cải nôi ấm 
ấp sản sinh ra Đạo giáo, 


~ Đạo giáo thi kỳ đầu bắt nguồn tử truyền thuyết thần, 
tiên và phương thuật của phương sĩ từ thời Chiến Quốc 
đến Tần Hán. Thần tiên của Đạo giáo không giống với 
quỷ thần thông thường, không phải là tính linh sống 
trong chốn u minh, mà là sinh mệnh của cá nhân sống 
hiện thực được kéo dài vô bạn và thăng hoa. 


Đặc điểm lớn nhất của thần tiên là hình đáng như người 
thường nhưng có thể trường sinh bất tử, iều diều tự tại 
thần thông quảng đại. Sùng bái thần tiên là hạt nhân. 
của tín ngưỡng Đạo giáo, là đặc điểm nối bật của Đạo 
giáo khác với giáo lý các tòn giáo khác. 


“Truyền thuyết thần tiên có thể ngược dòng lên đến 
thời Chiến Quốc, một nguồn là văn hóa Kinh, Sở (Hoa 
Nam ngày nay), một nguồn là văn hoá Yên, Tế (Vùng. 
Sơn Đông đến Bắc Kinh). Các từ thấn nhân, chí nhân, 
chân nhân, thánh nhân trong sách Trang Từ là những 
miêu thuật sinh động sớm nhất về hình tượng thần 
tiên'. Ti#u Diêu Dư nói: "Nói Điểu Cô Xạ có người. 
thần ở đó, da thịt như băng tuyết, yếu điệu như con gái 


1. Nguyễn Duy Hinh...đã dân, tr, 92. 
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chưa chóng, không ăn ngũ cốc, hớp gió uống sương, 
cưỡi mày, cưỡi rồng bay chu du khắp bốn biển". Tế Vật 
Luận nói: "Chí nhân thần diệu, dù đấm láy bốc cháy 
cũng không khiến cho hợ nóng; Hoàng Hà, Hán Thuỷ. 
đóng băng cùng không khiến cho họ lạnh". Thần nhân, 
thánh nhân, không ăn cơm người trần, không sợ nước. 
ủa lầm tốn thương, đẳng vân giá vũ, đi lại tự do. Trong 
S$ở Từ cũng có những câu chuyện lãng mạn sinh động 
về các vị thần đi đó đây. Ly Tao tưởng tượng tự mình. 
bay lên trời “Nhìn thấy người thư thái đi trước, người 
kính cần theo sau, phượng hoàng dân đường, thần sấm 
tâu bày, ta ra lệnh cho phượng hoàng bay và ngày đêm 
kế tiếp nhau". Cứu Chương thì ngâm nga: "Cưới rồng, 
anh, rồng trắng, ta cùng Trùng Hoa du ngoạn trong, 
Yườn dao. Lên núi Côn Lên ăn ngọc anh, trường thọ 
với trời đất, cùng sáng rực với mặt trời mặt trăng”. Sau 
tiày Đạo giáo miêu tả cuộc sống thân tiên đại để không 
rời khỏi những điều đó. 

.Đã có cảnh thần tiên huyền ảo tất phải có người thành 
tâm truy cầu mà vấn để then chốt là làm sao thoát được 
cửa ải sinh tử, thực hiện cá nhân trường sinh, do đó 
bèn xuất hiện phương thuốc "bất tử”. Chiến Quốc Sách, 
Sở Sách ghỉ có người dâng thuốc bất tử cho Kinh vương, 
tần Phi Từ, Ngoại Trữ thuyết tả thượng cũng để cập 
“Có vị khách bày cho Yên vương đạo bất tứ", Truyền 
thuyết thần tiên lưu truyền tương đối rộng, những người 
nhiệt tình với phương thuật thần tiên chủ yếu là các 
vua, chư bầu: bai điều đó đồng thời thịnh hành ở đất 
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'Yên, Tế phương bắc. Đất Yên Tế giáp biến, báu trời đại 
dương khi sáng rực khi mù mịt thay đổi hư áo, hải đảo, 
ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ, hàng hải gian nam thần kỷ, tất 
cả những điều đó gợi lên những liên tưởng, giả tưởng 
phong phú, do đó xuất hiện truyền thuyết Tam sơn (ba 
núi thần). Sử Ký, Phong Thiên Thư ghỉ truyền thuyết ba 
núi thần Bồng Lai, Phượng Trượng, Doanh Chàu ở 
trong Bột Hải, có thể thấy nhưng khó đến, có người đã 
đến được nói rằng trên đó có tiên nhân và thuốc bất 
tử. Tế Ủy Vương, Tế Tuyên Vương, Yên Chiêu Vương 
đều đã phái người ra biển tìm ba núi thần đó, San khi 
thâu tóm được cả thiên hạ, Tấn Thuỷ Hoàng nhiều lần 
tuần du phương Đông vùng duyên hải, muốn có thuốc 
trường sinh bất từ bèn phái Từ Thị dân mấy nghĩa 
đồng nam đồng nữ ra biển tìm tiên nhân tiên dược, lại 
sai Hàn Chung, Hầu Công, Thạch Sinh đi tìm thuốc tiên, 
kết quả tốn kém rất lớn mà không được gì. Phương sĩ 
ven biến Yên Tế truyền phương thuật thì không học 
được, mà bọn a dua bịa đặt thì bốc lên từ đó nhiều không. 
đếm xuế. Phong Thiên Thư lại nói "Thờ thần Táo lò 
luyện dan thì đạt đến biến đối vật, biến đối vật thì đan 
sa sẽ biến thành vàng, đùng vàng làm dụng cụ ăn uống, 
thì sẽ tăng tuổi thọ, tăng tuổi thọ thì có thể gặp tiên. 
Bồng Lai trên biển, gặp được rồi bèn tế lẽ thì bất tử. 
Hoàng Để làm như thế đó". Sau Lý Thiếu Quân thì 
vùng biển Yên Tế càng có nhiều phương sĩ nói chuyện. 
thần tiên, như Thiếu Ông, Loan Đại, Công Tôn Khanh, 
đếu là người Tế. Loan Đại nói: "Vàng có thể luyện 
thành, sông lở có thể lấp, thuốc bát tử có thể có, người 
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tiên có thể đạt đến”. Công Tôn Khanh sáng tác thần. 
thoại Hoàng Đế đúc đinh, cưỡi rồng bay lên trời, nói 
răng bảo đính lại xuất hiện, vua Hán phong thiến có 
thể thành tiên lên trời, khiến cho Hán Vũ Để cảm khái 
mà nói rằng: Nếu ta được như Hoàng Đế thì xem việc 
bỏ vợ con như vút chiếc giày rơm. Vua thích thì trên 
dưới vạn người đua theo, người Tế dâng s nói có hàng 
vạn phương dược thần kỳ; từ đó về sau phương sĩ nói 
chuyện thờ thần đông vô kế. Luống gió này cho đến 
thời Đông Hán vẫn chưa suy. Trong tác phẩm Luận 
“Hàng khoảng cuối thế kỷ thứ nhất Sau Công nguyên 
có chương Đạo Hư chuyên bài bác truyền thuyết tiên 
.đạo đang lưu hành, như các truyền thuyết Hoàng Đế 
'đúc định bay lên trời, Hoài Nam vương đác đạo bay 
lên trời, Lô Ngao học đạo thành tiến, Đông Phương, 
“Sóc bất tử, Lão Tử tu đạo thành chân nhân, Vương Tử: 
XKiếu tịch cốc không ăn... đủ thấy tư tưởng thần tiên 
hình thành một tư trào xã hội truyền bá rộng rải ở đời. 


Những phương sĩ ghỉ trong Hậu Hán Thư, Phương Thuật 
liệt truyện đã gần gũi với đạo sĩ thời kỳ đầu như thần 
thuật của Vương Kiều, phòng trung thuật của Lãnh 
“Thọ Quang, Đường Lựu, Lõ Nữ Sinh, phù thuật của 
Phí Trường Phòng, thần dị của Kế Từ Huấn, biến 
thuật củ Tả Từ... Duy chỉ phương thuật thần tiên lúc 
bấy giờ chưa kết hợp với lý luận đạo gia, và cũng không 
số giáo chủ và tổ chức thống nhất, chỉ có hoạt động 
thần đạo tản mát. Truyền thuyết thần tiên và phương, 
thuật là nguồn trực tiếp của phái Đan Đỉnh Đạo giáo. 
“Thuyết trường sinh thành tiên lại là hạt nhân giáo lý 

" 


'T8. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 


“của toàn bộ Đạo giáo cho nên quan hệ mật thiết với sự 
ra đời của Đạo giáo. 

- Đạo giáo thời kỳ đấu bắt nguồn từ triết học Lão 
“Trang thời Tiên Tấn và học thuyết Đạo gia thời Tần 
Hán. Lão Tử, Trang Tử và đạo gia thời Tần Hán đều là 
những phái học thuật, không phải là tôn giáo. Các sách 
Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Hoài Nam Tử ... đều là 
những trước tắc học thuật không phải là kính điển thần 
học. Nhưng về mặt lý luận thì Đạo giáo dựa sắt vào đạo. 
gia, glương ngọn cờ đạo gia, kết thành mới lương duyên, 
"không thể rời nhau được, 

Đạo giáo lợi dụng đạo gia không phải chỉ ở thời kỳ đầu, 
mà về sau vẫn tiếp tục tiến hành. Cuối thời Hán, Đạo 
giáo lấy việc thần hoá Lão Tử làm chính. Sau thời 
Hán thì thần hoá Trang Tử. Đời Đường thì tôn Lão. 
'Tử làm Đạo Đức chân kinh', Trang Tử làm Nam Hoa 
chân kinh, Liệt Từ làm Xung Hư chân kính, Văn Tử 
(sau chép là Hoài Nam tử) làm Thông Huyến chân 
kinh. Bộ Đạo Tạng biên soạn sau thời Tống hầu như. 
đem toàn bộ trước tác đạo gia thời tiên Tần về sau 
biến thành kinh điển Đạo giáo không sót một cuốn 
nào và Lão Tử văn đứng đầu. Nếu như nói kính học 
"Nho gia đã biên soạn kinh học thần học vào cuối thời 
Hán, đó là thần học Đạo giáo. Về ý nghĩa này, Đạo giáo. 


1, Nguyễn Hiến Lê, Láo Tử đạo đức kinh. Nsh Văn Hoá. 
Hà Nội 1998. 

2. Nguyễn Hiến LA, Trang TửNam hoa khử Na: Văn Hoá 1994. 
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là một cành chạc xuất hiện trong quá trình phát triển 
ccủa Đạo gia. 

~ Đạo giáo thời kỳ đầu bắt nguồn từ tư tưởng âm dương 
ngũ hành. Đạo giáo thời kỳ này ngoài Trương Giác, Lý. 
Hoàng... là nông dân khởi nghĩa lợi dụng tổ chức đạo 
giáo dân gian, thì các phần tử tíng lớp trên khác với 
"Đạo giáo đều không phải là kế đối lập với Nho học mà 
xuất hiện ở đời với tư cách phụ của Nho học. Nho học 
là nguồn trọng yến mà chúng hấp thu dinh dưỡng tư 
tưởng, Thần học Đạo giáo thời kỳ này đều lấy việc bảo 
"vệ lễ giáo làm giới lật hàng đầu. 

Đạo giáo thời kỳ đầu bát nguồn tử y học và trí thức vệ 
sinh thể dục cổ đại. Đạo giáo tu luyện trường sinh lấy 
thể phách khoẻ mạnh làm công phu sơ bộ, cho nên coi 
trọng đạo dưỡng sinh thân thể tráng kiện, chú ý hấp 
thu tư tưởng y được và dưỡng sinh học cổ đại. 


2. Phân phái và sự suy tàn của Đạo giáo. 
“Sau thời kỳ cực thịnh Đường - Bác Tổng thì Đạo giáo 
bước vào thời kỳ suy tần kéo dài cho đến ngày nay, Có 
thể chia thành nhiều giai đoạn, nhưng nói chung tử: 
cuối thế kỳ XII đầu thế kỷ XIV trở đi Đạo giáo không 
còn hưng thịnh nữa, tuy rằng vẫn có một số đóng 
góp mới. 
'Kế từ Nam Tống, Đạo giáo không còn có những phát 
triển lớn về giáo lý. Cơ bản quá trình tam giáo hóa đã 
"hình thành, lý luận về nội đan đã hoàn thiện. Nội đan 
trội hơn ngoại đan; tôn thờ Lão tử, Ngọc Hoàng trội 
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hơn Tam Thanh là hai đặc điểm thời Đường Tống khiến 
cho bộ mặt Đạo giáo đổi thay hướng nói. Thờ Lão Tử. 
thì lấy Đạo Đức kinh làm chủ thế lý luận; thờ Ngọc 
Hoàng thì lấy Ngọc Hoàng kinh làm chủ thể lý luận. 
Trong thời kỳ Nam Tống thì về Đạo pháp nồi lên Ngũ 
Lôi pháp, Ngủ Lôi pháp và Nội Đan phố biến cho tất 
cả các phái Đạo giáo từ Nam Tống trở về sau. 

Các hệ phái Chính Nhất, Linh Bảo, Thượng Thanh. 
vẫn tiếp tục tồn tại và truyền bá rộng rãi. Long Hồ Sơn. 
(tổ đình Chính Nhất), Mao Sơn (tổ đình Thượng Thanh) 
liên tục có các thượng sư nổi tiếp nhau và đa số họ 
được triều đình công nhận và trọng vọng, 

“Trên cơ sở các hệ phái lớn đó, thời Nam Tống xuất 
hiện một số chỉ phái mới. 

Thái Nhất giáo (Thái Nhất đạo) do Tiêu Bảo Trân. 
(† - 1166) sáng lập vào khoảng năm 1138 - 1140, phát 
huy Chính Nhất phái của Long Hổ Sơn nhưng đưa 
“Thái Nhất lên địa vị tối cao. Thái Nhất là vị thần đã có 
từ đời tiên Tần; Sử ký của Tư Mã Thiên đã ghi nhận: 
“Trương Đạo Lăng đã tôn thờ; Đào Hoàng Cảnh đã 
đưa vào Chân Linh Vị Nghiệp Đô nhưng không chiếm. 
địa vị tối cao, là Thái Nhất Tam Nguyên Quản thống 
lĩnh các thân thần, dùng phù lục để chiêu thần trừ 
tà chữa bệnh. Từ đó Thái Nhất giáo hưng thịnh hơn. 
200 năm". 

Đại Đạo giáo do Lưu Đức Nhân (1122 - 1180) lập 
năm 1142, tôn thờ Lão Tử và truyền Đạo Đức kinh. 
_) 
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"Đại Dạo giáo có đặc điểm khác các giáo phái khác đương, 
thời là sản xuất tự cấp tự túc chứ không khát thực. Chín 
điều răn của Đại Đạo giáo để cao trung hiếu, không nói 
đến thành tiên bay lên trời, không dùng phù lục chữa 
bệnh mà chỉ ngước mặt lên cầu trời. Các vị tổ đều được 
nhà Nguyên trọng dụng, Đến cuối đời Nguyên thì suy 
tàn, đa số tín đồ nhập vào Toàn Chân đạo. 


Thiên Tâm phái do Nhiêu Động Thiên được đạo thư 
“Thiên Tâm Bí thức (Ngọc Lục Thiên Tâm Bí thức, 
“Thiên Tảm Chính pháp) rồi được thần nhân chỉ dạy, 
đạo sĩ Đàm Tử Tiên (? - 973) truyền đạo, trở thành sơ. 
tổ Thiên Tâm phái. Ông và các đó đệ soạn nhiều kinh. 
"Đạo pháp chủ yéo dựa vào Bắc Để Chính Pháp Tam phù 
(Thiên La Đại Thánh phù, Hắc Sát phù, Tam Quang 
phù) và hai ấn (Bắc Cực Thiên Khu Viện ấn, Đô Thiên. 
Đại Pháp án) vì thơ Thượng Thiên Bác Cực Đại để 
làm chủ thần. Về sau cũng hấp thụ Nội Đan. Phái này 
ưng thịnh vào thời Nam Tổng về sau với các đạo sĩ Lộ 
“Thời Trung (người thời Nam Tống), Lôi Thời Trung 
(1221 - 1295) với những đạo kinh mới. 


Thanh Vì phái có tổ sự là Tổ Thư (khoảng đầu thể kỷ 
XÔ nhưng tương truyền xuất phát từ Thanh Vì Lôi 
pháp của Thanh Vì Nguyên Thủy Thiên Tôn từ thời 
xa xưa. Tổ Thư tự xưng thống nhất bốn phái cũ (Thượng. 
“Thanh, Linh Bảo, Đạo Đức, Chính Nhất) lập thành 
phái này. Thực tế phái này thịnh hành vào thời Nam 
“Tếng và về sau có các đạo sĩ nối tiếng như Nam Hoa 
Đạo (1196 - 3), Hoàng Thuấn Thần (1224 - 3). Phái 

” 
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này theo Lõi phái dùng nội đan, phủ chú chữa bệnh, 
cầu mưa, cầu tạnh. 


Tịnh Minh đạo cũng tự cho có lịch sử lâu đời, tôn Hứa 
"Tôn (thời Đông Tấn) làm sơ tổ, nhưng thực tế chỉ phát 
triển từ thời Nam Tống về sau với tổ sư Chu Chân Công, 
(đầu thời Nam Tống) và Lưu Ngọc (1207 - 1308). Hai 
đạo sĩ này biên soạn đạo kinh, đưa ra Tịnh Minh bị 
pháp là một loại phù lục hệ Linh Bảo. Tịnh Minh Đạo. 
tự xưng Tịnh Minh Trung Hiếu đạo vì tố chất Nho rất 
đậm. Tố chất Đạo giáo thể hiện ở chỗ nhân tâm vốn 
thanh tịnh quang minh, chữa bệnh bảng phủ chú là để 
khôi phục tâm tịnh minh. 


Đông Hoa phái do Ninh Toàn Chân (1101 - 1181) 
sáng lập. Phái này cũng có một quá trình hình thành 
âu dài trước đó đến Ninh Thành Chân thì thịnh lên. 
Do tôn thờ Đông Hoa Để quân nên lấy tên là Đông 
Hoa phái, Đông Hoa Đế quản tức Đỏng Vương 
Công (Đông Vượng Phụ, Mộc Công, Phù Tang Đại 
Để). Danh hiệu Đông Hoa Đế quản do Vương 
Huyền Phổ ( - 345) đặt ra. Đông Vương Công là vị 
tiên coi các vị tiên nam; Tây Vương Mẫu coi các vị 
tiên nữ. Đông Hoa phải thuộc hệ Linh Bảo cho nên 
dùng phủ chủ, nhưng thời này đã kiêng dùng nội 
đan, lôi pháp. 

Thân Tiêu phái, có danh hiệu này vì truyền Thần Tiêu. 
Lôi pháp do Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương 
con của Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền dạy. Thực 
ra phái này do Vương Văn Khanh (1093 - 1153) 
_) 
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sáng lập. Thần Tiêu phái tuyên xưng phù pháp của 
họ là của Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân 
'Vương Lâm Linh Tổ sáng tác ra việc Tống Huy Tông. 
là Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương, con Nguyên 
“Thủy Thiên Tôn xuống trấn. Vương Văn Khanh tuyên 
truyền được Điện Mẫu truyền cho mấy quyển Lôi 
thư nên thực hành Lôi pháp, Có tư liệu khác lại nói 
Ngọc Thanh Chân vương còn gọi là Nam Cực Trường 
Sinh Đại để hay Phù Tang Nhật Cung Đại đế trông, 
coi Vạn Lôi Tổng Ty. Dù nguồn tư liệu như thể nào 
thì mục đích cũng đếu chứng mính đạo pháp của phái 
này là Lôi pháp. 
“Một trong những đạo sĩ phái Thần Tiêu là Tất Thủ Kiên 
(khoảng trước sau năm 1100) sống dưới thời Tống 
Huy tông viết Lôi thuyết trình bày nội dung Lới pháp. 
“Trước và sau thời Tống có nhiều đạo thư đạo kinh viết 
vé Lôi pháp. Bản thân Lâm Linh Tổ và Tất Thủ Kiên 
chỉ tổng kết và phát huy. 
“Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân vương đã xuất hiện trong 
“Thượng Thanh Đại Động Chân kinh. Lôi thần cũng đã 
có từ rất sớm. Sơn Hải Kinh mô tả đó là một thần bụng 
phê thân rồng đầu người. Về sau phát triển thành Lôi 
thần và Ngũ Lôi thần. Ngũ Lôi thần ít ra đã có 4 hệ 
thống danh pháp theo nguồn tư liệu khác nhau. Một là, 
theo Thái Ất Lôi thư thì 5 vị thần đó gốm có: Đông 
phương: Thanh Khí Mộc lôi; Nam phương: Xích Khí 
'Hồa lõi, Trung ương: Hoàng Khí Thổ lôi; Tây phương: 
Bạch Khí Kim lôi, Bắc phương: Hắc Khí Thủy lôi. Hai 
_ 
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là, theo Ngọc Khu Lôi thư thì gồm có: Thiên Lôi, Thần 
“Tiêu Lôi, Thủy Cung Lôi, Long Lôi, Xã Lôi. Ba là, theo 
Thần Tiêu Lôi thư thí có: Phong Lôi, Hỏa Lôi, Sơn 
Lôi, Thủy Lôi, Thổ Lôi. Bốn là, theo Lôi thư của phái 
Bắc Cực có: Long Lôi, Địa Lới, Thần Lôi, Xã Lôi. Yêu 
Lôi. Đó là 4 hệ lớn trong 10 hệ mà Bạch Ngọc Thiếm 
(1194 - 1229) đã đúc kết trong Lôi Phủ Tấu Sự Nghị 
Huân Đan thư. 

Lôi Pháp thời Nam Tống đã thịnh hành trong nhiều 
phái chứ không riêng gì Thần Tiêu phái. Tư tưởng cơ. 
bản của Lôi Pháp là kết hợp tiểu vũ trụ trong nhân thể 
của đại vũ trụ trong tự nhiên để cái biến hiện tượng xã 
hội. Trong nhân thể có Ngũ Khi của Ngũ Tạng (Ngũ 
khí sinh hi, nộ, bì, ưu, khủng tức mừng, giản, buổn, lo, 
sợ) kết hợp với ngũ hành làm một thì triệu tập được 
thần linh để sai khiến chữa bệnh trừ tà. Đặc biệt Thần 
Lôi thì hoặc gây bão lụt hạn bán hoặc đem lại mưa gió 
thuận hòa cho con người tùy theo tình huống trừng. 
trị hay ban thưởng phụ thuộc vào ác hay thiện của 
con người. Có vô số thần linh trong hệ thống Lôi 
“Thần hoặc Thập Nhị Lôi công hoặc Tam Thập Lục 
Lôi công, Đạo giáo cho Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi 
Thanh Phổ Hóa Thiên tôn tức Ngọc Thanh Chân 
vương cai quản thần hệ Lôi Bộ, xem xét thực thi việc 
trừng trị người gian ác, ban phước lành cho người làm 
việc thiện. 

“Tổng hợp lại thì quan hệ giữa các loại Lôi Thần với 
ngủ tạng, ngủ phương, ngũ hành, ngũ khí như sau: 

“ 
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Ng Ï Ngũ | Ngõ | Ngà | Ngủ | Ngũ 
lôi | tạng | phương | hành | thấn | khí 
Phong | Can | Đồng | Mộc | Hón | Thanh 
là | cũng N khí 
— 
Hỏa | Tâm | Nam | Hòa | Thín | Xíh 
lôi | cùng khí 
Sơn | Phế | Tây | Kim | Phách | Bạch 
lôi | cũng khí 
Thủy | Thận | Bác | Thủy | Tình | Hắc 
lời | cùng khí 
Thế | Tì | Tmng | Thố | { | Hoàng 
lồi | cũng | ương khí 


Đó là mối quan hệ giữa các loại lôi với ngũ tạng, ngũ 
phương, ngũ hành, ngũ khí. Ngũ khí có khi chỉ hồn, 
thần, phách, tính, (3; có khi chỉ thanh khí (khí xanh), 
xách khí (khí đỏ), bạch khí (khí trắng), hác khí (khí 
đen), hoàng khí (khí vàng). 

Như vậy Lôi pháp tập đại thành những thành tựu về 
thân thần, âm dương, ngũ hành, Tỉnh Khí Thần của 
Đạo giáo vốn có lâu đời nhưng đến thời Nam Tổng thì 
ccác Đạo sĩ mới đúc kết thành Thần Tiêu phải. 


"Như vậy Thần Tiêu phái kết hợp nội đan với phủ lục 
tương đối tốt cho nên ảnh hưởng rất lớn, nhất là Lôi 
pháp. Lôi pháp trừ tà trị bệnh. Đặc biệt có Xã lôi hay 
XXã Lệnh lõi là một loại Lôi thần xuất phát từ những 
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người trung nghĩa, hiếu hạnh đã hy sinh vì nước vì nhà 
có thể trừ tà ma cũng có thế làm ra gió bão mưa lụt để 
đòi cúng tế, Lôi thần này của từng thôn ấp châu huyện. 
chứ không phải cả nước cho nên địa phương có miếu 
thờ, và nếu Xã lõi làm hại dân thì chỉ cấu xin thành 
hoàng mới trị được. Còn Thán lôi thì coi việc gió mưa 
thuận hoà cho cả nước; nhưng nếu thế gian bắt trung, 
bất hiếu bất nghĩa thì thần lôi làm bão lụt, sắm chớp. 
đánh chết người, phá hoại mùa màng, Cho nên Lôi 
pháp rất thịnh trong dân gian vì liên quan đến nông 
nghiệp. Thần Tiêu phái có tác dụng cầu mưa tạnh cũng 
chỉ phát huy tư tưởng này của Đạo giáo truyền thống; 
“Thiên Lôi và Lôi phủ (lười búa của Thiên Lôi) rất phố 
biến trong tín ngưỡng dân gian. Tục phong lôi vũ điện 
thuyết của Tất Thủ Kiên đã viết: Thờ Phong vũ lôi 
điện cũng thuộc Lôi pháp. Kèm theo lý thuyết về Lôi 
pháp là một loạt phù lục. Lôi phủ được giải thích là đấu 
vết để lại khi Thiên lôi đánh yêu tà hay người ác; có khi 
là chữ Lôi (chữ Hán) với 5 vòng tròn gọi là Lôi nhất, 
Lôi nhị, Lôi tam, Lôi tứ, Lôi ngũ dế dàng đọc được. 

Lôi pháp là một thành tựu mới của Đạo giáo thời Tống, 
(hưng thịnh thời Nam Tống) ảnh hướng lầu dài trong, 
dân gian!. 

Toàn Chân Đạo (Toàn Chân phái) là một phái lớn hình 
thành thời Nam Tống, hưng thịnh vào thời Nguyên, 


1. Ở Việt Nam căng có những dấu hiệu Lôi pháp đã tồng 
tổn tại 
s 


"Đạo gián - Trị thức cơ ban, 


bắt đấu suy tần từ thời Minh, hiện nay vẫn là phái 
mạnh nhất. 

Vương Trùng Dương (1112 - 1170) là người lập ra 
Toàn Chân đạo năm 1167 khi ông truyền giáo ở Sơn 
Đông dựng Toàn Chân Âm nên lấy đó làm tên giáo 
phái. Vương Trùng Dương tên là Vương Trung Phu, 
sau khi xuất gia lấy tên là Vương Triết hiệu là Trùng 
Dương. Ông sinh ra trong một đại gia tộc. Ông thi văn 
không đậu bèn chuyển sang thì võ đậu đấu, rồi làm 
quan nhỏ dưới triều Hy Tông (1137 - 1148) nhà Kim. 
"Bất đắc chí, ông bèn giá điền. Năm 1159, ông tuyên bổ 
gặp tiên hoá thân của Lã Động Tân truyền bí quyết. 
Năm 111, ông vào núi Chung Nam tu luyện. Ông đào 
một hầm mộ để tu luyện, mệnh danh là hoạt tử nhân 
"mộ (mộ người chết còn sống). Sau dựng thảo am truyền 
'giáo. Năm 1167, ông đốt thảo am, đi Sơn Đông truyền 
giáo. Ông lấy Đạo Đức kinh, Bát Nhã tâm kinh, Hiếu, 
kính làm đạo kinh căn bản. Tại Sơn Đông, ông lập 5 
hội: Tam giáo thất bảo hội, Tam giáo liên hoa hội, 
"Tam giáo tam quang hội, Tam giáo ngọc hoa hội, Tam 
giáo bình đẳng hội. Ông thu nạp 7 đại đồ đệ mà sau. 
này là Toàn Chân Thát tử đứng đầu 7 phái nhỏ. 

1. Đan Dương Tử mã ngọc (1123 - 1183) sau này lập 
"Ngộ Tiên phái. 

2. Trường Châu Tử đoàn xứ đoan (1123 - 1185) sau 
này là Nam Võ phái. 


1.Cổ tự liệu cho rằng đân chúng đốt. 
“ 
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3. Trường Sinh Tử lưu xứ huyền (147 - 1203) sau này 
lập Tuỷ Sơn phải. 

4, Trường Xuân Tử khưu xứ cơ (1147 - 1227) sau này 
lập Long Môn phái. 

5, Ngọc Dương Từ vương xứ nhất (1142 - 1217) sau này. 
lập Du Sơn phái. 

6, Quảng Ninh Tử hách đại thông (1140 - 1212) sau này: 
Tập Hoa Sơn phát. 

7, Thanh Tịnh Tản Nhân tôn bất nhị (vợ Mã Ngọc) 
(1119 - 1182) sau này lập Thanh Tịnh phái. 

'Vương Trùng Dương dựng Toàn Chân Am tại nhà Mã 
Ngọc, tuyển bố thành lập Toàn Chân đạo tại am này 
vào năm 1167. Sau khi lập giáo tín đó rất đông. Năm 
1170 trên đường về Chung Nam sơn, Vương Trùng, 
Dương ốm chết dọc đường, Mã Ngọc kế ông cám đầu 
“Toàn Chân đạo. 


“Thời kỳ 1159 - LI87 là thời kỳ hình thành Toàn Chân 
đạc và phát triển ở Sơn Đông. 


“Thời kỳ 1187 - 1219, Toàn Chân đạo hoạt động trong, 
khuôn khổ nhà Kim. Năm 1187, Vương Xứ Nhất được 
vua Thế Tông nhà Kim triệu vào kinh đô. Năm sau 
Khưu Xứ Nhất cũng được triệu vào kinh truyền đạo. 
cho vua, do đó thanh thế Toàn Chản đạo càng phát 
triển mạnh. Năm 1190. Thế Tông băng hà, Chương. 
'Tông nối ngôi, thấy thế lực Toàn Chân đạo trong dân. 
gian quá lớn, sợ phản loạn bèn cấm Toàn Chân đạo. 
Đến năm 1197 thì bỏ lệnh cấm, lại trọng dụng Vương, 
“ 
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“Xứ Nhất, Lưu Xứ Huyền. Năm 1214, Khưu Xứ Cơ gúp 
nhà Kim chiêu an quản khởi nghĩa ở Sơn Đông. Năm 
1219, nhà Kim suy tần, nhà Nguyên nổi lên, vua nhà 
(Kim triệu tập nhưng các dạo sĩ Toàn Chân giáo không, 
đến nữa, mà chuyến sang phỏ nhà Nguyên. 

Năm 1219, Thành Cát Tư Hãn sai xứ mời Khưu Xứ. 
Cơ. Khưu Xử Cơ bèn đi Đại Tuyết sơn (nay thuộc 
“Apganistan) gặp Thành Cát Tư Hãn giảng đạo. Thành 
Cát Tự Hãn tôn là Khưu Thần tiên, giao cho quản lý 
tôn giáo, miễn thuế má sai dịch cho đạo sĩ Toàn Chân 
đạo. Năm 1224, Khưu Xứ Cơ trở về Yến Kinh ở Trường 
“Xuân cụng (nay là Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh). Năm 
1227, Khưu Xứ Cơ qua đời. 


Nhà Nguyên thống nhất cả nước thì Toàn Chân đạo 
phát triển khắp nước và cực thịnh. Năm 1269, Hốt Tất 
Liệt phong cho Toàn Chân Thất tử danh hiệu Chân. 
Quan. Đến năm 1310 thì Vũ tông phong danh hiệu 
Chân Quan cho Thất Tử, danh hiệu Để Quân cho 
"Ngã tố. Ngũ tổ là phả hệ truyền thừa của Toàn Chân 
đạo. Mỗi đạo phái đếu tìm kiếm một sơ tổ thần 
tiên nào đó làm Tổ sứ. Nhưng Ngũ tổ Toàn Chân 
đạo thì lại lập hệ thống hoá một trường phái mới: 
Nội Đan phải. 
“Tiếp theo Nhà Nguyên là nhà Minh, chỉnh dựa vào 
Minh giáo mà đặt tên Vương triều. Ông là một tín đó 
“Minh giáo, dựa vào thế lực Minh giáo mà di đánh nhà 
Nguyên. Minh giáo vốn không phải Đạo giáo. Minh 
giáo là Ma NÌ giáo có nguồn gốc từ Ba Tự, truyền vào 
m 
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'Trung Quốc khoảng từ thế kỹ VI - VII, rồi kết hợp với 
Bạch Liên giáo do Mao Tử Nguyên (Người thời Nam 
'Tống) sáng lập, là một chỉ phái của Tịnh Độ tông thờ 
Di Lặc. Rồi kết hợp với Đạo giáo tôn Trương Giác làm. 
giáo tổ. Từ thời Đường, Minh giáo là một tôn giáo dân 
gian thường làm công cụ của các cuộc khởi nghĩa. Chơ 
nnên Minh giáo là một hỗn dụng Ma Ni giáo với Đạo giáo 
và Phật giáo. 

Chu Nguyên Chương lên ngôi trọng dụng hai đạo sĩ 
“Trương Tam Phong và Lưu Bá Ôn. 


Đạo giáo từ dời Minh trở về sau chủ yếu gồm bai phái 
lớn Chính Nhất và Toàn Chân. 


Chính Nhất đạo (Chính Nhất phái, Chính: Nhất giáo) 
hình thành năm 1304 với việc vua Nguyên Thành Tông, 
phong cho Thiên sư đời thứ 38 của Long Hồ Sơn là 
Trương Dữ Tài (? - 1316) làm Chính Nhất giáo chủ, 
chủ lĩnh tam sơn phủ lục. Như vậy Chính Nhất đạo 
xuất phát từ Long Hồ tông tập hợp Mao Sơn tông, Các 
"Táo tông, Thần Tiêu phái, Thanh Vì phái, Đông Hoa 
phái, Thiên Tâm phá, Tịnh Minh phái, Thái Nhất đạo.... 
Dòng họ Trương Đạo Lăng từ năm 1277 đời đời nối 
nhau làm Thiên sự cai quản Đạo giáo phương Nam. 
Nay Nguyên Thành tổ thống nhất sự lãnh đạo các phái 
vế một mối cho nên nội hàm Chính Nhất đạo rất phức 
tạp, nhưng cơ bản thuộc hệ phủ lục còn Toàn Chân 
đạo thì quản lý thống nhất các đạo phái phương Bác, 
chủ yếu thuộc phái Nội Đan. 
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Chính Nhất đạo dần dần suy thoái xuất hiện việc Đạo 
lợi dụng bùa chủ làm tiến một cách phổ biến. Đạo sĩ 
Chính Nhất đạo không bắt buộc xuất gia ở Đạo quán, 
được phép lập gia định sống như người dân thường, 
'Đến đời Minh thì Thiên sư đời thứ 43 Trương Vũ Sơ 
(1361 - 1410) tiến hành chấn chỉnh. Ông ban bó Đạo. 
môn thập quy phê phán việc cầu cơ, bùa chú trừ tà trục 
lợi, yêu cấu đạo sĩ tuân thủ giới luật. Trương Vũ Sơ 
không đưa ra giới luật mới mà theo giới luật Toàn 
“Chân đạo. Tuy vậy Chính Nhất đạo cũng chỉ hồi phục 
một thời, sau đó tiếp tục suy tàn cho đến hiện nay, chủ. 
yếu hoạt động trong Đạo giáo dân gian với truyền thống, 
phù lục. 
Toàn Chân đạo do Vương Trùng Dương sáng lập năm 
1167, thuộc phái Nội Đan, nay đã chia thành nhiều 
phái. Đến thời Minh thì Long Môn phái do Khưu Xứ 
Cơ lập ra còn tương đối hưng thịnh. Long Môn phái 
lấy Bạch Văn quán làm cơ số, cai quản Đạo giáo phương 
Đắc tuy cũng có ảnh hưởng đến phương Nam. Thời 
Minh Vương Thường Nguyệt (? - 1680) chủ trì Long. 
Môn phái, được coi là người trung hưng Long Môn 
phái. Ông được vua Khang Hy nhà Thanh ủng hộ, phát 
triển xuống phương Nam và hình thành chỉ phái cả 
"ước. Long Môn phái tồn tại đến hiện nay. Năm 1957 
thành lập Trung Quốc Đạo giáo hiệp hội đặt trụ sở ở 
"Bạch Vân Quán tại Bắc Kinh. 
"Đạo giáo từ thời Đường trở về sau thể hiện rõ rằng mối 
quan hệ với chính quyền phong kiến, trở thành Đạo 
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giáo cung đình đối lắp và tách biệt với Đạo giáo dân. 
gian đến mức triều định xem và đối xử với Đạo giáo 
ân gian như tà đạo. 


“Các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh có lúc chống 
có lúc dùng Đạo giáo cung đỉnh. Đến thời Thanh thì 
khuynh hướng chủ đạo của vương triều là chống Đạo. 
giáo, chủ yếu đàn áp Dạo giáo dân gian. Bởi vì quý tộc 
triều Mãn Thanh thường xuyên bị người Hán chống cự. 
mưu toan lật đổ với khẩu hiệu "phản Thanh phục Minh”. 
Phong trào chống Thanh dựa vào Đạo giáo vì Đạo giáo 
a đời gắn bó với khởi nghĩa nông dân chống vương triều. 
Hai tôn giáo mới xuất hiện trong đời Thanh là Hoàng 
“Thiên giáo và Hồng Dương giáo đều bị đần áp đã man. 
“Thực chất hai tôn giáo này không còn thuần tuý Đạo 
giáo dù là Đạo giáo tam giáo hợp nhất như Toàn Chân 
đạo. Đây là một loại hình tôn giáo "ngoại Phật nội Đạo” 
nối lên tử thời Thanh và tốn tại cho đến nay. 

“Hoàng Thiên Đạo (Hoàng Thiên giáo, Võ Vĩ đạo, Võ Vì 
giáo) đã xuất hiện từ thời Minh. Theo tư liệu đáng tỉa 
cậy thì Hoàng Thiên đạo do Lý Tân sáng lập nắm. 
1533 nghĩa là khoảng 100 năm trước nhà Thanh. 


Lý Tân (3 - 1563) là một nông dân huyện Hoài An, 
tình Trực Lệ, khu vực nằm dưới chân Vạn Lý trường 
thành. Lý Tân bị bắt di lính trấn giữ Trường thành, 
năm 1553 gặp mính sư truyền giáo bèn lập Hoàng. 
“Thiên đạo. Trong khí đi lính ông bị thương chột một 
mắt cho nên người đời còn gọi ông là Hồ Nhãn thiên sứ. 
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Năm 1563 ông qua đời thì vợ là Vương thị thay thế, 
đến năm 1576 bà qua đời. Hai con gái nối nghiệp. 
Người đời gọi là Ngã Phật, Lý Tân là Phật Tổ, hiệu 
Phổ Minh; vợ ông có hiệu Phổ Quang, bai con gái là 
Phố Tịnh, Phổ Chiếu. Cơ sở tu hành là Bích Thiên tự 
ở Thiện Phòng bảo, tỉnh Trực Lệ. Cửa chủa treo biến 
để "Kỳ Viên"; trong chùa thờ Phật ở điện trước, thờ 
“Tam Thanh ở điện sau. Có tháp 13 tầng là nơi an táng 
vợ chống Lý Tân nên có tên Minh Quang tháp (lấy 
đạo hiệu Phố Minh và Phổ Quang của vợ chống ông), 
Điều này đã thể hiện rất rõ "ngoại Phật nội Đạo". 
Đến năm 1763 thì Lý Thần đứng đầu Hoàng Thiên 
đạo, Lý Thần là con của người anh Lý Tân. Năm 1743, 
vua Cần Long thi hành “tà giáo án" đàn áp các tôn giáo 
cdân gian. Năm 1763 trấn áp Hoàng Thiên đạo, tản sắt 
con cháu họ Lý và tín đó, quật thí thế vợ chồng Lý Tân. 


"Hoàng Thiên đạo thờ Phật nhưng nội dung tụ luyện lại 
theo phái Nội Đan của Đạo giáo. Kinh Hoàng Thiên 
đạo như Phố Minh Như Lai Vô Vì Liễu nghĩa bảo. 
“quyển giả thích phương pháp tu luyện đã để cập đến 
"Tỉnh, Khí, Thần, Tính mệnh song tu... để đạt đến trường, 
sinh mà cũng nói đến quan điểm sinh tử của Phật giáo... 
Hoàng Thiên đạo dùng ngõ giới của Phật giáo: giới sát 
sinh, giới thâu đạo (trộm cắp), giới dâm tà, giới vọng, 
ngữ, giới tửu. Nhưng giải thích giới dâm tà là giới dâm 
tà ngoại sắc tức cấm trai gái với người khác chứ không 
cấm lấy vợ sinh con. Tín đồ đều có thế lập gia đình. 
Hoàng Thiên đạo không những tiếp thu Phật giáo 
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mà còn tiếp thu nhiều tín ngưỡng tôn giáo dân gian 
khác như La Tổ giáo. La Tổ giáo do la Mông Hồng 
(1442 - 1527) sáng lập tự xưng Vô Vi tố, nên La Tổ. 
giáo còn gọi là Vô Vi giáo và vì vậy Hoàng Thiên đạo. 
còn gọi là Vô Vì giáo. Hoàng Thiên đạo còn tiếp thu 
“Thu Nguyên giáo, Bát Quái giáo. Người sáng lập Thu 
Nguyên giáo xưng Thu Nguyên tổ, không rò lai lịch. 
Thu Nguyên giáo chủ trương thần linh tối cao là Võ 
Sinh Lão mẫu đã phái Phật Nhiên Đăng, Phật Thích 
.Ca, Phật Di Lặc xuống trần độ chúng sinh. Cần Long 
trấn áp Thu Nguyên giáo. Bát Quái giáo do Lưu Tá 
"Thần (cuối thế kỷ XVI đầu thế kỳ XVIH) sáng lập, 
hoặc do Lưu Tá Thần lập Thu Nguyên giáo trong đó 
đưa ra hình thức tổ chức theo Bát Quái về sau chuyển. 
thành Bát Quái giáo. Thu Nguyên giáo có phương pháp 
tu luyện Đạo giáo nhưng mức độ thâm nhập của Phật 
giáo và Nho giáo nông sàu khác nhau. Kinh điển của 
hai phái đều nói về Tính Mệnh song tu hay Nam Nữ 
song tu theo hệ Nội Đan phái. Chính vì vậy một số nhà 
nghiên cứu Trung Quốc thừa nhận Hoàng Thiên đạo, 
“Thủ Nguyên giáo, Bát Quái giáo thuộc Đạo giáo, còn 
hiện nay các đạo sĩ Trung Quốc không thừa nhận các 
giáo phái này là Đạo giáo. 

Hồng Dương giáo (Hồn nguyên Hồng Dương giáo, Hoàng. 
_Dương giáo) do Hàn Thái Hồ (1570 - 1598) người phú 
Quảng Bình, tình Trực Lệ lập năm 1594. Hàn Thái Hồ. 
hiệu là Phiêu Cao, được tôn làm tổ sư. Năm 1746, 
Cần Long đàn áp Hồng Dương giáo. 
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Hồng Dương giáo cho có tam đương kiếp biến. Quá khứ 
là Thanh dương do Phật Nhiên Đăng chưởng giáo, vị 
lai là Bạch dương do Phật Di Lặc chưởng quản, Hồng 
đương giáo thuộc Phật Thích Ca chưởng quản, nhưng 
lại tôn Hỗn Nguyên Lão tổ (Thái Thượng lão quân) 
làm thần linh tối cao. Võ Sinh lão mẫu là vợ Lão Tổ và 
các con là Khổng Tử, Lão Tử, Chân Vũ và Phiêu Cao 
(tức Hàn Thái Hổ). Thần điện thờ cả Phật, Bồ tất và 
vô số tông thần, cho nên gọi cơ sở thờ tự là Tam Giáo 
đường, Kính bản của Hồng Dương giáo thể hiện tư 
tưởng Tam giáo hợp nhất. Giáo quy bao gồm giới luật 
Đạo giáo, Phật giáo và luân lÿ tam cương ngủ thường 
“của Nho gia. Chính nội dung Tam giáo hợp nhất cho 
thấy Hồng Dương giáo có quan hệ với phái Vũ Đang 
cà thể hiện tư tưởng Toàn Chân đạo. 


“Thời Thanh có rất nhiều phái Đạo giáo dân gian và đa 
số đều phản Thanh phục Minh, nội dung vẫn là Tam 
áo hợp nhất nhưng phù lục, nội đan là tính trội về nội 
dung; Phật giáo trội về hình thức, cho nên xu hướng 
chung là "ngoại Phật nội Đạo". Đó chính là biếu hiện 
suy tàn của Đạo giáo kể cả Đạo giáo cung đình lần 
"Đạo giáo dân gian. Cuối thời Thanh, Đạo giáo sĩ tộc 
không còn được triểu đình để cao nên trắm lắng, còn. 
-Đạo giáo dân gian lạ trở thành đối tượng đàn áp của 
'Yương triểu. 

Năm 1840 chiến tranh Nha Phiến bùng nố, các cường 
"quốc phương Tây xâm nhập Trung Quốc. Trong Đạo 
“quần xuất biện nhiều giáo phái không ra Đạo, không ra 
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Phật hay vừa Đạo vừa Phật. Đó chính là sự tiếp diễn 
“của loại tôn giáo như Hoàng Thiên giáo, Hồng Dương 
giáo đã xuất hiện. Năm 1929, Bạch Văn Quán thống kế 
"hơn 80 giáo phái như thế, thực tế còn nhiều hơn. Các 
giáo phái đó không có tổ chức thống nhất theo một hệ 
phái nào. 


TI.ĐẠO GIÁO NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 
1.Đạo giáo sĩ tộc 

"Đến thế kỷ V - VI, khoảng $0 năm sau thì hình thành 
"Đạo giáo sĩ tộc hay còn gọi Đạo giáo cung đình được 
coi là Đạo giáo chính thống lấy chai giới tụng niệm. 
kinh làm phương tiện thành tiên, đan dược và dưỡng 
sinh chỉ nhằm giúp tăng cường tuổi thọ, có nghĩa là 
"Tiên đạo của Cát Hồng trở thành phần hỗ trợ của Đạo 
giáo sĩ tộc. 

Nội dung chủ yếu ba hệ kinh đại thể như sau: 

Tam Hoàng kinh: hiện nay chỉ còn bộ Động Huyền 
Linh Bảo Ngũ Nhạc Cổ Bản Chân Hình đồ 1 quyền, còn. 
bộ Động Thần Tam Hoàng kinh thì chỉ biết qua Nội 
Thiên của Cát Hồng, Đó là 2 bộ kinh cơ bản của hệ 
Tam Hoàng kinh. Cũng như nhiều bộ kinh khác hai bộ 
kinh này đều có truyền thuyết tiên truyền. Tam Hoàng. 
kinh do Tử Phú tiên sinh ban cho Hoàng Để để hiệu 
lệnh Bách Thần, sau Bạch Hoà được ông tiên Vương 
“Quân dạy và phát hiện bộ Tam Hoàng Thiên săn đại tý 
(tức Tam Hoàng Kinh), Ngũ Nhạc chân hình đổ trong, 
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“một hang động, Lại có truyền thuyết Tây Vương Mẫu 
đạy cho Hán Vũ Đế; Truyền thuyết Bào Tính được 
“Tam Hoàng kinh năm 292 rồi truyền cho Cát Hồng. 
"Người ta cho răng bộ kinh này thực tế thuộc Bạch gia 
đạo do Bạch Hoà và các môn đệ sáng tác vào khoảng 
cuối thế kỷ II. 


Bộ kinh này gồm có 92 lá bùa dùng để uống bay đeo 
vào người thì có thể hiệu triệu chư thần, trừ tà và người 
ta gần những bùa đó cho Tam hoàng (Thiên hoàng, 
Địa hoàng, Nhân hoàng). Còn Ngũ nhạc Chân hình 
đồ lại là 9 bản về 9 núi (Ngũ nhạc là Thái sơn, Hàng sơn, 
"Tung sơn, Hoa sơn, Hằng sơn, cộng với 4 núi Thanh 
“Thành sơn, Lư sơn, Hoắc sơn, Tiểm sơn) dùng để chỉ 
đường đi vào núi khỏi lạc đường, khỏi bị các thần và 
yêu ma trong núi làm bại. Vốn là bán đồ có biến thành. 
bòa. Như vậy Hệ Tam Hoàng kinh thuộc phái Phù Lục 
chuyên bùa chú trừ tà, không chú trọng tu tiền. 

Xinh Bảo kinh: vốn đã có từ trước Cát Hồng, Đó là 
kinh dạy về trường sinh bất lão, mỗi năm lột da mười. 
lần, mỗi ngày đi S00 đậm... thuộc tiên thuật đùng bùa 
chú. Linh Bảo ngũ phù tự nói về ngà hành, ngũ phương, 
ngũ đế, ngũ phù, theo đó tu luyện sẽ thành tiên. Có 
nhiều bộ kinh Linh Bảo, nhưng đến thời Cát Sào Phù 
(cháu họ của Cát Hồng) thì xuất hiện Linh Bảo Võ Lượng 
.Đệ Nhân Thượng Phẩm Diệu kinh và một số kinh khác 
mà người ta cho là do Cát Sào Phủ biền soạn, sau được 
Lục Tu Tĩnh tăng bổ. Nhóm kinh Linh Bảo này thuộc 
cuối thời Tấn (khoảng thế kỹ IV - V) chủ trương đạo sĩ 
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không chỉ tu luyện bản thân mà phải làm việc thiện độ. 
nhân, trai giới như Phật giáo Đại Thừa, đưa ra tông chỉ 
“Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân” (Tiên đạo coi 
trọng sinh, độ người vô hạn độ) giả danh do Nguyên. 
Thuỷ Thiên tôn thuyết giáo. Trên trời có sinh môn 
(cửa sống), có tiếng ca hát huyền diệu ai nghe được sẽ 
được chư thần độ cho trường sinh bất tử. Nếu tụng 
kinh này vạn lần sẽ bay lên trời. Vì thế người ta phân 
chia hệ Linh Bảo kính thành 2 thời kỳ. Linh Bảo kinh 
tiền kỳ hay cổ Linh Bảo kinh thì tụ tiên bằng bùa chú 
theo Linh Bảo Ngũ phù kính. Linh Bảo kinh hậu kỳ 
hay Linh Bảo kính thì chịu ảnh hưởng Phật giáo chủ 
trương tụng kinh vạn lần, nghe được diệu âm thì thành. 
tiên bay lên trời, tiêu biểu cho nhóm này là Linh Bảo 
'Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu kinh. Bộ kính. 
này hiện còn ó1 quyển những chỉ có quyển thứ nhất là 
gốc, còn lại đều do người đời sau thêm vào. 


"Như vậy Cát Sào Phủ đã thực hiện chuyển biến lớn của 
Đạo giáo từ phù chú mang tính chất vu thuật sang tụng 
kinh mang tính chất Phật giáo Đại Thừa tương đối gần 
gũi với Liên Xã - tiến thân của Tịnh Độ Tông, Đây là 
một xu hướng khác của phái Thượng Thanh song cùng 
một khuynh hướng cải cách Đạo giáo chuyển từ phù 
chú sang tụng kinh. 

Thượng Thanh kinh: xuất hiện từ thời Đông Tần (thể 
ký thứ V) nhưng truyền thuyết thì cho Tây Vương Mẫu, 
“Thượng Nguyên phu nhân đã truyền một số chương, 
Thượng Thanh kính cho Hán Vũ Đế và phương sĩ Mao. 
“ 
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"Doanh. Lại có truyền thuyết phương sĩ Vương Bao án 
cự trong núi Dương Lạc được Nam Cực phu nhân và 
“Tây Thành Vương Quân ban cho Thượng Thanh Động 
Chân kinh 31 quyền, đến thời Tây Tán thì Vương Bao. 
đem kinh đó truyền cho Ngụy phú nhân. Đồng thời 
Nguy phú nhân được Cảnh Lâm phu nhân truyền cho. 
Hoàng Định Nội Cảnh kinh. Đó chỉ là truyền thuyết. 
“Trong Thượng Thanh kính thì có Hoàng Đình kinh ra 
đời sớm nhất vào khoảng Ngụy Tấn (khoảng thế kỳ 
thứ [H]). Còn các bộ kinh khác thì đến năm 364 dạo sĩ 
"Dương Hy giả danh Nam Nhạc Ngụy phu nhân viết bộ 
Thượng Thanh Chân Kính, 31 quyền truyền cho Hứa 
Mặt, Hứa Hối rồi truyền dần đến Lục Tu Tĩnh thì đã 
thêm vào, đến Đào Hoàng Cảnh chỉnh lý Thượng Thanh 
kinh, biên soạn Chân Cáo thì đã tăng lên thành hơn 
100 quyển. 

Nội dung chủ yếu của Thượng Thanh Đại Động Chân 
tinh là lấy việc tụng kinh này, tư thần thủ nhất làm trí 
cđạo. Nghĩa là không lấy ngoại đan phù chủ làm phương, 
tiện đắc đạo thành tiên như các phái khác mà lấy việc 
tụng kinh này bảo toàn bản thể bên trong làm phương 
tiện đác đạo. Rõ ràng đã mang ảnh hưởng Phật giáo và 
đđã là một chuyển biến cơ bản trong lịch sử Đạo giáo, 
thực hiện bài xích Đạo giáo Tam Trương. 

Bộ kinh quan trọng khác là Hoàng Đình kinh. Hoàng 
Đình kinh là tên gọi tắt của Thái Thượng Hoàng Đình 
TNội Cảnh Ngọc kính và Thái Thượng Hoàng Đình Ngoại 
“Cảnh Ngọc kính. Hoàng Đình nghĩa là cốt tử bên trong 
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của ngũ tạng tức cơ thể con người đồng nghĩa với sinh 
mệnh. Có nhiều tư liệu và quan điểm khác nhau về tên 
gọi cũng như về thời gian hình thành của bộ kinh này. 
Cũng như các đạo thư khác, tương truyền Hoàng Đình 
kinh do tiên Thái Thượng Đại Đạo Thần Quân bay 
theo tư liêu khác thì do Cảnh Lâm chàn nhãn truyền, 
hoặc do Phù Tang Đại Đế Quản sai Dương Cóc Thần 
“Tiên Vương truyền. Nhưng dù vị thần tiên nào truyền 
thì đều truyền cho Ngụy phu nhân. 

'Nhìn chung thời kỳ thế kỷ TH - IV là thời kỳ nở rộ của 
Đạo linh, như vậy tức có nhiều đạo ĩ tải ba. Trong ba 
truyền thừa kế trên chỉ để cập đến Vương Quản, Bạch 
Hoà, Tả Từ, Cát Huyền, Bào Tính, Trịnh Ấn (Trịnh 
"Tư Viên), Cát Hồng, Lục Tu Tĩnh, Tôn Du Nhạc, Đào. 
Hoàng Cảnh, Cát Hế, Cát Đã, Cát Vọng, Cát Thế, Cát 
Sào Phủ, Nhiệm Diên Khánh, Từ Lánh Kỳ, Cát Sán, 
Nguy Phu nhân, Dương Hy, Hửa Mật, Hửa Hồi, Hứa 
Hoàng Dân, Mã Lăng, Thủ Quý Chân, tất cả 26 người 
của ba truyền thừa. Trong số đề chỉ có Bạch Hoà, C4: 
Huyền, Ngụy Phu nhân, Cát Sào Phủ, Lục Tu Tính, 
Đào Hoàng Cảnh được coi là người đã soạn một số 
kinh nào đó. Ở phương Bắc thì chỉ có Khấu Khiêm Chỉ. 
soạn một số kính. Khó lòng tin rằng chỉ có 7 hay 26 
đạo sĩ co thế biên soạn được 1228 quyến kinh mà Lục 
"Tu Tĩnh đã biên tập 

Sẽ là phiến diện nếu không đánh giá đúng mức ảnh 
hưởng của Phật giáo đối với Đạo giáo. Nếu khêng có 
ảnh hướng đó sẽ không có cải cách Đạo giáo. Trd giới, 
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tụng kinh, niệm thần, thấn điện... đếu mang dấu ấn 
Phật giáo - đặc biệt là Tịnh Độ tông, sâu đậm dễ nhận 
thấy. Đi sâu vào Dạo kinh càng thấy các tư tưởng 
như Nghiệp, Luân hồi.. tràn ngập hầu kháp kinh thời 
cải cách. 


2. Đạo giáo bình dân 


(Sau khi khởi nghĩa Hoàng Cân thất bại thì Đạo giáo 
văn tiếp tục tồn tại. Văn có những cuộc khởi nghĩa 
công dân lễ tế dưới cờ Đạo giáo. Các tổ chức 24 trị với 
chế độ tế tửu vẫn tồn tại và tốn tại mãi nhiều thế kỷ về 
eau. Năm 277, Trấn Thuy tự xưng Thiên Sư ở Ích 
,Châu. Khoảng năm 296, Lý Đặc khởi nghĩa dưới ngọn 
cờ Qại đạo, đến năm 304 thì con là Lý Hùng xưng để 
.Mp nhà Thành Hián ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Dòng 
khọ Lý này cũng dùng sắm vĩ đ lên ngôi. Phạm Trường 
“Sinh đưa ra cầu sắm: "Nguyên khí của trời vận hành, 
-agũ hành tụ hội lớn vào năm Giáp Tý tức năm 304, 
ôi vua thuộc họ Lý". Năm 304 Lý Hùng bèn xưng 
“Thành Đó vương lập nước Đại Thành (sau đổi Thành 
Hán), phong Phạm Trường Sinh làm thừa tướng. Nhà 
“Thành Hán tồn tại đến năm 347. Đó là khu vực Tứ. 
Xuyên, cái nôi của Ngủ đấu mẽ đạo. Còn ở Giang 
Đông thì có Lý Hoàng, Lô Tuấn khối nghĩa vào khoảng 
cuối thế kỹ IV đầu thế kỳ V. Lý Hoäng là một lãnh tụ 
nông dân khởi nghĩa thấy trong những tư liệu nhiều 
năm nhiều nơi, như năm 342 ở Sơn Đông, năm 3$6 ở 
“Giang Hạ, năm 370 ở Quảng Hán, năm 414 ở Thiểm 
“Tây, năm 452 ở Dự Châu... Lý Hoàng được Đạo giáo 
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dùng sấm ngữ để cao thành hóa thân của Thái Thượng 
Lão quân. "Thái Thượng Lão quản biến hoá thay đối 
thân hình... trong thời Tây Hán đã tuỷ thời hoá thân, 
mộc từ là họ tức họ Lý gồm chữ mộc và chữ tớ, tên là 
Hùng tức chữ cung và chữ khấu, ở tại Thục quận cung 
"Thành Đô”. Sau này, Lý Hoàng được xếp vào chủ thần. 
bậc 3 trong thần điện 7 bậc của Chân Linh Vị Nghiệp 
Đó. Lý Hoàng dược gọi là Thát Bình chân quản, xếp 
cao hơn Thái Thượng Lão quân (chủ thần bậc 4) 


Một cuộc khởi nghĩa nông dân khác liên quan tới nước 
ta là cuộc khởi nghĩa Tôn Ân (? - 402), khi Tôn Ân 
chết thì em rế là Lô Tuấn mang quản đánh Quảng. 
Châu, Giao Châu được Lý Thoát (người Giao Chì) 
đem hơn 5000 người hưởng ứng. Đến năm 411, Lô 
"Tuấn thất bại nhảy xuống sông tự tử. Còn có tư liệu 
khác chỉ Lý Thoát là Lý Bách Bách đứng đầu Lý gia 
đạo ở Ba Thục rồi chuyển về Giang Đông thuộc lớp 
tiền bối của Lô Tuấn. Thời kỳ này xuất hiện Lý gia đạo 
liên quan tới những nhân vật họ Lý "Họ Lưu chỉ Lưu 
“Tú nhà Đông Hán phục hưng, họ Lý phỏ tá”. Vốn câu 
sấm này dùng cho việc Lưu Tú khôi phục dòng họ Lưu 
lập nên nhà Đông Hán, nhưng đến thời kỳ Ngụy Tần 
lại dùng cho nên Trương Xương khởi nghĩa bèn đối 
tên họ thành Lưu Ni cho hợp lời sấm. Dùng sấm vĩ 
phục vụ nhân dân khởi nghĩa từ khởi nghĩa Hoàng Cân 
văn tiếp tục sử dụng trong dân gian và cả trong quý tộc. 
Câu sấm họ Lý vẫn còn gặp trong thời Tuỳ Đường. 
Sấm vĩlà một dấu ấn Đạo giáo. 
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Nông dân khởi nghĩa thất bại nhưng Đạo giáo lại phát 
triển, đạo kinh nở rộ. Trong Nội Thiên, Cát Hồng đã 
đưa ra 1179 quyền kinh. Hình thành 3 hệ kinh lớn mà 
Lục Tu Tĩnh (406 - 477) tổng kết phân loại thành hệ 
“Tam Hoàng kinh, hệ Linh Bảo kinh, hệ Thượng Thanh 
kinh với 3 truyền thừa khác nhau. 

Lịch sử hình thành 3 hệ kinh và ba truyền thừa không, 
xô rằng chính xác. Tam Hoàng kinh có truyền thừa 
Bạch Hoà - Tả Từ - Cát Huyền. Chỉ Cát Huyền có 
năm sinh tử rõ ràng (164 - 244), còn Bạch Hoà dứng 
đầu Bạch gia đạo thuộc thời Đông Hán, cho nên Tam 
Hoàng kinh thuộc thế kỹ II Công nguyên. Linh Bảo. 
kinh lại coi Cát Huyền đứng đầu truyền thừa, thuộc 
thế kỷ IIL. Thượng Thanh kinh coi Nguy phụ nhân tức 
Nguy Hoa Tổn (252 - 334) đứng đấu truyền thửa, 
thuộc giữa thế kỷ IL. Cả ba hệ kính đó đến năm 471 
được Lục Tu Tĩnh tổng hợp phân loại viết Tam Động 
kinh thư mục lục. Như vậy ba hệ kinh này đã có quá 
trình phát triển từ cuối thế ký II đến giữa thế kỷ V 
(khoảng 300 năm) mới có 1228 quyển kinh, so với 
1179 quyến kinh mà Cát Hồng (284 - 364) nêu trong. 
'Nội Thiên thì thấy đa số kinh ba hệ này đã hình thành 
trước Cát Hồng, Nhưng Cát Hồng lại chỉ thiên về tiên 
đạo mặc dù đã có trong tay 1179 quyến kinh đủ các hệ. 
Chỉ đến Khấu Khiêm Chị, Lục Tu Tính, Đạo Hoàng 
Cảnh mới xây dựng Tân Thiên Sư đạo hình thành đạo 
iáo sĩ tộc làm chủ lưu Đạo giáo Trung Quốc từ thế 
ý V đến ngày nay. 
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Luận Tiên bàn về có hay không có tiên, đăn các tư liệu 
lịch sử chứng minh có thần tiên. Dẫn Liệt Tiên truyện, 
Tiên kinh cha tiên làm 3 loại; Thiên tiên, Địa tiên và 
Giải tiên. Chứng minh Tân Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đề 
thất bại trong việc cầu tiên vì bọn đạo sĩ kém không 
hiểu các quyết vớn chỉ truyền miệng của thầy cho trò 
và vì bản thân hai ông vua này không thực hiện thanh 
tính võ vi.. nên không thể cầu được tiên. Ông để cập 
cđến tiên đạo và tiên thuật, Muốn được tiên đạo thì phá: 
thực hiện tiên pháp, tức thực hiện tiên thuật bao gồm 
nội đan và ngoại đan chứ không phải nhờ thần tiên nào 
giúp, Tiên đạo theo Cát Hồng giải thích thì không mang, 
ý nghĩa tôn giáo mà chỉ phương pháp tu tiên đạt trường, 
sinh bất tử. 


Đáng chú ý trong phần này, Cát Hồng có cầu: Ngoại 
quốc làm ra chén thuỷ tính thực tế là dùng Š loại tro 
làm ra, Nay ở Giao Châu, Quảng Châu có nhiều người 
biết phương pháp này và tự chế tạo được”. Người tấm 
thường không hiếu điểu này cho thuỷ tỉnh là vật tự 
nhiên, Công như vậy họ không in có thể luyện dan. 
Đạo, trong Nội thiếu có gần 400 chữ đạo. Quy lại có 4 
ngữ nghĩa như sau: 

1. Đạo chỉ Tiên đạo trong các cụm từ: thần tiên chỉ đạo, 
trường sinh chỉ đạo, bất tử chỉ đạo. Vì đồng nhất Đạo. 
giáo với Tiên đạo (Cát Hồng không để cập đến đạo 
giáo Tam Trương hay Thiên sư đạo) nên có cụm từ. 
Chân đạo, Lý gia đạo, đạo sĩ, đạo gia (hiểu là đạo sỉ), 
đạo chí điệu, đạo pháp, đạo thuật, chí đạo, tu đạo, hữu 
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đạo, vô đạo, tín đạo, đắc đạo, thuyết đạo, học đạo, luận. 
đạo, cấu đạo, nguy đạo... Tất cả đều hiểu là nói về 
“Tiên đạo. 

.2. Đạo chỉ bản thể và quy luật vận động của đạo trong 
vạn vật như Chân Nhất chỉ đạo, Chân Nhất đạo, Huyền 
.đạo, Tự Nhiên chỉ đạo là dẫn phạm trò đạo hay nhất 
của Đạo Đức kinh để chỉ bản thế, Thần dạo, thế đạo, 
thánh nhân chỉ đạo, vương đạo, thiên đạo, địa đạo, 
nhân đạo... chỉ quy luật vận động của đạo bản thể trong, 
vũ trụ và xã hội. 


3. Đạo chỉ phương pháp của Tiên đạo; đạo dân, dưỡng, 
sinh chỉ đạo, tị độc, tị xã, tí bình khí... chỉ đạo, kim đạn 
chỉ đạo, hoàn niên chỉ đạo, bất hàn, bất nhiệt chỉ đạo, 
ấu luân đạo, kiên xỉ chỉ đạo, thông nhĩ chỉ đạo, minh 
mục chỉ đạo, viễn hành bất cực chỉ đạo, đăng sơn chí 
cạo... đếu là những đạo thuật. 


.4.Đạo chỉ đạo đức xã hội. 


$. Đạo chỉ còn đường đi như bán đạo (nửa đường), đạo 
trắc (cạnh đường đi), đạo lộ, đạo kinh (con đường tắt). 
6..Đạo là nói như khấu sở đạo (như miệng đã nói). 
“Trong Nội Thiên không có từ Đạo giáo, Thiên sư đạo, 
'Ngũ đấu mẽ đạo; Thái Bình đạo. 
"Như vậy, Tiên đạo mà Cát Hồng trình bày là tiền thân 
ccủa Đạo giáo đã hình thành trước thế kỹ ÏI Công nguyên 
nghĩ là trước Ngũ Đấu mẽ đạo và Thái Bình đạo, Tiên 
đạo là một loạt biện pháp dưỡng sinh cấu trường sinh 
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bất tử tuy có phối hợp với lý luận đạo bản thế nhưng 
không tôn giáo hoá. Đó chính là Phương Tiên Đạo 
trong Sử Ký phát triển lên. 


Cát Hồng đã đặt cơ sở cho sự hình thành Đan Đỉnh. 
phái trong Đạo giáo chuyên về luyện đan thành tiên, 
cho nên còn gọi là Đạo giáo Tiên đạo mà sau này Trần 
Anh Ninh (1880 - 1969) để xướng Tiên học tách rồi ra 
khỏi Đạo giáo. 


THỊ LÀO TỪ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH 
1.Lão Tử 


Lão Tử (Tiếng Trung: #7, cũng được chuyển tự 
thành Lao Tzu, Lao Tse, Laotze, Laotsu, và một số 
cách khác) là một nhân vật chính yếu trong Triết học 
"Trung Quốc, sự tốn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn. 
đang còn được tranh cải. Theo truyền thuyết Trung, 
Quốc, ông sống ở thế kỷ VI tCn. Nhiều học giá hiện 
đại cho rằng ông sống ở thế kỷ [V tCh, thời Bách gia 
chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người 
viết Đạo Đức Kinh (:Bƒ##'š) - cuốn sách của Đạo 
giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai 
tổ của Đạo giáo (Đạo tổ ìÄ‡8). Mặc dù triết lí của 
ông chủ trương vỏ thần nhưng về sau này bị biến đối 
thành một tôn giáo phù phiếm, thờ cúng tiên thần, 
luyện thuật trường sinh, những người theo tôn giáo 
này tôn ông làm Thái Thượng Lão Quân với rất nhiều 
phép thuật. 


« 


LA»Tờ 


'Người ta biết được rất ít về cuộc đời Lão Tử, Sự hiện 
điện của ông trong lịch sử cũng như việc ông viết cuốn 
*Đạo Đức Kinh" đang bị tranh cãi rất nhiều. Lão Tử đã 
trở thành một anh hùng văn hóa quan trọng đối với các 
thế hệ người Trung Quốc tiếp sau. Truyền thuyết cho 
vâng ông sinh ra ở huyện Khổ (3# #f) nước Sở (##), 
biện nay là Lộc Ấp (#84) thuộc tỉnh Hà Nam, trong, 
những năm cuối thời Xuân Thu. Một số truyền thuyết 
nói rằng khi sinh ra tóc ông đã bạc trắng, vì ông đã nằm 
trong bụng mẹ 8 hay 80 năm, điều này giải thích cho 
cái tên của ông, có thể được dịch thành “bậc thầy giả 
cả" và "đứa trẻ già, 
“Theo truyền thống, vì một tiểu sử gồm cả trong cuốn 
sử của Tư Mã Thiên, Lão Tử là người cùng thời nhưng 
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lớn tuổi hơn Khổng Tử và làm quan giữ sách trong. 
thư viện triểu đình nhà Chu. Khổng Tử đã có ý định 
hay đà tình cờ gặp ông ở nước Chu, gắn nơi hiện nay 
là Lạc Dương, nơi Khổng Tử định đọc các cuốn sách 
trong thư viện. Theo những cầu chuyện đó, trong 
nhiều tháng sau đó, Khống Tử và Lão Từ đã tranh 
luận về lẽ nghỉ và phép tắc, vốn là những nến tắng, 
của Khổng giáo. Lão Tử phản đối mạnh mẽ những. 
nghỉ thức mà ông cho là rỗng tuếch. Truyền thuyết 
Đạo giáo kế rằng những cuộc tranh luận đó có ích 
cho Khổng Từ nhiều hơn so với những gì có trong 
thư viện. 

Sau này, Lão Tử nhận thấy răng chính sự của đất nước 
đang tan rã và quyết định ca di. Ông di về phía Tây 
trên lưng một con tràu qua nước Tấn và từ đó biến mất 
vào sa mạc rộng lớn. Truyền thuyết kế rằng có một 
người gác cửa tên Doàn HI ở cửa phía tây của ải Hàm 
Cốc thuyết phục Lão Tử viết lại những hiểu biết của 
mình trước khi di vào sa mạc. Cho tới lúc ấy, Lão Tử 
mới chỉ nói ra các triết thuyết của ỏng mà thôi, và 
giồng như trường hợp của Chúa Giêsu, Phật, và Khổng. 
'Tử (những cuốn văn tuyển của họ hấu như được hoàn 
thành bởi các đệ tử). Theo yêu cầu của người lính đó, 
Lão Từ dã viết để lại cuốn "Đạo Đức Kinh". Nhiều cuốn 
ghí chép và bức tranh về Lão Tử còn lại đến ngày nay. 
thường thể hiện ông là một người giả hói đầu với một 
chòm râu trắng hay đen và rất dài, ông thường cưỡi 
trên lưng một con trâu. 


% 
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Một số vấn để vẫn còn được tranh luận về cuộc đời 
Lão Tử gồm: 

Cuộc tranh luận với Khống Tử có thế do những người 
Đạo giáo tạo ra nhằm nâng cao vị thế triết học của họ 
so với Khổng giáo. 

“Tác giả đích thực của cuốn "Đạo Đức Kinh" có thể đã 
tạo ra những đặc tính hư cấu để nguồn gốc cuốn sách 
mang nhiều vẻ huyền bí hơn, và nhờ thế sẽ dễ dàng 
đưa nó vào cuộc sống hơn. 


Những tranh cải đã nổ ra về việc "Lão Tử" là một bút 
canh của Đam, Thái sử Đam (##4#); hay một ông 
gi từ Lai, một quận thuộc nước Tế ÖW); hay một 
nhân vật lịch sử nào đó. 

Công có người tin rằng "Đạo Đức Kinh" được viết như. 
một cuốn sách hướng dân dành cho các vị vua về việc 
họ phải cai trị đất nước như thế nào theo một cách 
thức tự nhiên hơn: “Cai trị bằng cách không cai trị" 
Điều này có thể thấy trong nhiều đoạn trong "Đạo Đức 
Kinh”, khi nói rằng: "Không tán dương người quyền 
“quý thì người dân không tranh tụng" và "Không để cao 
giá trị đồ quý thì người dân không tranh cướp” và "Dân 
chúng đói khổ là kết quả của thuế nặng, Vì thế, không 
có nạn đói", 

“Tác phẩm của Lão Tử, cuốn Đạo Đức Kinh, là một trong, 
những cuốn chuyên luận đáng chú ý nhất trong lịch sử 
triết học Trung Quốc. Nó là kiệt tác được cho là của 
ông, đụng chạm tới nhiều vấn để của triết học từ tính 
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chất duy linh của cá nhân và động lực giữa các cá nhân. 
cho đến các kĩ thuật chính trị 
Lão Tử đã phát trin khái 
niệm "Đạo", với nghĩa là 
“Can Đường", và mở rộng. 
nghĩa của nó thành một 
trật tự vốn có hay tính chất 
của vũ trụ: 'đạo là cách thức 
của thiên nhiên”, Ông nhấn 
mạnh khái niệm vô vị, hay 
“hành động thông qua không 
hành động”, "hành động 
AT? thuận theo tự nhiên không, 
có mục đích phí tự nhiên", Điều này không có nghĩa là 
người ta chỉ nên ngồi một chỗ và không làm gì cả, mà 
có nghĩa là ta phải tránh các mục đích rõ rệt, các ý 
chí mạnh, hay thế chủ động; ta chỉ có thể đạt tới 
hiệu quả thực sự bằng cách đi theo con dường của 
mọi vật, tự động tăng và tự động giảm. Những hành 
động được thực bành theo Đạo rất để dàng và có 
hiệu quả hơn mọi cố gắng để chống lại nó. Lão Tử. 
tin răng cần phải tránh bạo lực khi có thế, và rằng, 
một chiến thắng quản sự nên lš dịp để đau buốn thay 
vi ăn mừng chiến thắng. 
Giống với những lí lẽ phản đối do Platon đưa ra trong 
cuốn Cộng hòa về nhiều hình thái chính phủ, Lão Tử. 
chỉra rằng các luật lệ đế chuẩn hóa và cai trị chỉ dân tới 
một xã hội khó kiểm soát hơn. 
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Tương tự như nhiều nhà tư tưởng Trung Quốc khác, 
cách giải thích tư tưởng của ông luôn sử dụng sự 
nghịch biện, loại suy, sử dụng các câu nói từ trước, lập 
lạ, đối xứng, vấn và chuỗi sự kiện lặp lại. Những đoạn. 
văn được cho là của ông rất giống thơ và khó hiểu. 
“Chúng được coi là những điểm khởi dầu cho sự suy xét 
về vũ trụ học hay quan sắt nội tâm. Nhiều lí thuyết mĩ 
học trong nghệ thuật Trung Quốc bắt nguồn từ những, 
ý tưởng của ông và người kế tục nổi tiếng nhất của ông, 
là Trang Tử. 

Mặt số người nghĩ rằng trường phải triết học Tây 
phương có tính chất tương tự nhất với Đạo giáo 
là Trường phái truyền thống, đặc biệt là các tác phẩm. 
của Ananda Coomaraswamy và Rene Guenon. 


'Tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử là một tác phẩm 
triết học kinh điển. 


“Trang Từ, người kế tục nổi tiếng nhất của Lão Tử, dã 
viết một cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới giớitrí 
thức Trang Quốc với các tư tưởng về chủ nghĩa cá 
nhân, tự do, sự thánh thơi, và nghệ thuật, cuốn sách 
này có thế chính là nến tằng của Mỹ học Trung Quốc tuy 
tác giả không nói gì về điều đó. 
Cải tên "Lão Tử” là danh xưng kính trọng, Lão (2Š) có 
nghĩa "đáng tôn kính” hay "gà". Từ (ƒ') dịch theo nghĩa 
đen là "chú bé, nhưng nó cũng là một thuật ngữ chỉ 
một đẳng cấp quý tộc tương đương với Tử tước, cũng 
"như là một thuật ngữ tổ ý tôn kính được gắn với những, 
“ 
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cái tên của những bậc thấy đáng kính trọng, Vì thế, 
"Lão Tử có thể được dịch tạm thành "bạc thấy cao tuổi”. 
“Tên riêng của Lão Tử có thế là Lý Nhĩ (E),tên 
tự của ông có thể là Bá Dương ({fIKB), và tên thụy của. 
ông là Đam, (fÑ) có nghĩa là "Bí ẩn", 

Lão Tử cũng được gọi là: 

Lão Đam (#48) 

Lão Quân (#48) 

Lý Lão Quân (###') 

“Thái Thượng Lão Quân (2k E##) 

"Thái Thượng Đạo Tổ 

Lão Tử Đạo Quân (2#: 7-#) 

Huyền Đô đại lão gia. 

Dưới thời nhà Đường họ Lý, để tạo mới liên hệ với Lão 
Từ đã coi ông là tổ tiên của Hoàng gia, truy phong, 
làm hoàng đế. Đời Đường Cao Tông tôn là Thái Thượng 
"Huyền Nguyên hoàng đế, đến đời Đường Huyền Tông lại 
gia phong là Đại Thánh tổ Cao thượng Đại đạo Kim 
khuyết Huyền nguyên Thiên hoàng Dại đế, 

Danh ngôn 

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam vạn vật 
"Người tị túc, không bao giờ nhục(trí tác bất nhục) 
Lưới trời lồng lộng, cao mà khó lọt "Thiên võng khôi 
khôi, sơ nhỉ bất thất" 
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“Thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ. 
tượng sinh bát quát, bắt quái sinh vạn vật... 

"Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là 
-có sức mạnh. Thắng được mình là kiến cường, 

Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi 
thường danh. 


2. Đạo Đức linh 


.C6 một vật hôn độn mà thành trước cả trời đất. Nó 
yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi 
vĩnh cửu, vân hành kháp vũ trụ không ngừng, có thể 
coi nó nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không, 
biết tên nó là g), tạm đặt tên cho nó là đạo. 

Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà. 
khéo đáp, không gọi mà vạn vật tự tới, bình thản vô. 
tâm mà khéo mưu tính mọi việc. Lưới trời lồng lộng, 
thưa mà khó lọt. 


Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì 
không chân thật. Người thiện thì không cần phải biện. 
giải [vì hành vi tốt rồi], người nào phải biện giải cho 
nình là người "không thiện”. Người biết thì không nói, 
người nói là người không biết. 
Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng đơ. 
“Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại 
khô cứng. 
“Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết, mềm yếu là 
ccùng loài với sống. Vì vậy bình mạnh thì không thắng, 
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cây cứng thì bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mềm. 
yếu lại được ở trên. 

Mạnh mẽ về dám làm [tức quả cảm, cương cường) thì 
chết, mạnh mê về không dám làm [tức thận trọng, như 
nhược] thì sống, Hai cái đó cùng là mạnh mẽ, mà một. 
cái thì được lợi, một cái lại bị bại; ai mà biết được tại 
sao trời lại hét cái đó [ quả cảm, cương cường]? 

"Người nào hứa một cách để đàng quá thì khó tin được, 
người nào cho việc gì cũng dễ làm thì sẽ gặp nhiều cá 
khó. Cho nên người hiểu đạo coi việc gì cũng khó mà 
rốt cuộc không gặp cái gì khó. Cái có từ cái không mà. 
ra, Không có nghĩa là không có gì cả nhưng phải có cái 
gì thì mới có cái không có. 

Cái gì an định thì để nắm, giòn thì đề vỡ, nhỏ thì đê 
phân tắn. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị 
loạn từ khí chưa thành hình, 

Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một cái mầm nhỏ; đài 
cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa nghìn dặm. 
bắt đầu từ một bước chân, 

Người ta làm việc, thường gần tới lúc thành công thì lại 
thất bại vì không cần thận như lúc ban đầu, đề sau như 
trước thì không hỏng việc. 

Người hiểu đạo trị thiên hạ theo chính sách vô ví, giữ 
thái độ điểm đạm. Xem cái nhỏ cũng như cái lớn, cái ít 
như nhiều, lấy đức báo oán. Giải quyết việc khó từ khi 
còn để, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ [vì việc khó. 
trong thiên hạ khởi từ chỗ đề, việc lớn khối từ nhỏ}. 
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“Cho nên thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn. 
mà thực hiện được việc lớn. 

.Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa, mưa trí xuất hiện 
rối mới có trá ngụy, gia đình bất hòa rồi mới sinh ra 
hiếu từ, nước nhà rối loạn tồi mối có tôi trung, 


Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh 
bân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm [Luật thiên 
nhiền không có tình thương của con người, cứ thản 
nhiên, vô tâm với vạn vật, mùa xuân tươi tốt, mùa đông 
điêu tàn..). 

Khoảng giữa trời đất như cái ống hơi; hư không mà 
không kiệt, càng chuyển động hơi lại càng ra. Càng nói 
nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tính. 
Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất bày mở rộng nó ra 
đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên 
đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đế cử họ lên đã. Muốn 
cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín. 
mà sáng suốt. Vì nhu nhược thắng được cương cường, 
Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho 
người ta ù tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi, uỏi ngựa 
săn bán làm cho lòng người ta mê muội, vàng bạc làm 
cho hành ví người ta đồi bại. Cho nên bậc đắc đạo cầu 
no bụng mà ko cầu vui mắt, bỏ cái xa xi, đa đục mà 
chọn cái chất phác, vô dục. Bậc đác đạo bận áo vải thô 
mà ôm ngọc quý trong lòng, 

"Trời đất trường cửu. Sở di trời đất trường cửu được là 
vìkhông sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được, 


? 
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Vì vậy thánh nhân [người đắc đạo] đặt thân mình ở. 
sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài 
mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vi thánh 
nhân không tự tư mà thành được việc riêng của 
mình ưề 

"Người quân tử gặp thời thì mặc áo gấm mà ngồi xe ngựa, 
không gặp thời thì mặc áo vải thô mà đi chân đất. 
Không trọng người hiển để dân không tranh, không 
quỷ của hiếm để dân không trộm cắp, không phô bày 
cái gì gợi ham muốn, để lòng dân không loạn. 

Chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư 
tính, bụng thì no, không ham muốn, không tranh giành, 
xương cốt thì mạnh. 

hiến cho dân không biết, không muốn mà bọn mưu 
tríthì không dám hành động, Theo chính sách vô vi thì 
mọi việc đều trị 

Không học thì không phải lo. Càng theo học thì mỗi 
ngày dục vọng, "hữu vi" càng tăng, theo đạo thì mỗi ngày 
đục vọng càng giảm, vô ví càng tăng. 

“Ta có ba vật báu mà ta ôm giữ cần thận, một là lòng 
nhân ái, hai là tính tiết kiệm, ba là không dám đứng 
trước thiên hạ. Vì nhân ái mà sinh ra đũng cảm, vì tiết 
kiệm mà sinh ra sung túc, rộng rãi, vì không đám đứng, 
trước thiên hạ mà làm chủ được thiên hạ. 

Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không. 
tiết kiệm mà mong được rộng rãi không chịu đứng sau 
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mà tranh đứng trước người thì tất hỏng việc. Trời muốn. 
cửu ai thì cho người đó lòng nhân ái để tự bảo vệ, lấy 
lòng nhân ái mà giúp người đó. 

Người sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thì hành, 
người bình thường nghe đạo thì nửa tin nữa ngờ, người 
tăm tối nghe đạo thì cười rộ. Nếu Không cười thì đạo 
đâu còn là đạo nữa ? 

Nước là vật cực mềm mà lại thắng được vật cực cứng là 
đá [nước chảy đá mòn). Nước là vật cực kì mềm mại, 
nó luôn tìm chỗ thấp mà tới (khiêm nhường], ngày 
đêm chảy không ngừng, bóc lên thì thành mưa, chảy 
xuống thì thành sông rạch, thấm vào lòng đất để nuôi 
vạn vật. Tự nó không ngừng biến đổi, lại sinh ra mọi 
loài. Nó không tranh với ai, lựa chỗ thấp mà tới, gập cái 
gì cản thì nó uốn khúc mà tránh dị, cho nên đâu nó 
cũng tới được. 

Vật gì bén nhọn thì dễ gấy. Ráng giữ cho chậu đấy 
hoài, chẳng bằng thôi đi, con dao cổ mài cho bén nhọn 
thì lại không bén lão. 

'Vàng ngọc đầy nhà, làm sao mà giữ nối? Giảu sang mà 
kiêu căng là tự rước họa vào thân. 

Ba mươi nan hoa cùng quy vào 1 cái bánh, nhưng 
chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe 
mới dùng được. Nhối đất sét để làm chén bát, nhưng 
chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mả chén bát 
mới dùng được. Đục cửa, cửa số để làm nhà, chính nhờ 
cái trống không đó mà nhà mới dùng được. 


+ 
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'Vậy ta tưởng cái "có" [bánh, chén bát, nhà] có lợi cho. 
ta mà thực ra cái không" mới làm cho cái "có" hữu ích. 
"Người đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối 
loạn, sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh, nhục 
thì li sinh ra rối loạn? Là vì vinh thì được tôn, nhục thì 
bị hèn; được thì lòng rối loạn [mừng rỡ. 
lòng rối loạn [rầu tỉ mà!]; cho nên mới bảo là vinh, 
nhục sinh ra rối loạn, Vậy phải làm sao ? Chúng ta sở di 
sợ vạ lớn là vì chủng ta có cái thân. Nếu chúng ta quên. 
cái thân mình dị thì còn sợ gì lòng sinh ra rối loạn nữa? 
Cho nên kẻ nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho 
thiên hạ thì có thế tin cậy vào kẻ đó được. 

Ai có thể dang đục mà lắng xuống để từ từ trong ra? Ai 
có thể đang hư tĩnh mà phát động để lần lần sinh động, 
lên? Người nào giữ được đạo ấy thì không tự mãn, 
không cố chấp, cũng không tự ái. Vì vậy nên mới có thế 
bỏ cái qua cái cũ mà chấp nhận cát mới được. 


Kẻ đứng 1 chân thì không thể đúng được lâu, kẻ xoạc 
chân ra thì không thể đi được, kẻ tự biểu hiện mình thì 
không bao giờ chói lọi, kẻ tự kế công thì không có 
công, kế tự phụ thì chẳng khuyên bảo được ai, kẻ về 
rắn thẻm chân thì không trường cửu. Thái độ đó được 
ví như đồ ăn thừa, những ung nhọt ai ai cũng ghét. 

Ai cũng cho cái đẹp là đẹp do đó mã phát sinh ra quan 
niệm cái xấu; ai cũng cho cái thiện là thiện do đó mà. 
phát sinh ra quan niệm về cái ác. Tại sao con người thích 
cải đẹp mà lại không thích cái xấu? Là vì "có" và "không" 
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sinh ra lần nhau, "đế" và "khó" tạo nên lần nhau, cao 
thấp dựa vào nhau mã tốn tạ... 
'Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người 
sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng, 
được mình lã kiên cường. Kẻ biết thế nào là đủ là người 
giàu; kế gắng sức là người có chí. Kẻ nào không rời bỏ 
"những điều trên thì sẽ được lâu dài, chết mà không mất 
là trường thọ. 
Hồn nhiên, vô tứ, vô đục như đứa trẻ mới sinh là có 
đức dày, ai cũng yêu quý, muốn đạt như vậy không phải 
là dễ. Đứa trẻ mới sinh độc trùng không chích, mãnh 
thú không ăn thịt, ác điều không vồ. Xương yếu gắn 
“mềm mà tay nắm rất chặt, suốt ngày gào hét mà giọng, 
không khán, như vậy là khí cực hòa. 
"Đứt thánh hiến, bỏ mưu trí đân lợi gấp trăm; đứt nhân 
bẻ nghĩa, dân lại hiểu từ; đứt trí xảo bỏ lợi, không có 
trộm giác. 
Ba cái đó (thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi) vì là cái văn vé 
bế ngoài không đủ để trị dân nên phải bỏ; khiến cho 
cdân quy về điều này: ngoài thì mộc mạc, trong thì giữ 
sự giản phác, giảm tử tàm bớt dục vọng mới là tích cực. 
“Dạ” (gọng kính trọng) khác với “í" (giọng xem thường) 
bao nhiêu? Thiện với ác khác nhau như thế nào? Cái 
mọi người sợ ta không thể không sợ. Việc học rộng lớn 
thay, không sao hết được. 
Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa 
xuân lên đài; riêng ta điểm tĩnh, không lộ chút tình ý gì 
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như đứa trẻ chưa biết cười, rũ rượi mà đi như không có. 
nhà để về, Mọi người có thừa, riêng ta như thiếu thốn, 
lòng ta ngụ muội, đấn độn thay! Mọi người đếu có chỗ. 
để dùng, riêng ta ngoan cố mà bi lậu. Riêng ta khác 
người mà quý mẹ của muôn loài (tức đạo). 


'Vạn vật tuần hoàn, âm cực đương sinh, lúc sinh lúc tử, 
trăng tròn trăng khuyết. Vạn vật biến đổi rồi trở lại cái 
bản thể của nó (trở về với đạo). Từ xưa đến nay, đạo. 
tổn tại hoài, nó sáng tạo ra vạn vật. Chúng ta do đầu 
biết được bản chất vạn vật? Đó là do đạo. 


“Thánh nhân ôm giữ lấy đạo làm phép tắc cho thiên hạ. 
Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho 
là phải nên mới chói lọi, không tự kể công nên mới là 
có công, không tự phụ cho nên mới hơn người. Chỉ vì 
không tranh với ai nên không ai tranh với mình được. 
Người xưa bảo: "Cong (chịu khuất phục) thì sẽ được 
bảo toàn", đâu phải hư ngôn! Nên chân thành giữ vẹn 
cái đạo mà về với nó. Trong trời đất có bốn cái lớn mà. 
người là một. Người bát chước trời, trời bắt chước đạo, 
đạo bắt chước tự nhiên. 


Ít nói thì hợp với đạo. Cho nên gió lốc không thế thổi 
suốt buổi sáng, mưa rào không suốt ngày. Ai làm nên 
những cái ấy? Chính là do trời đất. Trời đất còn không, 
thể lâu được, huống hồ là con người? 


` binh khí là vật bất tường (chẳng lành, gây họa), ai 


cũng ghét cho nên người giữ đạo không dùng bình khí. 
Bất đắc dị phải dùng đến nó, mà dùng đến thì điểm 
" 
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đạm là hơn cả. Thắng cũng không cho là hay, nếu cho 
là hay tức là thích giết người. Kế nào thích giết người 
thì không trị được thiên hạ. 

'Việc lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trọng bên phải. 
Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bị ai mà khóc, 
chiến thắng thì nên lấy tang lê mà xử. 


IV.ĐẠO TẠNG - ĐẠO PHÁP 
1.Đạo tạng 
“Theo Hậu hán thư, Nghệ văn chí của Ban Cố thì các trước. 
tác của đạo gia và thần tiên thời tiên Tán lưỡng Hán 
gốm có 47 loại, 1 198 quyển. Đến Cát Hồng biên soạn 
bảo phác tử, nội thiên đã đưa ra 260 loại, 1299 quyến 
đạo thư đạo kính. Đến lục tu tính đã đưa ra mục lục 
1228 quyền đạo kinh đạo thư, phân thành tam động tứ 
phụ thập nhị loại, tức chia ra thành 7 loại lớn. 
“Tam động gồm có động chân bộ, động huyền bộ và động 
thần bộ. 
Động chân bộ là Thượng thanh kính do Ngọc Thanh 
cánh Động chân giáo chủ, Thiên bảo Quân truyền. Động, 
thuyền bộ là Linh bảo kính do Thượng thanh cảnh động, 
thuyền giáo chủ Lính bảo quản truyền. Động thần bộ là 
Tam hoàng kinh do Thái thanh cánh động thần giáo 
chữ, thần bảo quân truyền. Thái Huyền bổ sung cho. 
"Động chân bộ về Thánh nghiệp, chỉ Đạo đức kinh và 
các sách chủ giải kính này. Thái bình bộ bổ sung cho 
động huyền về bộ Chân nghiệp, chỉ Thái Bình kinh do 
» 
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'Vụ Cát truyền. Thái Thanh bổ sung cho động thần bộ 
về Tiên nghiệp, chỉ kinh luyện đan do Cát Hồng truyền. 
“Chính nhất bộ bổ sung cho Tam động, chỉ các bộ kinh 
ề giới luật và phù chú của Thiên sự đạo. 


Tứ phụ góm: Thái huyền bộ, Thái bình bộ, Thái thanh. 
bộ, Chính nhất bộ. 


Tam động mỗi loại lại chia thành 12 tiếu loại là bàn 
văn loại, thần phù loại, ngọc quyết loại, linh đó loại, 
phả lục loại, giới luật loại, uy nghĩ loại, phương pháp. 
loại, chúng thuật loại, kỹ truyện loại, tần tụng loại và 
chương biểu loại. 

Bản mục lục của Lục Tu Tỉnh làm năm 471 đã mất, 
nhưng về sau đạo tạng đời nào nói chung cũng tuân. 
thủ bảng phân loại này. 

“Trên thực tế đó là kinh của 3 hệ phát lớn: Chính nhất, 
Linh bảo, Thượng thanh theo thứ tự thời gian xuất hiện 
đạo giáo từ đông Hán đến đông Tấn trong khoảng hơn 
300 năm. Do thời đó chưa biết khắc ván in cho nên các. 
kinh đều chép tay truyền cho nhau; mỗi thời làm tổng, 
"hợp lại sửu tầm và không bao giờ thu thập được trở lại 
những kinh lần trước đã sưu tắm, 

Ba hệ phái đạo kinh này tồn tại trong suốt chiếu đài 
lịch sử Đạo giáo. Ba hệ phái này còn phản ánh ba cấp. 
bậc tu luyện từ thấp đến cao: Động thần đến động. 
huyền rồi cuối cùng đến động chân. Nói một cách đơn. 
giản, người tụ hành bát đầu bằng hiểu biết về thần linh, 
(động là hiểu); sau đó mới hiểu lẽ huyền ví, cuối cùng 
số 


"Đạo giáo - Tri thức cơ bản 


mới biếu chân lý. Nhưng do đạo giáo không phải là 
một tổ chức thống nhất chặt chế cho nên không hoàn 
toàn nhất thiết môi đạo sĩ lần lượt tu tập ba hệ kinh đó, 
mà mỗi hệ kinh lại mang tính hệ phái riêng. Chủ yếu là 
những tổ đình khác nhau có chế độ tu tập, chức danh 
"khác nhau. Tổ đình Long Hồ Sơn là cơ sở của Trương, 
Đạo Lăng và con cháu, thì thuộc hệ động thần tam 
hoàng phái sau điễn biến thành Chính nhất phái thời 
Minh Thanh. Tổ đình Mao Sơn, cơ sở của ba anh em 
họ Mao (Mao Doanh sinh năm 145 trước Công nguyên 
.và hai người em là Mao Có, Mao Trung gọi là Tam mao). 
Sau Đào Hoàng Cảnh đến tu ở đó, tôn Tam mao làm 
sưtổ, nên có Mao Sơn phái, thực tế do Đào hoàng cảnh 
lập, đó chính là Thượng Thanh phái. Thượng Thanh là 
phái tụ luyện Thượng Thanh kinh đồng thời cũng tu 
linh bảo Kinh, Tam hoàng kinh. 
"Tính chất phức tạp không chuyên nhất, không thống, 
nhất xuyên suốt toàn bộ lịch sử Đạo giáo. Ba hệ kinh. 
"Đông thần, Động huyền, Động chân tương ứng với các 
phái Tam hoàng, Linh bảo, Thượng thanh. Thời Lục 
tu tính, tương truyền ba hệ kinh đó đều do tam thanh. 
truyền cho nên đều gọi là Thiên thứ. Đến đời Đường, 
thì xuất hiện một số tiên như Lã Động Tân giáng trần 
truyền bí quyết thì mới có đạo kinh, không phải do 
'Tam Thanh trực tiếp truyền. Cố nhiên mọi đạo kinh đều 
cáo đạo sĩ biên soạn mượn danh Tam Thanh để thần bí 
hoá, gọi là Thiên thư - kinh từ trên trời đưa xuống trần. 
gian. Các đạo sỉ liên tục biên soạn đạo kinh, khiến cho 
một số đạo kinh luôn biến đối. 

DI 
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Năm 570 thời Chủ Vũ Đế, đạo sĩ Huyền Đồ quán ở 
kinh thành biên soạn Lluyền Đô kinh mục 6363 quyền 
đăng lên vua. 


Tuỷ thư, Kinh Tịch chỉ có ghi 377 bộ 1216 quyến 
đạo kinh, 


Đời Đường, Đường Huyền Tông xuống chiếu soạn nhất 
thiết đạo kỏnh vào năm 735 niên hiệu Khai Nguyên, 
nên còn gọi là Khai Nguyễn đạo tạng hay 'Tam động 
quỳnh cương. 

Thời Tống nhiều lấn biên soạn đạo tạng. Khoảng, 
năm 989 - 991 sưu tầm biên soạn được 3737 quyến; 
khoảng năm 1009 sưu tắm được 4359 quyến biên 
soạn thành mục lục Bảo văn thống lục vào năm 
1016, Năm 1012 biên soạn Bảo Tổng thiên cung bảo 
tạng 4566 quyển do Trương Quân Phòng (đầu thế 
kỹ 11) chú biên, hoàn thành vào năm 1019. Bộ đạo 
tạng này đã thất lạc. Còn lại bộ Vân cấp thất thiêm. 
122 quyến của bản thân Trương Quân Phòng lợi 
dụng việc biên soạn bộ đạo tạng đó rút tỉa tỉnh hoa 
biên soạn vào năm 1023 - 1031, được gọi đó là bộ 
Tiểu đạo tạng. Dặc điểm của Văn cấp thất thiêm là 
chỉ trích các kinh không có bình luận. Vào khoảng 
niên hiệu Chính Hoà (1111 - 1117), Tống Huy 
Tòng xuống chiếu biên soạn Chính Hoà vạn thọ 
đạo tạng đưa xuống Mân huyện ở Phúc Châu (tinh 
Phúc Kiến ngày nay) khắc in. Đó là bộ Đạo tạng 
đấu tiên được khắc in, trước thời Tống cũng đã có 
khắc in một vài đạo kinh. Bộ Đạo tạng này gồm 
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$481 quyến phân ra 540 hòm. Bộ Đạo tạng này bị 
người Kim chiếm mất. Về sau, khoảng năm 1174 - 1 189, 
“Tổng Hiểu Tông lấy bản in đó tại Báo ân quang hiếu 
quần ở Mân buyện về kinh sao chép lại và đưa vào 
lưu hành. 


Năm 1188, nhà Kim đưa bản khác Chính hoà Vạn thọ 
đạo tạng vé Thập phương Thiên trường quán (Tức 
Bạch vẫn quần ngày nay). Năm 1190, triều Kim ra lệnh. 
thu thập thêm kinh bản cho khác thành 83.198 tấm in 
(6455 quyền. Đó là Đại Kim Huyền Đô Đạo tạng mà 
năm 1202 toàn bộ ván in Đạo tạng đó đã bị cháy trong 
đạo quần này. 

Năm 1237 nhà Nguyên sưu tấm, khác in Đạo tạng, 
Đến năm 1244 thì khác in xong bộ Huyền Đô bảo tạng, 
văn dùng tên gọi Huyền Đó bảo tạng gồm 7800 quyền, 
Ín thành 120 bản phân phát cho các địa phương, 


Năm 1281, Nguyên Thế Tổ hạ lệnh đốt toàn bộ Đạo 
tạng, trừ Đạo đức kinh. Sau này, Nhà Minh lại ra 
lệnh cho biến soạn đạo tạng, Năm 1444 cho biến 
soạn khắc in bộ Chính thống Đạo tạng, hoàn thành. 
năm 1445. Năm 1607 biên soạn Vạn Lịch tục đạo. 
tạng. Tổng cộng hai bộ này thu được 5485 quyến 
đạo kinh; tổng số trang in 121.589 trang, mỗi trang 
10 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Hai bản này được in 
nhiều lần bạn cấp cho đạo quán các địa phương. Trải 
qua chiến tranh huỷ hoại, hiện nay chỉ còn 1 bộ ở 
Bạch Vân quán (Bắc Kinh) tương đối đấy đủ. Năm. 
1923 - 1926, Hàm phấn lầu Thư quán ở Thượng Hải 
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ảnh ấn bộ Đạo tạng tàng trữ ở Bạch Vân Quần thành 
350 bộ, đóng mỗi bộ thành 1120 sách. Đó là một 
trong những bản hiện nay các nhà nghiên cứu sử 
dụng. Sau Đại chiến thế giới Il, in nhiếu Đạo tạng 
trên cơ sở bộ của Hàm phấn lầu Thư quán. Năm 1977, 
Đài Loan in bộ Đạo tạng 60 cuốn; năm 1986 Nhật 
Bản in bộ Đạo tạng 36 quyền. 


Ngoài các bản Đạo tạng nói trên, hiện vẫn tổn tại 
nhiều Đạo kinh khác. Có những đạo kính phát hiện ở 
Đôn Hoàng, đạo kính khác trên đá, đạo kinh chép tay, 
lưu truyền trong dân gian... 

Năm 1991, Nhiệm Kế Dũ chủ biên cuốn Đạo tạng 
để yếu giới thiệu từng tác phẩm về thời đại, tác giả, 
nội dung của chính thống Đạo tạng và Vạn Lịch đạo 
tạng. Tổng cộng có tất cả 1473 tác phẩm. Công trình 
này rất bổ ích cho việc nghiên cứu Đạo giáo một cách 
khoa học. 


Đạo kinh có 3 đặc điểm lớn sau; 


- Nội dung không thống nhất vì theo từng phái từng. 
gia mà khác nhau. Cho nên các khái niệm, phạm trù 
không mang nội dung thống nhất, nhiều khi mâu 
thuần. Đó là do trình độ văn hoá các đạo sĩ không cao. 
Đặc điểm đó xuất phát từ bản thân Đạo giáo không 
phải là một tôn giáo thống nhất do một giáo chủ để 
xướng tuy rằng người ta vẫn cho Trương Đạo Lãng là 
người sáng lập ra Đạo giáo. Nhưng trước Trương Đạo 
Lăng đã có Mao Doanh (sinh năm 145 trước Công 
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nguyên) ta ở Câu Khúc sơn, sau đó hình thành Mao 
Sơn phái và vì vậy núi này đối tên Mao Sơn. Trương, 
Đạo Lãng (34 -156) ra đời sau Mao Doanh khoảng. 
100 năm, Đạo giáo trước tiên là của dân gian, đạo sĩ 
dân gian sáng tác đạo kinh. 


~ Nội dung hỗn tạp, Đạo giáo là một tôn giáo da tổ, tập 
hợp mà không tổng hợp, cho nên giống với một đống, 
kim loại hơn là một hợp kim. Những tư tưởng Phật 
iáo, Nho giáo được thu thập vào đạo kinh cũng không, 
đồng nhất. 

~ Tính dân gian áp đảo cho nên tính niên đại chính xác 
không chắc chắn vì văn bản một khi soạn thảo ra thì 
truyền trong dân gian sao chép tăng bổ không rỏ nguồn 
gốc. Điển hình là Thái Bình kinh có quá nhiều tác giả, 
hoặc Vu Cát hoặc Trương Đạo Lăng, Trương Giác... 
“Theo truyền thống Đạo giáo thì đạo kinh đều là thiên 
thư do thần linh ban cấp. 


"Đó là một số vấn để khiến cho việc nghiền cứu Đạo 
giáo một cách thật sự khoa học không thể đạt được 
trong những nội dung cụ thế. Tuy nhiên không phải 
vì vậy mà Đạo tạng không có giá trị khoa học. Trong, 
Đạo tạng tích luỹ nhiều tri thức y học, thiên văn, địa lý, 
văn học... của nhiều thời đi. 


2. Đạo pháp 


Đạo pháp là cỉ tất cả những pháp thuật Đạo giáo, thường: 
khái quất thành 3 lĩnh vực. 
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các phương thuật luyện dưỡng để đạt đến trường 
sinh bất tử, thành tiên. Chủ yếu gồm có khí công đạo 
dân, nội ngoại đan thuật. tổn tưởng thông thần, phòng 
trang thuật... 

Hai là, các phương thức trừ tà, phù chú chữa bệnh... 


'Ba là, các phương thuật chiêm nghiệm dự trắc như tướng 
địa, tướng trạch, tỉnh mệnh, lục nhâm, độn giáp.... 

Đạo pháp nhìn chung rất phong phú da dạng, tập trung. 
thành luyện khí, luyện đan và phù chó. Sau đây đã kết 
hợp trình bày một số đạo pháp chủ yếu để người đọc 
có thế hiểu Đạo giáo: Luyện khí, Tịch cốc, Phòng trung, 
"Phù lục và thủ quyết, 


3⁄1. Luyện khí 


Hiện nay thông dụng gọi là khí công, nhưng như thế 
chỉ là tổng xưng khái quát tất cả các phương pháp luyện 
'hí của Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo. 

“Trong kinh văn Đạo giáo thường đề cập đến thổ nạp, 
phục khí (thực khí, hành khí). Đó là phương pháp hò 
hấp, nhưng không phải chỉ đơn thuần thờ hít không, 
ˆkhí trong lành mà còn luyện đưỡng khí trong con người. 
Khí không còn là thuần tuý không khí. Luyện khí đạt 
đến trình độ cao cấp thì không hít thở khí trời nữa, đó, 
]à Thai tức, thờ như bào thai trong bụng mẹ. Cho nên. 
phân biệt ngoại tức pháp và nội tức pháp. 

Ngoại tức pháp lấy thổ nạp, đạo dân làm phương pháp 
luyện khí (bành khí, phục khí, thực khí) chính. Còn. 
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nội tức pháp chỉ thai tức, nhờ vào đan điển luyện tinh. 
khí thần thành nội dan. Cả Thổ nạp đạo dẫn thai tức 
đều là thành tựu y học cổ truyền đã được Trang tử để 
cập, về sau Đạo giáo phát triển lên. 
“Trang Từ Khác ý viết: Thổ nạp thở ra hít vào nhà cái 
cũ (khí trong phổi), nạp cái mới (khí ngoài trời). Con. 
(gấu vươn có, con chim duỗi chân vây cánh đều là để 
sống lâu mà thôi. Đó là đạo dẫn của kẻ sỉ, đường hình 
(bối dưỡng thân thể) của người ham thích trường thọ 
như Bành Tố. 
'Đó là hành khí kết hợp đạo đăn tức hô hấp kết hợp vận 
động cơ thế. Cát Hồng miêu tả phương pháp hành khí 
và đạo dân như sau: Mới đầu học hành khí thì hít khí 
vào mũi, dân khí vào rồi nín thờ, thẩm đếm trong lòng 
đến 120 rồi nhá khí ra đăng miệng, đưa khí ra một cách 
nhẹ nhàng; không được để cho tai mình nghe thấy 
tiếng khí ra vào, thường bít vào nhiều nhả ra ít lấy sợi 
lông đặt lên lỗ mũi khi nhá khí mà sợi lông đó không 
động đây là được. Dán dần tăng số đếm lên đến 1000, 
khi đã tăng lên đến 1000 thì người già trẻ ra, môi ngày 
một trẻ ra. Phàm hành khí phải thực hiện vào lúc sinh 
khí, chứ không được làm vào lúc tử khí. Cho nên nói 
tiên nhân phục lục khí là như vậy. Mỗi ngày đêm có 12 
thời 6 thời từ nữa đêm đến giữa trưa là sinh khí, 6 thời 
từ giữa trưa tới nửa đêm là tử khí. Lúc tử khí mà hành. 
khí là vô ích. 
Cũng như thế đạo dẫn cũng có nhiếu phương pháp. 
Cát Hồng nói đạo dẫn là co duỗi, củi xuống ngước 
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lên, nhón gót đĩ từ từ, đứng co một chân, nhảy hay 
năm... đều khiến cho gân cốt cửng cáp trừ được tật 
bệnh. Hình thức này giống như thế dục hiện nay. 
Năm 1973 khai quật phát hiện được Đạo dăn đó ở 
Sơn Tây có vẽ 41 tư thế. Trong sách cổ có nói tới 260. 
loại đạo dẫn. 


Nội tức pháp là thai tức. Thai tức nghĩa là thở như. 
bào thai trong bụng mẹ. Thai tức còn gọi là Tế hò 
hấp tức hô hấp bằng rốn hay đan điển hô háp tức là 
hỗ hấp bằng đan điền. Các đạo sĩ cũng như Cát 
Hồng cho là thai tức không thở bằng mỗi miệng tựa 
hồ như không nạp khí, thực tế văn thở nhưng rất 
nhẹ, hơi thở mảnh như tơ. Hỗ hấp bằng rốn hay dan 
điển đều là hò hấp bằng bụng, dùng tư tưởng để hình 
dụng có khí ở đan điển vận động luyện thành thánh 
thai. Muốn đạt đến mức đó phải luyện khí và nhập 
tính, tức phải làm cho tâm trong sáng thanh tính không 
còn hoạt động tư duy. Thai tức đã có trước Đạo giáo. 
Đạo giáo đã phát triển hình thức hô hấp này coi thai 
tức là nội đan. Đến thời Tuỷ thí Tê Nguyên Lãng để 
xuất thân vi lô đình, tâm vi thần thất coi thân thể con 
người là lò luyện đan mà tâm điều khiến khiến cho 
"Tỉnh khí thần luyện thành thánh thai và coi đó là nội 
an, Đến chung ly quyền, lã động tần thì hình thành 
phái nội đan truyền mãi về sau. Trong Đạo tạng có. 
những kinh bàn về thai tức như Cao Thượng Ngọc 
Hoàng Thai tức kinh, Thái Thượng dưỡng sinh Thai 
tức kinh. 


,Đạo giáo - TrÍ thức cư bạn 


Luyện khí dân đến khí công, Trong kinh Đạo giáo thời 
Tuỷ Đường bát đầu xuất hiện thuật ngữ khí công như 
trong Thái Thanh điều khi kinh. Khí công bao gồm cả 
thổ nạp, đạo dẫn, tốn tư, tỉnh toạ... Có nhiều phương 
pháp khi công khác nhau. Có khí công của Nho giáo, 
của Phật giáo, của y học, của dân gian, của Võ thuật và 
của Đạo giáo. Bản thân khí công Đạo giáo nếu hiểu 
theo nghĩa Nội đan thì lại cũng có nhiều phương pháp 
khác nhau. 


2.2. Tịch Cốc 


“Tịch cóc nói một cách đơn giản là không ăn ngũ cốc. 
“Tịch cóc là một phương pháp đã lưu truyền từ xưa đến 
khí Đạo giáo ra đời. 


“Trang Từ, Tiêu Dao Du viết: “Trên núi Diều Cô X4 có 
thấn nhân ở, da thịt như băng tuyết, yếu điệu như con 
gái chưa chồng, không ăn ngũ cốc, hớp gió uống sương, 
cưỡi mây cười rồng bay đi chu du bốn biển", 
Phương thuật tịch cốc Đạo giáo bắt nguồn từ đây và 
cái mà Trang Tử gọi là thần nhân thì được gọi là tiên. 
“Tịch cốc là không ăn ngũ cốc vì đã phát hiện ăn ngủ 
cóc dẫn đến một số bệnh, chứ không phải là ăn thứ 
gìcả. 
“Cát Hồng đã giải thích về Tịch cốc trong bảo Phác tử, 
Nội Thiên, Chương Tạp Ứng khá rõ ràng, cô đọng 
nhưc Đạo thư muốn được trường sinh thì trong ruột 
phải trong sạch; muốn được bất tử thì trong ruột phải 
không có cặn bã. Lại nói ăn cỏ thì chạy nhanh mà ngụ, 
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ăn thịt thì khoẻ mà dữ, n ngũ cốc th trí mà không thọ, 
ăn khí thì thần minh bất tử. 


Tịch cốc không phải tự ý bịa đặt ra mã có những quan 
xát nhất định về quan hệ thực phẩm với thế trạng sinh 
vật, Tịch cốc chỉ là không ăn ngữ cóc chứ không phải 
không ăn. 


“Trong nhiều sách của Đạo giáo viết về phương pháp. 
dùng 49 quả táo chia thành 7 phần. Ngày thứ nhất 
người tịch cốc hướng mặt về phá chính đông chời 
mặt trời sắp mọc, hít Đông phương Thanh long chỉ 
khí thổi lên 7 quả táo, rối ăn hết, tốn tưởng thanh khí 
nhập gan. Ngày thứ hai, ngồi mặt hướng nam, hít 
Xích để chu tước chỉ khí, thổi lên 7 quả táo, rồi ăn hết. 
'Ngày thứ ba, ngồi hướng tây, bít Bạch để Bạch hồ chỉ 
khí thối lên 7 quả táo rồi ăn hết, Ngày thứ tư, ngồi 
mặt hướng bắc hít Hắc để huyền và chỉ khí, thối lên 7 
quả táo, rồi ăn hết. Ngày thứ năm, ngồi ở giữa, hít 
Trung hoàng chính khí, thối lên 7 quả táo rối ăn hết. 
Con lại 14 quả tảo thì ngày thứ sáu, hít trung ương chỉ 
khí thổi lên 14 quả táo đó rồi mỗi ngày ăn một quả. 
cho đến hết. Sau khi ăn bết số táo đó thì lúc nào, 
nguyên thần cũng không rời hạ đan điền, luyện như. 
vậy 100 ngày thì trong bụng chứa dầy Tiên thiên chân 
khi, tự nhiên không đói, không ốm, không chết, được 
trường sinh bất tứ. 

Phương pháp 49 quả táo kết hợp với luyện khí tốn 
tưởng, ý luận về ngũ tạng, ngũ hành, ngũ khí, ngũ sắc, 
ngũ phương như sau: 

“ 
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Nợ | Kh | Ngô | Ngũ Ngh 

tạng hành | sắc | phương 

Thần | Thịn | Thuỷ | Hác | Bắcphương 
Huyện về 

Tâm | Tâm | Hei | Xíh | Namphương 
chu tước 

Can | Cám | Mộc | Thanh | Đôngphương 

“Thanh long 

Phế | Phế | Kim | Bạch | Tâyphương 
Bạch hồ 

Tnị| T Thế | Hoàng | Trunghoàng 


Lý luận này liên quan tới thân thần: ngũ tạng thần, 
“Thần thận là Diệp Quang ký, thần tâm là Xích Biểu 
Nộ; thần gan là Uy Linh Ngưỡng; thần phổi là Bạch 
“Chiêu Cự, thần lá lách là Hàn Khưu Nữ. Danh pháp 
các thần này cũng không thống nhất giữa các đạo kinh, 
còn có những danh pháp khác. Song tựu chung đều 
cho mỗi bộ phận cơ ghế con người có một vị thần cai 
quản. Khi nào bộ phận đồ bị tốn thương th vị thần đó 
xuất ra ngoài, phải dùng bùa chú hay luyện khí để đưa 
trở vào trong cơ thể mới khỏi bệnh, 
Không phải chỉ có một phương pháp ăn táo, còn có. 
hơn 27 loại thực phẩm khác làm thành 67 phương tịch 
cốc. Hơn 20 loại thực phẩm đó đều là thực vật, hoặc củ 
hoặc hoa hoặc lá hoặc rẻ như rẽ tùng, phục linh, hoàng 
tỉnh, long nhãn, hạnh nhân, hoa cúc, lá cây bách... Tất 
sị 
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cả đều qua chế biến đặc biệt thành những phương chứ 
không phải đơn giản ăn sống hay ăn chín. 


Tóm lại, tịch cốc xuất phát từ nhận thức ăn ngũ cốc. 
lầm hại cơ thể khiến cho cơ thể ö uế nặng nế, kích 
động lòng dục gây ra bệnh tật và nhận thức các loại 
thực phẩm khác dùng kết hợp với luyện khí thì thân 
thể con người thanh khiết nhẹ nhàng có thể bay lên 
trời thành tiền được, 


2.3, Phòng Trung thuật 


Phòng Trung thuật xuất hiện trên cơ sở tín ngưỡng 
phổn thực nguyên thuỷ về sau kết hợp với lý luận âm 
đương và khi Đạo giáo háp thu thì dán đán phát triển 
thành nam nữ song tu trong Nội đan phái. 


Phòng trung thuật vốn nhằm phục vụ tiên thuật rồi 
đã dạng hoá thành một phương pháp chữa bệnh, một 
thủ đoạn hành lạc tuỳ xu hướng vận dụng. Ngày nay 
nói về phòng trung thuật thường nghiêng về phái kỹ 
thuật tính giao bởi vì ở Trung Quốc từ thời Thanh về 
sau hành lạc phổ biến không những trong vua quan. 
mà thành thỏi phong lưu trong xã hội với nhan nhản 
thanh làu kỹ viện. Hoạt động kinh doanh tình dục 
trong thời cân đại Trung Quốc đã khai thác phòng 
trung thuật thác theo hướng đó. Cho nên trong các 
tác phẩm nghiên cứu Đạo giáo rất ít để cập đến dù 
xăng tư liệu khá phong phú. 

"Với tư cách là một hiện tượng văn hoá - tính văn hoá 
hay văn hóa giới tính, phòng trung thuật xuất phát từ y 
_ 


"Đạo giáo - TÍ thức cơ bản 


học dân gian kết hợp với tín ngưỡng được Đạo giáo 
hoá, thực chất là khoa học về giới tính. Trong kho tàng 
văn hiến cổ đại Ấn Độ có Kama Sutra (kinh tình yêu) 
thế hiện dưới dạng tôn giáo, cùng thuộc loại này. 
Nhưng Kama Sutra chỉ giới hạn trong kỹ thuật giới 
tính, không để cập tới những phương diện khác như 
phòng trung thuật. Sở dĩ khoa học giới tính thời xưa 
mang tính tôn giáo vì trước tiên nó phục vụ nhiệm vụ 
thiêng liêng là bảo tồn giống nòi, chứ không phục vụ 
lạc thú tình dục như sex shop (cửa hàng giới tính) ở 
phương Tây hiện nay. 

Hạt nhân của phòng trung thuật là khoa học về chọn 
đối tượng, thời điểm, phương pháp giao hợp nam nữ 
thế nào để sản sinh một thế hệ lành mạnh hơn. Vì vậy, 
nội dung chủ yếu là nghiên cứu những cấm ky, những 
ký thuật, những phương tiện tính giao. Khí nó trở thành 
đối tượng của Phương tiên đạo thì vấn để trường sinh 
bất tử thành tiên nối lên liên quan tới tiết dục bởi vì 
tình dục tốn hao Tình Khí Thần. Phòng trung thuật 
khắc phục sự tốn bao đó, hơn nữa lại chuyển từ tổn 
sang ích. 

'Về phương diện tiên đạo, thì theo lý thuyết âm đương, 
nam giới hấp thu âm dương khí của nữ giới để hợp với 
tính khí của nam giới bổ sung nguyên khí nam giới đưa 
lên não và vào dan điển. Nhờ đó đạt đến trường sinh 
bất tử. Phương pháp cụ thế rất phức tạp và bí truyền. 
Chủ yếu tồn âm ích dương, là loại công phu thượng 
thặng nhưng có hại cho nữ. Điều này không được các 


°— 


'TS. NGUYÊN MẠNH CƯỜNG. 


nhà nghiên cứu tán thành về đạo đức và không cho là 
có thể trường sinh song lại thừa nhận có thể bố nguyễn 
khí cho nam giới. Trong nội dan phái có chỉ phái 
chuyên nam nữ song tu là phát triển thuật này của 
phòng trung thuật. 


2.4. Phù lục thủ quyết 
Phù lục 
Phủ lục gồm Phù và Lục. 


Phù có một quá trình phát triển lâu đồi, trước khi có 
đạo phủ đã có và phù. 


`Vu phù là phù trấn giữ cửa mộ dùng để giải mọi tội lôi 
của người chết và cấm không cho ma quỷ xâm nhập 
vào mộ. Vụ phù gồm những chữ Hắn kết hợp với hình 
các vì sao mà người ta phát hiện trong một số mộ cổ. 
`Vu phù xuất hiện từ thời Chiến Quốc xuất phát từ việc 
sùng bái chữ viết như các loại Hà đó Lạc thư bát quái 
Cứu trù. Đến thời Đông Hán khi Đạo giáo xuất hiện 
thì vu phủ được tiếp thu và phát triển thành đạo phù. 
Đạo phù mô phỏng đạo truyền (phù để truyền đạt 
mệnh lệnh) như binh phù thời Tán Hán dàng để 
truyền lệnh của vua nhân gian. Đạo giáo biến nó thành 
thiên phù, thần phù mang ý nghĩa truyền mệnh lệnh. 
ccủa thần linh. 

Những đạo phù sớm nhất là Thái Bình kinh phức văn, 
Linh bảo ngủ phù, Ngũ nha chăn phù, Tam hoàng văn. 
“Thái Bình kinh phức văn là những chữ Hán chống chát 
„ 
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lên nhau viết theo thể chữ Lệ có thể dọc được như 9 
chữ Thiên, 9 chữ Đạo... chồng chất lên 3 lớp. Ngũ Nha 
chân phủ, Linh Bảo ngũ phù, Tam hoàng văn thì chữ 
Hắn viết theo thế chữ Triện, thường có chú âm đọc, 
nhưng chữ viết và âm đọc khác biệt nhau. Chữ viết đã 
vẽ thêm nết và đắng quãn queo như mày trên trời vì 
cho phù từ trên trời rơi xuống, cho nên gọi là vân triện. 
Do vậy chỉ có người sáng tác ra dạo phù mới truyền 
riêng cho truyền nhân cách đọc; người khác khó đọc 
được. Ngay từ thời Cát Hồng ở nước Ngô chỉ có một 
người đọc được đạo phù là Giới Tượng mà thôi. Đạo. 
phù gồm có chữ Hán vẫn triện với hình thần hình sao. 
Lôi phù của phái lôi pháp tử đời Tống về sau ngày cảng 
phức tạp và bí hiểm. 
Lục là văn bản chúng nhận người đác đạo cấp nào đó 
và là mệnh lệnh sai khiến quỷ thần, vốn là một sở còn. 
'gọi là pháp lục. Pháp lục mỗi pháp một khác, quy định 
đắng cấp đạo sĩ. Chính nhất phái có 24 cáp; Thần tiêu 
phái có 7 cấp... Thời Đường còn thống nhất Tam 
Hoàng pháp lục, Linh Bảo pháp lục, Thượng Thanh 
pháp lục thành 127 cấp từ thấp đến cao, buộc đạo sĩ tu 
tập dần dần lên từng cấp ¡ môi cấp được chứng nhận 
một danh hiệu và cấp cho pháp lục cấp đó. 
"Phù lục nhiều võ số, tuy có môn phái rõ rệt nhưng các 
đạo sĩ đều tu ÿ thêm bớt. Phù lục dùng để triệu thần 
trục quỷ chữa bệnh, trấn trạch, trấn mộ... Phù lục đã 
trở thành thủ đoạn lửa bịp. Nó vốn không liên quan gì 
cđến trường sinh bất tử thành tiên tuy rằng có những 
“ 
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phù dùng vào việc nhập sơn ta luyện đế tránh bị yêu 
‹uÿ trong núi quấy rối. 

Phù lục đi kèm thần chú và thủ quyết. 

Thần chú : Thần chú là những lời cấu thấn trừ tà. 
"Nhiều câu rất dài, nhiều câu rất ngắn, thường kết thúc 
băng «như luật lệnh», «cấp cấp như luật lệnh> - Có 
nghĩa là phải thí hành gấp rút theo mệnh lệnh. Những, 
câu đó có nguồn gốc từ chiếu thư của triều đình truyền 
cho cấp dưới lập tức thì hành mệnh lệnh của vua. Sau 
này, Đạo giáo mượn thể lệ đó và nhân danh các vị thần, 
thường là Thái Thượng lão quản để ra lệnh cho quỷ 
thần đó. Lấy một vài ví dụ chứng minh : 

Sát Quỹ Chủ có nội dung như sau: 

“Thái Thượng Lão quân ngã sát quỷ; dữ ngà thần phương, 
"Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường, 

Đăng sơn thạch liệt, bột đới ấn chương, 

Đầu đái hoa cái, túc nhiếp quỷ la, 

“Tả phù Lục Giáp, hữu vệ Lục Đính, _ ^, 

“Tiền hữu Hoàng Thần, hậu hữu Việt Chương; 

“Thần soái sát phạt, bất tị hào cường, 

“Tiên sắt ác quỷ, hậu trầm dạ quang, 

Hà thần bất phục, hà quỷ cắm đương, 

Cấp cấp như luật lệnh, 

"Nghĩa là: Thái Thượng lão quân dạy ta giết tà quỷ, cho 
ta phép thần, trên gọi Ngọc Nữ, đưới thu giết bọn không, 
“ 
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ảnh, lên núi đá lở, ta mang ấn chương, dầu che lọng 
vàng, chân giữ bước khôi la, bên trái có thần Lục Giáp. 
phù trợ, bên phải có thần Lục Đinh bảo vệ, phía trước 
có Hoàng Thán, phía sau có thần Việt Chương, thần 
lĩnh sát phạt không sợ bọn quỷ đữ, trước giết ác quỷ, 
sau chém Dạ Quang, Thần nào không phục, quỷ nào 
ảắm chống, Lập tức thí hành mệnh lệnh. 


.Đó là thần chú trừ tà mà đạo sĩ đọc khi làm phép. Còn 
khí về bùa uống chữa bệnh thì cùng phải đọc thần chủ. 
Mỗi loại bùa là một loại thần chú riêng. Một trong 
những bùa chú đó như sau: 


'Vô Thượng Tam Thiên đại pháp sư, Thái Thượng Tử 
`Vi chư linh thần, kim hữu vị bệnh thỉnh phù thôn thực, 
c8 thử linh phù, uy linh mạc trắc, chí hợp thiên tâm, 
thôn đái trấn thiếp, trụ tà trảm tính, chỉ tuyệt quỷ mị, 
vĩnh đoạn tung do, lao sái cố độc, diệt tích trừ hình. 
'Bệnh giá phục chỉ, ngủ tạng an nành. Cấp cấp như Thượng, 
'Đế luật lệnh. Sắc. 
Nghĩa là: Kính trình Vô Thượng Tam Thiên (tức Tam 
'Thanh) đại pháp sư, Thiên Thượng tử Vi chư thần, 
nay có người bệnh xin bùa để uống, nên cho linh phù 
này, uy linh khôn lường, rất hợp lòng trời, uống vào 
hay mang theo hay đán treo đều chém tà trảm yêu, 
dẹp hết yêu quỷ, chấm dứt đường đi lại của chúng 
các loại trùng độc đều bị diệt sạch không còn đấu vết 
hình bóng. Người bệnh uống bùa này, ngũ tạng an 
ninh. Lập tức thi hành mệnh lệnh của Thượng Đế. 
"Nay bạ lệnh. 

s 
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"Rất nhiều thần chú khác nhau có nội dung cơ bản như 
trên đều có thế đọc hiểu được. Nhưng cũng có loại 
thần chú Đạo giáo vay mượn hay mô phỏng các đà la ni 
(đharani) cả Phật giáo đặc biệt là Mật Tông thì không 
hiểu ngữ nghĩa nhưng người nghe lại rất sùng kính. 
Như câu: Ô kế tiên há thanh trong Linh Bảo ngọc giám. 
Loi mật chú này rất nhiều và có bộ Đại Phạn tiên thiên 
Phạn âm đấu chú 12 quyến toàn là chân ngôn (đharani) 
nhà Phật. 


Đạo sĩ về bùa niệm chú, đồng thời chân bước, tay hos 
kiếm tay bắt ấn. 


Bước chân của Đạo sĩ gọi là Vũ bộ - tức bước chân đi 
“của vua Vũ kết hợp với đấu pháp (sao Bác đầu hay còn. 
gọi là Thất tính). Theo Bão Phác tử, Nội Thiên của 
Cát Hồng, có 2 đoạn văn như sau: 


Phần Tiên Dược ghi : Vũ bộ pháp trước tiên đưa chân. 
trái lên, chân phải sang bên trái, chân trái đưa chụm 
vào chân phải. Tiếp theo đưa chân phải lên, chân trái 
quan bên phải, chân đưa chụm vào chân trái. Tiếp theo 
nữa đưa chân phải lên, chân phải qua trái, chân trái đưa 
chụm chân phải'. Như vậy 3 bước đủ 2 trượng 1 xích. 
(tương đương 7m), để lại 9 vết chân. 


“Trong phần Đăng Thiệp ghi: Lại nói về Vũ bộ pháp, 
đứng thẳng, chân phải trước chân trái sau; tiếp theo 


1. Có tưiiệu khác lạ ghỉ đưa chân trái lên chứ không phải đưa 
chân phải. Xem them Nguyễn Duy Hinh: Người Việt Nam, 
với Đạo giáo, Ngb KHXH Hà Nội; 2003;tr. 301. 

s 
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chân phải bước lên trước, đưa chân trái chụm vào chân 
phải; đó là bước thứ nhất. Tiếp đến là đưa chân phải 
lên phái trước, tiếp theo đưa chân trái lên phía trước, 
đưa chân phải chụm vào chân trái; đó là bước thứ hai. 
“Tiếp theo lại đưa chân phải lên trước, đưa chân trái 
chụm vào chân phải; đó là bước thứ ba. Như vậy phép 
"Và bộ đã đủ. 
"Người ta đưa ra bản về các bước chân, tựu chung đây 
là bước ải zic zac, cứ mỗi bước lại chụm hai chân lại. 
“Cách di này khiến cho người xem thấy đạo sĩ láo đảo 
sang trái sang phải như người say rượu. Có thể đây là 
cách đo đạc đất của vua Vũ khí đi đáp đê khai thông 
đồng Hoàng Hà được thần thoại hoá kết hợp với tín 
ngưỡng Thất tỉnh nên đi theo bộ vị Thất tình. Có 
hơn 90 loại Bộ Pháp như Tam bộ cửu tích pháp, 
Thập nhị tích Vũ bộ pháp, Tam ngủ Vũ bộ pháp, 
Nhiếp địa kỷ phí thiên cang pháp, Thiên địa giao 
phái Vũ bộ pháp, Giao Càn vũ bộ pháp, Ký Tế vũ bộ 
pháp, Nhập Đấu bộ pháp, Bộ Lôi hoả đấu pháp. 
Đại để tiến hành như sau: đạo sĩ đứng mặt hướng 
vào thần đàn, dùng vôi trắng về tỉnh đồ (28 sao) và 
bắt quái. Đạo sĩ gõ răng 1§ lần, bế khí, mặc niệm 
thần chú của bộ pháp đang dùng. Đầu tiên đưa chân 
trái đạp cung Lí, chân phải đạp cung Khỏn, rồi lần 
lượt chân trái đạp cung Chấn, chân phải đạp cung 
Đài, chân trái chụm vào cung Đoài với chân phải, 
rồi chân phải đạp vào cung Cấn, chân trái đạp cung 
Khảm, chân phải đạp cung Cần, chân trái đạp Thiên 
Môn, chân phải đạp Nhân Môn, chân trái chụm lại với 
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chân phải ở Nhân Môn, sau đó thông khí (kết thúc nín 
thở) niệm chú. 


"Tuy gọi là Vũ bộ pháp nhưng mỗi bộ phát lạ có những, 
bước đi khác nhau. 


“Thủ quyết 


"Thủ quyết thường gọi là bắt quyết, ấn quyết, là những, 
tự thế bàn tay kết hợp lại mang ý nghĩa tượng trưng. 
thần linh hay sức mạnh thần linh. Nguyễn tắc cơ bản là 
hoạch định một tiểu vũ trụ trên bàn tay đạo sĩ. Người 
xưa quan niệm vụ trụ gồm có sao bắc đấu (7 sao có khi 
tầng thêm 2 sao phụ), 28 sao (nhị thập bát tú), cửu. 
cung bắt quái (9 phương vị theo bát quái thêm một 
cung ở giữa), thập nhị thần (12 địa chỉ). Tất cả tiếu vũ. 
trụ đồ được phân bố trên lòng bàn tay và các ngón tay, 
thành những bộ vị khác nhau khi đàng ngón tay cá 
bám vào bộ vị nào phối hợp cùng tư thế các ngồn tay 
khác thì thành quyết văn tức nội dung của quyết. Mỗi 
“quyết có tên gọi khác nhau gọi là quyết mục. Mỗi đạo. 
phái có một hệ thống quyết riêng tuy cũng có những, 
tương đồng, nhưng đó là bí truyền từng gia chỉ 
mật truyền cho truyền nhân mà thôi... Thường bắt quyết 
tay trái là chính vì tay phải còn cầm đạo kiếm, nhưng, 
cũng có những quyết dùng cá hai tay. Bắt quyết phải 
tiến hành đồng bộ với bộ pháp (bước đi), thần chú, 
kiểm pháp và bùa. 

Một số pháp thường gặp có ý nghĩa tượng trưng rõ 
ràng. Thái Sơn quyết đùng hai tay, lấy ngón giữa và 
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ngón út bắt nhau, hai ngón cái bấm vào hai ngón út, 
bai ngón thực chỉ (ngón tay đeo nhãn) móc hai ngón 
giữa, hai ngón trỏ (vỏ danh chủ) dựa lưng vào nhau dựng, 
ngược lên. Quyết này mô phỏng Thái Sơn (linh địa 
'Đạo giáo) tượng trưng Đông Nhạc đại đế. Thái Sơn quyết 
'còn tượng trưng Kim Cương sơn trong Phong Đó (địa 
.ngục) nên dùng trong nghí thức phá ngục. 
Có những quyết tượng trứng các vị thần và tướng được 
cầu trợ giúp. Thượng Thanh quyết bấm ngón cái vào 
đốt trên cùng ngón giữa tượng trưng Linh Bảo thiên. 
tôn. Ngọc thanh quyết bấm ngón cái vào đốt giữa ngón 
giữa, tượng trưng Nguyên thuỷ thiên tôn. Thái Thanh 
“quyết bấm ngón cái vào đốt cùng ngón giữa, tượng trưng, 
Đạo Đức thiên tôn. Ngọc Hoàng quyết bấm ngón tay. 
cái vào mé phải đốt giữa ngón giữa tượng trưng cho 
Ngọc Hoàng... Có những quyết trừ tà như Trục Bệnh 
cuyết, Thủ ôn quyết, Truy quý quyết, Cấm quỷ quyết... 
'Có những quyết liên quan tới nông nghiệp như Trục 
hoảng trùng quyết (trừ châu chấu), Thiên Hoàng 
quyết (cầu tạnh), Thanh Linh quyết (cầu được mùa)... 
"Tuy nhiên chủ yếu các quyết đều phục vụ trừ tà chữa 
"bệnh. Ngày xưa, có nhiều trường hợp thành công chủ. 
yếu vì người bệnh tin tưởng (tức yếu tổ tâm lï trong y 
học), nhất là trường hợp các loại bệnh tâm thần. Hiện. 
nay, trong y học hiện đại điều này không còn có giá trị 
nữa; song những chứng bệnh nan y vẫn tồn tại nghĩa là 
văn còn tồn tại cơ sở của đạo pháp Đạo giáo. 
Nhìn chúng, đạo pháp của Đạo giáo phong phú hơn 
của Phật giáo, Thiên Chúa giáo... Nó bao quát được 
tới 
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toàn bộ cuộc sóng tỉnh thần và vật chất của con người. 
`Vì vậy, tính chất dân gian là tỉnh trội, tính gốc của Đạo 
giáo. Đạo pháp dùng để trị bệnh cứu người khiến cho 
con người có thể trường sinh bất tử, nhưng đó không, 
phải là mục đích đân gian mà là mục đích của giới trí 
thức cổ đại. Song trường sinh bất tử của các ví tu tiên. 
khác hân với trường sinh bất tử của các vua chúa. Vua 
chúa cầu trường sinh là để hưởng lạc lâu đài. Còn các 
vị tu trường sinh để tiêu dao phương ngoại hà hữu 
hương nghĩa là để di chơi. Còn người bình dân cầu khôi 
bệnh tật đau ốm, giải quyết một trong những nỗi khổ 
đời thường. 

“Các đạo sĩ dùng đạo pháp trừ tà chữa bệnh không nhằm. 
cho người đời thành tiên, họ hiểu không phải ai công, 
thành tiên được. Các đạo sĩ thành tiên hay không thành. 
tiên đều là lương y cả, tất nhiên loại trừ các đạo sĩ trục 
lợi lửa bịp mà thời nào cũng có. Còn những đạo sĩ chân. 
chính đều là danh y. Đó là mặt tích cực của đạo pháp, 
nhưng nay đã trở thành lạc hậu tiêu cực tốn hại sinh. 
mệnh con người. 


“TU TIÊN LUYỆN ĐAN: Một cấu thành quan trọng. 
của Đạo giáo 

"Năm 589, nhà Tuỷ thống nhất hai miền nam bắc thành. 
lập vương triểu thống nhất, nhưng chỉ tồn tại 30 năm, 
cho nên phải đến vương triều Đường (618 - 907) mới 
thực sự thống nhất. Tiếp theo 300 năm thống nhất đó, 
lại chia thành nhiều vương triều mà sử gọi là Ngũ Đại 
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thập quốc hay Ngủ Đại (907 - 960) kéo dài S3 năm. 
Đến năm 960, nhà Tổng thống nhất đất nước. Đến 
năm 1126 thì đất nước lại bị chia cất, nhà Tống chạy 
về phương nam hình thành cát gọi là nhà Nam Tống, 
(1127 - 1279). Thời kỳ Nam Bác Tống thì các dân tộc 
phương Bắc nối lên lập những triều đại Liêu, Kim, 
"Nguyễn. Cuối cùng đến năm 1280 nhà Nguyên thống 
nhất đất nước, 


“Thông thường thời kỳ Đường - Tống từ thế kỷ VII đến 
thế kỷ XIII vẫn được coi là thời kỳ hưng thịnh của 
phong kiến Trung Quốc, đặc biệt hưng thịnh về văn 
hoá nghệ thuật. Trong thời kỳ này, Tam giáo (Nho, 
Phật, Đạo) đều toàn thịnh nghĩa là phát triển toàn 
diện, tuy nhiên thực tế thời Nam Tổng Đạo giáo bát 
đầu suy tàn. 


“Thời kỳ này Nho giáo chuyến sang Tống Nho; Phật giáo 
hình thành hàng loạt tông như Tịnh Độ, Thiên Thai, 
Pháp Tướng, Thiền Tông... Đạo giáo sĩ tộc (Đạo giáo 
cung quán, Đạo giáo cung đình, Đạo giáo chính thống) 
trực tiếp phục vụ cung đình nhất là với việc Đường 
“Cao tổ Lý Uyên tự nhận con cháu Lão Tử (Lý Nhĩ hay 
Lý Đam) để cao. phái Lầu Quán. Nên Đạo giáo toàn. 
thịnh sực rỡ toàn diện từ số lượng và quy mô cung 
quán đến số lượng đạo s, đến ca múa nhạc... 
"Phái Lầu Quán không phải mới hình thành với họ Lý 
nhà Đường, Phái này có lịch sử lầu đời, thậm chí tương 
truyền lâu đời hơn cả Ngũ đấu mẽ đạo. Theo truyền 
thuyết đã được kinh điển hoá thì Lầu Quán là nơi dừng 
I0 
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lại khi Lão Từ cưỡi trảu ra Hàm Cốc Quan đi về phía 
tây, gập Doãn Hy, truyền Đạo Đức kinh cho Doãn Hy. 
Doãn Hy vốn là viên quan trấn giữ Lầu Quán được 
xem là sơ tổ phái Lầu Quán. Nhưng thực tế người ta 
biết đến phái Lầu Quán từ Trịnh Pháp sư, sư phụ của 
Lương Kham (247 - 318). Thầy trò Lương Kham cùng, 
với Ngụy Phu nhân (252 - 334), Cát Hồng (284 - 364) 
ở phương Nam. Đỏ là thời kỳ hình thành hệ Linh Bảo. 
kinh. Truyền thửa phái Lầu Quán liên tục phát triển với 
'Vương gia (300 - 386), Tôn Triệt (302 - 376), Mã Kiệm 
(341 - 439) tương đương với Dương Hy (330 - 386) 
thuộc phát Linh Bảo phương Nam và Khấu Khiêm Chỉ 
(366 - 448) thuộc Tân Thiên Sư đạo phương Bắc. Tiếp 
theo là Doän Thông (398 - 499) tương đương với Lục 
"Tụ Tĩnh (406 - 477) phương Nam. Tiếp theo là Ngưu 
Văn Hầu (457 - 539), Vương Đạo Nghĩa (447 - S10) 
tương đương với Đào Hoàng Cảnh (456 - S36) phương, 
Nam. Đặc biệt Vương Đạo Nghĩa đã tổ chức thu thập 
đạo kính trong đó có các kinh Tam Động mà Lọc Tu 
"Tĩnh biên tập. 


"Như vậy trong suốt thời kỳ đất nước Trung Quốc cổ 
đại chia thành 2 miến Nam - Bắc với những vương. 
triểu lớn nhỏ từ thời Tam Quốc cho đến thời Tuỳ: 
(năm 220 - 589) thì Đạo giáo cũng chia thành Nam 
Thiên Sự đạo và Bắc Thiên Sư đạo. Sự phân chia đó 
không phải chỉ vì chia cắt lãnh thổ mà chủ yếu vốn tử. 
thời Tấn Hắn trước đó đã hình thành ba trung tắm 
Phương Tiên đạo; Tế Yên phương Bắc, Ba Thục phía 
"Tây, Kinh Sở phương Nam. Trung tâm Kinh Sở phát 
" 
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triển mạnh nhất, nhiều đạo kinh đạo phái nhất. Sự chia 
cát lãnh thổ không làm cho Đạo giáo hình thành hai 
tôn giáo khác nhau. Phương Tiên đạo văn là cơ sở chung, 
Đạo Đức kinh của Lão Tử văn là lý luận chung cho 
.Đạo giáo Bắc - Nam. Dù mỗi miền có những đặc trưng, 
riêng vì vậy mà vẫn thống nhất. 

1u Quán đạo lấy Lão Tử làm giáo chủ tối cao, Đạo 
Đức kinh làm kinh điển cơ bản. Trong khi Nam Thiên 
sư đạo và Bắc Thiên sư đạo đã phát triển về lý luận và 
nghỉ thức hướng về thần hoá theo ảnh hưởng Phật giáo 
hình thành phương pháp tụng kánh cầu thần cứu độ với 
một thần điện Thiếng Phàm lăn lộn mà Lão Tử đã bị 
đấy lùi xuống cấp bón, không giữ địa vị độc tôn tối cao 
như trong phái Lầu Quán. 

Lầu Quán đạo thực sự nối lên khi Lý Uyên khới binh 
dựng nghiệp năm 617 thì đạo sĩ Lầu Quán đạo là Kỳ 
Huy (S58 - 630) bảo với đệ tử sắp có con cháu Lão Tử 
nắm vương quyền. Đương thời xuất hiện các sấm ngữ 
như: "Họ Dương tức nhà Tuỷ sắp diệt vong, họ Lý sắp 
nối lên. Đạo trời sắp đối, sẽ có con cháu Lão Quân lên 
làm vua", Lời sấm này cũng đã được một người họ Lý 
khác - Lý Mật - lợi dụng xứng vương nhưng đã thất bại. 
Chỉ có Lý Uyên thành vua. Công chính vì lời sấm này 
mà năm 1$ phương sĩ An Đà Giả khuyên Tuỷ Dạng 
cđể giết tất cả những người họ Lý trong thiên hạ. Khi Lý 
Uyên nổi đậy, Kỳ Huy tuyên bố đó là "chân chủ”, “chân 
quân" sẽ bình định bốn phương, Kỳ Huy vì thế tự đổi 
tên thành Kỳ Bình Định, sai hơn 8O đạo sĩ đem nhiều 
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lương thảo đến giúp họ Lý. Sau khi lên ngói, Đường, 
Cao tố Lý Uyên bèn tôn tạo Lầu Quán, dựng Lão Quân. 
miếu và Doán Chân nhân miều, sắc phong Lầu Quán 
làm Tông Thánh Quán, cấp 40 khoảnh ruộng, 200 thạch. 
gạo, 1000 tấm lụa, Kỳ Bình Định được phong làm Từ. 
Kim Quang Lộc đại phụ, các đạo sĩ có công như Vương, 
'Viễn Chỉ, Tiết Di cũng đều được phong quan. Các vua 
'Đường đời sau còn hạ lệnh xây Lão Quân miếu, tô tượng. 
Lão Quân khắp nước. Lão Quân còn được phong Thái 
Thượng Huyển Nguyên hoàng để, Đại Thánh tổ Cao 
“Thượng Kim Khuyết Huyền Nguyên Thiên Hoàng đại để 
Đạo sĩ được đăng ký vào Tông Chính Tự như hoàng, 
tộc. Trong đời Đường, Lão Tử cũng giáng trấn nhiều 
lần ở khắp nơi thông qua nhiều người khuyến cáo vua 
Đường hay ủng hộ vua Đường, Những việc đó đều 
được tâu về triều. Người gặp Lão Quân được khen 
thưởng, Nơi Lão Quân xuất hiện được xây dựng miếu 
thờ. Tiếp tục xuất hiện nhiều sấm ngữ dưới đạng lời 
truyền dạy, nhưng không có bộ kính nào được Lão. 
Quân truyền cả. Thay vào đó Đạo Đức kinh được chú 
giải và bắt toàn đân học, đưa Đạo Đức kinh vào chương, 
trình thi cử. Một lý luận mới được hình thành trên cơ. 
sở nghiên cứu Đạo Đức kinh: Sàng Huyền chỉ đạo. 


Năm 741, Vua Đường lập Sùng Huyền học có I tiến s, 
1 trợ giáo, 100 học sinh, giảng dạy nghiên cứu các chân. 
kinh của 4 chân nhân Lão Từ, Trang Tử, Liệt Tử, Văn 
Tử. Đạo Dức kính thành Đạo Đức Chân kinh, Trang 
Từ thành Nam Hoa kinh... Khoảng 30 nhà chú giải 
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các tác phẩm của 4 nhà Lão, Trang, Liệt, Văn thời tiên 
“Tân vừa được phong chân nhân. Cần lưu ý trước thời 
"Đường chỉ có một mình Lão 'Tử được suy tôn và thần. 
hoá, đến đầy thì toàn bộ những nhà Lão học thời 
Chiến Quốc được suy tôn. Đạo giáo nhuốm màu Đạo 
học quay trở về Lão học trong lớp áo tôn giáo cong dinh, 
tôn giáo quý tộc trì thức quan lại. Dó là một nét mới, 
Sùng Huyền chỉ đạo xuất xứ từ câu: Huyền chỉ hữu huyền 
trong chương thứ nhất của Đạo Đức kinh. Nguyên nghĩa 
nói đạo hai lấn huyền bí không thể nào hiểu được. 
'Công tử câu này mà Cát Hồng xướng xuất Huyền dạo. 


“Thời Đường, đạo sĩ và nhà sự đều luyện dan. Số người 
luyện đan nhiều, được trưng tập về kinh đô luyện đạn 
khả đông. Dưới thời Đường Huyền Tông có mặt tại 
kính đô để luyện đan gồm có Tôn Thái Xưng, Ngô 
Quản, Lô Hồng, Vương Di Hy, Lý Hàm Quang, Tư 
Mã Thừa Trinh, Trương Quả, Tôn Tảng Sinh, La Tư 
Viễn, Khương Phú. Bản thân Đường Huyền Tông, 
luyện đan và viết đan thư Tứ Hoàng Để tiến thiêu đạn. 
táo cáo. Có tư liệu về việc nhà vua Dưởng tổ chức 
luyện đạn dùng đồng chế tạo được kim, ngàn. Ngay 
thời Tuỷ đã có đạo sĩ luyện đồng đó thành vàng, bị 
“Thành Bật giết cướp vàng. Sau này, Đường Thái Tông 
triệu tập Thành Bật vào kinh luyện được mấy vạn cản 
vàng gọi là Thành Bật kim hay Đại Đường kim. Đó là 
cái mà phương Tây gọi là Giả Kìm thuật. 
Kỹ thuật luyện đan có những thành quả mới. Nối bật 
lên là lý luân Tướng loại và việc tổng hợp được sunfua. 
tớ 
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thuỷ ngân (HgS). Lý luận tướng loại tổng kết kinh nghiệm 
luyện đan đưa ra quy luật phán ứng định tính giữa các 
thành phần được liệu đưa vào luyện đan. Tống hợp suafua 
thuỷ ngân là dùng lưu huỳnh và thuỷ ngân hoá hợp thành. 
chủ sa. Trước Đường thì đạo sĩ từ chu sa luyện ra thuỷ: 
ngân; nay các đạo sĩ đã từ lưu hưỳnh và thuỷ ngắn chế ra 
chu sa. Về phương diện định lượng của các dược liệu 
cũng dán dán xác định tiếp cận hoá học hiện đại. Như. 
dùng một cân thuỷ ngân thì dùng Š lạng lưu huỳnh, sau 
chính xác hoá dần thành 4 rồi 3 lạng hưu huỳnh. Không, 
những thế, luyện tiên dan đã phát triển thành giả kim 
thuật, dùng đồng đỏ luyện vàng. 

Luyện đan không còn là độc quyền của đạo sĩ nữa, 
không còn nhất thiết phải luyện đan trong núi và chỉ 
có một số núi luyện đan như Cát Hồng chủ trương. 
"Nhà sử, người Hồ, nhà vua cũng biết luyện đan. Không 
còn là bí truyền thấy trò thân cận chọn mặt gửi vàng 
trao dạy các quyết luyện dan nữa. Thời Cát Hồng nêu 
a danh sách các chất dùng luyện loại đan này hay loại 
đan khác. Như vậy đã công khai truyền định tính đan. 
được. Dến nhà Đường thì đã nói đến liếu lượng của các 
dược liệu. Như vậy đã giải quyết được vấn để định 
lượng của đan dược, Nhưng thời Đường luyện đạn 
nhằm tăng tuổi thọ, không thấy nói uống đan thì thành 
tiên như Cát Hồng 


Nói như vậy không phải thời Đường không có tiên 


Đạo sĩ đời Đường có bai loại. Một loại tham gia chính 
trí như Kỳ Huy, Liêu Bí, Triệu Quý Chân, được vua 
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"Đường sử dụng để cùng cố vương triều. Nhưng không 
phải suốt đời Đường lúc nào Đạo giáo cũng được tôn 
vinh. Bản thân Võ Tắc Thiên là người đã để nghị cả 
nước học Đạo Đức kinh, nhưng khi lên ngôi thì năm 
693 hạ lệnh tước bỏ danh hiệu Huyến Thiền Hoàng đế 
của Lão Từ, bãi bỏ việc học Đạo Đức kinh. Đường, 
Trung Tông lên ngôi, khỏi phục danh hiệu Huyền 
“Thiên Hoàng để của Lão Tử và bắt học Đạo Đức kinh. 
Đến Đường Huyền Tỏng, Đạo giáo lại càng được để 
cao hơn, lặp Sùng Huyền học (sau đối thành Sùng 
Huyền quán), đặt Sùng Huyền tiến sĩ (sau đổi thành 
học sĩ), Huyền Tông muốn dùng tư tường Võ Vi trị 
nước trị thân, tỏ ra không tín Tiên Đạo dù cũng có tổ 
chức luyện đan. Ông đã đối Tập Tiên diện thành Tập 
Hiển điện mặc đù năm 741 ra lệnh cả nước dựng Khai 
Nguyên Quán, quy định lẽ thức, tô tượng Lão Tử thờ 
trong các quán đó. Đến khi nhà Đường diệt vong 
năm 907 thì năm 908 Lương Thái Tổ Chu Ôn xuống 
chiếu đổi Thái Thanh cung “hái Vì cùng, Từ Cực cung 
trong cả nước thành Lão Quân miếu, rồi sau miều lại 
đổi thành cung. Sùng bái Lão Tử bắt đầu từ phái Lầu 
Quần, nhưng trên thực tế không phải thời Đường chỉ 
có Lầu Quán đạo. Văn còn có các đạo sĩ phái Tam Hoàng, 
phái Linh Bảo, phái Thượng Thanh. 

Đạo sĩ Ấn sĩ là những nhà Nho bất đác chí, Trinh Văn 
Tẩu, La Ấn Chị, Lã Động Tân đều thi không đỗ, 
không được làm quan bèn vào núi ở ấn luyện đan, chữa 
bệnh, trồng trọt, câu cá, uống rượu, ngâm thơ. Loại đạo sĩ 
này ítõi vào thời kỳ trước Đường, 
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Nhưng trong số đạo sĩ ăn sĩ này nổi bật lên Bát Tiên, 
lấy tiêu dao làm mục đích tự thân. 

Nhìn chung đạo sĩ thời Đường Tổng kiêm thông Tam 
giáo, có trình độ trì thức cao siệu. Đạo sĩ vừa luyện đan, 
vừa chữa bệnh, vừa bói toán theo Dịch, vừa uống rượu. 
ầm thơ, ca bát, vừa ngồi Thiển. 


'Tư tưởng Phật giáo, Lão Trang, Nho giáo thám nhập. 
"Đạo giáo cả trong giới luật thời này. Giáo luật Đạo giáo 
thời Đường rất phức tạp và khác nhau ít nhiều tuỳ giáo 
phái, tuỳ trình độ (cấp) của đạo sĩ. Đa số giáo luật kế 
thừa các Đạo kinh trước Đường chủ yếu theo Tam Động, 
“Tứ Phụ của Lục Tu Tỉnh chỉnh lý. Có một số điểm 
mới xuất hiện trong thời Đường. 


SỰ TÍCH BÁT TIÊN 

Bắt Tiên ra đời từ thời Đường và tồn tại mãi đến bây 
giờ. Sự tích Bát Tiên được trích từ Đông Du Bát Tiên 
truyện như sau: 


1.Lý Thiết Quái 

Ngài họ Lý, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên 
thường gọi là Lý Ngưng Dương, diện mạo nghiêm 
trang, tính hạnh trong sạch, học rộng biết nhiều, không 
mộ công danh, muốn đi tu Tiên. Biết được Lý Lão Tử 
đang dạy Đạo trên núi Họa Sơn, Lý Ngưng Dương liền 
tìm đến đó để xin học Đạo. 

Đi dọc đường, Ông ngâm thơ rằng: 


nơ 
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"Tâm tính con người có thấp cao, 

“Khen lò Tạo Hóa đóc anh hảo. 

Lâm trai biết thấu vòng vinh nhục, 

Đặng chữ thanh nhàn khỏi chữ lao. 
Khi đến núi Họa Sơn thì trời đã tới. Lý Ngưng Dương, 
tự nhủ: Mình là đệ tử đi cầu thấy học Đạo, lẽ nào bạn 
đêm dám gõ cửa. Chí bằng 
ngủ đỡ trên bàn thạch trước 
cửa động, chờ trời sáng sẽ 
Xin vào ra mắt, 


Ở trong động, Đức Lão Từ 
đang đầm đạo với Huyền 
Khưu Chân Nhân, xảy có 
cơn gió thanh, Đức Lão 
Từ hỏi: 


- Ông có biết gió ấy là điểm 
chỉ chăng? 


- Chắc có người gần thành 
Lý Thiết Quải “Tiền đi tới. 


~ Ta đã rõ Lý Ngưng Dương gắn thành Tiên và là Tiên. 
cđứng đầu sổ hết thảy. 
Nói rồi, Đức Lão Tử truyền Tiên Đồng ra mở cửa 
đông mà đón. Khi thấy một Đạo sĩ đang đứng trước 
động, liến hỏi: 
- Có phải Lý Ngưng Dương đó không? 
~ Sao Tiên Đồng lại biết tên tôi? 

m 
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~ Tôi vắng lệnh Lão Quân ra cửa đón người. 
Lý Ngưng Dương vỏ cùng mừng rỡ, chắc là mình có 
phúc lớn nên mới được Lão Quản biết đến, liền đi theo 
"Tiên Đồng vào ra mắt, thấy Lão Quản có hào quang 
sáng lòa, dung nhan tươi nhuận, ráu tóc bạc phơ, và 
Huyền Khưu Chân Nhân cũng vậy. 
Lý liền quỳ lạy ra mắt Lão Quân và Huyền Khưu. Hai 
vị đáp lề rồi mời ngồi. Lý Ngưng Dương quỳ thưa 
răng: Đệ tử tấm sư học Đạo, lẽ nào dám ngói. Xin Thấy 
dạy bảo. 
Lão Tử bảo: Ngươi ngồi xuống tồi ta nói cho nghe: 

Học Đạo cho minh, 

Lâng lặng làm thính, 

"Đừng lo đừng cố, 

Cho tỉnh cho thanh, 

Chẳng nên nhọc sức, 

Chớ khá tổn tỉnh, 

Giữ đặng tính tình, 

Là thuốc trường sinh. 
Lý Ngưng Dương mững rỡ lạy tạ Lão Quân. 
Huyền Khưu nói: Người có tên trong Số Tiên, đứng 
đầu hết thảy. Về tu như vậy thì thành. 


Nồi rồi truyền Tiên Đồng đưa Lý Ngưng Dương ra 
khỏi động, xuống núi. Lý Ngưng Dương lay tạ rồi theo 
'Tiên Đồng rời khỏi động, trở về quê, lên núi cất nhà 
bên động đá, tạ theo lời Đức Lão Tử dạy, cứ tu luyện. 


"a 
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hoài như vậy. Chăng bao lâu cảm thấy nhẹ mình, bước 
dải như gió. 

"Một người dân quê tên là Dương Tử lên núi thấy vậy 
cũng phát tâm mộ đạo, xin Lý Ngưng Dương thâu nạp 
lâm đệ tử, ở lại tụ hành. 

Ngày lúa, Lý Ngứng Dương thấy hào quang chiếu vào 
cửa số, thì biết có Thần Tiên giáng hạ, rồi mau sửa 
soạn lên núi đón tiếp. Thoảng nghe tiếng hạc, ngó lên 
thấy Đức Lão Tử và Huyền Khưu Chân Nhân cười hạc 
đắp xuống, 

Lý Ngưng Dương lạy chào mừng rỡ. 

Đức Lão Tử nói: 


- Bữa nay tính thần hơn trước. Ta nhắm người xuất hồn. 
đăng, Vậy 10 ngày nữa, ngươi xuất hồn đi dạo các nước 
với tạ. 
'Nói rồi liền từ giá, và hai vị cưỡi hạc bay trở về núi. 
Chín ngày sau, Lý Ngưng Dương kêu bọc trò là Dương, 
'Tử đến đặn rằng: Tháy sẽ xuất hồn đi thiếp bảy ngày 
ngươi phải gìn giữ xác ta cần thận. Nếu sau bây ngày 
mà ta không trở về thì hãy thiêu xác. 
Dặn đồ xong, Lý Ngưng Dương nằm thiếp xuất hồn đi. 
Khi Dương Tử giữ xác thấy được 6 ngày thì người nhà 
cđến báo tia rằng: Mẹ anh lâm bệnh nặng, đang hấp hồi, 
trông anh mau về cho mẹ thấy mặt mà tắt thở. Dương 
“Tử khóc lớn than rằng: Tháy di thiếp chưa về, nếu ta 
mã 
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di lấy ai giữ xác thầy, bằng không đi thì làm sao thấy, 
mặt mẹ, ði khổ biết chừng nào! 

Người nhà liền hỏi rõ Dương Tử về sự di thiếp của 
thấy, rồi nói: "Xác người chết đã 6 ngày, ngũ tạng thầy 
cđêu hư hết, lẽ nào sống lại bao giỡ. Vã lại, thấy có đặn 7 
ngày thì thiêu xác, chác thầy đã thành Tiên. Nay 6 ngày 
mà thiêu xác thấy cũng không lối. Mau thiêu xác thấy 
TỐI VỀ gặp mặt mẹ." 

Dương Tử dùng dâng không nở, nhưng túng thế cũng, 
phải nghe lời, liền đặt nhang đèo, hoa quả tế thấy, rồi 
thiêu xác, Vừa khóc vừa đọc bài kệ sau đây: 

Mẹ bệnh ngặt báu kể, Thầy đi thiếp chưa về, 

Mẫu thân tình một thuở, Sư phụ nghĩa nhiều bề, 

'Vn thảo nên quyền biến, Lôi nghì uống ủ , 

Hồn linh xin chứng chiếu, Khoải lạc chốn non hu. 
“Thiêu xác thầy xong, Dương Tử liền gấp rút chạy về 
nhà, vừa đến cửa nhà thì mẹ vữa tắt thở. Rủi ơi là rủi! 
Lời hết hai đàng, đã bất nghĩa với thầy, lại không tròn. 
hiếu sự. 

Nhắc lại, Lý Ngưng Dương, hồn xuất về chấu Đức Lão. 
'Tử, được tháy dẫn đi khắp các nước trên cõi thiêng. 
liêng, dến nói Bóng Lai, gặp các Thánh Tiên, ra mắt đủ 
mặt, đến bảy ngày thì xin về. Đức Lão Tử cười nói rằng: 
Hãy nghe bài kệ này thì rõ: 

“Tịch cốc ăn lúa mì, Đường quen xe phơi phới, 

"Muốn tìm cốt cách xưa, Lại gặp mặt mày mới. 

_ 
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Lý Ngưng Dương nghe bài kệ của thấy thì ghỉ nhớ chứ 
không hiểu ngụ ý gì, nhưng cũng lay thầy tử tạ ra về. 
Khi hồn vẽ tới nhà thì không thấy xác, không thấy học 
trò, coi lạ thì xác đã ra tro bụi. 


Lý Ngứng Dương rất giận đứa học trò bất nghĩa này, Hồn 
bay phảng phất xuống chân núi, gặp một thây ăn mày 
nằm dựa bên đường, kế bên cây gây, có một chân cùi. 
Lý Ngưng Dương nghĩ lại bài kệ của thấy cho, chợt 
hiểu, biết phận mình phải vậy chớ không nên oán trách 
học trò, liền nhập hồn vào xác ăn mày, rồi ngậm nước phun 
vào gây tre hóa ra gậy st. Bởi cớ đó, người đời không biết 
họ tên ông ăn mày này, thấy cầm cây gây sắt, nên gọi là 
'Ông Thiết Quài, sau gọi chệch ra là Thiết Quải. 
Sở dĩ Đức Lão Tử không cho hồn Lý Ngưng Dương về 
kịp trước khi học trò thiêu xác là vì Đức Lão Tử muốn. 
Lý Ngưng Dương bỏ xác phầm cho tuyệt sự hồng trần 
mà về luôn nơi Tiên cảnh, còn xác ăn mày là mượn tạm. 
để tu, chớ muốn biến hóa thế nào cũng được. 
“Thiết Quải đánh tay biết rõ các việc đã xây ra với dứa 
học trò mình là Dương Tử. Thiết Quải liền đem linh. 
được đến cửu từ mẹ nó, kèo đứa học trò tức tối án hận 
cá đời tội nghiệp. Đến nơi thấy Dương Tử đang ôm 
quan tài mẹ khóc ngất, rối rút gươm ra định tự vận. 
“Thiết Qui kịp đến ngăn căn và nói: 
- Ngưới có lòng thành nên Trời khiến ta đến đây đem 
nh được cứu tử mẹ người. Vậy ngươi mau giờ nắp quan 
tài ra, cay miệng mẹ người ra mà đổ thuốc, 

„s 
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Nồi rối lấy ra một hoàn thuốc đưa chơ Dương Tử. 
Dương Tử làm y lời, giây lắt, bà mẹ hát bơi lấy lại hơi 
thờ, rồi ngồi đậy bước ra khỏi quan tãj, xem có vẻ mạnh 
khỏe hơn trước. Cả nhà vô cùng mừng rỡ. Dương Tử 
cu lay Thiết Quải, thưa rằng: 

~ Cảm tạ Tiên ông, xin Tiên ông ch biết danh hiệu. 

- Ta đây là Lý Ngưng Dương, là thấy của ngươi. Bởi 
người thiêu xác ta nên hồn ta phải nhập vào xác ăn 
mày này. Biết rõ việc làm của ngươi, nên ta không 
chấp, lại đến cứu tử mẹ ngươi để ngươi nuôi mẹ phi 
tình. Ta tặng thêm cho ngươi một hoàn thuốc nữa để 
người uống vào sống lâu nuôi mẹ. Thấy trồ sẽ gập lại 
sau này, 


Dương Tử cúi đầu lạy tạ thấy, chưa kịp hỏi thăm thì 
“Thiết Quải đã biến mất. 


Thiết Quải biến hỏa về nói Họa Sơn, hấu thấy. Đức 
Lão Tử cười nói: 


~ Vậy mới chắc thành Tiên, không lo trở lại trần thế. 
"Nối rồi truyền dọn tiệc ăn mững Thiết Quải. 


2. Hán Chung Ly 

Hán Chung Ly, họ là Chung Ly đời nhà Hán, tên là 
Quyền, hiệu là Văn Phòng, làm Đại Tướng trong triều 
đình nhà Hán. 

“Khi mới sinh, Chung Ly Quyền có điểm khác lạ, trên 
nóc nhà hào quang sáng đỏ, ai nấy đều kinh, lớn lên 
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thành một vĩ tướng quân, võ nghệ như thần, oai đanh 
hơn cọp. 


Khi ấy triểu đình nhà Hán nhận được sớ khẩn cấp 
của tướng trấn ải báo có bình Phiên do Bất Dực thống 
lãnh đánh vào ải rất nguy kịch, xin triểu đình cử bình 
cứu viện. 


Xem xong, Hán Để 
rất kinh hãi liền hạ 
chiếu sai Dại Tướng 
Chung Ly Quyền làm 
Nguyên soái, Phùng, 
Dị làm Phó Tướng, 
kéo đại bình 50 vận 
ấp rút di rà quan ải 
cứu viện. 
Nguyên Soái Chung 
Lytếcờ hiểu dụ tướng 
sĩ xong thì kéo quản 
dingay tớ ải Kỳ Thủy. 
đóng trại. Rang ngày. 
Hân Chung Ly hôm sau, hai bên ra 
trận. Bất Dực đánh 
không thắng nổi Chung Ly, quân Phiên bại trận chạy. 
dđài. Tin chiến thắng liên tiếp báo vế triều đình, danh. 
tiếng Nguyên soái Hán Chung Ly vang dội khắp nơi. 
Lúc đó, Lý Thiết Quải đang ở Cung Tiên, đánh tay 
biết Hán Chung Ly đã thắng quản Phiên nhiều trận, uy 
" 
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danh lững lẫy, và lại biết kiếp trước của Hán Chung Ly 
là Tiên coi số bộ ở Thượng giới, phạm tội bị đọa trấn, 
nay mê việc chiến tranh mà không lo tu bành, biết 
chừng nào trở về ngôi vị cũ. 

Lý Thiết Quải muốn độ Chung Ly, nhưng nếu để 
Chung Ly tháng trận hoài, triếu đình sẽ gia phong 
quan tước, thì bị mê đầm trong vòng phú quí vinh hoa, 
nên Thiết Quải định làm cho Chúng Ly bại trận thì 
mới độ được. Tính rồi liền hóa ra một Ông già bay. 
xuống dinh Phiên của Bất Dực. 

Lúc bấy giờ Bất Dực dang ngồi trong dinh, thở văn 
than dài, không tìm được kế chỉ để đánh bại quân nhà 
Hán. Bồng thấy quản vào báo: Có một ông gi cốt cách 
“Thần Tiên xín vào ra mắt. 

"Bất Dực lấy làm lạ, liền cho mời vào, hỏi: 

~ Lão trượng đến tôi có việc gì? 

+ Tôi đến đây bày cho Tưởng quân kế thắng quản Hán. 
Đêm nay tôi biết bên dính Hán có hỏa hoạn lớn, Tướng 
quân thửa dịp này kéo quản vào cướp dính thì chắc 
mười phần thắng. 

'Ông già nói xong liền từ giã đi mất. 

Bất Dực, lòng bán tín bán nghị, sợ lầm kế của Nguyên. 
soái Chung Ly, nhưng cũng truyền lệnh chuẩn bị canh 
hai đến cướp dinh quân Hán. Nếu thấy định quân Hán. 
bị hỏa hoạn như lời của ông giả thì sẽ tràn quân đánh 
vào, băng không thì rút binh về. 
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Bên định quân Hán, tuy vừa mới thắng quân Phiên, 
nhưng cùng không dám kiêu, cất đặt canh phòng ban 
đêm rất cần mật vì sợ cướp dinh. 

"Khoảng giữa canh ba, Lý Thiết Quải hóa phép đốt dinh. 
quân Hắn, ngọn lửa cháy lan rất mạnh, bình lính không 
dập tắt nổi. 

Bất Dực thấy đúng thời cơ, liền kéo đại bình đánh vào, 
Chúng Ly Nguyên soái cắm giáo lên ngựa đánh với Bất 
Dực, thấy quân Hán hoảng sợ chạy hết thì cả kinh, 
cquay ngựa bại tấu. Bất Dực muốn bắt sống Chung Ly 
nnên buông tên nhắm vào con ngựa của Chung Ly đang 
cười, làm ngựa trúng tên ngã nhào, may có Phó tướng 
Phùng Dị chạy đến tiếp cửu, bát một con ngựa khác 
đưa cho Nguyên soái, Hai người bại tấu, ngó lại dinh 
quản Hán bị lửa thiêu rụi, tàn quản bỏ chạy tần loạn. 
Nguyên soái tức quá ngã nhào xuống ngựa bất tỉnh. 
Khi nh lại than rằng: 


- Ta làm Đại Tướng vâng chỉ đánh Phiên, ngỡ là cứu 
nước rạng danh, nào hay Trời khiến ta thảm bại thế 
này, chẳng những mắc tội với vua, lại còn hồ mặt với 
triểu thần, thật là Trời muốn hại ta, ta còn sống làm 
chỉ nữa. 


“Than rồi, Hán Chung Ly toan rút gươm tự vẫn. Phùng 
Di cứ mãi khuyên can. Bông thấy binh Phiên kéo đến 
truy nã. Phùng Dị cản hậu, Hán Chung Ly chạy trước. 
Chạy tới sáng thì lạc mất. Hán Chung Ly đến một nơi 
không có nhà cửa dân chúng, phía trước là núi, vừa đói 
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vừa khát, tiến thoái lưỡng nan. Bõng thấy một thấy tụ 
mắt xanh chống gầy đi tới. Chung Ly mừng rỡ bước 
đến thưa rằng: 
- Tôi là Hán Nguyên soái Chung Ly Quyền dem quản. 
ddi đánh Bắc Phiên, bị bại trận nên chạy lạc tới đây, xin 
thấy chỉ nhà cho tôi tá túc để trở về triều đình xin bính 
cửu viện. 
"Thầy tù gật đầu, đât Chung Ly chỉ một cái am, nói rằng: 
- Đây là chỗ ở của Đông Huê Chân Nhân, tướng quản 
vào đó mà tạm nghỉ. 
Nói rồi đi thắng như bay. Hán Chung Ly đi đến am, 
nhìn thấy cảnh vật xinh tươi yên tính, phải chỗ của 
“Thần Tiên, đến trước cửa am, định gỏ cửa thì nghe có 
tiếng ngâm thơ từ trong am vọng ra: 

"Việc thể chẳng đua tranh, 

'Thanh nhàn lánh lợi danh, 

“Thân nương theo động đá, 

“Tình gồi tại mây xanh. 

Chơi dạo say mùi đạo, 

'Thong đong dưỡng tính lành, 

Hồi ai là bạn tác? 

Gió mắt với trăng thanh. 
Lý Thiết Quải sắp đặt trước, giả làm thầy tu mắt xanh 
dẫn Hán Chung Ly đến cho Đông Huê Chân Nhân 
dạy đạo. 
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Hắn Chùng Ly nghe tiếng ngâm thơ vừa dứt thì có một 
công Lão cốt cách Thần Tiên, chống gậy bước ra hỏi: 

~ Có phải Chung Ly Quyền Nguyên soái đó chăng? 
Hắn Chung Ly kinh hãi thưa: 


~ Phải, tôi vàng chỉ đi đánh Phiên, chẳng may thất 
trận chạy lạc đến đây, xin Thượng Tiên tử bi cho tôi 
tá túc. 


Đông Huê Chân Nhân mời vào am đài cơm chay, nói: 


Công danh như bọt nước, phú quí như ngọn đèn. 
trước gió. Từ xưa đến nay, giang sơn nhiều chủ, phúc 
thọ ít người. Bán đạo chán cảnh đời đau khổ, tìm nơi u 
nhã, sống thanh nhàn, thoát vòng lợi danh trần tục. 
“Tưởng quân cũng nên thừa dịp này mà tu tâm dưỡng 
tánh, còn ham công danh phú quí làm chỉ 
“Chung Ly Nguyên soái lăng nghe, liền tỉnh ngộ, muốn 
theo học đạo, hỏi: 

~ Tiên ông luyện phép chỉ mà được trưởng sinh? 

~ Phép trường sinh có gì lạ đầu, lòng phải trống mà 
bụng phải đặc. Lòng trống là không lo lắng, để cho thư 
thái như không; bụng đặc là không theo sắc dục, 
nguyên khí chẳng hao, được như vậy thì thành Tiên, 
trường sinh bất tử. 

Hắn Chúng Ly nghe vậy thì mừng rỡ thưa rằng: 

~ Nhờ Tiên ông chỉ dạy, tôi xin lạy để làm học trò. Xin 
thấy cho biết tôn hiệu. 


tị 


TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 


~ Ta là đạo sĩ thời thượng cổ, nay đã thành Tiên, hiệu là 
Đông Huẻ. 

Nói rồi truyền cho Hán Chung Ly phép tu luyện và 
dạy luôn cho Chung Ly phép chỉ đá hóa vàng, rối tặng, 
cho một cây gươm thanh long chém quỷ. 

Hôm sau, Hán Chung Ly lạy thấy xin trở về nhà lo thu. 
xếp việc nhà. Đông Huê Chân Nhân chỉ đường về nhà. 
Khi Chung Ly ngõ lại thì thấy thấy và nhà cửa đều biến 
mất, suy nghĩ biết là Tiên ông biến hóa để độ mình. 
Chúng Ly Quyền tự đặt hiệu cho mình là Văn Phòng, 
rồi cải rang đ riết về nhà để thăm gia quyến. 


Gia đình Chung Ly Nguyên soái hay tin thất trận và 
mắt tích, tín tưởng là đã chết nên cả nhà than khóc để 
tang, Nay lại thấy Chung Ly cải trang trở về thì mừng 
rỡ, hỏi thăm cớ sự. Chung Ly thuật lại đủ hết. Gia 
quyến mừng rở nói rằng: Khi mới sinh ra có điểm lành, 
chẳng lẽ lại thác về nghiệp dỡ. 


Chúng Ly Quyền không dám ở nhà lầu, sợ vua hay tin 
bắt tội, liền ăn mặc theo Đạo si, từ giả gia quyến để di 
tứ, lại đến thăm anh ruột là Chung Ly Giảng, đang làm. 
chức Lang Trung. Chung Ly Giảng ham mộ đạo đức 
đã lâu, nay nghe em nói, mừng rỡ bội phán, liến sắp 
xếp hành trang, cùng em trồn lên non tu luyện. Hai 
người nhầm núi Họa Sơn đi tới. Dọc đường, thấy con 
cò trắng đang ngóng cố, Vân Phòng nói: 

- Con cỏ cổ đài, le Ìe cổ ngân, không thể nào cất bớt mà 
can bố cho bằng, Việc đời cũng vậy, kẻ ứa danh lợi, người 
mmến thanh nhân. 
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Nhờ có gươm phép của thầy trao tặng, Vân Phòng giết 
“được cọp tình dang phá hoại dân làng, lại thấy dân quá 
nghèo khổ, nên dùng phép chỉ đá hóa vàng, lấy vàng, 
phát cho dân. 

Ngày kia, Đông Huế Chân Nhân tìm đến để dạy đạo. 
thêm, truyền thêm phép tu luyện cho hai người. 
“Chúng Ly Văn Phòng đi dạo chơi đến núi Tứ Hạo, 
thình lĩnh một tiếng sấm nổ vang, núi nứt ra một cái 
khe. Văn Phòng thấy lạ, liền tiến vào khe, gặp một cái 
hộp đá có một cuốn kinh, liền lấy kinh đem ra ngoài 
xem thì khe núi biến mất, vách núi liền lại như cũ. Vân 
Phòng thấm biết là Thần Tiên đã ban kinh cho mình 
tụ luyện, nên càng cổ công. Chẳng bao lâu thì đạt đền 
nỨC Cao siêu. 

Bông nghe tiếng nhạc vang trời, nhìn lên thấy mày lành 
ngũ sắc, Tiên hạc bay xuống đáp trước mặt Văn Phòng, 
nói tiếng người rằng: "Ngọc Hoàng sai tôi xuống rước 
"Văn Phòng trở về phục chức cũ ở Thượng giới" 

"Vân Phòng liền đưa sách lại cho anh, đặn dò và giá tử, 
cười hạc lên trời. Chung Ly Giảng ở lại tu theo sách đó, 
lâu ngày cũng thành Tiên, được Văn Phòng cưỡi hạc 
xuống rước. 


4, Lam Thái Hòa 


Lam Thái Hòa là Xích Cước Đại Tiên đầu thai xuống 
trấn, nên còn nhớ tính cũ, thường mặc áo rộng xanh, 
buộc dây lưng đen, một chân đi đất, một chân mang 
giày, mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nực, 
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mùa đông chỉ mặc áo mỏng mà không biết lạnh, thật 
lạ làng. 
“Thường ngày, ông Lam Thái Hòa bay cầm cặp sinh đài 
'ba thước (thước Tàu), đi ra ngoài chợ, vừa ca vừa nhịp, 
để xin tiến bố thí. Những 
bài ca do ông tự đặt ra đều 
có ý khuyên đời bỏ dữ theo 
lành. Tiến xin được, ông 
cột vào dây lưng, vừa di vừa 
ca, khi tiến rớt cũng không, 
thêm ngó lại, khí lại dùng 
tiến này bố thí lại cho người 
nghèo khổ. 
"Những trẻ nhỏ có dịp thấy 
ông Lam Thái Hòa, đến 
chừng lớp trẻ này lớn lên 
rồi già (tức là 60 hay 70 
Lan ThA(1Iôa năm sau) thì vẫn gấp ông 
Lam giống y như thuở trước, 
văn ăn mặc như trước, vừa đi vừa ca vừa nhịp, không, 
già như người thường, 
"Về sau, Lam Thái Hòa gặp Lý Thiết Quải, hai người 
đảm đạo trên lấu ở quận Hào Lương. Kế nghe tiếng 
nhạc vang Trời, đôi chim hạc từ trên không đáp xuống, 
xước bai vị Tiên về Thượng giới. 
Xhi cưỡi hạc, ông Lam bỏ cặp sinh rơi xuống đất, hóa 
thành ngọc, giây phút biến mất. 
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“Trong Bát Tiên, Lam Thái Hòa có tính thuần hậu nhất. 


4.Trương Quả Lão 
Trương Quả Lão vốn là một con dơi trắng hồi tạo 
“Thiên lập Địa, tu luyện lâu năm, hóa hình người, sau 
đến núi Trung Điều ở Hàng Châu, học đạo với Huyền. 
"Khưu Chân Nhân, làm bạn với Lý Thiết Quải. 


Nhiều người giả thường hay thuật chuyện về 'Trương, 
Quả Lão: 

“Khi chúng tôi còn nhỏ, thì đã biết và gặp ông Trương, 
thường thấy ông cưỡi con lửa trắng đi dạo khắp nơi, 
đặc biệt ông ngồi ngược chiều, quay mặt ra phía sau. 
Đến khi đi về tối nơi ở, ông liền đề bẹp con lừa, biến ra 
lừa giấy, xếp cất vào khăn. Khi muốn đi chơi, ông lấy 
lừa giấy ra, phun nước vào thì hiện ra con lừa trắng để 
ng cười. Khi chúng tôi già đi, văn gặp lại ông Trương 
giống y như trước, không già hơn chút nào, thật là ông 
đã đạt được phép trường sinh bất lão. 

"Đến đời vua Đường Thái Tông, vua cho triệu ông vào triểu, 
nhưng ông không chịu đến. 

Qua đời Võ Hậu, Bà cũng biết tiếng ông Trương, nên 
cũng cho sứ giả đến triệu vào triều. ông Trương đi 
được nữa đường thì chết, giây lát thây thối hóa rồi, 
bỏ thây lại đó mà về tru tâu lại cho Võ 


Nhưng sau đó, người ta vẫn gặp ông Trương cười lửa 
trắng ải đạo như thường, 
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Đến đời Đường Minh Hoàng, vua sai quan là Bùi Ngộ 
đem chiếu đến rước ông Trương, òng Trương giá chết. 
Bùi Ngộ tháp nhang cáu khấn, ông Trương từ từ sống 
lại, nhưng không chu di. Bùi Ngộ không dám ép, đành 
trở vế triểu tâu lại. 

Đường Minh Hoàng lại sai hai sứ giả nữa là Dự Thông. 
và Lư Trang Huyền, đem sắc chỉ đến rước. Ông Trương, 
thấy vua có lòng trọng vọng nên mới chịu tới, được 
nhà vua và bá quan kính trọng mười phần. Minh Hoàng. 
hỏi Trương Quả Lão về chuyện Thần Tiên, ông Trương 
ngồi làm thỉnh, nía hơi mấy bữa, không chịu nói. 

Ngày kia Đường Minh Hoàng làm tiệc đãi Trương Quả 
áo, ông từ chối, nói rằng: “Tôi không biết uống rượu, 
duy có học trò tôi nó uống tới một đấu." 

Vua Minh Hoàng xin vời tới. Giây phút có một đạo sĩ 
trẻ chừng 16 tuổi từ ngoài bay vào, ra mất nhà vua. 


Trương Quả Lão nói: 

~ Nó là đệ tử của tôi, xin đứng hầu Bệ hạ. 

Minh Hoàng thưởng cho nó một đấu rượu, nó liền 
tống hết. Minh Hoàng lại ép uống nữa. Trương Quá 
Lão nói: 

- Chẳng nên cho nó uống nhiều, nếu quá chén, t sinh 
điều quái gỡ. 

Minh Hoàng cứ ép uống rượu để xem sự thể ra sao. 
“Trong giây lát, trên đầu đệ tử hiện ra một cái quả bằng 
vàng, rồi người đệ tử biến mất, quả bằng vàng ở dưới 
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đất trợ trơ, giờ nắp ra thấy rượu đáy quả. Coi lại, đó là 
quả vàng của vua. Ai nấy đếu phục phép Tiên của 
Trương Quả Lo. 


'Vua hỏi Ông Trương, 
bao nhiêu tuổi. Ông 
Trương đáp: 

~ Tôi sinh năm Bính Tý 
đời vua Nghiêu. 

"Vua Đường lấy làm lạ, 
vì thấy ông Trương tuổi 
khoảng 70 hay 80, liền 
truyền lệnh cho quan 
coi tưởng là Hình Hòa 
Phát coi tuổi Trương. 
'Quả[ão,nhứng coi cũng 
không ra. 

'Vualiên sai Sự Dạ Quang 
là người coi thấu việc 
quithần, coi cùng không 
biết tướng tỉnh của Trương Quả Lão. Khi ấy có Đạo sỉ 
Diệp Pháp Thiện, học được phép Tiên, biết việc qui 
thần, rất được Minh Hoàng yêu mến, được Minh Hoàng 
vời đến hỏi tướng tính của Trương Quả Láo. 

Diệp Pháp Thiện tâu rằng: 

~ Nếu Bệ hạ chịu cất mão cởi giày mà xin tội cho tôi với 
Trương Quả Lão thì tôi mới đám nói. 

'Vua Minh Hoàng vì tính hiểu kỳ nên ưng chịu. 
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Diệp Pháp Thiện tâu rằng: 
~ Trương Quả Lão cưỡi lừa kỳ lám, ngói quay ngược ngó. 
ra sau, thật là con đơi trắng thời thượng cổ. 
Nói vừa dứt lời thì Diệp Pháp Thiện bị sặc máu tươi 
chết tại chỗ, Vua Minh Hoàng kinh hãi, liến cất mão, 
cði hài như đã hứa, đến gặp Trương Quả Lão xin tội cho 
Pháp Thiện. Trương Quả Lão nói: 

~ Nó nhiều chuyện lầm, nếu không trị nó thì lộ cơ Trời. 
Minh Hoàng cứ đứng đó năn nỉ hoài, buộc lòng Trương 
Quả Lão phải tha cho Pháp Thiện, đến phun nước vào 
mặt thì Pháp Thiện sống lại như thường, 

Minh Hoàng sắc phong cho cho Trương Quả Lão là 
"Thông Huyền Tiên Sinh, lại sai vẽ chân dung của ông 
"Trương treo ở lầu Tập Hiển. 

Ngày kia, Minh Hoàng đi săn, bát được con nai tại 
đất Hàm Dương, truyền làm thịt đãi yến. Ông Trương, 
can rằng: 

- Nólà Tiên lộc ngàn năm, chẳng nên giết. Nguyên trước 
đây, vua Hán Vũ Đế săn đặng con nai này, vua cho đồng, 
đính bài trên gạc bên tả rồi thả cho đi. 

Minh Hoàng truyền coi lại thỉ trên gạc con nai này có 
dính bài đúng như ông Trương nói, nhưng chữ trên 
đính bài đã mòn. Minh Hoàng hồi: 

- Từ đó đến nay bao nhiêu năm? 

“Trương Quả Lão đáp: 
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- Năm Qui Hợi, Hán Vũ Đế đào ao Côn Minh, đến nay. 
là năm Giáp Tuất, vậy là đã được 852 năm. 

'Vưa truyền quan Thái Sử coi lại thì y số. 

“Sao đó, Trương Quả Lão xin vẽ dưỡng giả. Minh Hoàng, 
giữ không được, liến ban tặng cho một chiếc xe, một 
cây lụa, hai lính hấu, đưa Trương Quả Lão về Hàng Châu. 
Ông Trương cho một tên lính hầu về triều, chỉ giữ lại 
một tên, rối hai thấy trò đi vào núi Thiên Bứu, 


Ít lâu sau, Minh Hoàng lại cho triệu Trương Quả Lão. 
'Ông bèn giả chết, tên lính báu lo chôn cất tử tế rồi báo 
về triểu. Mấy hôm sau đó, người ta lại thấy Trương Quả 
Lão cưỡi lửa ngược đi dạo. Tên lính ấy lấy làm lạ đào 
mộ của ông Trương lên xem, chỉ thấy cái hòm không. 
'Vua Minh Hoàng hay tin, cho lập một cái miếu tại núi 
“Thiên Bảo để thờ Trương Quả Lão. 


§. Hà Tiên Cô 


Hà Tiên Cô, tên thật là Hà Tế Nữ, quê ở huyện Tăng 
“Thành, Quảng Châu. Khi còn bé, Hà Tổ Nữ có sáu cái 
xoáy trên đầu, ai cũng cho là kỳ. Hà Tổ Nữ ở với mẹ tại 
khe Vân Mẫu. 


Vào đời Võ Hậu nhà Đường, Hà Tố Nữ nằm chiêm 
bao được Thánh nhân mách bão nên ăn bột Vận Mẫu 
thì nhẹ mình chẳng thác. Hà Tố Nữ thức đậy, nhớ lại 
làm y lời. Bà mẹ thấy Tố Nữ đến tuổi trưởng thành nên 
<6 ý kén rể. Hà T6 Nữ nhất định không chịu lấy chống, 
chỉ muốn ở vậy nuôi mẹ. 
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Một ngày kia, Tố Nữ đi 
kiếm bột Vân Mẫu thì 
gập hai Tiên Lý Thiết 
Quuải và Lam Thái Hòa 
đang mang giỏ Hoa Lam 
di hái bồng, Hai vị thấy 
Hà Tố Nữ gần thành 
"Tiên, liền gọi đến, truyền 
cho phép tu luyện, và 
"kêu tặng là Hà Tiên Cô. 
'Võ Hậu nghe đền, cho 
người đến rước Hà Tiên 
Cô, nhưng đọc đường 
đi về triều, Hà Tiên Cô 
biến mất. 


Sau quan Thứ Sử họ Cao gặp Hà Tiên Cò ở trên lầu 
Quảng Châu. Thứ Sử về triều tàu cho Võ Hậu rõ. 


Lý Thiết Quải đến đón cả hai mẹ con Hà Tiên Cô về 
cảnh Bồng Lai 


6, Lã Đồng Tân 
1ã Đồng Tân (hay còn Lữ Động Tân), con của Thứ 
Sử Hải Châu, sinh ngày 14 tháng 4. Khi bà mẹ mới 
sinh ông thì trong phòng mùi hương thơm phức, có 
hạc trắng bay vào phòng rồi biến mất. Ấy là Hoa 
Đương Chân Nhân đấu thai xuống trấn làm Lã 
Đồng Tân. 
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Lã Đồng Tân lớn lên, mắt phụng mày ngài, tay dài, cổ 
cao, mũi thẳng, xương gò má cao, đuôi mày bên trái có 
nốt cuối, dưới bàn chân có chỉ như lưng qui, mình cao 
§ thước 2, tính ưa bịt khăn hoa dương (bao đánh xanh), 
mặc áo đạo sĩ. 

Khi ấy có thấy coi tướng 
Mãn Tổ đến coi doán 
răng: Người rể này tướng 
khác phầm tục, sau gặp 
chữ lã thì đắc thời, gập 
chữ Chung thìthành đạo." 


Mới người trong nhà đều 
nghenhưng không hiểng) 
Năm 20 tuổi, Lã Đồng. 
Tân xưng hiệu là Thuần 
Dương, nên gọi là Là 
Thuần Dương di thi đỏ 
“Tú Tài, tiếp theo đỗ luôn. 
Cử nhân, nhưng khi thì 
Tiến Sĩ thì rớt. Khi đến núi Lư Sơn, gặp Huỳnh Long 
“Chân Nhân dạy cho phép tu luyện và tặng cho một thanh 
ươm chém được yêu quái. 

Một ngày kia, Lã Đồng Tân đến chợ Trường An, huyện. 
Hầm Đan, vào quán rượu, gặp một đạo sĩ mặc áo trắng, 
cđang để thơ trên vách ba bài thì như sau: 


"Ngồi đứng hằng mang rượu một bầu, 
Chẳng cho cặp mắt thấy Hoàng Châu. 


Tả Đồng Tân 


Bị 
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Dạo chơi ít kẻ tường tên họ, 

“Trên thế thanh nhàn muốn được đâu? 

“Thần Tiên tìm bạn khó không nải, 

CC phúc theo ta đề mấy ai? 

Đông Hải rõ rằng nhiều động đá, 

Ít người được thấy núi Bồng Lai. 

_Dạo chơi theo thuở, ở theo thời, 

Danh lợi làm chỉ mắc nợ đời. 

Năm nghĩ co tay hằng đếm mãi, 

Mấy ai ao ước được như lời. 
Lã Đồng Tân thấy Đạo sĩ cốt cách Thần Tiên, để thơ. 
thanh thoát thì cảm phục lắm, liền đến làm quen, chấp 
tay chào hỏi và xin Đạo sĩ cho biết họ tên. Đạo sĩ mời 
ngồi, rồi nồi rằng: 
~ Ông hãy làm một bài thơ cho ta biết ý trước đã. 
Là Đồng Tân liền đọc: 

“Cân đai ràng buộc ý không màng, 

Áo vài coi ra rất nhẹ nhàng, 

Danh lợi cuộc đời chưa phi nguyện, 

Làm tôi Thượng Đế mốt nên trang. 
Đạo sĩ nói: 
~ Ta là Chúng Ly Văn Phòng, từ ở núi Triều Hạc, ông, 
có muốn đi chơi với ta không? 
Đồng Tân có vẻ lưỡng lự. Văn Phòng biết họ Lã còn 
muốn di thì Tiến sĩ để trổ danh với đồi, nên ý còn 
dùng đăng 
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Văn Phòng muốn độ Lã Đồng Tân nên ngồi nấu một 
nối huỳnh lương, tức là nồi bắp vàng. Trong lúc chờ 
cho nói bắp chín, Văn Phòng đưa cho Lã Đồng Tân 
một cái gối, bảo nằm xuống nghỉ, còn mình thì tiếp tục 
chụm củi đun nồi bắp. 

Đồng Tân nằm xuống, kẻ đấu lên gồi, giảy lát chiêm. 
bao thấy mình vác lều chõng đi thị, ngang qua nhà giàu 
no, gặp người con gái rất đẹp thì ướm lời. Nàng nói rằng: 
"Nếu chàng thí đậu Trạng nguyên th thiếp nguyễn nâng 
khăn sửa gối. 

Lã Đồng Tân vào khoa thì đỗ Trạng, về cưới nàng ấy, 
sau lại cưới thêm hấu thiếp, được vua bổ làm quan 
Gián Nghị, lần lần thăng lên. Sau 40 năm được vua 
phong tới chức Thừa tướng, con cái đông đảo, thông 
gia cũng bậc quan lớn, lại có cháu nội cháu ngoại. Thật 
là vinh sang phú qui tột bậc. 

“Chẳng may, sau đồ bị gian thần hãm bại, vu oan giáo 
"họa, vua ti lời, bắt tội, truyền tịch thu gia sản, đày quả 
núi Lãnh Biển, cực khổ vô cùng. Kế giật mình thức dậy. 
'Văn Phòng ngồi kế bên cười lớn, ngâm cầu thơ: 


'Nồi bắp hãy còn ngồi, 
Chiêm bạo đà thấy cháu. 

Lã Đồng Tân lấy làm lạ hỏi rằng: 

~ Thầy biết sự chiêm bao của tôi sao? 


~ Chiêm bao 50 năm, công việc cả đời, thật không đầy 
một lát, đặng chẳng khá mừng, mất không nên thảm, 
m= 
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hết vinh tới nhục l lẽ thường. (Do sự tích nấy mà người 
ta nói: Giác Huỳnh lương, Giác kế vàng, Giác Hàm Đan, 
là để chỉ giấc mộng của Lã Đồng Tân, xem vinh boa 
phú quí là phù du mông ảo). 

Đồng Tân nghe Vân Phòng nói vậy, liền tỉnh ngộ, ngắm. 
nghĩ thấy chắn ngắn cuộc đời, cấu xin Vân Phòng, 
truyền đạo. 


"Văn Phòng nói: 


- Việc nhà hãy chưa an, đồi sau tu cũng không muộn. 


Nối rồi liến bỏ di. Lã Đồng Tân trờ về nhà, bỏ việc 
công danh, lo tụ tâm dưỡng tính. Trong thời gian đó, 
Chúng Ly Vân Phòng lần lượt bày ra 10 điều để thử 
tâm chí của Lã Đồng Tân. Văn Phòng rất hài lòng về 
người đệ tử này, ông nói: 
- Ta đã thử 10 điều, khen người bến chí, đáng được 
truyền đạo trường sinh. Song ngươi chưa có công quả 
bao nhiêu, nên ta rước gấp chưa được. Nay ta dạy ngươi 
phép chỉ đá hóa vàng, ngưi cửu đời cho có công quả, 
rối ta sẽ rước ngưới về Thượng giới. 
Lã Đồng Tân thưa rằng: 

"Vàng ấy chừng bao lâu mới phai? 
- Cách 3000 năm mới trổ. 
Lã Đồng Tân châu mày thưa rằng: 
- Như vậy thì cứu người nghèo bây giờ mà lạ làm hại 
những kế 3000 năm sau nhiều lầm, thật tôi chẳng nỡ. 
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Văn Phòng khen: 

- Lòng ngươi nhân đức 10 phần, truyền đạo bây giờ 
cũng được. 

Nói rồi dắt Lã Đồng Tân về núi Triều Hạc, và sau đó 
truyền hết các phép tụ luyện cho Lã. 


Một ngày nọ, Văn Phòng gọi Lã Đồng Tân nói: 


~ Ta sắp lên chấu Thượng Đế, sẽ tàu xin đem tên ngưới 
vào số Tiên. Cách 10 năm nữa, đến gặp ta tại Động 
Đình Hồ. 


Bẽng có một vị Tiên cưỡi hạc bay đến nói: 
~ Có chiếu chỉ của Đức Thượng Để phong Vân Phòng 


làm chức Kim Khuyết Thượng Tiên. Hãy mau lên 
lãnh sắc. 


'Văn Phòng liền từ giả Lã Đồng Tân rồi bay lên mây. Lã 
Đồng Tân vẫn ở núi Triều Hạc để tu và lập công quá. 


"Một ngày nọ, Lã Đồng Tân đến sông Giang Hoài, được 
biết có một con giao thành tỉnh, phá hại dân chúng. 
Rất nhiều đạo sĩ cũng không thể chế ngự được nó. Lá 
Đông Tân biết mình có gươm phép của Huỳnh Long 
Chân Nhân ban cho, chắc trừ nó đặng, nên nói với 
quan Phủ để mình lãnh cho. 

Nói rồi, rút gươm phép ra, miệng niệm Thần chú, 
phóng gươm xuống sông Giang Hoài, giây phút 
thấy nước sông nổi sóng, máu tươi vọt lên thắm đỏ 
đồng sông, con giao long bị chém đứt họng nối lên. 
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'GGươm linh này chém xong hạ trở lại vỏ. Quan Phủ rất 
mừng, tặng cho Lã vàng bạc để đến ơn, nhưng họ Lã 
không nhận. 

Lả Đồng Tân di qua Châu Nhạc Dương, bố thí thuốc 
chữa bệnh, và tm người lành độ dăn tu hành. Kế tới 
ngày hẹn với Chung Ly, Lã Đồng Tân sắp đặt để đi đến 
Động Đình Hồ đón Văn Phòng và cùng Văn Phòng đi 
độ Hàn Tương Tử. 


7. Hàn Tương Tử 


Hàn Tương Từ sinh vào đời Đường, cháu ruột của 
Hàn Dô, kêu Hàn Dũ bằng chú. Thuở nhỏ, Hàn Dù ép 
cháu học Nho để tiến thân trên đường làm quan nhưng, 
'Hàn Tương Tử không chịu nên nói: 

Chủ mộ công danh phú quí, cháo mô đạo Thần Tiên. 
`Vì vậy, Hàn Tương Từ thường lo tụ tâm đưỡng tính. 
Ngày nọ, Hàn Tương Tử gặp Chung Ly và Lã Đồng. 
“Tân. Ba người dất lên non hái đào chía. Chung Ly biết 
Hàn Tương Tử sắp thành Tiên, liền kêu Hàn leo lên 
cày hái đào chín, nhánh đào gãy, Hàn Tương Tử ngã 
xuống bỏ xác thành Tiên, theo Hán Chung Ly và Lã 
Đồng Tân lên ở núi Bóng Lai. 

Hàn Tương Tử có ý muốn độ chú mình là Hàn Dũ. 
Năm ấy, Trời hạn hán, Hàn Dũ vâng lệnh vua cấu mưa. 
nhưng không linh, Bỗng nghe một đạo sĩ (do Hàn Tương. 
“Từ biến hóa ra) rao lên rằng: 

~ Ai muốn mua mưa tuyết, ta bán cho. 
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Hàn Dã liến rước vào yêu cấu đạo sĩ cầu mưa, giấy 
phút mưa xuống ngập đồng, tuyết sa chất ngất. Hàn 
Dũ nói: 
~ Không chắc ai đảo vũ mà được mưa tuyết này. Ta cầu 
cđã nửa ngày rồi, có khí kết quả chậm một chút. 
"Đạo sĩnói: 
- Mưa tuyết do tôi cấu cao 3 thước 3 tác, 
Hàn Dũ đo lại, đúng y như lời đạo sĩ, mới tin đạo sĩ là 
“Thần Tiên có phép màu. 
Đến ngày Hàn Da làm lẽ sinh nhật, Hàn Tương Tử 
đến chúc thọ chú. Hàn Dũ thấy vậy, nửa mừng nứa 
giản bởi: 
- Báy lâu nay ngươi theo học đạo Thần Tiên thế nào? 
Lâm một bài thơ nghe thử. 
Hàn Tương Tử ngâm rằng: 
Đã quyết chí tụ trả, Thành Tiên chẳng khó chỉ, 
Mây xanh hãng cời hạc, Động đá cứ ngằm thi. 
Đặt nượu trong giây phút, Trồng hoa nở tức thì 
Lâu dài ngàn tuổi thọ, Điều độ kẻ tương trí. 
Hàn Dã nói: 
- Ngưới cướp quyền Tạo Hóa được sao? Hãy đặt rượu 
và trồng hoa xem thử. 
Hàn Tương Tử bảo đem một cái choé không, đặt giữa 
bàn, lấy mảm đậy lại, trong giây phút, rượu ngon đầy 
choé. Rồi Hàn ra trước sản, đào đất vun đống, tức thì 
_ 
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mọc lên một cây hoa mẫu đơn nở bông rất lớn, giữa 
"bông có hiện ra hàng chữ: 

'Văn hoành Tần lãnh gia hà tại, 

“Tuyết ủng Lam quan mã bất tiến. 
Hân Dũ đọc rồi ngắm nghĩ mãi mã không hiếu ý gì, 
liền hỏi Hàn Tương Tử. Hàn Tương Tử đáp rằng: 
~ Ngày sau chú sẽ biết, bày giờ không dám lậu Cơ Trời. 


“Ái nấy trong bàn tiệc đều lấy làm lạ kỳ. Măn tiệc, Hàn 
“Tương Tử từ giả về núi. 

Lúc ấy nhằm đời vua Đường Hiến Tông, bên Tây Trúc 
đem dâng tượng Phật, vua muốn rước vào cung để thờ. 
Bá quan không ai đám can gián. Hàn Dũ thấy vậy liền 
dâng sở can vua: 


~ Từ Tam Hoàng Ngũ Để đến vua Võ vua Thang, vua 
'Văn Vương, chưa có Đạo Phật thì thiên hạ thái bình. 


Đến đời Hán, vua Minh Đế đem Đạo Phật vào Trung 


Nguyên thì nhà Hán chẳng lâu đài. Sau qua đời Lương 
'Võ Đế, vua rước Phật về thờ phụng hết lòng, nhưng, 
vua bị Hầu Kiến vây khốn, phải chết đói tại Đài Thành, 
sao Phật không cứu? Như thế chẳng nên tin Phật. Xin 
ệ hạ đãi bọn Tây Vức rồi truyền đem tượng Phật ném 
xuống sông hay quăng vào Na mà hủy đi kêo thiên hạ 
mê lắm. 

"Đường Hiến Tông xem sở xong thì nối giản, truyền lột 
chức Hàn Dũ và đây ra Triều Châu tức thì. 
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Hàn Dũ bị dẫn đi đầy, 
đến một nơi hoang vắng, 
chẳng có nhà cửa người 
ở, mây giăng chót núi mịt 
mù, tuyết rơi bítlới. Chợt 
thấy phía trước có một 
đạo sĩ đang quét tuyết dọn 
đường, nhìn kỹ lại là Hàn 
'Tương Tử. Hàn Dũ mừng, 
rỡ hỏi: 


“Xứ này là chốn nào? 

Hàn Tương Tử đáp: 

Đây là Ái Lam quan, núi 
này là Tán lãnh. 

Hàn Dũ nhớ lại hai câu thơ trong hoa mẫu đơn thì than; 
"Như vậy, số Trời đã định, chạy sao cho khỏi. 

Từ đó, Hàn Dũ mới tia Trời và trọng Đạo. Đêm ấy, 
chủ cháu bàn chuyện đạo đức đến khuya. Rạng síng, 


Hàn Tương Tử tặng cho chú một hoàn thuốc, rồi 
đặn chú: 


~ Chú uống một hoàn thuốc Tiên này thì khỏi sinh các 
bệnh. Không bao lâu, ở Triều Châu có sấu nổi lên phá 
hoại, chú đặt văn tế đưa nó phải đị, kế đặng phục chức 
trở về triều. Sau đó, chấu sẽ về độ chú, truyền cho phép. 
tu luyện. 

"Nói rồi, Hàn Tương Tử từ giã chú trở về cung Tiên. 


Hàn Tương TẾ 


"ng 
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8. Tào Quốc Cửu 


“Tại núi Bống Lai, trong lúc ăn tiệc, uống rượu quỳnh 
tương, Lý Thiết Quải nói: 

Tại Bồng Lai có 8 động đá, mà anh em ta có 7 người, 
phải rắng độ thêm một vị nữa. Ta nhầm em của Tào. 
EetesrsTls bicnanbkdsume.iimiie. 
cũng nên độ kẻo uống, 


“¬=GGưi 
HánChagLyhưang | mô | 
- Để tôi xuống coi thử, 
nếu thực vậy thì tôi lo 
điều độ. 


Nói về Tào Quốc Cũu, 
tên thật là Tào Hữu, em 
muột của Tào Thái Hậu, 
đời vua Tổng. Tào Hữu 
có một người em ruột là 
Tào Nhị, ÿ thế của anh 
và chị, lập phe đảng hại 
dân, bất hiếp gái lành, 
sang đoạt tài sản. Tào 
Hữu rất giận, thường la máng Tào Nhị, nhưng Tào Nhị 
văn chứng nào tật nấy, lại đem lòng oán trách. 

"Tào Hữu thường than rằng: Chứa lành có phúc, chứa 
dữ mang họa. Em mình làm đữ mười phán, lẽ nào 
không bị hại, tuy qua được dương pháp, chớ chạy 
sao khỏi luật Trời. Nếu tại họa tới thì mình phải tội 
tô 
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liên can, chỉ bằng nên lánh trước kẻo nhơ danh và 

mmắc nạn. 

Suy nghĩ rồi, liến bán hết tài sản, đem tất cả tiến thu 

được bố thí cho dân nghèo, rồi mặc áo đạo sĩ đi lên 

núi, tìm chỗ thanh vắng để tu bành. Qua được vài năm 

thì Hán Chung Ly và Lã Đồng Tân tìm đến gặp mặt, 

hỏi rằng: 

LÔngtu luyện ra sao? 

- Lòng mộ đạo Thần Tiên th lánh việc trấn, chứ tôi 

không biết phép tu luyện chỉ hét. 

Hai Tiên liền bởi tiếp: 

~ Đạo ở đầu mà mộ? 

"Tào Quốc Cựu chỉ lên Trời. 

~ Trời ở đâu? 

“Tào Quốc Cứu chỉ vào trái tim. 

Hán Chung Ly nói: 

~ Tâm là Trời, Trời là đạo. Ông đã biết rò cội rế, tu. 

chắc thành Tiên. 

"Nói rồi, liền đưa Tào Quốc Cứu về núi Bồng Lai. 

Từ đây về sau, núi Bóng Lai có đủ Bát Tiên ở trong 8 

động, tiêu diêu nhàn lạc vô cùng. 

"Ngày lúa, Hà Tiên Cô nói với bảy Tiên rằng: 

- Lẽ thường, Tiên Ông mới thành thì ra mắt Đông 

'Vương Công, còn Tiên Nữ mới thành thì ra mắt Tây 

'Vương Mẫu. Kỳ trước, đến ngày mừng thọ của Đông 
dị 
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'Vương Công, Tiên Nữ cũng đĩ chúc thọ. Nay gần đến 
ngày mừng thọ của Đức Tây Vương Mẫu, bảy Ông. 
tính đi chúc thọ không? 

Hắn Chung Ly và Lam Thể Hòa cùng nói: 

- Tây Vương Mẫu khòng cai trị chúng ta, song Bà là vị 
làm đầu Tiên Nữ, các Thần Tiên đều phó hội, lẽ nào 
chúng ta không di, ngặt chẳng có vật chỉ báu để đăng lẽ 
“Chúc thọ. Trương Quả Lão nói: 

- Tây Vương Mẫu ở Cung Diêu Trì thiếu chỉ vật báu, 
chúng ta đặt văn chúc thọ mà khánh hạ thì hay hơn. 

Lý Thiết Quải khen phải. Lữ Đồng Tân nói: 

= Văn của chúng ta cũng tầm thường, ước đặng văn của 
Lão Quản thì mới xứng đáng, 

Hà Tiên Cô nói: 

- Thái Thượng Lão Quân hậu đái Lý Tiên Trưởng lắm, 
nếu Lý Tiên Trưởng cấu Ngài chắc đặng. 

Lý Thiết Quải nói: 

- Phải, song việc đông người mà đi một mình ta thì 
thất lẽ. Vậy thì tắm anh em ta cùng đi đến mà cấu 
Lão Quản. 

Nói rồi, Bát Tiên cùng cưỡi mây qua Cung Đâu Suất. 
Đức Lão Quản tiếp Bát Tiên, mời vào Cung, nói: 

~ Thuở nay, nhà Nho hay bọc sách của ta như Đạo Đức 
Kinh, Kinh Cảm Ứng, song dùng cho thông ý tứ mà 
làm văn, chớ chẳng bắt chước theo lời dạy bảo, Lại có 
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kẻ kiêu ngạo, chẽ Phật, chế Lão, nên ta chẳng đặt sách 
chỉ thêm nữa mà dạy đời 

Lý Thiết Quải thấy Lão Quản có sắc buồn, nhưng cũng, 
tán cấu xin đặt bài chúc thọ Vương Mâu. Lão Quản 
cười nối: 


~ Ta ít ứa việc ấy, vì nhiều người làm không đặng mà lại 
hay chẽ. Song tám vị cấu ta, ta đặt giúp cho một bài từ 
cũng đủ. 

Lão Quản nói xong, liền viết một bài, đưa cho Bát 
Tiên xem thử. Ai nấy đều khen ngợi vô cùng, Bát 
Tiên từ tạ lai ra, đến cậy Chức Nữ làm trục bằng 
ấm, dán chữ sáng như sao, rồi đem đi chúc thọ. Bát 
Tiên đến Hội Bàn Đào chúc thọ Tây Vương Mẫu, 
thấy các Thần Tiên đến đông lắm. Bát Tiên dâng 
bức trướng chúc thọ. Tây Vương Mẫu khen văn đặt 
rất hay.. 


Sau khi mãn tiệc, các Thần Tiên đếu về hết, Bát Tiên 
còn lưu lại. Tây Vương Mẫu gọi bốn nàng thị nữ đến 
bảo rằng: 

~ Đồng Song Thành, Vương Tử Phá, Hứa Phi Yến, An 
Phát Trình, bốn người từ khi ca múa tại Hoa Điện của 
vua Hán Vũ Đế đến nay cũng đã khá lầu, bây giờ hãy 
thổi sáo và đàn ca cho Bát Tiên uống rượu. 

Bồn nàng văng lời. Lam Thể Hòa khen hay, rốt rượu 
cdâng lên Tây Vương Mầu. Vương Mẫu nói: 

"Nghe tiếng Lam Tiên ca hay, nền trình nghề chung vui. 
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Lam Thể Hòa vắng lời, lấy cặp sinh ra, vừa nhịp vừa ca. 
.Ai nấy đều khen và cười ngất. Tây Vương Mẫu thưởng, 
cho rượu và đào. Lam Thể Hòa nói: 


~ Hàn Tương Tử thối sáo hay lắm. 


Tây Vương Mẫu mời thử tài. Hàn Tương Tử vâng lời. 
“Tây Vương Mẫu nghe xong, khen hay, bảo; 


~ Bản ấy tất hay, An Phát Trinh phải nhớ mà tập, 


“Tiệc xong, Bát Tiên từ tạ. Tây Vương Mẫu truyền đưa 
Bắt Tiên đến chân mây. 


"Bát Tiên thấy sóng biển Đông cao lắm. Đồng Tân nói: 


~ Thuở nay nghe đón Đông hải mã chưa đến xem phong, 
cảnh thế nào. Săn dịp này, chúng ta nên xem qua 
một chuyến, 


Lý Thiết Quải nói phải. Trương Quả Lão can rằng: 

- Bữa nay chúng ta uống nhiều rượu sy rồi, để khi khác. 
Hắn Chung Ly nói: 

Sản dịp này chẳng đi dạo, còn đợi dịp nào? 

Bát Tiên cùng đi đến bãi biển. Lã Đồng Tân nói: 

~ Nay cười mây quá bãi không lấy làm ti chỉ bằng môi 


người thả một phép xuống biến, cưỡi qua tới mé bên. 
kia mới thật thần thông. 


Lý Thiết Quải quăng gậy xuống nổi lên mặt nước, rồi 
nhảy xuống đúng một chân trên gậy. 
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Tấn Chung Ly ném Phát chủ xuống biển và nhảy xuống 
đứng trên Phất chủ. 

“Trương Quả Lão thả Lửa giấy, Lã Đồng Tân thả Ống. 
tiêu, Lam Thế Hòa thả Ngọc bản, Hàn Tương Tử thả 
giỏ Hoa lam, Tào Quốc Cữu thả Thủ quyền, Hà Tiên 
“Cô thá Bông sen. 

“Tất cá Bát Tiên đều đứng trên bảo pháp của mình, giống, 
như đứng trên thuyền, cùng vượt qua Đông bãi. Và các 
hình tượng Bắt tiên quá hải ra đời từ đó, 

XKhi Đức Chí Tôn lập Đại đạo thanh kỳ Phật đạo, Bát 
“Tiên lãnh lệnh Đức Chí Tôn giáng trần, làm tướng soái 
cho Đức Chí Tôn khai Đạo. 

'Các Chức sắc tiến bối cho biết: 


Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung là nguyên linh của 
Lý Thiết Quái giáng trần. 
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư là nguyên linh của 
Hắn Chung Ly giáng trần. 


"Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang là nguyên linh của 
Lữ Đồng Tân giáng trấn. 


Phối Sư Thái Bính Thanh, người được Chí Tôn giao 
làm Quả Cân khôn, là nguyên linh của Lam Thể Hòa. 


Nữ Giáo Sư Hương Hồ, con gái của Bà Nữ Đầu Sư 
Hương Thanh, là nguyên linh của Hà Tiên Cô. 


Hiện còn ba vị nữa mới đủ bộ Bát Tiên nhưng cho đến 
"nay chưa có tử liệu nên chưa thật tròn đủ như mong muốn, 


" 
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V. ĐẠO GIÁO CỦA VIỆT NAM PHẢI CHĂNG CHÍ LÀ. 
"ĐẠO THÂN TIÊN? 


1,.Đạo giáo ở Việt Nam có phải chỉ là để tụ tiên? 


Người ta thường nghĩ cuộc tiếp xúc giữa nước ta với 
văn hóa Trung Quốc bắt đấu từ tiếp xúc chính trị diễn. 
ra trong thời Tấn Hản. Song văn hóa không phải lúc 
nào cũng theo chân chính trị, mà tự nó truyền bá theo, 
tiếp xúc dân gian thông qua con đường trao đối kinh tế 
phi chính thể hóa. Những dấu ấn truyền bá văn hóa 
như thế trong lịch sử nhân loại đều thường được bảo 
lưu trong thần thoại, di vật văn hóa vật chất lẽ loi, một 
số địa danh tưởng chừng vô nghĩa, chuyện dân gian 
không dễ gì nắm bắt chính xác như các sự kiện chính 
trí, Những hiện tượng truyền bá văn hóa như thế đã 
được các nhà Dân tộc học, Khảo cổ học phát hiện như 
quan hệ văn hóa chân Âu với châu Mỹ qua eo biển 
Bering, giữa văn hóa Trung Quốc với châu Mỹ, châu 
"Phí qua con đường hàng hải quốc tế trước công nguyên. 
Gần đây việc khai quật con thuyền bị đấm ở Hội An. 
cùng với một số đồ gốm sứ Việt Nam trong bảo tầng, 
nước ngoài cũng là minh chứng cho sự giao lưu truyền. 
"bá văn hoá như thế, 

"Văn hoá Trung Quốc sản sinh từ lưu vực Hoàng Hà, 
bắc Trung Quốc rồi truyền bá xuống khu vực Trường 
Giang phía nam vào khu vực người Việt. Bách Việt là 
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một nhận thức khái quát của người Hán về rất nhiều 
công đồng người sinh sống trên một không gian rộng, 
lớn. Mới quan hệ bác nam Trung Quốc đó cũng đã 
được biết đến từ thời Ăn Thương (khoảng thiên niên. 
kỷ II trước công nguyên). Thần thoại Trung Quốc để 
lại đấu ấn rõ rệt nhất với Thần Nông. Thán Nông 
nếm “bách thảo” tìm ra cây lương thực trở thành tổ sự 
ngành trồng trọt ngũ cốc, trước tiên là cây lúa. Cây 
kúa nước là sản phẩm nhiệt đới. Các công trình nghiên 
cứu cầy lúa đã chứng minh một cách có khoa học điều 
này. Ngày nay không nghĩ ngờ gì về sự tồn tại bai vị 
thần nông nghiệp khác nhau trong thần thoại Trung 
“Quốc: Hậu Tác, thần lúa mạch, lúa mỹ, kẻ; Thần Nông, 
thần lúa nước. Miền bắc Trung Quốc là nơi trồng lúa 
“mỹ, kê, đại mạch... những cảy trồng vùng ôn đới, những, 
cây trồng không hoàn toàn phụ thuộc vào nước. Miền. 
nam Trung Quốc trồng lúa nước, cây trồng nhiệt đới 
gân bó sâu sắc với nước. Trong tác phẩm Cây Lúa (Le 
Rice), Yves Henri đã nghiên cứu cây lương thực này 
trên phạm ví toàn thế giới và chứng minh cây lúa là 
cày nhiệt đới. Thần Nông được xếp cùng Phục Hy, 
Hoàng Để trong thần thoại Trung Quốc mà không 
mấy ai nghỉ ngờ nguồn cội phương nam (vùng nhiệt 
đổi) của vị thần này, tuy răng ngay tên gọi đã phản 
ảnh không cùng địa bàn văn hóa với Phục Hy, Hoàng 
Đế. Nếu theo ngữ pháp Hán thì Thần Nông phải gọi 
là Nông Thần. Gọi Thần Nông là theo ngữ pháp 
Việt... Đây là đôi nét trong quá trình hội nhập văn hóa 
Hán - Việt. 


ở 


TS. NGUYÊN MANH CƯỜNG: 


Hội nhập văn hoá Việt Hán cũng để lại nhiều đấu ấn 
nan giải. Trước tiên là huyền thoại Âu Cơ - Lạc Long, 
Quân, Sơn Tình - Thuỷ Tình đếu liên quan đến hố, 
Động Đình với thần thoại phương bác Trung Quốc. 
Huyền thoại đó lại không đong lại trên hồ Động Đình 
tỉnh Hỗ Nam của Trung Quốc mà lại căm rễ trong 
thần thoại Việt Nam - thần thoại Lạc Việt, một nhóm. 
cực nam của Bách Việt. Huyền thoại Việt Thưởng thị 
cổng bạch trí, thần thoại thánh Gióng đánh giặc Ân. 
Người ta vẫn nửa tín nửa ngờ về cốt lõi chân thực của 
những huyền thoại mà huyền thoại nào cũng có, Liệu 
mối quan hệ văn hóa Việt Hán có lên đến những thời 
đại xa xưa thời trước Ân hay không? 

Gần đây khi nghiên cứu về những chiếc nha chương, 
phát hiện ở Xóm Rến trong nền văn hoá Phùng Nguyên 
có thể thuộc thế kỷ XVII - XIV trước công nguyên 
(tương đương với thời Ân) đã đặt ra câu hỏi liệu đó có 
phải là bằng chứng cho việc đánh giặc Ấn của Thánh. 
Gióng? Những chiếc nha chương đó đã được phát hiện 
nhiều chục năm trước, nhưng do chưa nghĩ đến mối 
liên hệ với nha chương thời Ấn nên tuy thấy mà không. 
biết. Nha chương là hiện vật tương đối hiếm cho nên 
khó nhận thức, Còn những đổ đồng như ràu chiến, đao. 
găm phát hiện trong mộ Việt Khê (Hải Phòng), những, 
chiếc qua đồng phát hiện ở Long Giao (Đồng Nai), 
_Dốc Chùa (Sông Bé cũ), Bầu Hoè (Binh Thuận) có niên. 
đại khoảng trên đưới 2500 năm cách ngày nay thì dễ 
dàng nhận diện văn hóa và niên đại. 


lg 
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“Tất cả những di vật văn hoá cổ đại Trang Quốc đó đều 
đến đồng băng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, 
trước bước chân xâm lãng của phong kiến phương Bắc 
trước đó nhiều thế kỷ. Đó chính là bằng chứng vật chất 
của việc trao đổi văn hóa thuần tuý không mang tính 
chính trị và thường lại mở dường cho những quan hệ 
chính trị sau đó. 

'Văn hóa vật chất để đàng lưo lại hình ảnh cụ thế. Còn 
văn hỏa tỉnh thần thì hội nhập trong thần thoại, truyện 
kế đân gian...võ hình khó nắm bất không như một chiếc 
nha chương hay chiếc qua đồng, Nhưng không thế chỉ có 
hội nhập văn hóa vật chất mà không có hội nhập văn hóa 
tính thần (văn hóa phi vật thế). Đó là một vấn để quan 
trọng khi nghiên cứu Đạo giáo ở Việt Nam, 

Đạo giáo truyền nhập vào Việt Nam tự bao giờ? Vấn 
để đó cần nhìn nhận dưới góc độ hội nhập văn hoá 
cđân gian hơn là bám vào một cầu trong Đại Việt Sử ký 
toàn thư viết về Sĩ Nhiếp theo Ngớ Thư: "Trước Vương 
(Sĩ Vương) ốm, đã chết đi 3 ngày, người tiên là Đồng. 
Phụng cho một viên thuốc hòa vào nước ngậm, rồi đỡ 
lấy đầu mà lay động, một chốc lát mở mắt động tay, sắc 
mặt bình phục dần dần, ngày hôm sau ngồi dậy được, 
+ ngày lại nói được, rồi trở lại bình thường”. 


Không nghỉ ngờ gì về việc Đồng Phụng đến Dâu 

vào khoảng năm 226 hay sớm hơn nhưng không quá 

năm 187 (năm $ĩ Nhiếp nắm quyền ở Dâu). 

“Thời Sĩ Nhiếp là thời Tam Quốc phân tranh bắt đầu, 

sĩ phụ phương Bắc chạy loạn xuống Dâu nương nhờ 
Họ 


TS. NGUYÊN MẠNH CƯỜNG. 


Sĩ Nhiếp khá đông, không phái chỉ riêng Đồng Phụng, 
mmà còn có cả Mẫu Tử, tác giá Lý hoặc luận. Nhưng cần 
nói rõ Đống Phụng là một ông Tiên không phải đạo sĩ 
của Ngũ Đấu mẽ đạo mà Trương Đạo Lăng lập năm. 
141. Đồng Phụng thuộc Phương Tiên đạo, tiến thân 
của Đạo giáo. Một ông tiên nữa cũng đến Giao Chí đó, 
là Yên Kỳ Sinh. Nhưng không chỉ có thế, dù rằng vấn 
cđể đã được xác định: Phương Tiên đạo đã xuất hiện ở 
Giao Chỉ trước Đạo giáo và từ đầu mới đó mã tìm ra 
cdấu vết Đạo giáo ở Việt Nam. 


2, Yên Kỳ Sinh: 


Ngày nay, trên núi Yên Tử huyện Đông Triều, tỉnh 
“Quảng Ninh vẫn còn di tích Yên Kỳ Sinh. Nơi đây có 
tổ đình phải Trúc Lâm đời Trần với nhiều lớp chùa. 
Dưới chân núi là suối Giải Oan, vượt suối lên đến chùa 
Giải an, trêo lên cao đến chùa Hoa Yên, trên chùa 
này là chùa Vân Tiêu. Từ Văn Tiêu lên chủa Đồng trên. 
đính núi. Đến khoảng giữa đường này là đi tích ngoài 
trời về Yên Kỳ Sinh. Di tích nằm trên một bãi đất băng, 
khoảng 100m, bao gốm một tượng đá đứng và hai 
ngôi mộ hình chữ nhật có nấm đắp cao khoảng hơn 
10em và có kè đá xung quanh mộ. Đường lên chùa 
Đềng chạy qua trước mặt tượng đá, hai nấm mồ nằm 
nên trái đường di, nghĩa à trước mặt tượng đá. 

“Tương truyền tượng đá là Yên Kỳ Sinh, còn hai ngôi 
mộ là hai người học trò của ông. Tượng là một thanh 
cđá tròn cao to bằng một người đứng có hình dạng người. 
Đó không phải đá tự nhiên mọc lên mà là đo con người 
tú 


Tên thoại vùng Châu Giao 
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dựng, đưới chân tượng xếp nhiều khối đá lớn như bệ để 
giữ tượng không đố. Có người cho là thanh đá tự nhiên 
không qua gia công. Nhưng khu vực này không có đá 
tảng, hơn nữa quan sắt kỹ sẽ thấy phần ngực tượng có 
dấu vết của một khung hình chữ nhật khắc lồm nay đã 
mờ mờ nhưng vẫn nhận ra đường nét đục. Có thể ngày 
xưa người đặt tượng đã khác tên An Kỳ Sinh như một 
cách yếm tâm tượng thường thấy chăng? Dù phỏng, 
đoán như thế nào di nữa thì đó vẫn là dấu vết gia công, 
Tất nhiên đây không phải là tượng đá tạc hoàn chỉnh 
mà lợi dụng một thanh đá để tạo hình một cách tượng 
trưng. Hai ngôi mộ đáp nổi hình chữ nhật thì đường 
nết còn rõ rằng không thể lần với những chỗ đất khác. 


Tượng 4 Yến Kỹ Si rên nấi Yên Từ 
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Có 3 tàiliệu nói vẽ mảnh đất và di tích này : 

“Trong sách Án Nam Chí (nguyên) của Cao Hùng Trưng, 
phần Sơn xuyên chép: Yên Tứ Sơn còn có tên Tượng 
Đầu sơn. Núi này có châu Đông Triếu, cao trên tíng 
mày, Tương truyền là nơi Yên Kỳ Sinh bay lên trời. 
Sách Hải Nhạc đanh sơn đồ đời Tổng viết: Phúc địa 
thứ tự ở Giao Châu, tức là núi này. Bài thơ Yên Từ Sơn 
viếu Mấy ngọn nủi thiêng mới sinh mối kỹ duyên. Một 
nhánh núi cao hoa lá xanh tươi. Nơi tiên tử tu chân đắc 
đạo cưỡi chim loan lên trời. Rồng vàng hiện lên vùng 
Vấy trong đầm nước trong xanh!, 


Cũng sách này, phần Tiên Thích viết: Yên Kỳ Sinh là 
người thời Hán, đắc Tiên dạo ở núi Yên Tử. Sau từ nơi 
đồ bay lên trời 1, 
Trong mục Thắng Trụ Nham, có chép lại bài thơ khác 
trên vách đá này của Phạm Sư Mạnh (người Giáp Sơn 
làm quan dưới triều Trần Minh Tông khoảng năm 
(1345 - 1358) như sau: 

Việc quan qua núi nhà. 

'Ngắng đầu trời vạn dặm. 

Phóng mắt biển nam xa 

Đông Nhạc rạng vắng hồng. 

'Yêên Phụ một mảng trời 

'Tử Tiêu mây triển miên 


1. Cao Hùng Trứng, An Nam chí nguyên (bản chữ Hán); tr 44-45 
3. Cao Hùng Trứng đã dần... 208. 
“ 
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“Ghé thăm Yên Kỳ tiên 

Sóng Bạch Đăng ấm ấm. 

Thấp thoáng thuyền Ngô vương, 
“Thương nhớ Trần Nhân Tôn 
Khéo xoay chuyển cân khôn. 
“Trở tay đề đầu kinh 

'Vấy nước gột hôi tanh 

Đến nay dân bốn bể 

'Còn nhớ năm vinh hiển! 


“rong cuốn sách này còn dẫn lại bài thơ Thuý tần tỷ 
bút của Trần Nhân “Tông (vào núi Yên Tử tu hành 
năm 1299). 

Sừng sững như lọng cao tận mây 

Như cảnh cung tiên không giỏ bụi 

“Trên đỉnh ngất có người học tiên. 

“Chí bạn cùng trăng trong gió mắt 

“Gió mắt thổi khắp không ngất hết 

“Trăng trong trên không như tuyết băng 

'Gió ấy trăng ấy cùng người ấy 

“Góp thành ba tuyệt lạ trong đời. 
Như vậy ngay từ thời Trấn khoảng thế kỷ XI - XIV, 
trên núi Yên 'Tử có di tích An Kỳ Sinh, 
“Trong Lịch triều hiến chương loại chí, phần Dư dịa chỉ 
còn viết: Núi Yên Tử ở huyện Đông Triếu, tương truyền 
Yên Kỳ Sinh tu luyên ở đấy cho nên đặt tên núi như. 


Bài thơ này sau được Lị<ktrếu hiến chương loại chí ân lạ. 
" 
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thế, Nay còa có di tích cái lò nấu thuốc. Ngoài ra còn 
ghỉ chép về ấp Yên Sinh là nơi có mộ tổ nhà Trấn vì khi 
tiên tổ nhà Trần vừa từ đất Mân, đất Triết (tính Phúc 
Kiến, Triết Giang ngày nay) sang nước ta ở nơi đây, 
sau mới rời về phủ Thiên Trường. 


Không phải ngẫu nhiên mà có tên núi, tên ấp, tượng đá, 
thơ liên quan đến một con người cụ thể ít ra cũng có 
từ thế kỹ XHI như đấu ấn của một hiện tượng vốn chỉ 
truyền trong dân gian nhưng lạ rát dậm nét hiện thực. 
Sách Đại Nam Nhất Thống chí, phần tỉnh Hải Dương, 
mục Núi Sông viết: Núi Yên Tử ở cách huyện Đông, 
Triểu 35 dặm về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng 
Sơn, nhánh tả đố xuống làm tổ sơn các núi miền Hải 
Đông, Năm Tự Đức thứ 3, liệt vào bàng danh sơn, 
chép trong đến thờ. Bài ký Động Thiên Phúc địa của 
“Tôn Quang Đình nhà Đường nói: Núi Yên Tử là một 
trong 72 phú (phúc) địa của nước ta, người ta nói là 
núi này: Đại Thanh nhất thống chí n‹ lúi Yên Tử là 
chỗ đắc đạo của Yên Kỳ Sinh nhà Hán.... 


Cũng trong sách này, mục Tiên và Tăng viết: Yên Kỳ 
Sinh: theo An Nam Chí là người Hán, đác dạo ở núi 
Yên Tử, huyện Đông Triều. Sau từ núi này bay đi, 

Những tư liệu thư tịch này đã khẳng định sự có mặt của 
`Yên Kỳ Sinh ở Yên Tủ. Song nhiều người vẫn không tin 


1. Quốc sử quần triểu Nguyễn, Đại Nam Nhất thống chí, 
Nxb KHXH Hà Nội 1971; tr (395). 


2. Quốc sử quần triều Nguyễn, Đại Nam dã dân... 460. 
HH 
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cả thư tích lần di tích về Yên Kỳ Sinh. Núi này mang 
tên Yên Từ chính vì sự có mặt của Yên Kỳ Sinh, vốn 
trước đó có tên là Tượng Sơn hay Tượng Đầu Sơn. 
“Trên núi này còn có Am Dược là nơi luyện thuốc thời 
“Trấn Nhân Tông, có khả năng có đan sa hay dược liệu 
luyện đan nên Yên Kỷ Sinh mới cùng môn đồ đến 
luyện đạn chăng? Cát Hồng cũng vì tiếng gọi Đan sa 
núi Câu Lậu mà xin huyện lệnh sang nước ta, song 
dừng lại ở La Phù Sơn tỉnh Quảng Đông, cũng là một 
cđây nói bên kia biên giới tỉnh Quảng Đông của Trung 
Quốc và tỉnh Quảng Ninh nước ta ngày nay. Tương 
truyền, Yên Kỳ Sinh đã từng đến đó trước Cát Hồng. 


“Sở dĩ các nhà nghiên cứu không tin Yên Kỳ Sinh đến 
núi Yên Tử chính vì lý lịch thắn tiên của ông mơ hồ 
như bao nhiều vị tiên trường sinh bất tử hành tung bí 
ấn không rõ đi đâu, bay lên trời (2) nơi nào, không phải 
biệt lệ của Yên Kỹ Sinh. 

“Có rất nhiều tà liệo lịch sử cổ có liên quan tới Yên Kỳ 
Sinh, đưới đây chúng tôi chỉ dân ra 2 tư liệu của Trung 
Quốc hiện đại để cập tới vấn để này. 

Đạo giáo Đại từ điển của những đạo sĩ trí thức hiện 
đại viết: 

Yên Kỳ Sinh, thấn tiên Đạo giáo, người Phụ Hương. 
thuộc Lang Gia (tinh Sơn Đông ngày nay). Ông bán 
thuốc ở ven biển Đông Hải; người đời gọi là Thiên 
Xưng Ông hay Thiên Tuế Công (người ngàn tuổi). 
Tương truyền khi Tần Thuỷ Hoàng đông du đã gặp 
ông, ban cho ông bàng vạn vàng ngọc: ông bèn để tất 


lạ 
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cả lại nơi Phụ Hương đình, rồi bỏ di. Ông để thư lại 
cho Tấn Thuỷ Hoàng: Một nghìn năm sau tìm ta ở 
dưới núi Bóng Lai. Tần Thuỷ Hoàng mấy lần sai người 
ra biển tìm ông, chưa đến núi Bồng Lai thì bị bão 
quay trở vé, Bèn lập đến thờ ở Phụ Hương đình và 
10 nơi ven biển. Xem Tiêu Dao Khư kinh quyến thứ 
nhất. Yên Kỳ Sinh học Hoàng Lão học với Hà Thượng 
'Trượng Nhân. 


Trung Hoa Đạo giáo đại từ điển của những nhà nghiên. 
ccứu Đạo giáo hiện đại viết: 

'Yên Kỳ Sinh, vùng Đông Hải còn gọi là Thiên Tuế Ông, 
“Trong Chân Linh Vị Nghiệp Đó, Đào Hoàng Cảnh 
xếp ông làm Bắc Cực chân nhân. Truyền thuyết về ông, 
rất nhiều, trong đạo kinh và thư tịch khác đều có ghỉ 
chép. Liệt Tiên truyện nói ỏng là người Phụ Hương ở 
Lang Gia (trong vùng Chư Thành, tình Sơn Đông), 
bán thuốc ven biển Đông Hải, người bấy giờ gọi ông. 
“Thiên Tuế Ông. Tán Thuỷ Hoàng di tuán phương Đông. 
cđã từng nói chuyện lâu với ông và tặng hoàng kim cùng 
ngọc bích, đều bị ông bỏ lại trong đình Phụ Hương, rồi 
cđể lại một bức thư, một đôi giày bằng xích ngọc để báo 
dấp, bảo mấy năm sau Tần Thuỷ Hoàng sẽ đến núi 
Rồng Lai để gặp ông, Tấn Thuỷ Hoàng sai Từ Thị (Từ 
Phúc), Lô Sinh đem mấy trằm người ra biển tìm ông, 
chưa đến núi Bồng Lai thì gặp bão phải trở về. Tần 
"Thuỷ Hoàng còn lập hơn 10 chỗ thờ ông ở đình Phụ 
Hương và ven biển Đông. Nhà Tần mất, ông cùng ở 
với người bạn thân là Khoái Thông. Tây Sở Bá Vương 


" 
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Hang Vũ từng muốn mời ông ra làm quan, ông bên đi. 
nơi khác, không biết chết ở đâu. Sử Ký Phong Thiên 
thư ghí, Hán Vũ để Lưu Triệt ham thích tiên đạo, 
phương sĩ Lý Thiếu Quân nói đã từng gặp Yên Kỷ Sinh 
trên biến Đông, ông ăn quá táo to như quả dưa. Vũ Đế 
động lòng hâm mộ nền ngoài việc tự thân hành lễ ra 
còn sai phương sĩ lên thuyền ra biển tìm ông. Đến khi 
Lý Thiếu Quân ốm chết, việc tìm tiên mới dừng, Sau 
phương sĩ Loan Đại (Loan Thái) lại nói với Và Đế là 
mình đà từng kết bạn với Yên Kỳ Sinh trên biến Đồng, 
Hải. Vũ Đế bèn sai Loan Đại ra biển Đông tim Yên Kỳ 
Sinh xin thuốc trường sinh bất tử. Tương truyền, Yên 
Kỳ Sinh từng học Hà Thượng Trượng nhân. Sử Ký, 
Nhạc Nghị truyện chép, dòng họ Nhạc Nghị là Nhạc 
Hà, Nhạc Thần, người cuối thời Chiến Quốc là tống ư 
của Hoàng Lão học nước Tế; cội nguồn truyền thừa 
như sau: Hà Thượng Trượng nhân truyền dạy Yên Kỳ: 
Sinh, Yên Kỳ Sinh truyền cho Mao Hấp, Mao Hắp 
truyền cho Nhạc Hà. Song đông truyền thửa chính của 
'Yên Kỳ Sinh không phải chỉ một mình Mao Hấp. Theo 
Hôn Nguyên thánh ký ghỉ, thì Yên Kỹ Sinh truyền đạo 
thuật cho Mã Minh Sinh, khai sáng phái đạo giáo Mã 
Minh Sinh - Âm Trường Sinh - Cát Hồng. Thấn Tiên 
truyện ghỉ Yên Kỳ Sinh từng truyền phương pháp nấu 
luyện thần đan cho Lý Thiếu Quản. Tập Tiên truyện 
ghi Yên Kỳ Sinh từng hoá độ Vương Lão đời Đông 
Hán. Linh tích của Yên Kỹ Sinh không phải chỉ có ở 
biến mà các vùng Thần Chân đều có linh tích của ông. 
Giả Thị Thuyết lâm gầủ: có người ở phía nam Hoàng 
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Hà được quả táo lớn của ông, nấu 3 ngày mới chín, mồi 
thơm 10 dặm, ăn vào người chết có thể sống lại, người 
ốm khỏi bệnh, người khoẻ mạnh thì một trăm ngày sau 
bay lên trời. Quận Quốc chí viết Yên Kỳ Sinh tìm cách. 
luyện kim dịch thần đan cho Mã Minh Sinh ở định núi 
Ký dãy Cửu Nghỉ Sơn ở Hồ Nam, còn có di tích Yên 
Kỳ Sinh ở Quảng Châu. Theo Lĩnh Biểu lực dị, Bố Giản 
phía đông thành Quảng Châu có một cổ tích gọi là 
Ngọc Tích Các là nơi Yên Kỳ Sinh bay iên trời. 

Như vậy, qua tổng hợp nhiều tư liệu, có thể rút ra kết 
luận sau: Yên Kỳ Sinh sống vào khoảng từ năm 278 
đến 145 trước công nguyên, thọ hơn trăm tuổi, có thế 
thời Tần Thuỷ Hoàng vẫn còn sống song thời Hán Vũ 
"Đế đã mất tuy nhiên đó cũng chỉ là giả thiết. 


"Vấn để quan trọng hơn là Yên Kỷ Sinh có đến núi Yên 
"Tử hay không? 

“Các tư liệu phần nhiều chỉ nói Yên Kỳ Sinh bán thuốc 
ven biển Đông Hải tức vùng Sơn Đông ngày nay. Vậy 
vào khoảng thời Tần (thế kỷ HII trước công nguyên), 
ông có đến Châu Giao hay không? 

“Theo Lĩnh Biểu lục dị và Trung Quốc tiên thoại nói về 
đến thờ Yên Kỳ Sinh ở Bồ Giản thuộc Quảng Châu 
ngày nay, tức thuộc Châu Giao thời Tây Hán (206 trước 
công nguyên đến 24 sau công nguyên). 

Lĩnh Biểu lục dị của Lửa Tuần viết: vào coối đời Đường, 
Lưu Tuần làm quan Tư Mã Quảng Châu rồi ở lại 
Quảng Chàu, cho nên tử liệu ông thu thập có độ tin 
"g 
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cậy cao. Hơn nữa sách Trung Quốc tiên thoại cũng 
khẳng định sự kiện Bồ Giản và việc thờ cúng Yên Kỳ 
Sinh vào ngày 24 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên 7rung 
'Quốc tiên thoại khác các tư liệu ở chờ Yên Kỳ Sinh có 
bọ Trịnh khiến cho người ta có thể hoài nghỉ đó là một 
ông tiên khác. Hơn nữa tại nơi thờ lại gọi là "Trịnh 
“Tiên Từ” chứ không phải là "Ngọc Tích Các” do ai đó 
đặt tên đến nhằm nhắc lại tư liệu nói Yên Kỳ Sinh. 
tăng một đôi giày ngọc đỏ cho Tần Thuỷ Hoàng. Còn. 
Trung Quốc tiên thoại viết Trịnh Yên Kỳ thì không, 
hiểu lấy đâu ra họ Trịnh, nhưng không phải vì vậy mà 
nói không đúng Yên Kỳ Sinh. Cũng không phải chỉ ở 
“Quảng Châu người ta mới gọi "Sinh" là người trí thức, 
trong Hán ngữ thường dùng như vậy. 

Chỉ tiết quan trọng về Yên Kỳ Sinh nói chuyện với Tấn 
“Thuỷ Hoàng 3 ngày 3 đêm, tìm cây cửu tiết xương 
bổ thì đều có trong Báo Phúc tử, Nội Thiên, phần Cực 
Ngôn Hựu Yên Kỹ tiên sinh giả, mãi được vu bải biên, 
Lang Gia nhân truyền thế kiến chỉ, kế dĩ thiên niên. 
“Tấn Thuỷ Hoàng thỉnh dữ ngữ, tam nhật tam dạ. Kỳ 
ngôn cao, kỳ chỉ viễn, bác nhỉ hữu chứng, Thuỷ Hoàng, 
dải ch nãi tứ chỉ kim bích, khả trị sổ thiên vạn. Yên Kỳ 
thụ nhí trí chí vu Phụ Hương đình, di xích ngọc tích 
nhất lưỡng ví báo, lưu thư viết, phục số thiên tái, cầu 
ngã vu Bóng Lai sơn... Nghĩa là: Lại nói về ông Yên. 


1. Cao Hùng Trưng, đã dân, tr 196, Từ liên này chúng tôi 
trích lạ từ sách Người Viết Nam với đạo giáo của PG$ 
Nguyên Duy Hình. 
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Kỹ là người bản thuốc ven biển, nhiều thế hệ người Lang 
Gia đã thấy ông tạ,kế đã hơn ngàn năm. Tần Thuỷ Hoàng, 
vời ông đến để đầm đạo 3 ngày 3 đêm. Lời nói và tư 
tường của ông cao xa, uyên bác mà có chứng cứ. Tần 
“Thuỷ Hoàng cho là kỳ tài, bền ban cho vàng ngọc giá tr. 
ngàn vạn lạng, Yên Kỳ nhận mà để lạ ở đình Phụ Hương, 
đắng một đôi giày bằng ngọc đỏ để tạ ơn, dể lại thư nói 
răng mấy nghìn năm sau tìm ta ở núi Bống Lai. 


Đây là lời người ta chất vấn Cát Hồng, chứng minh rằng. 
không phải Yên Kỳ thành tiên vì đã hàng nghìn năm, và 
lại cách ăn nói phạm thượng đó sẽ khiến Tán Thủy 
Hoàng nối giận hạ lệnh chém dầu chứ không thế tiếp tục 
để ông tu thành tiên được. Trong doạn văn này dùng, 
"Yên Kỳ tiên sinh” chứ không phải Yên Kỳ Sinh”, 

Còn về Cửu tiết xương bố thì trong phần Tiến dược 
sách này viết: "Còn cây xương bó phải mọc trên đá, cao 
một tốc có chín đốt, hoa tím là tốt nhất”, 


"Như vậy Trịnh Yên Kỳ chính là Yên Kỳ Sinh. 


'Về cây xương bó, Cát Hồng không nói sinh trưởng ở 
địa phương nào. Trong Đại Nam Nhất thống chí phần 
tỉnh Quảng Yên viết: "Châu Tiên Yên người Nùng, 
người Thổ ở lăn lộn, đầu năm nếu chưa dộng thố, thì 
dải đêm không dám cẩm đuốc, gặp mưa không dám đội 
nón, chọn ngày tốt để chơi đánh đụ, tiết Đoan Dương 
hái lá ngải treo ở cửa, các thức lá để làm trà, nấu rượu 
xưng bổ để tết 


1.Xem thêm Đại Nam nhất ng ch, tập L... đã dân; tr, 14 
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“Cây rương bổ đã được nhân dân Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh nước ta, giáp với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây 
của Trung Quốc dùng để nấu rượu. Như vậy cây xương 
bố quả thực đã mọc ở vùng biên giới này. Hơn nữa 
không phải chỉ ở vùng biên giới mà Đại Nam Nhất 
thống ch còn ghi: ngay tạ tình Sơn Tây, huyện Tam 
'Dương và Lập Thạch có cây Thạch xương bồ, Như vậy 
không phải người ta chỉ đọc trong sách của Cát Hồng 
mới biết cây xương bố mà thực tế ở Quảng Đông cũng 
như ở nước ta đích thực có cây xương bó. 

Tóm lại khả năng Yên Kỷ Sinh đến tu tiên ở Yên Tử. 
(Việt Nam) là có. 


3. Nhị vị Tiên Ông buổi đầu công nguyên. 


Đại Việt sử ký toàn thư viết: năm 226 Sĩ Nhiếp qua đời. 
“Trước vương ốm, đã chết di 3 ngày, người tiên là Đống 
Phụng cho một viên thuốc hòa vào nước ngậm, rồi dỡ 
lấy đầu mà lay động, một chốc lát mở mắt, động tay, 
sắc mặt bình phục dần dần, ngày hôm sau ngồi dậy 
được, 4 ngày lại nói được, rồi trở lạ bình thường!, 
“Trong thư tịch cổ Trung Quốc có viết về Đồng Phụng 
như sau: 


"Đồng Phụng tự là Quân Dị, người Hầu Quan... Sĩ Nhiếp 
làm thứ sử Châu Giao, bị bệnh nặng chết. Chết đã 3 


1. Phụng tên tự là Xương Dị người huyện Hầu Quan, sự tích. 
có chép trong Liệt tiên truyện, Hầu Quan là tên huyện 
thuộc Phúc Châu. 
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ngày, lúc bấy giờ Đổng Phụng đang ở đó bèn đến cho 3 
viên thuốc nhét vào miệng, đổ nước cho uống, bảo 
người ôm đấu Sĩ Nhiếp mà lắc. Được một lúc tay chân 
động đậy, nhan sắc hồi phục dán. Nửa ngày đã ngói dậy. 
được, 4 ngày sau nói được... Sĩ Nhiếp nhờ vậy mà sống, 
bèn cảm tạ nói "Rát đội ơn lớn của Ngài, biết lấy gì báo 
đáp". Bên dựng lần trong cung đình để cho Đồng Phụng 
.#: Đồng Phụng không ăn vật g), chỉ ăn quả táo khô, uống 
một ít rượu, khi thì như chim bay đến, ăn xong bèn bay 
đủ, người ta không biết hành tung của Phụng, Cứ như vậy 
"hơn một năm thì từ biệt Sĩ Nhiếp ra đi. Sĩ Nhiếp khóc lóc 
lưu giữ không được, bèn nói: Ngài muốn đi đâu có cán 
thuyền lớn hay không? Đồng Phụng đáp: Không cín 
thuyền, chỉ cấn một cỏ quan tài. Sĩ Nhiếp bèn làm quan 
tài giữa trưa hôm sau thì Đống Phụng chết, Sĩ Nhiếp 
dùng quan tài đó chôn cất. Bảy ngày sau có người Dung 
Xương xuống, Đồng Phụng nhờ nói với Sĩ Nhiếp răng; 
“Cảm tạ Sĩ Nhiếp, xin hãy bảo trọng”. Sĩ Nhiếp nghe thế, 
bèn đào quan tài lên xem, chỉ thấy một tấm lụa một bức 
vẽhình người, một lá bùa đan thư?, 


Đồng Phụng là ông tiên thời Nguy Tấn. Theo Thán 
Tiên truyện thì Đồng Phụng tự Quản Dị, người Hầu 
“Quan (nay thuộc thành phố Phúc Châu), có đạo thuật. 
“Tương truyền, thứ sử Giao Châu Đô Sĩ Nhiếp bị bệnh. 
nặng chết đã 3 ngày. Đống Phụng dùng 3 viên thuốc. 


1. Cắt Hồng Thấn tin truyện, quyền 6. Đống Phạng tsy 
"Dần theo Vương Kha Tự hệu do cổ PGS Nguyễn Duy Hình 
căng cấp cho chúng tôi. 
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cứu sống. Sau ở dưới chân núi Lư Sơn, dùng phương 
thuật chữa bệnh cho nhiều người. Đồng Phụng ở trong 
núi, chữa bệnh không lấy tiền, chỉ khiếm mỗi người bị 
"bệnh nặng moốn khỏi bệnh thì trồng Š góc hạnh, người 
"bệnh nhẹ th trồng một góc. Máy năm có hơn I0 vạn gốc 
hạnh thành rừng, Lại bảo đân dem lúa gạo dồi quả hạnh, 
rối lấy lướng thực đó chấn tế cho người nghèo khổ, cung 
cấp cho người di đường, môi năm 3000 hộc. Đồng 
"Phụng sống trầm năm nhưng nhan sắc như người 30 tuổi, 
về sau đắc đạo bay lên trời. Học trò nổi tiếng của Đống 
Phụng là Bạch Hoà cũng đác đạo thành tiên!, 

“Tư liệu chính lấy từ Thần Tiên truyện (có lúc gọi Liệt Tiêm 
truyện) của Cát Hồng nên dù có đôi chữ khác nhau 
nhưng căn bản giống nhau. Đồng Phụng xuất hiện vào 
thời Đông Ngô cùng thời với Vương Phương Bình, 
Bạch Hoà và Sĩ Nhiếp. Nói như vậy không có nghĩa 
Đồng Phụng sinh trong thời Ngô. Đặc điểm của Đồng 
Phụng là dùng tiên được cải tử hoàn sinh, chỉ ăn táo 
khô uống rượu, di về như chim bay vùng duyên hải, có 
lúc bay lên tận trời xanh. 

Đồng Phụng là một ông tiên Phương Tiên đạo chứ chưa 
phải đạo, 

“Trong Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ Sÿ Vương còn kể ra 
một nhân vật khác: Trương Tân. 

“Trương Tân làm thứ sử Châu Giao vào năm Kiến An 
thứ 6 (201) "Tân hiếu quỷ thần sự thường trước giáng 


1.Theo Từ đin Đống Phụng trong Đạo giáo dại từ điền. 
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pha đầu cần, cố cầm thiêu hương độc đạo thư, vân khả. 
dĩ trợ hoá, vị kỳ tướng Khu Cảnh sở sát” (Tân thích. 
việc quỷ thần thường đội khăn đó, gắy đàn đốt hương, 
đọc đạo thư, nói rằng như thế có thể giúp cho đắc đạo, 
bị tướng của Tân là Khu Cảnh giết). 


“Trương Tân không phải thuật sĩ cùng không phải đạo 
sĩ mà là một người theo Hoàng Lão đạo lấy Võ vi làm 
phương châm tu luyện chủ yếu. Về mặt chính trị giống. 
như Tào Nham, không quản việc quan. Về phương 
diện tu luyện bản thân thì đánh đàn, đốt hương, đọc 
đạo thư. Đó là phong cách Láo Trang chứ không phải 
phong cách phương sĩ hay đạo sĩ. Đạo thư chỉ Đạo Đức 
kinh, Trang Tử và các chú giải hai sách này đã truyền. 
vào Châu Giao ít ra từ năm 201 hay sớm hơn. Thời 
$ï Nhiếp nhiều thân sĩ người Hán chạy nạn chiến tranh 
Tam Quốc dồn về Châu Giao sống xung quanh Sĩ 
"Nhiếp, Tu tiên cũng phát triển mạnh. Chính vì vậy mà 
trong Lý hoặc lận của Màu Từ để cập đến đạo khá 
nhiều. Mâu Tử là một quan lại nhà Hán chạy loạn Tam. 
Quốc xuống Châu Giao nương nhờ Sĩ Nhiếp. Tại Châu 
Giao Mâu Tử đã viết Lý hoặc luận để chứng minh Phật 
giáo tốt hơn Khổng giáo và Đạo giáo với những người trí 
thức dang vày đông đáo quanh Sĩ Nhiếp. 

.4. Tứ bất tử: Một biếu dạt khác của Đạo tiên trong. 
văn hoá Việt Nam. 

4.1. Tiên Dung - Chữ Đồng Tử. 


“Chữ Đồng Tử là người xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên, cha là Chử Trưng, mẹ họ Bành. Khi 
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Đồng Tử biết nói thì mẹ mất. Sau không may nhà lại 
bị cháy, của cải khánh kiệt. Hai cha con chỉ còn 
mảnh khố thay nhau che thân đi đánh cá kiếm ăn 
qua ngày. Ít lâu sau, người cha mang bệnh rồi chết. 
Đồng Từ thương cha không muốn cha chết mà phải 
chôn truống liền lấy chiếc khố duy nhất mai táng 
cho cha. Từ đó, Đồng Tử ở truồng. Anh thường xin 
ăn cạnh bến sông; ăn xin của nhà buôn hoặc xách 
cẩn tre di cầu cá. 


“Thời đó, vua Hùng Vương thứ 18 có cô con gái tên là 
“Tiên Dung bình dáng xinh đẹp, quyết không lấy chồng, 
thích đi đu ngoạn. 

Một ngày kia, thuyền của công chúa Tiên Dung ghé 
'qua vùng này, cờ xí cợp trời, màu sắc rực rở. Đang ngảm. 
mình đưới nước, Chữ Đóng Tử sợ quá vội chạy lên 
bãi sông, Ở đó, anh thấy có một nơi lau lách mọc đấy, 
bốn bể kín đáo, cỏ dây đặc, ở giữa có một bãi cắt trống 
bèn tới đó vùi mình trong cát yên tâm không sợ ai 
nhn thấy. 


Một lát sau, thuyền của Tiên Dung tới. Nhân ngắm 
phong cảnh, thấy bên cạnh có làm lau sậy rậm rạp, 
công chúa muốn tâm. Các hấu gái bèn vậy màn lún 
xung quanh, nấu nước thơm, bắc giường cho công 
chúa ngồi. Không ngờ chỗ Tiên Dung tắm lại đúng vào 
chỗ Đồng Tử vùi mình. Tiên Dung giội nước, cát cứ 
trôi dán, thân hình Đồng Tử lộ dần ra. Đồng Tử thẹn 
“quá nhưng không biết trốn vào đầu, hoảng sợ tái mặt. 
“Tiên Dung vốn không định lấy chồng, trước tình cảnh 
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này cho đây là duyên kỹ ngộ do trời sắp đặt bèn thuận 
theo thiên ý kết duyên cùng Đồng Tử. 


Tiên Dung gập Chủ Đứng Tế 


"Vua Hùng nghe tin hết sức giận dữ. Tiên Dung không 
đấm quay trở về nhà đành ở lại với dân địa phương 
buôn bán kiếm sống. Dần dán lập thành một khu chợ 
sắm uất nơi dây, khách nước ngoài ra vào mua bán tấp 
nập, Ít lâu sau, Đồng Tử trở thành chủ buôn. Thời đó, 
có nhà buôn lớn đến chỉ cho anh cách làm giàu. Đồng 
"Tử nghe theo dùng thuyền buôn vượt biển. Bông thấy 
xa xa phía nam có một nơi nhỏ lên cao. Đồng Tử lấy 
làm lạ bèn lái thuyền vào đó. Đây là một quả núi nổi 
tiếng ở biển Nam Hải, trên núi có động Quỳnh Viên, 
cạnh sườn núi có giếng nước ngọt và trong vắt. Ngày. 
thường các thuyền buôn hay qua đây lấy nước ngọt. 
Đồng Tử thích quá chay ngay lên núi, chỉ chốc lát đã 
"6 
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lên cao sát định, thấy trong động có khoảng trống có 
thể dựng được lâu đài, dịnh thự, phảng phất như động 
“Tiên ở. 


'Đềng Tử gặp một cụ già tóc bạc, tay xách gây có dây 
buộc tiến lại gắn. Nhìn phong dạng ông có vẻ phi 
thường, Đồng Tử đoán ngay là một ấn sĩ có đạo cao 
đức trọng bèn bước tới kính cẩn cói chào. Cụ giả cho 
biết tên cụ là Phất Quang, tên chữ là Minh Chương, 
hiệu là Đăng Hải tiên sinh, chủ động Quỳnh Viên, một 
trong ba mươi sáu cung tiên của nhà trời. Đồng Tử sau 
được ông cụ truyền dạy bí quyết. Trước khi ra về, ông. 
cụ tặng Đồng Tử cái gậy và chiếc nón rồi nói: Việc 
thiêng chính là đây, anh hãy gắng giữ lấy. 


Đồng Tử về thuyền nói rõ đầu duôi với Tiên Dung, 
“Tiên Dung tỉnh ngộ bèn thôi tất cả chuyện buôn bán, 
chia tất cả tài sản cho dân nghèo, rồi trở lại đỉnh núi. 
theo vị Tiên ông, Trời tối, vợ chồng công chúa phải ở 
tạm lại ven bờ sông Cái, cắm gậy che nón để tránh gió 
sương, Bông nhiên, đêm đó, tự nhiên thành quách, lâo 
đài mọc lền, có cả lính hầu như ở cung vua. Chỉ vài 
tháng sau tất cả quan lại đân chúng kéo đến chấu chực. 


Có kẻ trong triểu biết chuyện đó tâu lên Hùng Vương. 
Vua Hùng nghe xong giận đỡ sai Lạc hấu đem quản 
đánh đẹp. Tiên Dung không dám phản cha. Khoảng. 
nữa đêm hôm đó, gió bão bông nổi lên, mây đen kịt, đá 
bay cát vùi, cây gây nhà đổ, rối cả một vùng đất sụt lở 
biến thành một cái đấm lớn. Khi quan quân triểu đình 
"vượt sông sang thì chẳng thấy gì nữa. 
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'Về sau, dân địa phương cảm dức hậu Đóng Từ và Tiên 
Dụng nên lập đến thờ, rồi gọi đấm đó là đấm Nhất Dạ 
(đấm một đêm), gọi bến sông là bến Mãn Trủ. 


.4.2. Thánh Gióng 


'Vẽ đời Hùng Vương thứ sáu, thiên hạ thái bình, dân 
giàu có, vua không triều cổng nhà Ân bên Tàu. Vua Ấn. 
thấy vậy giả cỡ di tuần thú, muốn đem quân sang cướp 
nước Nam. 


'Vua Hùng Vương lo sợ vời quần thần vào bàn kế 
đánh giặc. Có người phương sĩ tâu rằng: Bệ bạ nên. 
kêu khấn với Long Quản, ngài sai thiên tưởng 
xuống giúp mới xong. Vua nghe lời lập đàn chay, 
cúng cấp ba ngày cầu khán. Bông đâu, trời nối cơn 
đông, sấm sét ấm ấm, mưa như trt nước. Bỗng thấy 
một cụ già cao hơn chín thước, mặt mũi to lớn, mày, 
râu bạc trắng ngồi ở ngà ba đường cười nói múa 
hát. Ai nấy đều thấy lạ cho rằng không phải người 
thường bèa vào tầu vua. Vùa thân hành ra chào mời 
cụ giả tới dàn làm chay, cơm rượu thết đãi nghiêm 
chỉnh. Cụ già cũng không ăn uống và cũng không 
nói năng gì 

'Vua Hùng hỏi cụ: - Giặc Bắc sắp xâm phạm nước Nam, 
thua được ra sao xin cụ chỉ bảo giùm cho. 

“Một hồi lâu, cụ già bốc thẻ rồi quay lại nói với vua 
Hùng: - Ba năm nữa tất có giặc. Nhà vua nên tìm khắp 
thiên hạ mà tìm lấy người kỹ tài, phá được giác. 
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Nỗi xong, cụ giả bay vọt lên trời biến mất. Vua Hùng 
mới sực tỉnh chính là Long Quân hiện hình. 

Ba năm sau, ngoài biên giới cấp báo có giặc Ân đến. 
'Vua Hùng nhớ lời Long Quân dặn, sai sứ đi khắp nơi 
cấu hiến tài. Bấy giờ ở thôn Ngô Xã, xã Phù Đống, 
huyện Tiên Du có một người đàn bà sống trính tiết 
không lấy chồng, làm nghề trồng rau. Một đêm mưa tơ 
gió lớn, sắng hôm sau tỉnh dậy ra vườn tưới rau, bà thấy 
ruộng rau bị ai dâm nát, giữa vườn có một vệt chân rất 
lớn. Bà đưa chân mình vào ướm thử, rồi hái những lá 
zau còn lại đem về nấu canh ăn. Ăn xong thấy động 
trong mình, từ đó mang thai. Thấy bà bông dưng mang 
thai, dân làng cho là bát chính đuổi bà ra khỏi làng, Bà. 
đời sang Đông Xuyên, sau dời về xóm Ban thỏn Phù 
Đồng hiện nay chờ mãn nguyệt. 


Ngày móng 7 tháng Giêng, bà sinh được một con trai. 
Đã ba năm, đửa trẻ văn không biết nói biết cười, chỉ 
năm ngửa không ngồi dậy được, Nghe tin sứ giả đi cần 
tài tới làng ấy, bà mẹ nói bỡn cùng con: - Đẻ được một. 
chút con trai chỉ biết ăn uống, không đứng không ngồi 
được, làm sao có thể đánh giặc lập công lĩnh thưởng 
của vua báo đến công ơn cho mẹ. 

'Nghe vậy, người con bông nhiên biết nói, bảo với mẹ: 
Mẹ hãy gọi sứ giá tới đây cho con. 

"Người mẹ lấy làm kinh ngạc chay di báo với láng giếng. 
Bà con thấy vậy xui người mẹ cứ làm theo ý cậu bé xem. 
sao, tối tức tốc đi gọi sứ giả đến. 
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Sử giá đến nơi trông thấy câu bé bèn hỏi: - Đứa trẻ kia 
sao gọi ta đến đây làm gì? 

Đứa bé ngồi dây bảo với sử giả rằng: - Sứ giả hãy về tâu 
với vua đúc cho ta một con ngựa sắt cao 18 thước, một. 
thanh kiếm dài 7 thước và một cất nón sắt, đem lại đầy 
cho ta. Ta ra trận đánh giặc, vua còn phải lo gì nữa. Sứ 
giả vôi quay về tâu với vua. Vua nghe xong mừng cởi 
thấy đúng như lời Long Vương năm trước. Vua lập tức 
sai thợ rên đúc ngựa sắt, rèn kiếm sắt, rối sai người đưa 
đến cho đứa bé. 


"Tượng Thánh Giống trên núi St Sơn 


Sứ giả tới làng Phù Đồng, bà mẹ sợ hãi rằng tai họa sắp, 
tới, lo lắng đứa trẻ nói xăng giờ không biết làm sao. 
Đứa bé thấy vậy cười rối nói với mẹ: - Mẹ mau đưa 


Hộ 
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nhiều cơm rượu cho con ăn uống, Việc đánh giặc xin 
mẹ đừng lo, 

"Từ đó, đứa bé môi ngày một lớn, cơm gạo trong nhà 
không đủ nuôi. Người mẹ phải cậy nhờ hàng xóm cùng 
ốp gạo nuôi cậu văn không dủ. Vải vóc cả làng đốn lại 
may quấn áo cho cậu vẫn thiếu, nhà cứa không vừa 
phải lấy cổ lau dựng tạm một cái nhà to cho cậu ở, 


Khi giặc Ấn kéo đến chân núi Châu Sơn, cũng vừa lúc 
sử giả đem ngựa sắt, kiếm sắt và nón sắt đến cho cậu 
bé. Câu vươn vai đứng dậy, người cao hơn mười thước, 
ngửa mặt lên trời, hát hơi vải chục tiếng, vung kiếm. 
thết vang: - Ta là Thiên tướng nhà trời dây ? Nói rồi 
nhảy lên ngựa sắt, cấm kiếm xông ra trận. Ngựa thần 
chồm lên hí dài một tiếng, phí như bay, nháy mát đã 
đến trước quân vua. Thiên tướng xung kiếm di trước, 
quan quân đi sau tiến sắt đón giặc. Ngài xông vào 
trận, giặc Ăn bị chết dưới lười kiếm của ngài không 
biết bao nhiêu mà kế. Kiếm gãy, ngài nhế bụi tre 
cạnh đường thay kiếm đánh giặc. Tướng giặc Ân bị 
gjết tại trận, quân giặc tan tắc, số còn sống sót quỷ lạy 
xin hàng, 


Đính giặc xong, ngài phi ngựa về đến nủi Ninh Sóc thì 
cả người và ngựa cùng bay lên trời. 

'Vua không biết lầy cách gì báo đáp công ơn bèn phong, 
làm Phù Đồng Thiên Vương, sai lập miếu thờ trên nến 
nhà cũ tại làng Phù Đồng, Đến đời Lý, gia phong làm 
“Xung Thiên Thần Vương 
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4.3. Liễu Hạnh 


Nhân vật Liêu Hạnh được coi như biếu tượng của phụ 
nữ Việt Nam một thời. Bà có một cuộc sống bình thường 
như bao người phụ nữ khác, bà là biểu trưng cho tài 
thơ văn của phụ nữ Việt Nam, bà là sự thể hiện khát 
vọng muốn được giải phóng khỏi những luật lệ hà khác 
của chế độ phong kiến đối với người phụ nữ Việt Nam, 
bà là sự thế hiện cho tỉnh thần đấu tranh chống lại 
những áp bức, bất công trong xã hội. Cuộc đời bà với 
ba lần giáng trần là sự mô phòng tâm hồn người Việt 
của cả một giai đoạn lịch sử. 


“Theo truyền thuyết, Liễu Hạnh vốn là công chúa Quỳnh 
Hoa, con gái Ngọc Hoàng 'Thượng đế, vì trót đánh rơi 
chén ngọc giữa lúc thiết triếu nên Ngọc Hoàng nối 
giản đầy xuống tràn gian. Quỳnh Hoa được đầu thai 
vào một gia định dân thường Lẻ Thái Công vào năm 
“Thiên Hựu đời vua Lê Anh Tông (1557). Vì là Tiên 
giáng trần, sự thác sinh của Quỳnh Hoa có nhiều yếu 
tố khác thường. Bà vợ Lê Thái Công mang thai quá 
ngày sinh đã lầu mà văn chưa sinh. Suốt thời kỳ 
mang thai, bà không ăn thịt cá, chỉ ăn hoa quả. Lo sợ, 
Lê Thái Công mời đạo sĩ tới chữa bệnh cho bà. Đạo 
sĩ cho Lê Thái Công nằm mộng biết chuyện Quỳnh 
Hoa đánh rơi chén ngọc bị đầy xuống hạ giới. Lê 
“Thái Công tỉnh mộng vừa lúc vợ ông sinh hạ một 
cđứa con gái. Tương truyền, khi đó, bương thơm ngào 
ngạt khắp nhà. Nhớ tới giấc mộng, ông đặt tên con là 
Giáng Tiên. Như bao cô gái khác, Giáng Tiên lớn lên 
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trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, được học hành tử 
tế, giỏi văn thơ, 
Đến tuổi lấy chống, Giáng Tiên được gã cho Đào Lang, 
con nuôi một người bạn của Lê Thái Công, Đảo Lang 
nghĩa là chàng trai đưới gốc đào. Tương truyền khi 
Quỳnh Hoa công chúa đột ngột bị giáng xuống trần 
đầu thai vào nhà họ Lê, thiên đình đã có ý sắp đặt sẵn 
một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cho công chúa 
sau này. Đào Lang vốn là một chồm sao trên thượng 
giới được cử xuống trần dưới dạng một đứa trẻ sơ sinh. 
bị bỏ rơi bên gốc cây bích đào nhà họ Trấn. Cậu bé 
được Trấn Công nuôi cho đến ngày lớn khôn gả cho 
Giáng Tiên. 
Lấy chồng, Giáng Tiên làm tròn bổn phận của người 
vợ hiến, đâu thảo. Nàng đã có một gia đình hạnh phúc 
với hai đứa con xinh xắn. Cuộc sống đang yên vui thì 
nàng hết hạn di đây phải về thượng giới. Nàng đột ngột 
ra đi vào năm 21 tuổi bỏ lại chồng và con thơ, 
Về thượng giới, vì còn nặng duyên trấn, công chúa 
Quỳnh Hoa luôn sấu não. Ngọc Hoàng dùng đủ mọi 
cách cũng không làm Quỳnh Hoa nguôi nối nhớ trần 
gian. Trước sự khấn nài của nàng, Ngọc Hoàng đành 
phải cho nàng giáng trần lấn nữa, tái hợp gia định. 
Lần giáng trấn này, công chúa Quỳnh Hoa mang tên 
Liêu Hạnh. Liễu Hạnh thường đi ngao du kháp thiên 
hạ. Nàng đã hai lần có cuộc hội ngộ đảm đạo thơ văn 
cùng Phùng Khắc Khoan. 
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Trên đường ngao du, Liên Hạnh gặp gỡ và kết duyên 
cùng một thư sinh người làng Sóc, Nghệ An, vốn là hậu 
duệ của Đào Lang, Khác với lần trước, đây là cuộc hôn 
nhân không cưới xin mai mối. Sống với chàng thư sinh 
không được bao lầu, Liêu Hạnh lại đến hẹn phải vế trời. 


Ở thiên cụng, Liễu Hạnh văn khao khát cuộc đời trần 
thế, Nàng lại xin giáng trần lần nữa. Được Ngọc Hoàng 
cho phép Liễu Hạnh mang theo hai cô Quế, Thị nhàm, 
cất Phố Cát, Thanh Hóa, 
nơi sơn thủy hữu tình 
giáng trấn. Từ đó, Liễu 
Hạnh thường hiến linh, 
người lành được phúc, kè 
ác mang vạ. Thấy thế, dẫn 
trong vũng sợ hải, cùng 
nhau lập đền thờ phụng, 
triểu đình nghe tia đến 
tưởng là yêu quái cho 
quân tới phá tan đến thờ 
Liễu Hạnh. Tức giận, Liêu 


“Tượng Mu Liu Hạnh 
tại Phũ Náp,Nam Định —— Hạnh ra tay trừng phạt 
làm bệnh dịch lan tràn, 

vua Lê kêu gọi người hiến tài giúp nước trừ yêu. Vua 
còn ra lệnh tổ chức thi phù thủy tuyển người tài. Thuật 
sĩbốn phương tụ tập đông đảo ở Kinh sư. Vua sai đ trừ 
chúa Liêu, nửa đường đều chết cả. Vua lấy làm lạ, 


không biết làm thể nào đành gác lại. Dân địa phương là 
những nạn nhân thưởng xuyên, thậm chí, chúa Liễu 
đột nhập làng xóm của đân bắt cả xã lệnh ném xuống, 
tr 
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giếng, bắt hào mục, xã trưởng treo lên cảnh cây khiến 
cho chết đói. Hoặc dêm dêm mắc võng trên cây nằm 
ca hát lãnh lót... 


Bấy giờ trong quản có người hiến kế chỉ có Nội Đạo 
tràng Thượng sự Phật tái sinh mới trữ được Liêu Hạnh. 
Nguyên phải Nội Đạo trằng bấy giờ có ba người: 
Nhật Quang, Nguyệt Quang và Ngọc Quang là con 
ccủa Thượng sứ. Vua Lẻ cho mời Tiến Quan ra giúp nước, 
Tiến Quan hẹn hôm sau sẽ tới. Hỏm sau, Tiến Quan 
cùng hai thánh tới kinh biểu diễn phép thuật cho nhà 
vua xem, Thấy pháp thuật huyền ảo của tam thánh, vua 
Lẻ mừng rỡ phong ba ông làm thống lĩnh thượng tướng, 
giao cho ba vạn quản lính, 300 quạn lại theo đánh 
Liễu Hạnh. 


Tiến Quan giá làm thường dân mang theo kiếm, cưỡi 
bạch mã một mình đi thẳng vào điện chúa Liêu ở Sùng 
Sơn để khiêu khích. Tiến Quan xuống ngựa giả mài 
kiếm ở thém cung, cho ngựa ống nước suối. Liêu Hạnh 
bên ra nghành tiếp, Tiến Quan nói: Ta từ chỗ vua đến 
nghe triểu đình tuyến mộ phương sĩ trừ nàng biết có 
biến muốn đến cứu. Sau một hồi trò chuyện, Liễu Hạnh. 
mang hết 3000 mật pháp trình diễn cho Tiến Quan xem, 
mong chỉ bảo những chỗ sơ hở. 


Biết rõ pháp thuật của Liêu Hạnh, Tiên Quan cáo tử ra 
dd cùng nhị thánh bày bình bố trận. Bát bộ kim cương 
được cử di tiên phong, cánh tả có Hắc Hồ thần tướng, 
cánh hờu có Bạch Xà thần tướng, trang quản có Lục 
cđịnh, Lục giáp thần tưởng, hậu quân có Thập nhỉ nguyên 

tr 
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soái thần tướng, Tất cả cùng nhất loạt tiến đến điện 
Sùng Sơn. Giao chiến dã ba ngày, tiến bính của chúa 
Liễu đại bại. Chúa Liêu cùng Quỳnh Hoa, Quế Hoa, 
Đào Hoa, Hạnh Hoa rút vào cung cố thủ. Sau bị Tiến 
Quan dùng phép thuật bắt được giải về cung, Thế Tên. 
Phật thấy chúa Liễu lâm vào thế cùng bèn cười mây 
cđến cứu, Chúa Liễu xin quy y theo Phật cải ác tu thiện. 


4.4, Sơn Tỉnh 


Sơn Tình người động Lăng Sơn, huyện Thanh Xuyên, 
phủ Gia Hưng, đạo Hưng Hóa, xứ Sơn Tây. Bố là ông 
Nguyễn Cao Hạnh, mẹ là Đình Thị Điền. Khi ông Hạnh. 
70 tuổi, bà Điên cũng đã hơn 50 mới sinh được con trai 
tướng mạo phi phàm, hình dung tuấn tú, dáng người 
hiên ngang khôi ngô gấp vạn người thường, đặt tên là 
Nguyễn Tuấn. 

Lên sáu tuổi, bố mất, Nguyễn Tuần đối tên là Nguyễn 
Huệ. Năm lên bảy tuổi, mẹ con dắt nhau lên nói Ngọc 
"Tân ngụ cứ. Nguyễn Huệ được Ma Thị chủ núi Ngọc 
“Tân nhận làm con nuôi, sau đối tên thành Nguyễn 
“Chiêu Dung, Một năm sau, mẹ mất Nguyễn Chiêu Dung 
ở lại Ngọc Tân cùng Ma Thị. Một hôm Chiêu Dung 
vào cũng chặt phải cây thần gặp Sơn Tính dại thần tên 
gọi Tình Thần Tử Huy thiên tướng, được trao cây gậy. 
đấu sinh đầu tú để cứu giúp đời. Từ đó, Nguyễn Chiêu 
Dung tự xưng thấn sự, thường đi ngao du thiên hạ. Một 
hôm trên đường đến châu Trung Độ (còn gọi là châu 
“Trường Sa), xã Ma Xá, ông bỗng thấy trẻ con chăn trâu. 
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xám đánh một con rằn bèn bỏ ra ba mươi đồng mua lại 
con rắn rồi dùng gây thần cứu rắn. Rắn đen vốn là 
“Thủy Tinh con trai Long Vương. Cảm tạ công ơn cứu 
“Thủy Tình, Long Vương ban cho Sơn Tỉnh sách ước. 
"Lúc bấy giờ, vua Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương) 
đóng đò ở Việt Trì sông Bạch Hạc, lấy hiệu nước Văn 
Lang, thủ đô là Phong Châu. Vua Hùng mở cuộc thì tài 
kén rể cho công chúa My Nương Ngọc Hoa. Nghe tín, 
Sơn Tính và Thủy Tình cùng xin được diện kiến. 


Cuộc chiến gia San Tình vẻ Thủy Tình 


'Vua không biết gả công chúa cho ai bèn xa giá về cung, 
rồi triệu bai vị Sơn Tinh và Thủy Tính triệu kiến bảo. 
tăng: Trằm chỉ có một viên ngọc Lam Điều (một con. 
gi) trước chưa kén được rế, nay cả hai khanh đều là 
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anh hùng, không biết gã cho ai. Vậy ai có thế đem sính 
lê đến trước thì trầm gả con gái cho. 


"Đân thở Thánh Tân Viên tạ Ba Vì Hà Nội 


Sơn 'Tình nhờ có sách ước chuẩn bị xong lễ vật đến 
đón công chúa trước. Thủy Tỉnh đến sau, nổi giận 
cdâng nước tiến đánh Sơn Tình. Do có sách ước lại có 
phép thuật bí mật của thần tiên cho nên Thủy Tính 
không sao hại được. Đất nước được thanh bình. 


5, Nội Đạo Tràng ở Việt Nam 


Sau thời Lê Trung hưng (cuối thế ký XVI), nhân khi 
xây ra bao nhiêu tai họa, tang tóc, đối kém do cuộc 
chiến tranh lâu dài giữa các binh sĩ miền Bắc và bình sĩ 
miền Nam (giữa nhà Mạc và nhà L2), nhiều loài ma 


t 
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cquái xuất hiện từ các ngọn cây, hốc đá. Chúng làm ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắp nơi chúng 
đôi hỏi lẽ vật và cóng tế, Một lần giỏ độc đầy ma quải 
trầm lên cả nước, từ Bắc vào Nam. Đến dấu thể kỷ XVII, 
tình hình cũng không sáng sủa hơn. 

“Trong huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 
Hóa, ở làng Yên Đông, có một người đàn ông tên là 
“Toàn, là con trai của hầu tước Quỳnh Lâm thuộc dòng 
họ Trấn kế nghiệp nhau làm tướng lình trong nước. 
Chàng trai Trần Toàn không muốn ra làm quan cho 
nhà Mạc tàn ác, bên lui về làng, lo học đạo thờ Tiên và 
lâm việc thiện. Chàng vất và hy sinh sửa sang các 
chùa chiến, chợ búa, cấu cổng, đường s và giếng nước 
quanh làng. 


“Trước mặt làng có con sông chảy qua, chàng đóng một 
chiếc thuyền để giúp khách qua sông. Dân miền lần cận 
được nhờ chàng nhiều việc. Tin về những nghĩa cử của 
chàng bay lên tận thiên đình. Phật ông Bhaisajyagyru 
(Dược sự phật) một hôm đóng giá làm một khách di 
đường bình thường để thử lòng chàng. Vào một đêm 
đông, trời lạnh buốt, con người từ tâm đang ngủ trong 
túp lều của mình ở bên bờ sông. Bông nhiên anh nghe 
từ bờ sông bên kia vọng sang tiếng ai đó gọi đồ hồi hả. 
Anh bật dậy và chèo thuyền sang bờ bên kia để chở 
khách. Nhưng sang đến nơi, anh chẳng thấy một ai. 
“Chờ một lúc, anh lại quay đỏ trở vé. Ảnh buộc đồ vào 
bờ rồi trở về lếu mình để ngủ lại. Nằm vừa ấm chiết 
canh lại nghe tiếng gọi đò khẩn khoản. Anh lại chèo đò 
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sang lần nữa và cũng chẳng thấy ai. Cứ lặp di lặp lại 
nhiều lần như thế khiến anh phải uống công chèo đò 
cua qua lại lạ trên sông. Mặc đầu vậy, anh ta trở về 
giường nằm không chút bực bội gì hết. 


“Trước rạng đông một chút, anh ta trông thấy một cụ 
già đến nhờ anh chỗ sang sông, Hoàn toàn vui về, anh 
cđến gặp cụ và dẫn cụ ra bở sông, 


"Đến bến đò, cụ già thấy đau bụng, không thế tiếp tục 
đđi được nữa. Ảnh ta công cụ trở về lều mình, rối chạy 
dải tìm thuốc chữa bệnh cho cụ. Cụ già lành bệnh, trò 
chuyện với anh; và anh hiểu ra rằng cụ già không phải 
là người thường, Rồi hai người chia tay nhau, 

Kế từ đó, chàng thanh niên nhân từ của chúng ta cằng 
say sưa làm việc thiện hơn trước. Một hôm khi chàng 
đang sửa chữa con đường đăn vào huyện ly, anh phát 
hiện nằm sâu dưới đất một tấm biển bằng đồng trên 
đồ khắc hình 40 đấu quyết (mudras). Run lên vừa sợ 
vừa mừng, chàng mang tấm biển về nhà, nhờ người 
xây một cải am để thờ đêm dêm hương khỏi. Bông 
một hêm chàng thấy một vị tầng tử trên trời đi 
xuống nói với chàng: Bán tăng thừa lệnh Phật tổ 
“Thích ca máu ni xuống phong cho chàng chức Thương 
Sứ, có trách nhiệm ai quản các loài ma quỷ ở cả ba 
ở dĩ vậy là vì những nghĩa cử kín đáo của chàng 
đã động lòng trời. Khi chàng đã nhận chức vì này 
rồi, bắn tăng sẽ chuyển đến cho chàng những đấu 
quyết mudras thần diệu và những chiếc ấn thần kỳ. 
Sau đó, trên thế giới chúng sinh này, chàng cứ tiếp tục 
to 
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cửu vớt mọi người, và Tòa Sen đối với chàng sẽ không xa 
lâm đâu. 


“Thượng sự đáp: Con xin tuân lệnh. Bấy giờ vị tăng lấy. 
hai bàn tay anh, đạy cho những bí mật bắt quyết 
mudras. Trong nháy mất chàng Thượng sư nhận được 
"hào khí của sức mạnh siêu nhiên. Nhà sử chào rồi ra đi 
Không có cách nào giữ được nhà sư ở lại. Thượng sư 
tiễn ông ta đến tận rừng sâu. Tại đây không hé có dấu 
chân người, chàng thấy nổi lên trước mặt một quả núi 
sừng sững, Nhà sư leo lên núi, chàng Thượng sư leo 
theo. Đường lên núi mỗi lúc môi đốc hơn; những vách 
cđã cao lại càng dựng đứng. Chàng không còn sức leo 
tiếp nữa và vị sự cũng biến mất. Ngắng đầu lên, chàng 
nhìn thấy một cái địa hồng tỏa hào quang, chàng đọc 
xõ 7 chữ lớn: Dược sự lưu Ìy quang không pht. Thượng 
sử quỳ xuống đất để cảm tạ rồi quay trở vé nhà mình. 
Từ hôm đó, chàng chuyên chú làm theo lời dạy của 
Phật và học tập những nguyên lý của đạo. Chàng đạt 
đến một sức mạnh phi thường có thể làm sập núi, nề 
đất, có thể nhìn vào gương mà thấy mọi thứ trên trời 
cđấuy chàng sử dụng quyền lực của mình để cứu vớt 
nhân sinh. Các loài ma quỷ phải trớn biệt, không dám 
hiện lên như trước nữa. Nhân dân cả hai miền Hoan Ái 
được sống trong hòa bình. 
Vài ba năm sau, miền Nghệ An lại bị ma quỷ quấy 
nhiều. Thượng sử lại vào đó trừ khử chúng. Một người 
quê ở Nghệ An, tên là Pháp Mộ, thành tâm muốn trở 
thành đố đệ của Đạo Pháp. Thượng sư truyền lại cho. 
Hà 
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anh ta những nguyên lý pháp thuật và ủy thác cho anh 
ta trách nhiệm bảo vệ đất Nghệ An. Trên đường về, 
một hôm Thượng sư dừng lại ở làng Từ Minh, huyện. 
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và thấy nơi này có nhiều. 
cđiều kiên phong thủy thuận lợi nhất, bèn dựng một cái 
nhà để ở lại đấy, 

Chính tại đây, chàng dạy cho các môn sinh ngày một 
đông, con số lên đén hàng trảm nghìn người. Tiếng tăm. 
của chàng tỏa khắp cả nước. 

Đến tuổi cao, chàng có 3 con trai. Người con trai cả, 
ngay từ lúc mới sinh, đã mang sẵn những cái vết trên 
vai làm nối lên hai chử Nhật quang (ánh sáng mặt 
trời), trên vai người con thứ hai, có hai chữ Nguyệt 
quang (ánh sáng mặt trăng) trên vai người con thứ bạ. 
có hai chữ Ngọc quang (ánh sáng của ngọc). Từ buổi 
thiếu thời, cả 3 cậu con trai đều đã tô ra rất thông minh 
và có chí lớn. Đến khi 17,18 tuổi, các cậu di thì đều 
đổ cả, 


'Vào thời kỳ này, trị vì nước Việt Nam là vua Thần Tông, 
nhà Hậu Lê (1619 -1643). Chẳng bao lâu sau khi lên. 
ngôi, nhà vua bị bệnh nặng, da đẻ mọc xù lông cợp. 
Chẳng có thuốc nào chữa khỏi. Triều đình khí biết 
được tài nghệ của vị thượng sự, vội cử một sử thần vào. 
tận Thanh Hóa mời ra. Thượng sư nghĩ rằng mình còn 
phải trông nom quá nhiều môn đệ, và trong tỉnh còn. 
có nhiều tà khí, không đám bỏ làng ra di, bèn lệnh cho 
một môn sinh theo sứ thắn nhà vua về kinh, Vừa đến 
kinh, người học trò đó được dân ngay vào hoàng cung. 
tạ 
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Một bàn thờ được lập lên. Nhà thuật sĩ làm lễ nhanh 
chồng, rõi vỏ hai tay vào ngực mình, dùng chân vạch 
những vạch gì đó trên mặt đất, niệm ba lần một câu 
thấn chú. Ngay lúc đó, tất cả lòng cọp đều rụng khỏi 
người của Vua; cái căn bệnh lạ kỳ đỏ được chữa lành; 
và mình rồng trởlại khỏe mạnh như trước. Nhà vua hết 
sức vai lòng. Ngài ra lệnh tổ chức đại lề trong năm 
ngày để tạ ơn người chữa bệnh kỷ điệu ấy. 


Ít lầu sau, đích thân vua ngự vào Thanh Hóa thăm hỏi 
vịthượng sứ. Ngài ra lệnh xuất quốc khố xây cho Thượng 
sứ một nhà ở ngay tại làng, trên mặt trước tường nhà, 
tự tay nhà vua viết 3 chữ: "Nội Đạo Tràng” (Trường học 
Nội Đạo). Tên gọi Nội Đạo có tử đầy. 
Vài năm sau, Thượng sư mất. Nhà vua dích thân về 
làng sai dựng một ngôi đền thờ, và nâng lên cấp Phục 
ma Thượng đắng phúc thần (Vị thần hạng nhất chỉnh 
phục được các ma quỷ). 
Ba người con trai của Thượng sư, mặc dù đều đỗ ở kỳ 
thí mùa thụ, song đều không muốn ra làm quan. Họ 
văn ở lạ làng an bần lạc đạo, nổi tiếp chí cha, họ Ìo tu 
tâm đường tính. Họ cứu được vó số người và súc vật, 
ngăn chặn dược những hậu quả nặng né nhất do những 
tai ương và dịch bệnh gây ra. Người làng coi 3 người 
như 3 vị bổ tắt sống ở thế gian. 
Sau khi họ mất, người anh em họ là Hậu Quang tiếp 
tục sự nghiệp dạy học của họ. Ông này đã đào tạo được 
bốn đệ từ nối tiếng: Pháp Cổng, Pháp Thông, Pháp 
"Nam và một người nữa, quê bên Trung Quốc, 
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Pháp Nam quê ở Nghệ An. Pháp Cống và Pháp Thông. 
đều thì đô cử nhân. Thấy Hậu Quang dạy riêng cho 
mỗi người một bí quyết để chữa bệnh. Pháp Cống được. 
học phép chữa bệnh bảng cày coi thắn; Pháp Thông, 
được học phép bằng cây búa thần; Pháp Nam thì học 
phép vỗ lên ngực và dâm chân xuống đất. Môn đệ người 
Trung Quốc thì học phép chữa bệnh thần kỳ bảng tư 
tưởng. Vì vậy bốn trường thuật sĩ mới được trường Nội 
'Đạo đào tạo nên với những cát tên gọi nôm na: Nội Roi, 
Nội Phủ, Nội Dậm và Nội Tưởng, Bốn trường đó đều 
từ một nguồn, sau lan rộng ra khắp cả nước. Pháp 
“Thông và Pháp Nam vào Nghệ An giảng dạy liên tục và 
lập ca Trường Thuật sĩ ở phía nam. Pháp Cống với cây. 
roi thần diệu đến ở vùng Hải Dương và lập nên ở đầy 
trung tâm tỏa giáo của trường Thuật sĩ miền bắc. Người 
môn sinh quê ở xứ Trung Quốc trở về Trung Quốc và 
cũng lập được một trường rất phón thịnh. 

“Trên đây là tóm tắt lịch sử của Nội Đạo Tràng. Ngày 
nay đang có 2 trung tâm chính ở Bắc Trung kỳ (Thanh. 
'Hóa), một ở làng Từ Quang (huyện Hoàng Hóa), một 
nữa ở làng Yên Đồng (huyện Quảng Xương). Ở Bắc 
Kỳ có trung tâm Huệ lai trong tỉnh Hưng Yên và trung 
tâm Nhật Tảo ở tỉnh Hải Dương. 


'Trên ban thờ Nội Đạo Tràng, ngoài những bức tượng. 
và bài vị của các tổ sáng lập, người ta còn thấy tượng. 
của Bát bộ kim cương là tắm vị thần trừ ma quỷ ở xứ 
Phật và Thập nhị nguyên soái (Mười bai vị nguyên soái) 
dảo thiên đình sai xuống giúp ba vị thánh thuật í. 
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'Ở dưới thấp hơn nữa là những vị tay chân thân cân của. 
các vị sáng lập. Trước hết là Ngữ hổ thần tướng (Năm 
con hổ tôi trung của Dược Sư Phật) khí Dược Sư lui 
vào rừng sâu để tụ luyện. 


Đức Phật thửa nhận lòng trung thành của chúng đối 
với Đạo, ủy thác cho chúng việc bảo vệ năm phương 
trời. Khi vị Hữu thuật thánh (vị thánh thuật tay phải) 
của Nội Đạo Tràng sang Ấn Độ để thỉnh kinh, Đức 
Phật đã phái năm con hồ ấy di tháp tùng để giúp đỡ 
Ngài vượt qua mọi sông núi. Vì vậy họ trở thành những 
phụ tá tin cần của Nội Đạo Tràng. Tuy nhiên chỉ con 
hổ đen là cần cù nhất. Hồ đen đã giúp các Thuật thánh 
rất nhiều trong việc trừ tà và chữa bệnh. Vì thế hổ này 
đã được phong hàm Đại tướng quân. 

Bên cạnh năm con hổ, có con voi trắng có chín ngà là 
người phục dịch cho 3 vị kế nghiệp của Thượng sư, và 
con Bạch xà là một trong 2 con rắn trần áp được lũ quỷ 
động vật và thực vật. 


6. Thiên Nam động chủ: Lê Thánh Tông 
.6,1. Đạo giáo Việt Nam dưới triều Lê 


"Vào thời Lê, Nho giáo trở một thứ tôn giáo chủ lưu, 
Phật giáo và Đạo giáo bị lu mở tựa hồ như không còn 
tồn tại. Sử sách không mấy quan tâm đến các tôn giáo 
này. Đặc điểm nối bật là Đạo giáo dân gian bị coi là 
tà đạo có hại cho xã hội không được tôn trọng và 
phát huy, còn Đạo giáo sĩ tộc văn tồn tại như Phật giáo 
và xuất hiện biện tượng Đạo giáo nương mình trong 
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“cửa Phật để tôn tại. Đó là nét chung của Đạo giáo trong, 
khoảng 300 năm này. Trong thực tế lại có thời gian 
"Đạo gộáo nổi trộ lên như thời Hậu Lê (thế kỳ XVI - XVII). 
"Đạo giáo thời kỳ này có thế nhận thấy ở 4 vấn để: Đạo 
giáo hòa với Phật giáo, Nho giáo, Tiên, Mẫu và Đạo gia. 
"Đế nghiên cứu các vấn dể đó, trước tiên xin để cập tới 
các tư liệu trong Toàn Thư và Tục Biển. 


Năm 1418, Nhà Minh mở công trường mò ngọc trai, 
kiếm hương liệu, săn bắt chồn trắng, hươu trắng, voi 
trắng tìm lùng rùa 9 đuôi, chim dậu ngược, chìm bạc má, 
trâu, rắn... để dâng nộp", 

"Như vậy, rùa vẫn được tiếp tục săn tìm nhưng không 
mang tính chất sấm ngữ như xưa nữa mà là động vật 
quý hiếm của người Minh. Đủ thấy sự khác biệt giữa 
bai dân tộc. Tuy nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng rùa 
"Hoàn Kiếm với Lê Lợi thì liên quan đến Đạo giáo chủ 
yếu với thần Trấn Vũ. 

Năm 1419, Mùa xuân tháng 2, nhà Minh sai giám sinh 
Đường Nghĩa sang ban các sách Ngủ kinh, Tứ thư, 
“Tỉnh lý đại toàn, Vì thiện âm chất, Hiếu thuận sự thực 
ccho nho học các phủ, châu, huyện, sai tăng học truyền 
giảng kinh Phật tại Tăng Đạo ty”. 

Tại Trung Quốc thời Minh thì Phật giáo và Đạo giáo 
văn tồn tại cho nên vẫn có cơ quan lãnh đạo và Tăng 
Đạo ty, cơ quan đó cũng có ở nước ta thời trước, 


1..Ngô Sĩ Liên, đã dẫn... ập I, tr 242. 
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"Năm 1420, Người làng Tràng Kênh, huyện Thuỷ Đường, 
là Lê Ngã đổi họ tên thành Dương Cung, tự xưng là 
“Thiên Thượng hoàng đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Thiên... 
cđến huyện Đan Ba, Lạng Sơn, Lê Ngã trá xưng là cháu. 
bốn đời của Trấn Duệ Tông, từ nước Lão Qua trở về. 
Phụ đạo Đan Ba là Bế Thuần đem con gái gả cho và lập 
làm vua. Trong khoảng mấy tuần, một tháng, đã có vài 
van quản, hắn ra An Bang chiếm trại Hồng Doanh. Sau. 
khi Công Chứng, Phạm Ngọc bị thất bại, thì dư đáng 
của họ theo về với Lê Ngã, số quản được đến mấy vạn 
người, Lê Ngã tiếm xưng tôn hiệu, dựng niên hiệu, đặt 
cquan chức, đúc tiến, đốt thành Xương Giang, cướp trại 
Bình Than... 

'Đày là cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại quân Minh, 
.đã dùng danh hiệu Thiên Thượng hoàng đế là có chịu 
ảnh hưởng của Đạo giáo. ` 

Năm 1427, Mùa hạ thắng 6, có người đàn bà nghèo. 
hèn ở trang Phao, huyện Đáy Giang mắc bệnh hủi, bị 
chống ruồng bỏ. Bảng một hôm mụ gặp một cụ già 
trên đường trao cho hòn đá nhỏ như quả trúng gà, bảo 
mài nước bôi vào chỗ loét thì khỏi ngay. Mụ làm theo 
như vậy, quả nhiên khỏi bệnh. Xa gần nghe tin, nhiều 
người đem tiến lụa đến xin chữa cho. Mụ ứng tiếp không, 
xuế,chỉlấy hòn đá mài nước mà cho, gọi là nước Bồ tít... 
Đây là một loại phù thuỷ, một phương thuật đã gia 
nhập vào Đạo giáo nhưng lại được xem là một hiện tượng, 
ccủa Phật giáo (nước bổ tát). 
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Năm 1427, cẩm những kẻ xưng là đồng cốt, tà đạo, mượn. 
tiếng ma quỷ, thần thánh gieo rác hoang mang, bịa đặt 
mê hoặc lòng người. 

"Hạ lệnh rằng, các tăng đạo phụ lão người nào đã đón. 
tiếp quan quản nhiều lần thì quan ở lộ điếu tra xem nếu 
cquä có đức hạnh, tuổi giả thì cấp cho quan tước”. 


Có sự phân biệt rõ ràng đồng cốt với đạo sĩ tức 
phân biệt Đạo giáo dân gian với Đạo giáo sĩ tộc. 
Đạo giáo sĩ tộc được đối xử như một trí thức trong, 
Tam giáo. Sự phân biệt này cũng đã xuất hiện trong, 
thời kỳ Lý Trần. 


Năm 1428, Lê Lợi sắp dật công việc triều chính, quy. 
định "Khi có chiếu lệnh dại xá đều xưng là Thuận thiên 
thừa vận duệ văn anh vũ đại vương, hiệu là Lam Sơn 
động chủ”, 

Vua lấy hiệu động chủ là hiện tượng mới. Đến năm 
1431, khi làm Lam sơn thực lục vua (Lê Thái Tổ) tự 
làm bài tựa, ký là Lam sơn động chủ. Sau này còn một 
số vua cùng lấy hiệu động chủ. Lê Thái 'Tông là Quế 
Lâm động chủ; Lẻ Thánh Tông là tiên đồng do thượng 
“để ban xuống trần, khi lén ngôi lấy hiệu Thiên Nam 
động chủ". Sau này chúa Nguyễn Phúc Trăn cũng xưng 
“Thiên túng đạo nhân... Không phải tất cả vua chúa thời 
này đều là động chủ. Động chủ là chủ các động Đạo, 
giáo nổi tiếng mà Đỗ Quang Đình đã tổng hợp thành. 
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thập đại động thiên, Tam thập lục tiếu động thiên. 
Trong danh sách đó không có động Lam Sơn, động, 
Quế Lâm, động Thiên Nam. Trong Đại Nam Nhất 
thống chí đưa ra nhiều núi, động có tiên và đôi khi coi 
núi Yên Tử, núi Câu Lậu là một động thiên phúc địa. 
Lam Sơn là địa danh, nơi phát tích nhà Lẻ cũng đã 
từng miều tả là đất tốt tức hàm ý phúc địa. Nhưng Quế 
Lâm không phải địa danh nước ta, Thiên Nam chỉ trời 
nam nghĩa là chỉ cả nước... Như vậy những danh hiệu 
này chỉ thế hiện tư tưởng Đạo giáo nói chung, chỉ ý 
người mang danh hiệu đó là thần tiên của Đạo giáo 
như các động chủ các động thiên phúc. Nhưng không 
phải vì vậy mà các nhà vua này tôn sùng Đạo giáo, họ. 
chỉ muốn để cao thân phận tiên đồng do Thượng đế 
tức Ngọc Hoàng cho xuống trần giáo hóa muôn dân. 
“Tư tưởng tiên xuống trấn đó đã trở thành tâm thức 
phổ biến trong thời kỳ này chứng t6 phương tiên đạo. 
ảnh hưởng sâu xa hơn Đạo giáo. 

Năm 1429, “Mùa hạ, tháng 6, ngày mồng I0, ra lệnh 
chỉ cho các tăng đạo, người nào thông kinh điển, trong. 
sạch giữ tiết hạnh, hẹn đến ngày 20 tháng này tới sảnh 
đường trình diện, để xét duyệt cho thị, ai đỗ thì cho 
lầm tăng đạo, ai không đỗ thì bát hoàn tục.". 


Đến tháng 12 năm này thì “Mở khoa thi tăng đạo để 
cấp giấy (khai thí tăng đạo cấp thiếp). 

Cuộc thì được tố chức để xem các nhà sư và các đạo sĩ 
ai tinh thông kinh điển của tôn giáo mình thì được đi 
tu, không thì hoàn tục. Biện pháp này cuối thời Trấn 
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cđã thị hành nhằm chồng lại hiện tượng đính tráng trấn, 
sưu dịch. Nhưng thi Đạo kinh chứng tỏ số lượng đạo sĩ 
không ít và họ có học tập đạo kinh. Đó là Đạo giáo sĩ 
tộc. Như vậy tuy Nho giáo được để cao, nhà Lý nhà. 
“Trần đã thí lấy Tam khôi, nhà Minh đã tổ chức thi 
'Hương năm 1426, nhưng vẫn tiến hành để cử đẻ để bạt 
người Nho học, mãi đến năm 1434 mới tố chức thi 
tuyển lấy đô hơn 1000 người'. Thí tăng đạo chứng tỏ. 
đương thời đạo sĩ và đạo quán văn tồn tại và hoạt động 
thu hút không ít người tham gia đến nỗi phải khống 
chế. Thế lực này từng chống Minh, ủng hộ quân khởi 
nghĩa Lam Sơn. Tuy có thi tăng đạo nhưng không đế 
cập đến tăng đạo ty, tổ chức quản lý tăng đạo. Có lề 
thời đầu nhà Lê, Lê Thái Tổ còn chịu ảnh hưởng thời 
“Trần nên còn có cơ quan quản lý tăng đạo nhưng địa vị 
không cao cho nên sử không ghủ; tuy nhiền việc vua sai 
đạo sĩ đi cúng tế, trừ sâu, trấn yếm chứng tỏ có cơ quan. 
quản lý này. Đến thời Nguyễn thì sử ghỉ có Đạo lục ty. 
cấp lương cho đạo sĩ quán Linh Hựu. Nhưng sau lần 
thí năm 1429 thì các vua nhà Lê không có việc thị tăng 
đạo nữa, Đây là lấn thỉ tăng đạo cuối cùng đánh dấu sự 
tồn tại có tư cách pháp nhân của đạo sĩ cũng như nhà 
sử trong thời Lẻ. 

Năm 1434, sau khi Lê Thái Tông lên ngôi đã tổ chức 
thí Nho học vào tháng 2 thì "Tháng 5, ngày định sửu, 
mùng một nghĩ chẩu. Trước đó Thái sử Bùi Thì Hanh 
bí mật tâu rằng, ngày mùng 1 tháng 5, có tính vượn đen 
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ăn mặt trời, hôm ấy sẽ có nhật thực, cỏ nhật thực thì 
trong nước có thể chấm dứt được tai biến. Đại tư đồ Lê 
Sất tin là thực, tâu xin ra lệnh cho quan lại các trấn 
“Tuyên Quang, Thái Nguyên đốc thúc dân chúng búa 
lưới săn lùng kháp rừng núi khe bang, bắt vượn khi gửi 
về nườm nượp không ngớt. Đến ngày ấy nghĩ chấu, 
làm phép trấn yếm trong cung cấm, các quan không ai 
được biết. Bài Thì Hanh chỉ tâu cho Bộ Lê thị lang 
“Trình Toàn Dương, trước là đạo sĩ, cùng làm phép với 
mình. Hai người đều được thường rất hậu”", 


Đạo sĩ Trảnh Toàn Dương làm Lê bộ thị lang tức làm 
công việc tư tưởng Nho gia. Đó là đầu hiệu Đạo giáo 
hòa nhập vào Nho giáo. Bùi Thì Hanh làm thái sử cũng 
là một công việc của Nho gia nhưng lại biết làm phép. 
trấn yếm với đạo sĩ như một đạo sĩ. Đây là một dấu 
hiệu Nho giáo hòa nhập với Đạo giáo. Không phải là 
một hiện tượng đặc thù mà là kết quả tất nhiên của thỉ 
Tam giáo đã xuất thân trong thời Lý - Trần, Khác 
chăng với thời Lý Trấn thì tính trội thuộc về Phật giáo, 
còn trong thời Lê thì tính trội thuộc về Nho giáo, Về 
sau Bùi Thì Hanh lại bị chịu tội về việc này. Năm 1448 
(14 năm sau) bi chức Bài Thì Hanh, cho làm thái sử 
lệnh như cũ. Ông tâu bậy là đến giờ mào ngày l6 tháng 
Ấy sẽ có nguyệt thực. Vua ra lệnh cho các quan đến cả 
cửa Thừa Thiên để cứu trăng, nhưng không thấy nguyệt 
thực. Giám sắt ngự sử Đồng Hanh Phát hặc tội ấy... 
Hanh Phát tâu vua: TNay Thì Hanh tài nghệ còn thua 
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kém bọn Thuần Phong tới trăm ngàn lần, mà được lạm. 
dự Môn hạ sảnh kiêm trì Tây đạo là sao? Huống chỉ 
“Thì Hanh lại là dứa tiểu nhân gian tà vé đời Thái tổ, 
đấm nói cà triết tự bai chữ Thuận Thiên, đã bị bãi 
truất, đến triều Thái Tông lại cậy tà thuật, ngấm sai 
giết vượn lấy máu, để trấn yếm tai biến của trời. Đến 
hi bệ hạ dang lúc có tang, bồng gặp thiên tai Thì Hanh. 
bịa cở âm dương xung khắc, nói láo là do có quốc tang 
nên mới sinh ra, tâu xin rút ngắn ngày để tang để trừ bỏ 
tại biến của tời. Xét các việc làm của hắn, thực là lửa 
đối cả. Thần sợ thiên hạ đời sau đếu bảo là dùng bọn 
âm dương làm tham trí, bọn bói toán làm an phủ, bắt 
đấu từ bệ hạ, chứ từ xưa chưa từng có bao giờ. Vua lập 
tức ra lệnh bãi chức Môn hạ bũu ty lang trung thiêm trí 
"Tây Đạo của Thì Hanh. Quốc Oai trung lộ an phú sứ 
ty Bạch Khuê nghe thấy thế công lo sợ xin tử chức”. 
"Trước kia thái sử Thì Hanh, thái chúc Bạch Khuê cậy 
có pháp thuật ra vào các nhà đại thần, khéo giớ trò ton. 
hót bợ đỡ, các đại thần đều gắn gũi, cho là bọn họ có 
tài. Vì thế Thì Hanh xin làm Môn hạ hữu ty lang trung 
thiêm trí Tây đạo, Bạch Khuê xin làm Quốc Oai trung 
lộ an phủ sứ, các đại thần ai căng bảo đảm xin cho. Có 
người để chữ ở cầu Kênh, ngoài cửa Đông răng: "Trời 
đất tới vận bụ này nòi lộ an phủ. Mặt trời mặt trăng 
khuyết, có đứa đạo tham tr. Châm biếm chế giêu chúng 
như vậy. Tới đây Thì Hanh, Bạch Khuê phải giáng truất 
một lúc, mọi người đều rất khoái chỉ. 


1..Ngô 8ï Liên, Sách đã đâo..tập Ï, tr. 368-369. 
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Sự kiện này phản ánh đấu tranh nội bộ quan trường nói 
chung nhưng đồng thời cho thấy Nho giáo đã chiếm 
địa vị độc tôn tìm cách đề bẹp Đạo giáo. Tuy nhiên Bủi 
“Thi Hanh cũng chỉ bị nhà vua giáng chức cho về quê 
cũ. Như vậy, có nghĩa là vua và triều đình vẫn tin vào 
việc trấn yếm nhật thực nguyệt thực, tư tưởng Đạo 
giáo văn tồn tại trong triều đình dù bị đã kích do Thì 
THảanh đoán sai nguyệt thực là công việc thiên văn học 
chứ không phải việc Đạo giáo nhưng ngay trong Thái 
Bình kinh đã Đạo giáo hoá các tai dị kế cả nhật thực 
nguyệt thực. 

Năm 143$, chém Quốc tử giám sinh Lê Tử Dục, vợ 
con điển sản sung công. Tử Dục ở Giám không chịu 
học tập, chỉ chuyên nghề bởi toán, bùa chú, đụ đỗ vụng 
trộm vợ cả, vợ lẽ người khác, lại lấy trộm đồ đạc của 
mười tắm phòng, Tế từu Nguyễn Thành sắp tâu lên thì 
“Tử Dục suốt đêm làm đơn vu cáo Thành và Và Ứng, 
“Tiên, từ tế tửu trở xuống tới các viên đường trưởng là 
cùng nhau ngắm mưu phản nghịch. Đại tư đồ Sát biết 
nó gian dối, sai bắt và cho ngục quan. Nguyễn Doän 
“Cung tra hẻi, Tử Dục hết lẽ phải thú tội. Đến khi sắp 
chém, Từ Dục luôn mồm tụng niệm Thiên Bóng, 
“Thiên Da và nói: Kiếp này đã sai, Kiếp sau không được 
thế nga, 

Lê Từ Dực là một giám sinh tất nhiên theo Nho giáo 
thế nhúng lại làm bùa chú Đạo giáo. Đạo giáo hòa 
nhập vào trong Nho giáo như thế đó. Việc Lê Tử Dực 
bị chém không phải vì bùa chú mà vì tội vu khống 


" 


TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. 


người khác phản nghịch. Bói toán bùa chú cũng như 
trấn yếm bị coi là tà đạo không phải Đạo giáo, nhưng 
khi có lợi cho triểu đình thì vẫn dòng Bài Thì Hanh. 
"Đến năm này "ngày 26, Thái sử thừa Bồi Thì Hanh mật 
tâu rằng, ngày 1 tháng 11 sẽ có nhật thực, xin đùng bí 
thuật như năm xưa, để trấn yếm giải trừ. Vua cho dùng 
thuật ấy, bạn cho S0 quan tiến”, 


Năm 1436, "Mùa hạ, tháng 4, làm lẽ đảo vũ ở cung 
Cảnh Linh. 


“Cùng Cảnh Linh có từ thời Trần nay được dùng để cáu 
mưa. Trước đó khí hạn hán đã cấu mưa ở chùa Báo 
“Thiên, sau này lập đàn cấu mưa riêng. Hiện nay còn 
lửu hành kinh Ngọc Hoàng dùng để cấu mưa, không rõ 
việc cầu mưa ở Cung Cảnh Linh lần này có căn cứ kinh 
Ngọc Hoàng hay không, 

Năm 1437 có người cáo giác Đại Đô đóc Lê Ngân thờ 
Phật Quan Âm trong nhà để cầu mong con gái mình là 
Huệ phì được vua yêu. Vua ngự ra cửa Đông Thành, 
sai thái giám Đỗ Khuyến dẫn 50 võ sĩ lục soát nhà Lê 
Ngân, thu được tượng Phật và các thứ vàng bạc tơ lụa. 
Ngày hôm sau Ngân vào cháu, bỏ mũ ra tạ tội. Vua 
sai bắt nô tì nhà Lê Ngân để tra hỏi... Giáng Huệ phí 
Nhật Lệ con gái Lẻ Ngân làm tư dung. Mụ đồng (nữ. 
vu) Nguyễn thị bị đày ra châu xa, thấy phù thuỷ (phù 
thuỷ sư) Trấn Văn Phương bị đồ làm lính ở phường 
nuôi voi", 


1.Ngô ST Liên, sách đã đân.. tập I tr 361. 
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Việc thờ Phật đã đồng nhất với Đạo giáo dân gian. Phật 
Quan Âm nổi lên trong thời Lý với sự kiện nguyên phi 
` Lan được tôn là Quan Âm và việc vua Lý Thái Tông 
mơ thấy Quan Âm dân đến nhà sư Thiến Tuệ để nghị 
xây chùa Một Cột năm 1049. Cho đến ngày nay địa vị 
Quan Âm trong tâm thức dân gian vốn rất cao. Vậy 
mà Lê Ngân bị hại vì thờ Quan Ấm. Lý do bị trừng trị 
không phải vì thờ Quan Âm mà thờ Quan Âm để dùng. 
cð đồng, thấy phù thuỷ làm phù phép cho vua phải yêu. 
Huệ Phí. Hiện tượng thờ Phật nhưng lại làm phép đạo 
giáo tức Đạo giáo hoà nhập vào Phật giáo bát đầu tử 
đây chăng? Hiện tượng này đến thế kỹ XVI về sau càng 
đâm nét với việc xuất hiện điện mẫu trong chùa và tín 
cđồ lên chùa lại cầu xin chủ yếu về điện Mãu, trong điện 
có bởi toán đồng bóng... Cô đồng biết tên đầu tiên có 
họ Nguyên, thấy phù thuỷ biết tên đấu tiên có tên họ. 
“Trần Văn Phương, Họ không phải là những người đầu 
tiên hành nghề này, nhưng đây là lần đầu tiên sử ghi lại. 
"Trong chính sử ghỉ lại tên họ của cô đồng và thấy phù 
thuỷ. Hiện tượng thờ Quan Âm tại gia nhưng như một 
điện Đạo giáo có bói toán lên đồng rất phổ biển cho 
đến hiện nay mà phải chăng Lê Ngân là người đầu tiên 
tổ chức loại hoạt động này và nằm 1437 là cái mốc xuất 
hiện hiện tượng tôn giáo mới này? đây là tư liệu đầu 
tiên đã biết về đồng nhất Quan Âm - Mẫu. Đạo giáo 
phải nương nhờ Phật giáo để tổn tại. 

Năm 1442, vua Lê Thái Tông duyệt quân ở thành Chí 
Linh, Nguyễn Trãi mời vừa ngự chùa Côn Sơn ở hương 
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của Trãi. Vua đi thuyền từ bến Đồng, vào sông Thiên 
Đức, qua mộ Bạch Sư ở cầu Bông, xã Đại Toán, huyện. 
Quế Dương, thì thuyền ngự không di lên được. Các 
quan hết sức kéo dây cũng không nhúc nhích dường 
như có người giờ lại. "Vua bèn sai trung sứ di hỏi khắp. 
những người giả cả xứ ấy xem chỗ này có vị thần nào. 
Các cụ già báo: Ngày xưa có người tên là Bạch Sư, khi 
còn sống rất tỉnh thông pháp thuật. Sau khi mất chôn ở 
ven sông, thường có hiển linh, người xứ này văn tế thần 
long trọng lâm ” Trung sứ hỏi: Tế bằng thứ gì? Người 
già nói: Tế bằng nghé. Trung sử đem việc ấy về tàu. 
'Vua sai đem nghề non đến tế thần. Bấy giờ thuyến ngự. 
mới đi được. 


Bạch Sư không phải là đạo sĩ mà chỉ là người có pháp 
thuật. Phải chăng là một thấy phù thuỷ? Dạo sĩ của 
Trung Quốc thường bay lên trời hay thì giải nhữnng 
không bao giờ hiển linh tắc oai tác quái. Những người 
có pháp thuật ại khá nhiều trong đạo giáo phủ lục phái. 
Năm 1448, vào tháng ổ xuống chiếu cho các quan văn. 
võ phải trú giới đến cung Cảnh Linh, chùa Báo Ăn làm 
lê cầu mưa. Vua đích thân đến vái xin. Sai Thái tuý Lê 
Khả đến xã Cổ Châu rước tượng Phật Pháp Văn về 
chùa Báo Thiên ở kinh thành. Xuống chiếu cho các 
nhà sư tụng kinh cầu đảo. Vua và hoàng thái hậu cùng. 
đến làm lẻ. Ban cho các nhà sư 10 tấm lĩnh và vóc, 20 
quan tiến mới. Ngày hôm ấy, xá tội cho 24 tù nhân ', 


1. Ngõ Sĩ Liên, sách đã dân. tập l, tr. 366. 
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Đầy là một lần đáo vũ dùng cả Đạo giáo (Cảnh Linh 
cung), Phật giáo (chùa Báo Ản, chùa Báo Thiên), Nho. 
giáo (tha tù). Nhưng chỉ có các nhà sư được ban thưởng. 
“Trong tư tưởng triểu định vẫn ngự trị Tam giáo theo 
thứ tự: Nho - Thích - Đạo. 

Năm 1449 tháng ấy (tháng 4) bị hạn, vua thân đến 
ccung Cảnh Linh làm lễ cầu mưa. Sai Tham trì Bùi Cấm 
Hồ, Lê bộ lang trung Nguyễn Cảnh di cáu đảo ở núi 
“Tân Viên và Tam Đảo đều không ứng nghiệm. Ngày 
'Quý mùi vua xuống chiếu tự trách mình. Tờ chiếu viết: 
"Trầm gặp phải gia biến, bên trong thì mẫu hậu coi 
chấu, bên ngoài thì đại thần giúp việc, mà liền năm dại 
hạn, lúa má mất mùa, dân chúng buồn than. Nghĩ kỹ 
tội ấy, hẳn có nguyên do. Có phải do trắm không biết 
đốc niềm thành kính để được hưởng lòng trời, không 
biết lo tròn đạo hiếu để thờ phụng tông miều, không 
ban ơn huệ thực cho kháp muôn dân mà đến nỗi thế 
chăng? Có phải đo nạn hối lộ công khai, tệ phi tấn lộng, 
hành mà đến nỗi thế chăng? Hay là do trầm không dè 
cdặt tiêu dùng, thường lạm tiêu bừa, để hại của dân mà 
đến nỗi thế chàng? Hay là các đại thần giúp việc chưa 
trọn đạo điều hào âm đương mà đến nỗi thể chăng? 
Hay là các tướng soái phiên thần không biết yêu 
thương quân dân, quen thối đục khoét mà đến nỗi thể 
chăng? Có phải vi các thú lệnh không biết vỗ nuôi 
nhân dân, chỉ lo bòn vét mà đến nỗi thế chăng? Hay là 
các quan coi bình ngục không giữ công bằng, chỉ lo xử 
năng, kế nào đút lót thì tha, để oán khí bốc lên mà đến 
nỗi thế chăng? Có phải các quan thừa hành chỉ chuộng 
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thư văn, để ơn trạch của vua bị ách tắc lại ở trên, tình 
của kế dưới không thấu lên trên được mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là các nhà quyền quý cây thế ra oai để dân, 
mọn bị hại mà đến nỗi thế chăng? Có phải vì chọn lựa 
người hiền, cất nhắc người sót chưa được thị hành, để 
thỏi cấu cạnh chạy chọt ngày một tệ bại mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là do chủ tương đảo lộn quân công, lấy 
không làm có, làm hại đạo công mà đến nỗi thế chàng? 
Có phải vì chưa thí bành đấy đủ nhân chính, để đàn 
chúng vẫn còn nhiều người thất nghiệp mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là do đầm cá hoang khô, ngạch thuế chưa 
giảm, dân phải nộp nhiều mã đến nỗi thế chăng? Có 
phải vì con cháu các bậc công thần cố cựu chưa được. 
bố dùng hết để đến đáp công lao của họ mà đến nỗi 
thế chăng? Tất cả tội lỗi trên chống chát lạ, đã làm tổn. 
thương hòa khí, nếu không xét lời dạy sửa lỗi lầm, làm 
trọn đạo tủ dưỡng mình thì làm sao trên có thể lay 
chuyến được lòng trời, dưới có thế cửu vớt được nạn 
dân?" Tờ chiếu ban xuống, đêm hôm ấy có mưa. 


Bắt đầu lập đàn thờ thần. Đồ đại thành hoàng, đàn thờ 
thần gi, mây, sấm, mưa, và đến thờ ma quỷ không ai 
tế tự để tứ thời cúng lê. 


"Như vậy lần cầu mưa tháng ó năm 1448 không thành. 
công nên 1O tháng sau lại cầu mưa. Lần này chỉ cầu ở 
cung Cảnh Linh, núi Tản Viên, núi Tam Đảo đều là 


1. Nguyễn Duy Hình, Ngt Việt Nem sế Đạo gáa. Nh KHXH, 
Hà Nội năm 2003, tr 583-584. 
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địa điểm thuộc Đạo giáo. Không cầu đảo ở chùa Phật 
nữa có lẽ bởi vì ngay Pháp Vân cũng không cho mưa 
được. Nhưng rồi thần Đạo giáo cũng không cho mưa. 
cđược. Cuối cùng Thiên của Nho giáo ban cho mưa sau 
"khi vua tự phê bình toàn diện. Chiếu nhận tội với Thiên 
của vua Lê Nhân Tông là một bảng cáo trạng kế tội 
toàn bộ bộ máy và chế độ phong kiến hiện hành, không 
còn thiếu tội danh nào. Thế là cảm động thiên địa 
nên có mưa. Nho giáo thắng thế Đạo giáo và Phật giáo. 
trong linh vực thiêng nhạy cám nhất đối với nông dân. 
cấu mưa. 


Việc thờ Đô đại thành hoàng, thần gi, mây, mưa, sấm 
cùng ma quỷ không ai tế tự chỉ là lặp lại việc nhà Minh. 
đã làm năm 1414 có tăng thêm thờ Đô đại thành 
hoàng và thần sắm, thấn mưa. Năm 1414 "Tháng 9, 
Hoàng Phúc nhà Minh truyền báng cho các phủ châu 
huyện dựng Văn Miếu và các đàn thờ thần xã tắc, thần 
gió, thần mây, thần núi, thần sông và những thần không 
ai thờ cúng để tế lễ thường xuyên.", 

“Thành hoàng cũng được quy nhập vào thần Đạo giáo, 
thần gió, mây, sấm, mưa tương tự tứ pháp trong Phật 
giáo nước ta (pháp Vân, pháp Vũ, pháp Lôi, pháp Điện. 
và có cả pháp Phong ngay tại Dân, huyện Thuận Thành - 
Bắc Ninh)!. Đây là những thần linh vốn dân gian cho 
nên đưa vào thần điện nào cũng được. Tình thần cơ 


1. Nguyễn Mạnh Cường, Chùa Dâu - Tổ Pháp và hệ thống các 
chúa Tử Pháp. Ngb KHXH, Hà Nội 2000. 
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bản là thần linh nông nghiệp vốn không liên quan gì 
Phật giáo hay Đạo giáo. 

Năm 1452, "Mùa hạ tháng 4, bất giam con trai Thái uý 
Lễ Thụ là Lê Thị, vì Lê Thị lầm bùa chó yếm đất cát 


Đây là việc trấn áp Đạo giáo dân gian. Việc yếm đất cắt 
này không rõ nội dung cụ thể nhưng khiến nhớ đến 
việc trấn yếm long mạch của Cao Biến. Cùng là trấn 
yểm nhưng là trấn yếm nhật thực thì lại không bị trấn. 
áp, chứng tỏ vấn để là trấn yểm vì mục dích gì, có lợi 
cho ai, có hại cho ai. Việc trấn yếm trong cung vua 
thì ngay thời Trấn cũng đã có và về sau cũng còn có. 
Đùa chú trấn yếm là thủ đoạn thường dùng trong Phù. 
lục phái của Đạo giáo và rất phổ biến trong Đạo giáo 
cân gian. 


Năm 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi. Nhà vua tuy trọng 
"Nho giáo nhất nhưng văn có những hiện tượng Đạo 
giáo. Lê Thánh Tông tên là Tư Thành, con thứ tư của. 
Thái Tông, Vớn là con của bà Tiệp dư Ngô Thị Ngọc 
"Đao vì liên quan vụ Huệ phi và cô đồng Nguyễn Thí 
năm 1437 cho nên bị đưa ra chùa Huy Văn, vì vậy, sau 
chỉ được phong là Bình Nguyên Vương. Đến khi các 
quan trong triểu Nguyên Xí, Đình Liệt phế bở Nghỉ 
Dân mới đón Tư Thành lên ngôi. Lê Thánh Tông là 
ông vua thứ nhất của nhà Lê có lý lịch thần tiến. Trước 
kia, khi còn là Tiệp dư, thái hậu di cầu tự, mơ thấy 
“Thượng để ban cho một tiên đồng, thế rồi có thai. Tục 
truyền rằng thái bậu khi sắp ở cử, nhân thư thả chợp, 
mát, mơ thấy mình đến chỗ thượng đế, thượng để sai 
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một tiên đồng xuống làm con thái hậu, tiên đồng chân. 
chữ mãi không chịu đi, Thượng đế giận lấy cái hốt 
ngọc đánh vào trần chảy máu, sau tỉnh dậy rồi sinh ra 
vua, trên đấu văn còn vết lờ mờ như thấy trong giác 
mơ, mãi đến khi chết, vết đó văn không mất... Sau khi 
lên ngôi vua tự xưng là Thiên Nam động chỉ 


Lý lịch tiên đồng để cao Lẻ Thánh Tông để dưa lên 
ngồi vua thay thế Nghỉ Dân cùng với việc sau khi làm 
vua tự xưng là Thiên Nam động chủ đã làm cho ảnh 
hưởng của dạo giáo thêm sâu đậm. Điều đó lý giải vì 
sao đến thời Lê Thánh Tông thường có nhiều chuyện 
ặp tiên ở chùa Ngọc Hồ và một số nơi khác. 


Năm 1461 "ra sắc chỉ cho các xứ, lộ, phủ rằng: Chùa 
quán nào không có ngạch cũ thì không được tự tiện 
làm mới", 


Lê Thánh Tông không để cao Phật giáo, Đạo giáo nhưng 
không triệt bỏ hai tôn giáo đó, đồng thời không cho 
bai tôn giáo đó phát triển. Điều đó chứng tỏ tư tưởng 
tam giáo đồng nguyên còn đang được chấp nhận với 
tính trội thuộc về Nho giáo; tình hình này kéo dài suốt 
thời Lê. 


.6.2. Thiên Nam động chủ và những phép lạ của các 
Tiên nữ 


'Khi vua Lý Thái Tổ, người sang lập ratriểu Lý (1010 - 1225), 
đến định đô ở nơi là Hà Nội ngày nay, Ngài nhìn thầy 


1. Ngõ Sĩ Liên, đã đân..tập Ï, tr 397, 
sa 
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trên đồng sống Hồng Hà bao quanh hoàng thành, một 
con rồng cực lớn xuất hiện rói phút chốc bay biến lên 
không trung. Nhà vua xuống chiếu gọi nơi thành đô, 
aày là thành Thăng Long, có nghĩa là để đô có Con 
tổng bay. Đây là vào năm 1010. 


“Từ gần một nghìn năm nay, Thăng Long văn là thủ đôi 
chính trị, tỉnh thần và đạo đức vương quyền Việt Nam. 
Và các khu phố ở phía Nam kinh thành được nổi tiếng, 
chính là nhờ nằm vào giữa khu vực đó là vịtrí của Văn. 
Miếu, đến thờ Khổng Tử và các bậc đại Nho. Đông, 
.đảo các nho sinh lui tới khu vực này. Họ ti chính đình. 
của điện thờ bố mẹ Khổng Tử được xây ngay ở bên 
trong Văn Miếu, đế nghe bình thơ, giảng văn sách; 
hoặc họ đi qua hay trọ lại dọc các lối phố của những 
khu này để được gắn trường, khoáng giữa phố Thợ Nhuộm 
và Tràng Thí. 

“Chính tại những khu đất này - những khu đất nối tiếng, 
nhờ các phần tử trai trẻ trong tắng lớp tính hoa của dàn 
tộc chúng ta, đã diễn ra nhiều phép lạ của một số tiên 
nữ giáng trấn. Ngôn từ dân gian, ngọn bút tính tế của 
một số nhà Nho đã dệt nên quanh các nhân vật siêu 
nhiên này những thần thoại xuất phát từ một nguồn thi 
hứng tuyệt vời tao nhã. Nổi tiếng nhất trong số những, 
thần tích đó là câu chuyện về Mô đất Rùa Vàng ở Bích 
.Câu nằm ở góc tày nam những cổ lũy của Hoàng Cung. 
“Truyền thuyết kế rằng, ngày xưa, có kế nói là dưới thời 
nhà Trần, có người nói là thời Lê, tại Bích cầu có một. 
chàng thư sinh tên là Trấn Uyên, quen gọi là Tú Uyên 
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ảo chàng được thừa kế danh hàm của bố mẹ. Mồ côi cá 
bố lăn mẹ từ tuổi mười lãm, chàng sống bằng cây bút 
tài hoa của mình, 


“Chàng thích cùng bạn bè đi ngao du những nơi danh 
lam thắng cảnh, đối cảnh để thơ. Nhưng chàng không 
tin có thần, có tiên nào cả. 


Năm nọ, có một lẽ hội rầm rộ ở chùa Ngọc Hồ, Tú Uyên. 
trấy hội, lần vào trong đám người cuốn cuộn. Chiều tối, 
khi mọi người đã tản mắt ra về, chàng thư sinh còn 
chấn chữ trước cửa chùa. Đột nhiên trước mặt chẳng, 
một chiến lá rơi xuống mang rõ một bài thơ. Đọc xong 
tši thơ, chàng thở dài lầm nhẩm: Nhiều người cứ nghĩ 
talà một đại thị hào. Bảy giờ làm thế nào để có thể liên 
lạc được với tác giả bài thơ này để nói với người ấy nỗi 
lòng của ta? 
Rồi chàng cấu khấn: Cấu đức Phật toàn năng hãy chỉ 
giáo cho con trong việc này và xin cho chiếc lá này làm 
môi giới! 
Bồng nhiên, chàng cảm thấy phẳng phát một mùi hương, 
nhè nhẹ. Rồi chàng nhìn thấy từ trong chủa, một cô 
giái kiều điểm chừng mười tám xuân xanh đi ra cùng 
vài cô gái khác. 
“Tú Uyên mới kịp nói với cô nàng vài câu ngắn ngủi thì 
cô ta đã vội đi khỏi ngôi chùa; từ xa chàng thư sinh lẽo 
đếo theo sau. Đến đền Quảng Văn, cô gái biến mất. 
“Từ đó, chàng thư sinh phải lòng tương tư cô gái trẻ. ít 
lầu sau, theo lời khuyên của bạn chàng tên là Hà, chàng 
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đến cầu mộng ở đến Bạch Mã (phố Hàng Buồm, ở sát 
nhà Hội quán Trung Quốc). 


'Đêm đến, một cụ giả tóc bạc phơ hiện ra, tay chống một. 
cây gậy, bảo chàng: Sáng mai con hãy đến chỗ Cầu Đông, 
thì sẽ gặp cô ta. 

"Tỉnh giác chàng đợi cho rạng sáng, rồi đi đến Cầu Đông. 
Chàng đợi suốt cả ngày mà chẳng thấy ai. Chàng sắp ra 
đi thì thình lĩnh xuất hiện một ông lão đang đi tìm 
người mua để bán một bức tranh thiếu nữ. Người trong, 
tranh hoàn toàn giống cô gái mà chàng đã gặp trong, 
cdịp lê hội Ngọc Hồ, Chàng mua lấy bức tranh và đưa 
'Yề treo trong phòng học của mình. 

Củ mỗi bữa ăn, chàng sửa hai đôi đũa và bai cái bát rồi 
mời người trong tranh cùng ăn. 

“Một hôm khi chàng di học về, chàng thấy sẵn bày một 
mâm đầy thức ăn. Và chàng để ý thấy chiếc ghim trên 
khăn của cô gái trong tranh có hơi chuyến chỗ. Đoán 
biết điều gì đã xảy ra, chàng ăn các thức ăn trên mâm. 


Hôm sau chàng giả vờ ra di học. Đến nửa đường chàng 
quay lại và bắt gặp có gái trong tranh đang nấu nướng 
trong bếp. Chàng vội lao đến cô ta và nói: Tại sao nàng 
lại bắt ta phải chờ mong và sấu thám đến thế? Thế là 
rốt cục ta đã gặp lại được nàng. Vậy mỹ danh của nàng, 
lap? 

“Em tên là Giáng Kiểu, cô gái đáp, Vàng lành Thiên đình 
và theo lời đặn dò của thần Bạch Mã, em xuống đây để 
kết một mối duyên trần. 
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'Vậy là ngay ngày hôm đó, chàng thư sinh cưới cò tiên 
nữ làm vợ.... 

Nhưng rồi ít lâu sau, chàng sinh ra rượu chè bừa bãi và 
tản nhẫn với vợ mình. 

'Nhục nhã và buồn chán vì đã bao lần khuyên răn chàng 
không được, nàng bỏ đi và bay vút lên trời, 

Khi chàng thư sinh đã tỉnh rượu và thấy người vợ yêu 
của mình đã biến mất, chàng liến than khóc. Thấy rằng 
cơ sự không còn có thể hàn gắn được, chẳng toan treo 
cố tự tử thì Tiên nữ lại hiện ra. Tú Uyên đôi mắt nhòa 
lệ,hếtlời xin lỗi nàng và hứa sẽ tu tỉnh. 


“Từ bấy họ sống với nhau rất hòa hợp. Một năm sau, họ 
sinh được một con trai. Còn Tú Uyên. chàng liên tục 
nấu kinh sôi sử không mệt mời, để chờ mong một ngày 
kia danh sáng bảng vàng, 


"Một buổi sáng, Tiên nữ nói với chàng: Dâu rằng danh 
thơm là đáng trọng rằng các tục lệở chốn trấn thể này 
không đáng coi thường, nhưng người trấn gian chỉ là sự 
hoà hợp các yếu tố: thổ thủy hóa phong... mà thôi. Đời 
người được giới định tử lúc sinh đến ngày chết chỉ 
giống như một bọt nước hoặc là giọt sương trên cỏ mà 
thôi? Đời người có thể biến đi trong chốc lát. Dù có 
thông mình tài giỏi hơn người, chàng cũng chẳng được 
hưởng phúc đài lâm là đến bảy, tám mươi năm, ngắn là 
năm mươi hoặc sấu mươi năm. Cuộc đời con người, 
dâu cho là cả trăm năm phú quý vinh hoa, cũng chỉ 
"băng một sáng nhàn du trên tiên giới mà thôi. Rồi rà ai 
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còn biết những anh hùng xưa kia nay ở đâu? Vã chăng 
buồn vui tan hợp... tất cả chỉ là thường phận của 
những kiếp người. Chàng đã chẳng dâm lên tất cả 
trong suốt cả tuổi thanh xuân của chàng rồi đó sao? 
Chỉ bằng ngay từ hôm nay, chàng hãy vút bỏ ngũ 
tính thất tình của người trấn để sáng sáng ngao du 
trên ba đây núi, chiều chiều vi vu trên chín tầng mây, 
có hay hơn không? 

'Tú Uyên đăm chiêu suy nghĩ, chẳng nói một lời. Tiên 
nữ lại nói tiếp: Có đúng là đối với con người ta, bốn 
phận thiêng liêng nhất là nuôi dưỡng bố mẹ? Còn chẳng, 
chàng chẳng còn bố, cũng chẳng còn mẹ! Cử như em. 
đây em chẳng nghĩ gì đến phú quý vinh hoa. Làm sao. 
chàng lại có thể cam chịu giam mình trong cõi đời đầy 
đau thương này đế tìm miếng ăn nuôi sống chỉ môi 
một kiếp người hữu sinh hữu tử? 

Chàng thư sinh hiểu ra và nói: Nếu nàng không chỉ 
cho ta thấy con đường sai của những ảo mộng, thì chỉ 
chút nữa, ta sẽ bị rơi vào lưới trấn thế mất rồi! 

'Và từ đó chàng bỏ hân tham vọng văn chương, Chàng 
hoàn toàn lao vào nghiên cứu Đạo Bất Tử. 

Một hôm, có hai con hạc trắng từ trên trời bay xuống 
cùng với một sử giả nhà Trời. Rồi cả ba cưỡi lên hai 
con chim huyển diệu ấy và biến mất vào không trung. 
Ít lâu sau họ xuất hiện một cách kỳ lạ giữa dân chúng. 
trong vùng. Và để tưởng niệm họ, dân làng xây một 
ngôi đến thờ ngay trên chỗ đất ngày xưa họ lưu học. 
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"Ngôi đến ấy ngày nay văn còn lấy tên là Bích Câu đạo 
quần ( Trung tâm của Đạo Lão tên là quán Bích Câu). 


Ngôi chùa Ngọc Hồ, hiện nay năm trên đường Sinh 
“Tờ, nổi tiếng không chỉ là nơi gặp gỡ giữa chàng thư 
sinh Tó Uyên và nàng Giáng Kiều xinh đẹp, mà nó còn. 
trở thành bất tử bởi câu chuyện thần kỳ về Tiên nữ Bội 
Liên mà người ta không biết tên thật là gì, vì nàng chỉ 
cqua Thăng Long rất nhanh. 
'Vua Lê Thánh Tông, một những đấng minh quân ở. 
thế kỳ XV, một hôm đi dạo chơi trở về, gặp một cô gái 
kiểu điễm trước cổng chùa Ngọc Hồ. Sau vài câu thơ 
sua lại với cô ta, nhà vua nhận ra cô ta là một nữ nho 
sinh hay chữ. Vua mời cô ta cùng ngồi xe với mình. Khi 
xe về đến Hoàng cung, trước cửa Đại Hưng, cô gái vụt 
bay lên trời và biến hút. Bấy giờ nhà vua mới hiểu rằng 
đó là một nàng tiên. Vua sinh lòng yêu dấu, Để lưu 
truyền lại lâu dài về cô gái ấy, nhà vua ra lệnh xây ngay 
ại cửa ấy một đài tưởng niệm đặt tên là Vọng tiên lầu 
(Lầu chờ tiên). 
Ngày nay, ở phố Hàng Bông, trên chỗ đất Hoàng 
thành ấy, có một ngôi miều là Vọng Tiên quán, dấu vết 
duy nhất của bước quá bộ của nàng tiền ấy mà người ta 
đặt cho biệt danh là Bội Liên tiên nương (Nàng tiên đã 
cùng ngồi xe với vua). 
Vi vua văn võ song toàn Thánh Tông (1460 - 1497) 
không phải là ông vua duy nhất của nước Việt Nam đã 
“được gặp một tiên nữ. Một vị khác trong số những hậu 
duệ của Ngài là vua Hiển Tông, ông vua đã trị vì nước 
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Việt Nam trong bốn mươi sáu năm, 1740 - 1786, cũng, 
có một lần gặp tiên như vậy trong những hoàn cảnh 
sau đầy: 
"Vào dấu thời Cảnh Hứng, 
khoảng 1740 - 1745, 
vua Hiển Tông có tập 
quán tổ chức những lễ 
hội lớn trên hồ Kim 
Âu, ở phía nam thủ độ. 
Hà Nội. Nhiều trò vui 
được tổ chức. Từ bốn. 
phương đất nước, thanh. 
niên nam nữ, từng đoàn. 
từnglũ đông đúc tràn về, 
Tượng vụa Lê Thánh Tông đu thờ —_ Một hôm, nhà vua rất 
tại Vân Mi Quốc Từ Giám, Hà Ni ` sàng khoái bền nói với 
cquấn thần đứng quanh: 
'Trong lễ hội này có tiên, các khanh có thấy họ không? 
Ngạc nhiên, các quan trong triều chăm chứ nhìn vào 
đám đông một hồi lâu rồi trả lời: Tâu bệ hạ, chúng 
thần không thấy gì cả. Nhà vua chỉ tay vào đám đông, 
mim cười và nói: Hai cô gái mặc áo hồng, đứng ở kia, 
vai kế vai nhau, chắc chắn là những nàng tiên. Nhà vua. 
vừa nói xong thì hai mỹ nữ vụt bay lên trời và biến mất, 


Môi người thấy sự việc này quả là rất kỳ lạ. 


Sau lẽ hội, nhà vua lệnh xây ngay tại chỗ ấy một ngôi 
chùa lấy tên là Tiên tích tự (Ngôi chùa ghỉ đấu vết 
ủa Tiên). 


-Đy giáo - TÍ thức cơ bốn 


Lòng ái mộ của dàn chúng đã tặng hai nàng tiên ấy 
danh hiệu Thượng hội song Tiên (Hai nàng tiên dã 
than dự lẽ hồi). Ngôi đến thờ hai cô vẫn còn đứng đó, 
"bên đường cái quan hiện nay. Nhưng hồ Kim Âu thì đã 
biến mất, và việc mở rộng nhà ga Hà Nội đã làm mất đi 
cái vẻ bí hiểm đầy quyển rũ của nó. 


"Những khu phố phía nam của thành Hà Nội cổ đã trở 
nên bất tử bởi những huyền thoại như vậy, được nhân 
cảân rộng rãi biết tới nhờ những chỗ thờ cúng như vậy, 
ngày nay dấu vết còn lại chẳng có bao nhiêu. Những 
thành lõy của kinh đô xưa dếu đã bị hoàn toàn san 
phẳng, Tượng ky sĩ của vua không còn soi bóng xuống 
hổ nước trong xanh như xưa. Nếu nhà Văn Miều - nhờ 
trường Viễn đông bác cổ ráo riết bảo tồn được như 
hiện nay còn giữ được dấu ấn tao nhã của nó khiến 
chúng ta chút lòng chạnh nhớ đến quá khứ xa xăm, thỉ 
ngược lại còn đâu ngôi chùa Ngọc Hồ danh tiếng ấy, 
nơi xưa kia bao nhiêu thí nhân, họa sĩ đến nghỉ ngơi 
tỉnh dưỡng, nơi các tiên nữ xuống trấn để trêu ghẹo 
những linh hồn may mắn. Còn ai giữ lại được gì của 
`Vọng tiên lầu mà lòng thành kính của nhân dân về sau 
đã biến thành đến thờ? Ngày nay người ta còn thấy gì 
trước cổng chùa Tiên tích tự nơi lẽ ra phải giữ mãi 
những kỷ niệm vế hai tiên nữ đã giáng trần làm rạng 
rỡ thêm cho những ngày lẽ của dáng thiên tử nước 
Nam ta? 


Dâu sao từ miếu Bích Câu đạo quán xây trên mô đất 
tủa vàng quanh hồ Phượng Hoàng diện tích rộng hơn 
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80.000mÌ, ngày nay chỉ còn lại 2 vàng nước thảm hại 
được gọi là 2 mắt của một con vật kỳ vĩ ấy thôi. 

“Chẳng có nhà sử học nào, chẳng nhà nghệ sĩ nào biết ít 
nhiều về Hà Nội cổ, lại có thế dạo qua các khu phố 
phía nam mà không cảm thấy luyến tiếc sảu xa. Bởi thế 
họ mới được phần nào an ủi khi thấy một cơ quan quy. 
hoạch đô thị được thành lập ở xứ Đông Dương này. 
` chí của phủ Toàn quyền từ nay trở đi muốn giữ gìn. 
di tích của quá khứ nước Việt Nam chống lại mọi hành. 
vi phá hoại văn hóa còn được biếu hiện bằng vô số 
"những cuộc viếng thăm các lâu đài và di tích lịch sử của 
"Phó Đô đốc hải quản Jean Decoux. 

'Vậy thì có thế hy vọng rằng Thủ đô Hà Nội rộng lớn 
này sẽ giữ được dấu ấn vừa của cố đồ xưa, vừa của trung. 
tâm tôn giáo và tính thần của nước Việt Nam cổ, mà 
không phải hy sinh chút gì trong số những du nhập 
của nến văn minh hiện đại. Tỉnh thần Pháp, cái tình 
thần đã biết xây dựng những thành phố Ma Rốc trắng 
lệ dưới thời thống chế Lyautey, sẽ không cho phép 
các nhà du lịch chỉ nhớ đến thành phố Rồng Bay này 
bằng những ký niệm mà người ta có thể mang đi tử 
bất cứ một hành phố nào thuộc châu Mỹ hoặc một 
nơi khác. 


7. Sự tích Tiên Ông Việt Nam: Phạm Viên 
'Ba vạn sấu ngàn ngày là mấy 
Cảnh phủ dự trông thấy nực cười 
CaoB4 Quác 
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“Tiên sinh người làng An Bài, huyện Đông Thành, tỉnh 
"Nghệ An, đồng dõi họ Phạm, tên Viên. Ông nội là một 
nòng dân, thường ngày hay làm việc từ thiện. 

Một hôm, có một thấy địa lý từ bên Trung Quốc 
sang, rất cảm kích trước thái độ chân chất của cụ, 
bèn giúp cụ cải táng ngôi mộ của một vị tiên liệt nhà 
cụ vào một chỗ mạch đất rất vượng. Trước khi đi xa, 
thấy địa lý báo trước cho cụ rằng: Ngôi mộ này sẽ 
phát một ông tiến sĩ và một ông Tiên (Tức là một đáng 
bất tử). 

'Về sau,người con tra của lão nông đó - tên là Phạm Chất 
thí đỗ Hoàng Giáp (tức đệ nhị giáp tiến sĩ) ở tuổi 30, 
vào năm Nhâm Thìn (1652), triều Khánh Đức nhà Lê, 
và làm quan đến chức Tá thị lang, Vị Hoàng giáp này. 
có 2 người con trai, người con cả tên là Phạm Tân, người 
mà Phạm Viên. 

Lên mười tám tuổi, Phạm Viên tô ra lười biếng, Có một 
án, quan Thị lang muốn quở trách cậu con út của mình, 
bèn nói chuyện với cậu về các kỳ thỉ văn chương và về 
cdi sản văn nghiệp của gia đình mình. Cậu con trai thưa 
lại với bố: Hạnh phúc của con khi sống trên thế gian. 
này há không phải được thoải mái chí hướng của mình 
chăng? Cho dù được hưởng năm trăm năm giàu sang 
và danh vọng, cũng chỉ là một giác mộng hoàng lương 
mà thôi! 

Nói xong, cậu ta mang áo tơi, đội nón ra đi, di lên dãy 
núi Hồng Lĩnh tìm hái các loại cây làm thuốc. 
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“Sau ba ngày, tít trong rừng sâu, cậu bắt gặp một cụ giả 
ăn mặc như một đạo sĩ, tay chống gậy tre. Đoán biết là 
một lào nhân đắc đạo, cậu quỷ xuống chào hồi và trình 
bày với lão trượng những ước vọng của mình. 


lão trượng ra hiệu cho chàng đứng dậy và đi theo mình. 
Đi được khoảng vài trăm bước, họ tới một túp lều tranh. 
'Vào trong lều, Phạm Viên nhìn thấy trên bàn có một 
quyền sách nhỏ và bên cạnh đó là một bình nước. Chẳng, 
có ai phục dịch ở đấy cả. 


Lão trượng múc một thìa nước đưa cho cậu uống, Xong, 
lão giao cho cậu một cái tú và bảo: Con hãy mang theo 
cái túi này. Mọi ước nguyện của con sẽ được thỏa mãn. 
Người thày của con ở trong đó. 

Nói xong, vị lão trượng cùng túp lếu biến mất. 

Phạm Viên di theo hướng mặt trời mọc và chỉ một lác 
sau thì đến giữa làng, Từ hôm cậu ra đi đến giờ, thế mà 
đã mười hai năm. Và giờ đây, cậu đã lên tuổi ba mươi. 
Ai cũng thấy đây là điều thật lạ lòng, nhưng chẳng aÍ 
biết rằng cậu đã thành tiên, thành người Bất tử. Thỉnh 
thoảng cậu lại ngủ một giác kéo dài mười ngày không 
thức dây, hoặc chỉ ăn một thìa cháo trong suốt bai 
mươi bốn tiếng đồng hồ. Quan thị lang thì coi cậu như. 
một thẳng điên. 

Sau đó cậu mở trường dạy học. Trong số học trò có 
một người cùng làng, Cậu chỉ dạy cho hắn ta bai chữ: 
“Cát Cao”. Sau ba năm, người học trò trung thành ấy: 
nài xin thấy viết thêm cho mình những chữ khác. Phạm 
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'Viên trả lời học trò: Sau này anh sẽ được phú quý, vinh. 
hoa. Hai chữ này sẽ đủ cho anh đấy. 


Ít lâu sau, người học trò ấy được gọi vào phục dịch ở 
ngự thuyền. Một hôm, chúa Trịnh bị ngự du hàng hạt 
ra lệnh lập băng thống kẻ các vật dụng mang theo lên 
thuyền. Sở đến một cái gáo nước, chắng ai biết nên ghỉ 
vào số như thế nào, Viên đại thần Hồ Tòn Rúc bấy giờ. 
cũng có mặt ở đáy. Anh học trò chỉ biết có hai chữ ấy 
tiến lên và thưa: Khí con còn học ở trường, thấy học đã 
củạy con hai chữ 'Cát cao' để chỉ lại gáo này! 


Sũng sốt, vị đại thần liền tiến cử anh ta lên chúa Trịnh. 
như một vị túc Nho. Lập tức chúa Trịnh phong cho 
anh ta chức quan lục phẩm. 
Phạm Viên đã vào tuổi tử tuần. Bổ ông ấy giờ nhậm chức 
trong chiếu và rất được nhà vua yêu mến. Một hôm tại 
cquê nhà, đột nhiên Phạm Viên ra lệnh cho người nhà lập 
bàn thờ, chuẩn bị đồ thờ màu trắng và may quần áo đại 
tang, Thế rồi ông ấy trấy kinh. Ông tới kinh thành vài 
hôm thì bố ông mất, Mẹ ông muốn chuẩn bị thuyền để 
cđưa linh cửu chống về quê bằng đường biển. Nhưng, 
Phạm Viên lại ra lệnh đóng những cô xe và sắm sửa 
những vật đụng khác để một đoàn người sẽ đưa quan tài 
công Cụ về Nghệ An băng đường bộ. 
Tiêm sau, khí gà bát đầu gáy, đoàn người lên đường, 
Mặt trời chớm ló, đoàn người đã đến địa phận làng An 
Bài. Mọi người thấy sự việc lạ lùng, bấy giờ mới biết 
Phạm Viên có phép lạ. 
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Mai táng bố xong, Phạm Viên chào mẹ rồi ra đi. Chẳng, 
ai có tin tức gì về ông ta nữa. 

Năm năm sau, đến lượt mẹ ông mất. Ngay đêm táng 
mẹ, Phạm Viên đến trước mộ mẹ khóc lóc, đặt lên mộ. 
mẹ một cái hòm và lại ra đi. 

Ngay hôm sau, người nhà nhìn thấy cái hòm, mở nắp. 
ra, thì thấy trong đó nào trâu, nào dê, nào gà, nào lợn, 
nào nếp, nào tẻ... Rất nhiều, cùng với năm trăm thôi 
bạc trăm lạng một. 

"Trên hòm có hàng chữ: Những vật này đều do Phạm. 
'Viên, con trai người quá cố kính viếng. 

'Từ bấy giờ nhiều người trông thấy ông ở Thăng Long, 
hoặc bắt gặp ông ở cảng Thần Phù, ông chỉ lắng lặng 
chấp tay chào mà không nói gÌ cả. 

"Triều Bảo Thái (1720 - 1729), Trương Hữu Diên, quê 
# Xuân Xanh, mở trường dạy học ở kinh đô. Môn đệ 
có đến trăm người. 

Một hôm, thầy đồ ra cho học trò một bài tập văn lấy, 
lời bốn vị quan ở Thượng Sơn khải tấu lời trí ân lên 
Hoàng Thượng. 

Phạm Viên lưng còng, quần áo bình dị đã cũ, đến xin 
nhận làm bài văn. Mọi học trò đều chế nhạo ông. 
'Thoáng một lúc, bài văn đã được viết xong, Đột nhiên. 
"Phạm Viên biến mất. Thấy đồ đọc hết bài văn, kính bãi 
nói: Văn phong này, nội dung này chỉ có thế là của một 
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tiên nhân! Chắc chắn là Phạm Viên đã chơi minh vố. 
này rồi. 

Năm Giáp Tuất (1754), triều Cảnh Hưng, quan Huấn. 
Đạo Đông Thành cùng với Lê Tân, người huyện 
Nông Cống, trấy kinh để dự kỳ thị Đình. Đến địa 
phận huyện Kim Bảng họ gặp một người, người đó 
nắm lấy tay quan Huấn Đạo mà nói: Tôi cùng huyện với 
Ngài! Sao Ngài quên tôi nhanh làm vậy? Rồi lấy 
ra một mảnh giấy, gập lại, cần thận đính mảnh giấy 
lên mảnh áo ngân của người đối thoại vì dặn dò: 
Bây giờ thì Ngài chớ đụng đến mảnh giấy. Khi nào 
nhị thí thì hằng mở nó ra! Nói xong người đó lại 
lên đường. 


'Vào kỳ thi, quan Huấn Đạo không nhìn thấy tên mình. 
trong danh sách thí sinh trúng tuyển nhị khảo, lấy làm 
tức gián, uống rượu đến say mềm. Hôm sau khi ông ta 
tỉnh dậy, một thí sinh vừa ở trường thí về, đến báo với 
ông tăng quan trường đã ra để bài phú Đại đoàn kết 
toàn quả đất, Quan Huấn Dạo sực nhớ đến người đà 
gấp dọc đường, lấy mảnh giấy đính ở vạt áo mình ra, 
đọc thấy một bài phú tắm vấn viết về để thi trường ra. 
Bấy giờ ông mới biết là người đã tự xưng đồng huyện 
với mình chính là Phạm Viên. 
Xhắp cả nước và ở mọi thời, người ta còn kể nhiều giai 
thoại về Phạm Viên. Cứ theo sách Tiên thư, Phạm 
"Viên có một sức mạnh siêu nhiên đến mức không một 
ai ở trấn thế có thể hiểu được con người đó hoặc có thể 
so sánh được với ông. 
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Một người đồng đại với Phạm Viên, quê cùng huyện với 
ông, tên là Nguyễn Duy Hàn, văn thư rất mực. Người 
ta coi ông ta là một thần đồng, 

Phạm Viên hay lui tới với Duy Hàn. Hai người thường, 
cùng nhau ngao du sơn thủy, binh rượu túi thơ... Có 
lúc họ cùng đùa giỡn với hổ báo trong rừng và bình thơ 
văn trên các dinh núi. Thế mà, từ thời đó trở đị không, 
ai còn trông thấy họ nữa. 


Vẽ sau, trong vùng Bình Lăng (Hà Tĩnh), một bác 
tiếu phu đi vào dãy Hồng Sơn (tức núi Hồng Linh 
ngày nay) nhìn thấy một người cười một con trâu 
xanh từ trên trời đi xuống. Bác tiếu phụ hỏi Người 
đó trả lời: Tôi là người nhà Họ Phạm. Bác tiếu gạn 
hỏi thăm để biết người đó từ đâu tới. Ông ta chỉ 
mìm cười không nói. Đoạn đến ngồi lên một tảng 
đá và mở sách đọc. Đột nhiên ông ta bay lên trời và 
mất hút, 


Một hôm khác tại cửa Đại Hùng, kinh thành Thăng 
Long, một người gồng thuê gánh mướn thấy một ông 
giả Äi vào một quán hàng xin uống trà. Lão uống xong, 
chủ quán đồi tiến, lão chỉ còn có cách chỉ vào bai cát 
túi trống trơn của lão. Thương tình người gánh thuế 
lấy tiến mình trả đỡ cho lão. 


Lão hành nhân cảm ơn anh ta và bảo cháu làm nghề gì? 
"Thưa cụ cháu nhặt lá chằm đi bán. Vào địp này trời đại 
hạn, cỏ cúng không mọc được. Cháu chẳng còn cách gì 
để kiếm sống! 
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Lão biết một nơi cây chàm mọc rất nhiều, lão hành nhân 
nói với anh ta. Cháu có thế đi theo lão mà nhớ không? 
Anh gánh thuê rạng rỡ mặt mày, nhận lời đi theo ông 
lão và được lão dân đến trước một vùng đất rộng cây 
mọc xanh um. Lão ra hiệu gọi vài chục gia nhân đến 
hái lá chàm và giúp anh ta gánh về kinh để bán. 


'Ở làng Hoàng Mai, huyện Thanh Trì (gần Hà Nội), có 
một người buôn rượu. Một hôm, cô con gái ông ta đi 
chợ sớm để bán rượu. 


“Trên đường di, cô gặp một ông lão. Ông lão nói với cô; 
nếu chấu muốn bán rượu được giá nhất, cháu hãy đi 
theo lão! Cô gái nhận lời. 


Ông lão dân c gái vào một làng nọ đang có bai đám 
cưới. Ở đây người ta thiếu rượu. Người ta dành nhau 
mua rượu và cô gái bán rượu hôm đó lãi được gấp mười 
lần vốn bỏ ra. 

Cô gái hỏi dân làng đây là xứ nào. Người làng nói: Đây. 
là An Lãng thuộc tỉnh Thanh Hóa! 

“Tối đến, ông lão dân cô trở về. Khi cô về đến làng Hoàng, 
Mai, trăng vừa xuống đến chân trời. 

.Cô gái kế lại cho bố mẹ nghe về chuyến đi buôn mạo. 
hiểm của cô. Báy giờ bố mẹ bèn lập bàn thờ giữa thanh 
thiên bạch nhật để tạ ơn trời đất. Đột nhiên mọi người 
nhìn thấy trong bình hương có một mẩu giấy ghỉ rõ 
hàng chữ: Thảo sinh phiếm thượng thị ngõ gia. (Nơi mà 
cö mọc trên sông Phiếm, đấy là nhà ở của ta!) 
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Đọc câu đó người ta hiểu đây đúng là vị tiên họ Phạm. 
“Trong xã Duy Tân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) 
có một người tên là Đô thích làm nghề phong thủy. 
Một hôm ông gặp Phạm Viên. Phạm Viên nói với ông 
ta: Thuật của ông chưa được cao siêu. Tôi đã học được 
ở Dương Công nhiều phép kỳ diệu. Ông có thế đi theo 
tôi không? 


Ông Đỗ gạn hỏi thăm cho được rõ ràng hơn. Phạm 
Viên tr lời: Giờ đây tôi phải di đến Long Ngâm. Nhưng 
trong năm hôm nữa, tôi sẽ đến tìm ông trên định núi 
đấu tiên của dây Núi Hồng Lĩnh. 


Ông Đô đi gặp Phạm Viên tại địa điểm và thời gian đã 
cđịnh. Suốt đêm, bai người nói chuyện với nhau về thuật 
phong thủy. 

Hôm sau, Phạm Viên chỉ vào Bản đồ các tiêu điểm 
phong thủy trên quả đất và nói: Những cát huyệt là 
những báu vật của thiên nhiên. Không được sử dụng 
chủng để chống lại thiên mệnh. Vì chúng nâm trong 
tâm con người chứ không phải trên núi! Ông phải suy. 
nghĩ về điều đó. 

Ông Đỗ chào Phạm Viên và hứa sẽ nhớ ký lời răn đó, 
Đông lúc này, cơn mưa kéo dài cũng vừa chấm. dứt. 
Phạm Viên nói: Khí trời trong lành, mát mẻ. Giá có 
rượu ngon mà uống thì hứng thú bao nhiều. Đột nhiên. 
có hai người đội mũ cánh sen và mang tơi lá đi tới. Một 
người tên là Đào, người kia là Lương. Cả hai cưỡi hai 
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con dê cái trắng, Đi sau họ là một người đội mũ nho sĩ, 
chống một cây gây gỗ lề. 

Phạm Viên nói với Đào và Lương: Các ông xem kìa, 
thấn đồng họ Nguyên tới la lủa. Mọi người chào bậc 
Nho sỉ và mỗi người ngồi vào chỗ của mình. 


“Thấy địa lý Đỗ cùng tham gia câu chuyện, Phạm Viên 
mời mọi người uống rượu. 

Lương nói: Chúng ta dạo chơi trong rừng sâu này. 
Chúng ta may mắn có một đại thì gia cùng đi ở đây, 
Hơn nữa, sau cơn mưa, quang cảnh lại sáng sủa và mát 
mẻ. Sao chúng ta lại không tìm cách ghỉ nhận cảnh thú 
này bằng lời? 

Rồi ông ta xướng đầu để bài thơ Sơn trung Vũ Hậu. 


Pham Viên ngâm bài thơ của mình đầu tiền, rồi đến 
Đào, đến Nguyễn, đến Đô. 
'Còn Lương ông ta sáng tắc một bài thơ với những văn 
điệu cổ. Sau đó, mọi người vô tay xuống bàn ngâm nga. 
Họ chuốc rượu cho nhau li bì và khi màn đêm buông 
xuống, mới chỉa tay. 
Dưới triểu Cảnh Hưng (1740 - 1786) nhà Lẻ, Phạm Viên 
thường tới gặp tiến sĩhọ Nguyễn ở Phú Thị (Bắc Ninh). 
Một hôm, cười con ngựa hạng bá đất theo hai con chó 
bạch, Phạm Viên đi qua trước nhà vị danh nho. Ông ta 
cdừng lạ hỏi người gác cổng: Chủ ngươi có nhà không? 
"Người gác cổng chưa kịp tr lời thì Tiên nhân họ Phạm. 
đđã lai ra để tiếp tục hành trình, 
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Nguyên tiên sinh lúc này đang ngủ. Có người vào báo 
tin. Ông lập tức ngồi dậy và bảo người nhà mang đến 
cho ông bút giấy để viết. 

Ông thảo ra bài thơ trong đó ông so sánh một hành 
nhân cưới ngựa gầy với một hành giả khác cưỡi con 
trâu béo với dụng ý chế giêu Phạm Viên đã tỏ ra quá 
hấp tấp, vội vàng. Xong, ông sai một gia nhân chạy đưa 
cho Phạm Viên để mời ông ta quay gót trở lại. 

Nửa giờ sau, anh ta đuổi kịp Phạm Viên. Trên lưng ngựa, 
Phạm Viên đọc bài thơ, mảm cười và nói: Chủ nhà 
người vậy là chưa thể thoát khỏi quan niệm béo gày 
bảng bai chữ hồng và bạch. Hãy về nói với chủ nhà 
ngươi như vậy! Hôm nay ta còn vội. Ta sẽ đến gặp chủ 
nhà người một lần khác. 

"Nồi xong, vị Tiên biến mất. 


Người ta còn kế về Phạm Viên nhiều giai thoại kỳ lạ 
nữa. Họ Phạm có một bà di góa chồng và không có 
con. Một hêm ông ta tới thăm dì và đưa cho bà hai 
mươi mốt đồng tiền và nói: Nếu đi có mua sắm gì thì 
cố gắng chỉ tiêu hai mươi đồng thôi, và bao giờ cũng, 
giữ lại một. Như vậy thì cũng có thể đủ trang trải mọi 
nhu cầu cho đến hết đời đấy. 


Bà di nghe lời khuyên nên đã đủ ăn tiêu cho đến ngày. 
bà mất. Và những đồng tiền ấy cũng biến theo bà. 


Một lần khác, tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), 
Phạm Viên lại gặp một ông già ngoài bảy mươi tuổi đang 
khó nhọc di hành khất để sống qua ngày. Thương hại, 
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ông ta đưa tặng lão một cây gây và dặn: Khi lão di tới 
một Xứ hay một Chợ nào đó, lão chỉ cần cắm cây gậy 
này xuống đất. Những kẻ qua đường tự họ sẽ đặt tiền 
lên đầu gậy. Khi lão đếm đủ một trăm đồng, thì phải 
lập tức bỏ di ngay. 

Co già bảy mươi của chúng ta giữ đúng lời dặn trên 
nên đã có cuộc sống khá tươm tất. Sau ba năm cụ giá 
chết và cây gậy cũng biến theo, 


Một hôm, Phạm Viên ở lại ngủ trọ trong một quán ở 
huyện Ngọc Sơn (Thanh Hóa), Phạm Viên nói với bà 
lão chủ quán: Chẳng bao lâu nữa, ở đây sẽ có một dám 
cháy. Tôi biếu bà cái bầu rượu này. Khi ngọn lửa lan 
tới, bà chỉ cần đổ rượu vào lửa, nếu không thì lửa sẽ lan 
a tất cả mọi nhà, chẳng ai đập tắt được, 

Ít lâu sau, xảy ra một vụ cháy nổ trong làng sau một 
trận cuống phong. Dân làng đã hồn xiêu phách lạc. Bà 
lão chủ quán nhớ lạ lời khuyên của Phạm Viên Sổ rượu 
vào lửa. 

“Thình lình một cơn giông lớn ập đến dập tắt đám cháy. 
Mọi người ngửi thấy mùi rượu trong nước mưa, Mùi 
thơm của rượu còn vương lại suốt 3 ngày. 


8. Ảnh hưởng của Đạo giáo vào tín ngưỡng chôn 
người chết ở người Việt 
'Ở Việt Nam ngày xưa, tỉ lệ tử vong ở trẻ em rất cao. 


“Theo tín ngưỡng dân gian, người ta quy việc đó cho. 
ảnh hưởng của một số hung thần hoạt động một cách 
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đặc biệt dữ dội vào những giờ nhất định. Các thần linh, 
đó chia làm hai loại: Các thần quan sát (ác thần) và Kim. 
xà thiết tóa (thần rân vàng xích sắt), 


“Thần quan sát cực kỳ độc ác. Họ hoạt động vào một 
giờ thay đổi theo mỗi tháng trong năm. 
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không thương xót khỏi sự đàm bọc yêu thương của 
những người trong gia đình. 

Các thần Kim xà thiết tôa th ít hung ác hơn. Trên thiên 
"bàn (plan celeste) gồm 12 vạch chia giờ, họ chiếm giữ. 
4ô Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (hình 1).. 


TT ] Thángainh |Giøphạm| Giờdangdàng 


1 |Thánggiêng Ty |Gial0gðvà8giờ 

2 |Thánghai Than |Giữa§gờvà6giờ 

3. |Thángba Mão  |Gim6gavisgx 

4 [mang — Giữa geva 2 gv 
L5 |Thagam .Giữa 2 giờ và 23 giờ 

6 |Thángsáu, lGiœ23gðva2lgờ 

7_ |Thángbiy, 'Gida21 g và 18 giờ 

8 |Thángdm Dậu |Gial8gờvàl6gờ 

9 [Thangdin | Thần |Gial6gavalsge 

10. |Tháng mười Mùi |Giữal4gờvà L2gời 


11 |Thángmườimột | Ngọ |Giỏal2gờđếnl0giờ 


"Những đứa trẻ nào sinh vào giờ đó đều dứt khoát phảt 
chết ngay từ mấy năm đấu. Thường khi chúng chết 
trong vài ngày hoặc vài tháng sau khi sinh. Các gia đình. 
có nhiều âm đức có thể giữ cho chủng sống nhiều nhất 
là trong bón hoặc năm năm. Hết cái hạn tột cùng đó, 
'bọn trẻ con vào cái giờ quan sát sẽ bị cướp đi một cách. 
mm 


Iw Ngọ “Mũi Thân 
“Thìn * Đậu 
Mão "Tuất" 
Dín - *SA" Tý Hơi 
Hình Thiên Bản 


Đối với trẻ con sinh vào năm thắng ngày và giờ theo 
một sự tính toán nào đó - rơi vào một trong 4 ð Thìn 
“Tuất Sửu Mùi cuộc sống sẽ bấp bảnh. Chúng không 
thế tự do tiến bước theo con đường của người sống mà 
bị trôi buộc bởi các thần kim xà thiết tỏa; nếu chúng 
tìm cách bỏ trốn thì bị con rắn duối cản. Chúng thường 
đau ớm, chỉ cấm chắc được sống kế từ tuổi 13. Nếu 
sống sót được qua tuổi 13 thì chúng có một cuộc dời 
rực rỡ. 


Bởi vậy người ta phải nhờ tới ông thầy phù thủy để 
ngăn các kim xà thiết tỏa làm hại đến đứa trẻ, Lê cầu. 
cúng gọi là lẽ tiên giờ có mục đích tống khứ giờ xÊu. 
bảng những đồ cúng, chủ yếu là chôn 12 con vật theo 
chu kỷ biểu hiện năm thắng giờ sinh của đứa bé. 
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'Người ta biết rằng chủ kỳ 12 trong hệ thống chiêm tỉnh 
Hán Việt đối với mỗi một trong 12 phần của hoàng 
đạo mang tên một trong 12 con vật đùng làm tín hiệu 
(xem bảng) 


Năm gọitheo Am TY 
hàng chỉ Hn Vật Việt 
Ty Thứ Chuộc. 
su Ngụ — Tan 
Dân Hế c 
Mão Thê Mào 
Thn Lông Rồng 
Ty x Ra 
Ngọ Mã Nạn 
Mùi Dựng D 
[_— mm HH Khí 
Dạ Kế: —œ 
Tuấ Khuyến Chó 
Hạ Tư Lên 


Một yếu tổ tạo nên ngày sinh của một con người được 
biểu hiện bởi một trong các tín hiệu đó. Người ta phải 
củng bằng các con vật tương ứng với ngày tháng năm 
để chuộc lại mạng sống của đứa bé. Như vậy khi đứa bé 
sinh năm Dần, tháng Thìn, giờ Ty, ngày Ngọ, người ta 
phải chuộc nó bằng những con hổ, rồng, rắn, ngựa. 
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'Vào ngày cúng, trên bàn thờ các thần linh của thấy phù 
thủy người ta đặt các vật cúng như xôi, hoa quả, rượu, 
hương... Trên một chiếc mâm, giữa vàng bạc bằng 
Siấy, người ta đặt các con vật chu kỳ, tượng trưng cho 
năm tháng ngày giờ sinh, mỗi loại 3 con thu nhỏ, làm 
băng đất lấy ngoài đồng ruộng, ở mười hai nơi khác 
nhau, và một chiếc quan tài được làm bằng ống tre dài 
S0em chè làm đôi. Trước chiếc bàn đặt đồ cúng, có 
một hình nhân đặt đứng, làm bằng tre, dán phủ quần 
áo sang trọng, ngực mang một băng giấy trên đó có ghỉ 
hộ tịch của đứa trẻ. Tờ giấy đó kèm theo sự chỉ dẫn 
răng hình nhân đó là nhằm thế mạng đứa bé sinh vào 
ngày tháng đó. 

'Với sự hiện điện của người cha và người mẹ quỳ lạy 
trên chiếc chiếu trải trước bàn thờ, người chủ lễ tiến 
hành cuộc khai quang cho hình nhân: ông vừa đọc câu 
thần chú vừa cấm chiếc gương và ba cây hương đưa đi 
đưa lại trên người hình nhân. Rồi ông đọc lời cầu xin 
viết trên một tờ giấy vàng có đóng những dấu bỉ ấn. 
“Chúng tôi nhận thấy ở nước Việt Nam, tính... làng... 
ngày hôm nay, tín chủ tên là... Và vợ tên là... đã sinh 
ra năm... thắng... ngày... giờ... một đứa bé tên là.... 


Họ đến đây cầu xin cho con họ mạnh giỏi. Và để cho 
việc nuôi dưỡng đứa bé được đề dàng, họ trình nó 
lên đến... 

Nhân đây tuân theo lệnh đức Phật và chư vị thánh 
thấn, chúng tôi lập bàn thờ này cầu xin các Ngài giải 
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thoát cho đứa bé khỏi các Thập ngũ Đồng quỷ (15 
đables enfants), Thập nhị Hoa bà (12 hoa bà), Nguyệt 
tướng (thần của tháng), Nhật thời (thần ngày và giờ), 
Tỉnh tú (Thần các chòm sao và thiên thể), hàm tr 
(Thần hang động), Thiên cấu (Thần chó trời), Cần sát 
(Thần độc miệng), Dạ soa (Thần đêm), Thiên la địa 
võng (Thần lưới trời đát), Cáp cước (Thần chạy nhanh), 
Kim xà thiết tỏa (Thần rắn vàng chân sắt), Quả tú cô. 
thần (thần góa bụa và trẻ mó côi). Cấu xin tất cả các 
hung thần, tuân lệnh đức Phật, mở lượng từ bí để đi về 
chốn xa xăm! Cầu sao các ngài đừng trở lại hành hạ 
đứa bé và lầm nó ốm đản! 

Giờ đây chúng tôi mang hình nhân này thế mạng 
cho người sống, Chúng tôi trừ bỏ các hung thần ngày 
thắng năm. 

Khấn xong, người chủ tế cắm mấy thẻ hương đã đốt 
sắn, vạch trong không khí mấy tín hiệu ma thuật cũng 
đã được ghỉ trên tờ thình cầu. Rồi ông ta tiếp tục khẩn: 

“Chúng tôi sinh hạ một đứa trẻ vào năm Dán, Chúng tôi 
in đảng lên các chư vị những con hổ để thế mạng cho nó. 

“Chúng tồi đã sinh bạ đứa bé ấy vào tháng Thìn. Chúng 
tôi xin đẳng lên chư vị những con rồng để thế mạng 
chonó, 

Chúng tôi đã sinh hạ đứa bé vào ngày Ty, Chúng tôi 
xin dâng lên chư vị những con rắn để thế mạng cho nó. 

Chúng tôi đã sinh hạ đứa bé vào giờ Tuất. Cháng tôi 
xin dâng lên chư vị những con chó để thế mạng cho nó. 
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“Xin từ nay trở dị, đứa bé mạnh khỏe sóng lãu! 
Lệnh đã bant Cấp tốc thị hành. 

'Vừa đọc phần sau đây của bài khấn, người chủ tế vừa đặt 
những con vật chu kỳ, hổ, rồng, rắn và chó vào trong rãnh 
khúc tre bổ đôi, lấy nữa kia, đạy úp lên trên, xong đó ông, 
ta buộc hặt bai nửa lại, miệng khấn như sau: 

“Chúng ta hãy buộc quan tài này lại! 

Mong sao các hung tính chiếu mệnh, không dám mở 
nóra. 

Hãy đưa quan tài này đi xa, đến côi những người bất tử. 
"Từ nay về sau sẽ không bao giờ có cái tai ương! 

im hãy nhanh buộc quan tải lạ. 

Rồi người ta buộc ống tre lên ngực hình nhân, giả vỡ 
coi đó như một xác ướp và đọc bài cúng sau đây: 

quần có áo 

'Nó do con người sinh ra, mà con người ai cũng có 
số mệnh! 

“Thay thế cho áo quần và những của cải bằng vàng mã 
“Sang hay bèn thì ai cũng phải mặc quần áo, 

Sáng cùng như tối gió thổi 

Người ta mong muốn mặc quần áo để hộ thân 

"Người ta mang quần áo để che nắng che sương, ngày 
hay đêm. 

Những tại ương cũng như hạnh phúc chắng chữa 
một ai. 
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Cái lành và cái dữ có thể được biến đổi, 

Chúng tôi có đứa con tên là... 

Nó có gập phải những tại ương hay không? 

Nó có bị các hung thần ám bại hay không? 

Hôm nay chủng tôi có những quần áo đấy 

Chúng tôi dâng chúng để đánh đổi những tai ương, 
khổ nạn, 

“Chúng tôi thích cấu sao cho nó được ban đại phúc 
hồng vận. 

'Cấu mong những đại phúc và hồng vận đó đến trước 
bàn thờ chư vị thần inh.} 

“Chúng tôi đăng các thứ quần áo này 

“Thay cho đứa bé, 

Xin làm ơn buông tha nó và giải thoát 

“Cho nó được tại qua nạn khỏi. 

“Cầu cho tất cả các hung tỉnh bị trừ diệt, 

Hãy mang lấy những quần áo này! 

Hãy che chở cho đứa con chúng tôi 

“Trong hai cõi âm dương. 

Câu sao không một khổ nạn nào đụng đến ngũ hình. 
của nó. 

Xin hãy ngăn không cho nó 

Phạm đến năm ánh sáng, 

'Hãy cho nó được tai qua nạn khỏi, 

Mong sao bộ quần áo này thay thế cho 
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Những sự trừng phạt tàn khốc của Trời. 

Mong sao nó thay thế cho tám tai ương! 

"Mong sao nó thay thế cho bảy điều thống khố! 
Mong sao đứa con chúng tôi 

“Thoát khỏi những hung tỉnh. 

Mong sao các hung tỉnh đó trở về nơi xa xôi? 

Hãy đổi các ai ương thành vận may. 

Hãy chuyến họa thành phúc. 

Chúng tôi đảng quần áo này thay thế cho nó! 

Hãy để đứa bé sống lâu! 

Hãy để thân thế của nó được bình an vô sự ! 

Lệnh là thết Hãy cấp thị hành? 

Sau khi đã tụng bài cúng đó, người chủ tế trao hình 
nhân cho một trong những người giúp việc, người này 
bèn đem nó đi chôn ở cánh đồng bên cạnh. Gia dình 
cđứa bé cho người đào huyệt một đồng tiền. 

Giờ xấu đã được chôn đi. Hình nhân thế mạng đứa bé 
và do đó, đứa bé được coi như tai qua nạn khôi. 
'Và để bảo đăm hơn nữa cho nó một cuộc đời bình an 
võ sự, người ta bèn làm lẽ bán đứa bé' cho vị thần quản 
ngôi đền, nơi vừa tiến hành lễ chôn cất giờ xấu. 


1. Nguyễn Văn Khoan, Croyaness lonkinoises rlate à la 
rotedion de Ïojetee 1. La vent de: Tonfumls aux genlen 
(Nhãng tín ngưỡng ở Bắc Kỹ liền quantối sự bảo vệ trẻ em. 
1, Lệ bán rẻ cm cho thắn thánh) trong Compte senda de 
TinsttotIndochingbpoarro 'Eeolde Home, Hanei, 1938 
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'9..Đạo giáo trong các dân tộc ít người ở Việt Nam 
9.1. Về điện thờ Lão Tử ở người Tày" 

Bài nói chuyện này, vừa bố ích vừa đậm đã màu sắc, 
đầy húng thú, bởi vì vị iễn giả nối tiếng này đã nói rất 
say sưa, và khu vực được ông nghiên cứu (Cao Bằng và 
Lạng Sơn) là một khu vực rất quan trọng về phương 
điện dân tộc học. Bài nói chuyện được chỉa thành 4 phần: 
1. Nỗi kánh sợ rừng núi trong văn học dân gian Việt Nam 
(ma quỷ cách yếm bùa... 
`2. Danh sách các thần linh ở Cao Bằng, 

3..Bảy mươi hai pháp thuật được sử dụng ở vùng Thượng 
du Bắc Kỳ, 

.4. Phần miều tả một đến thờ Lão giáo ở người Tày. 


"Tôn giáo hoàn toàn mang tính chất cá nhân này theo 
quan niệm của người sáng lập ra đạo Lão vớn không cần 
đến giáo sĩ bị coi như là hoàn toàn vô ích, xóa bỏ một 
cách hợp lý mọi nghị lẽ, và đã triển khai không dính dáng 
gì đến huyền thoại dân gian, cái tôn giáo ấy về sau lại lọt 
vào tay một giới tăng lữ có những tham vọng siêu nhiên, 
bày ra đủ trò cúng tế ma thuật và thành lễ ngày càng 
nhiều, và bàn tay ấn quyết của họ đã kết dính lại với nhau 
đủ mọi thứ mê tín đị đoan trong làng và trong khu vực. 


“Thế là, dưới cái vỏ Lão giáo, hình thành một tập hợp 
tông lớn huyễn thuyết, một đám chư thần tự nhiên giáo 


1. Tạp chí ladochiae (72-1939) giới thiệu bài thuyết tình 
của ông Nguyễn Văn Huyền tại ảo tng Loui Finot 
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và linh vật giáo nhiều vô kể, nhưng là một đống hổ lốn 
không có gì gắn bỏ với nhau, không có sự kết nối bên 
trong với nhau, ở trạng thái là một mớ chứ không phải 
là một kết cấu. 

“Cái lợi duy nhất của Lão giáo là ở chỏ nó có thể bảo 
tồn được những tín điều huyền thoại cũ và những truyền 
thuyết cũ của Trung Quốc, bơn xa đạo Khổng có khuynh. 
hướng duy lý và hoài nghĩ chủ nghĩa. 

Viết lịch sử Lão giáo không phải đẽ. Nguồn tư liệu thì 
nhiều, nhưng chưa được nghiên cứu đến nơi đến chốn. 
Phật giáo đối thủ tranh giành ảnh hưởng với Lão giáo, 
và là đối thủ gặp may, dưới dạng Trung Hoa của nó, đã 
cho Lão giáo vay và mượn của Lão giáo khá nhiều. Giới 
tăng lữ của Lão giáo quả là đã ra sức bắt chước đạo 
Phật, nhiều bao nhiêu càng hay bấy nhiêu vì đạo Phật 
là một tôn giáo, về một số mặt, cao hơn Lão giáo, và 
giới tăng lữ Lão giáo hy vọng có thể vô hiệu hóa được 
những tiến bộ của Phật giáo bằng cách sao chép nhiều 
thế chế và cách thức của nó. 

'Ở Việt Nam hiện nay cũng như ở người Tày, rất khó. 
mà nói rằng, tín ngưỡng này, nghỉ lễ này, thấn linh này. 
là thuộc Phật giáo hay Lão giáo. Trong nhiều trường, 
hợp nó là sự thế hiện của cả hai. 

Một hiện tượng đã xảy ra tương tự ở châu Âu, không, 
phải tất cả các nước, và ở tất cả các thời kỳ lịch sử đều 
cũng thờ chúng những ông thánh như nhau. Ngoài các 
vị thánh chúng cho cả giáo hội La Mã, mỗi dân tộc còn 
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có những vị thánh riêng của họ, và có những vị thánh 
hôm qua là hợp thời thượng, đến hôm nay lại phải 
nhường chỗ cho những vị thánh khác. Những cảnh 
thăng trầm ấy không phải là ngău nhiên. Chúng tiếp 
sau do những biến đối ảnh hưởng này hay ảnh hưởng 
khác tạo nên, không chỉ trong những điều kiện chính. 
trị và xã hội của một dân tộc, mà cả trong cách cảm. 
nhận và suy nghĩ của dân tộc ấy nữa. 

`Vì thế cho nên, ở Đan Mạch nếu các vị thánh đầu tiên. 
được thờ phụng thế hiện những nét bản chất Bắc Âu, 
thủ ảnh hưởng Đức, ảnh hưởng Anh đưa đến nhiều vị 
thánh mới cỏ tính chất hoàn toàn khác. 


Điều cần khen ngợi trong bài nói chuyện của Nguyễn 
'Văn Huyện, không chỉ là lượng thông tin phong phú, 
và cái nhìn chắc chắn, là lợi ích của những vấn để đưa. 
a lý giải, tính trong sáng của cách trình bày, mà còn là 
tính vô tư khoa học mà trước đó người ta không chờ. 
đợi ở một người Việt Nam nghiên cứu đời sống tôn 
giáo của người Tày!, 

Một dạng ma thuật ở miền thượng dụ Bắc Kỳ - những 
cách chữa bệnh bằng phép lø 

Chiếu hôm qua các hội viên của hội những người 
bạn của trưởng Viên đông bác cổ chen chúc nhau. 
vào Viện bảo tàng Loui Finot để dự buổi nói chuyện. 
của ông Nguyên Văn Huyền về một đạng ma thuật ở 


1. Nguyễn Văn Huyên, .. tr 76. 
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miền thượng du Bắc Kỳ - những cách chữa bệnh bằng 
phép lạ'. 

"Đây không phải là một bài nghiên cứu về những cách 
chữa bệnh bằng phép lạ mà ông Nguyễn Văn Huyện 
đã thực biện, và mặc dù chương cuối cùng của bài nói 
chuyện đành cho những cách chữa bệnh đó, bài nói 
cũng gắn như xa lạ với những gì người ta thường hiểu là 
những quyền lực ma thuật. 

Nhà Dân tộc học tích cực này muốn miêu tả những vật 
liệu của ông thấy phù thủy (con đấu, bát, chúm chọc, 
tù và, sửng trâu, nắm gạo...) những bộ điệu gọi là quyết 
và những giai đoạn khác nhau của một lễ ma thuật. 
“Tóm lại công việc ông làm là rất đáng tin cậy, và nếu 
còn có những vấn để gì còn bị gác lại đó chưa giải 
quyết được, thì chúng ta văn phải nhờ đến ông sau này. 
"Như vậy là người ta có thể khôi phục lại trong hấu hết 
mọi chỉ tiết tâm lý của nhà thuật sĩ, nhờ vào khối tài 
liệu đầu tay phong phú và có chất lượng tốt mà ông đã 
thu thập được. Ông đã xử lý để tài về những hiện tượng 
tôn giáo một cách chính xác và thông minh, đặc trưng 
cho mọi chương trình nghiên cứu của ông. 

Nếếu chúng ta hiếu thật đóng, thì người thuật sĩ không, 
phải là một kế lừa đảo; họ không phải là một cá nhân 
bất kỳ nào đó, nắm được trong tay những phù phép 


1. Dự coộc nói chuyện có bà Aquarone, bà và ông Banlk bà 
Beaoit ông Berns, Tướng Buocnely và phu nhân, Ông 
osrrote, bà và ông Bonout, bà Boscal ông Castagnol„ 
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hoặc những đồ vật nào đó. Họ là người mà ai nấy đều 
thửa nhận - và đã thụ pháp một cách hợp thức - là người 
đảã được ủy thác để nắm trong tay một thứ giá khoa học. 
mà xã hội nơi họ sống cho là thiết yếu cho sự sống còn. 
và phốn vinh của mình. 

(Ông Nguyễn Văn Huyền biết và sử dụng dễ đàng những. 
tài liệu của Trung Quốc và phương Tây. Ông đó có 
nhiều kính nghiệm thực tế vế đất nước và về những 
con người, những điều kiện gần như không thể thiếu 
để tránh những ảo giác rất dễ dàng lừa nhà Dân tộc 
học người nước ngoài. Công trình thật đa dạng, Cùng. 
với những tầm ảnh ông tự chụp, là những ghỉ chép rất 
có giá trị mà khi cần đến sẽ rất quý đói với nhiều nhà 
nghiên cứu. 

Ông đã bảng những phát hiện dù loại, bằng phương, 
pháp luận chặt chế và óc phê phán sắc xảo của ông, đã 
hoàn thành tốt đẹp như thế cuộc diều tra tổn công sức 
này giải quyết được nhiều nghỉ hoặc về những dụng cụ 
của nhà ma thuật và dọi một luồng ánh sắng mới vào 
những bộ điệu của y, những bộ điệu lạ lùng đến thể đối 
với những ngoại đạo. 

Ông Nguyễn Văn Huyện trước tiên nhắc lại cho chúng 
ta một nhận xét của ông trong cuộc nói chuyện trước ở 
vùng Thượng du Bắc Kỳ, không có thấy thuốc bản xứ 
mà chỉ có các thầy phủ thủy, 

Một thấy phù thủy, khi được mời thăm bệnh, không 
tìm đến một vị thuốc nào, kế cả những thứ thuốc bằng 
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có cây, mà dùng những phép ma thuật để cấu xin sự 
giúp đỡ của các thần thánh để xua đuổi các ma quái. 

“Trước hết, ông ta lập một cái bàn thờ, đốt nến, thắp 
hương, giải thâm, bày biện đủ các thứ vàng mà, đến cả 
những điếu thuốc lá, điếu xì gà. Vật quan trọng là ba 
cái bắt ăn cơm; một cái đựng cái ấn của các thần dân. 
sự, bát bế thôi vì các thần này không hung dữ lầm; bắt 
thứ hai, đựng chiếc ấn của các thần binh bị, bát lớn. 
hơn, vì các thần này đáng sợ hơn nhiều; bát thứ ba 
đựng một túi gạo nhỏ và một cái khăn lau mới. Dụng 
“cụ của thấy phự thủy gồm một cái tủ và bằng sừng trâu, 
một cái chập chọc, mấy thanh kiếm, mấy con dao... 


Phép ma thuật đầu tiên là làm cho các dụng cụ của vị 
phủ thủy được thần hiệu bảng cách niệm thần chú và 
sờ vào một cái "bút lông ma thuật Phép thứ hai là biến 
hóa cơ thể của ngay thấy phự thủy để các hung thần 
không thể xâm nhập vào được. Một bài cầu nguyện dài, 
"không thiếu chất thơ, thế là đà: Đây không còn là cơ thể 
của tôi nữa, mà là cơ thể của đệ tử của Thánh sư. 


Sau đó, buổi lê thực sự có thế bắt đầu. Lê kéo đài khoảng, 
chục giờ. 
`Nó bắt đầu bằng một loạt đài và phức tạp những cử động, 
của hai bàn tay để cấu các thần lĩnh vẻ, đưa đường cho các 
thần, mời các thần an tọa... Rồi những động tác của cơ thể, 
một thứ hình múa... để gọi vệ binh, cầu xin duyệt binh... 
Tiếp đó nồi lén giọng hát cấu nguyện thánh thần và 
đốt bản thỉnh cầu viết sẵn. Trong khi chờ Trời trả lời, 
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phải cẩn thận ngăn ngửa ma quý không cho chúng bảnh 
"hạ làm đau đớn người bệnh trong suốt buối lẽ, và ngăn. 
không cho con bệnh kịch phát trước khi có lời phán đáp. 
của Trời, Đối với bọn ma quỷ chỉ cần một bát gio có một 
cuộn thừng bện bằng sợi gai hình con rắn bao quanh là 
đủ để giam chúng lại. Đối với con bệnh phức tạp hơn, 
phải tới cả hại chân hai tay, cổ của anh ta, buộc cả màn, 
giường nằm của anh ta bằng những sợi dây đó được làm 
phép trước. Rồi gọi bốn thấy thuốc nhà Trời đến ngối 
đấu giường để trồng nom người bệnh. 

Lúc này, người ta phái năm vị thần của năm phương ải 
bắt những người phạm pháp. Rói, vì cấu cúng mấy 
cũng không thừa, trong khi chờ đợi các thần kia trở về, 
người ta thỉnh ba vị aữ thần giáng lẻ. Để làm được việc. 
đó, thấy phù thủy cải hóa thành phụ nữ. 


“Một nhiệm vụ rất quan trọng là tìm kiếm những hón mà 
người ốm đỏ bị mất. Thầy ph thủy cầu các thần hang, 
thần rừng thần sông thần đại đương lên để làm việc đó. 
Rồi vì các thần phạm tội thế nào rồi cũng bị tìm ra và 
giải về, người ta cử ba vị nguyên soái đi bắt chúng; ba 
người làng đóng vai đó. Họ tìm kiếm kháp nơi, cho đến 
dưới chiếc giường, nơi họ tìm thấy một hình nhân bằng 
cỏ. Hình nhân bị kết án và bị chặt đấu; thế là đã trừ 
xong bọn ma quỷ đó phá hoại sức khỏe của người bệnh. 
Còn một việc cuối cùng, là chữa lành cho người bệnh, 
người ta đùng ma thuật để xin thuốc thánh. Người ta 
rán một con cá nhỏ để cúng trời: Thấy phù thủy tự 
rạch cánh tay mình chây máu, nhỏ giọt máu lên ba lá 
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"bùa, đem đốt các lá bùa đó rối lấy gio cho người bệnh 
uống. Một lời cầu khấn cuối cùng đối với các thần trời, 
in cho biết ngày lành bệnh hoàn toàn, 


Việc gọi những hồn đã thoát khôi xác của bệnh nhân 
đời hỏi những cúng lễ phức tạp. Đối với hồn trẻ con 
coi như là đã bị lạc và không thế tòm được đường vé 
nứa, tủ phải di tìm chúng đế giất chúng trở vé. Muốn 
thế phải làm một chiếc cấu bằng mười hai vuông vải 
chăng ra từ cái bàn thờ có bày săn mười hai bông hoa 
đến một quả trứng tượng trưng cho dứa trẻ. Các hồn trẻ 
dải qua trên cái cầu ấy. Đấy là hình ảnh tượng trưng chờ 
cái cầu trời có mười hai nhịp bên dưới, mỗi nhịp có một 
con quỷ dữ, và bên trên mỗi nhịp có một vị thần lành!. 
Một số yếu tố quan trọng của phép ma thuật là phải 
làm cho sợ: có những con quỷ rất khỏe. Muốn làm cho 
chúng sợ phải có những phép lạ; một trong những 
phép lạ đó thuyết trình viên đã làm cho chúng ta thấy 
trên màn ảnh là thuật thăng bằng chiếc cày. Cuối một 
châu lẽ đặc biệt, thày phù thủy đã đặt được chiếc cày 
rất nặng năm thàng bằng trên một chiếc mũi sắt nhọn 
đặt trong một bát nước, và thế thăng băng đó, thầy phủ 
thủy muốn nó kéo dài đến bao giờ cũng được. 


Pháp thuật đã dành, nhưng chúng ta văn phải thừa 
nhận rằng đây là sự thật không phải là tắm thường, 
không có gì dính dáng đến biệu quá của ảo giác tập thể 
cả. Chứng cổ là bức ảnh. 


1-Nguyễn Văn Huyền, đã dân... tr. 774, 
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"Để kết thúc bài nói của mình, diễn giá đặt ra vấn để hiệu 
quả chữa bệnh bằng những pháp thuật phủ thủy này. 
“Tất nhiên là ông không giải quyết vấn để do mình đặt 
at... Diễn giả vỡ tay hoạn nghênh và khen ngợi bởi làu 
vì cuộc nói chuyện thứ hai này, đầy màu sắc và bổ íchỈ 


9.3. Đạo giáo ở người Dao 


Đạo giáo với tư cách là một học thuyết đã hình thành. 
từ thời Xuân Thu. Trong số bách gia chư tử, đạo là một 
trong mười nhà quan trọng nhất của thời bấy giờ. Đạo 
giáo lúc đầu phản ánh tư tưởng và lợi (ch của nông dân, 
gắn liên với các cuộc khởi nghĩa nông dân và các chính. 
quyền do nông dân lập nên. Cho nén bị các chính quyền 
phong kiến cấm đoán, đàn áp dữ dội. Đến thời Tấn, các 
tầng lớp sĩ phụ, thống trị mùng đạo, tụ tiền, cầu trường, 
sinh bất lão. Đạo giáo của tíng lớp thống trị gọi là Đạo 
giáo sĩ tộc được chính quyền năng đỡ, phát huy. Đạo giáo. 
cdân gian bị gọi là à giáo, dị giáo, yêu đạo... bị đàn áp cấm. 
đoán. Đạo giáo sĩ tộc cùng còn gọi là Đạo giáo quan. 
phương, được triểu đình giúp đỡ, hệ thống lại quản lý, 
tiếp thu nho giáo, phật giáo, xây dựng thần điện, bao. 
gồm: Ngọc hoàng đại đế, Diêm La Thiên tử, Thành 
hoàng, Thổ địa. Đạo giáo có rất nhiều chỉ phái, nhưng, 
trên những nét lớn có thể phân ra thành bai: Nam Thiên 
phái và Bắc Thiên phái, Thời Đường Tổng được nâng đỡ, 
hai phái dần dần đi tới sự hợp nhát. Thời Nguyên Nam 
thiên phái được gọi là Chính nhất đạo, Bắc Thiên phái là 


1.Nguyễn Văn Huyền, đã dẫn... tr. 775 
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“Toàn Chân đạo. Thời Thanh Đạo giáo chỉ còn hưu truyền 
trong nhân dân. Tháng 4 năm 1957, thành lập Hội Đạo. 
giáo Trung Quốc. Ngày 29.1968, hội nghị quốc tế nghiên 
cứu về Đạo giáo đã họp ở Bellagio, Ý. Ngày 1.9.1972, Hội 
nghị quốc tế lần thứ nhất họp tại Nhật Bản. Ngày, 
.3⁄4.1979, Hội nghị quốc tế lần thứ Lhọp ở Thụy Sĩ. Quá 
trình nghiên cứu sảu sắc về Đạo giáo đã bóc tách được 
một số lớp áo mê tín dị đoan 
của những kiến thức dân gian 
về thuật trường sinh, thuật 
khí công, thuật dưỡng sinh, 
thuật hồi xuân... Một trong 
những kho tầng truyền thống 
quý báu đã được truyền bá để 

kiểm nghiệm. 
Ý kiến của các nhà nghiên 
cửu Đạo giáo người Dao, nhìn 
chung tuy có vẻ nhất trí nhưng 
thực chất văn có nhiều khác 
Thanh đạo giáo ðngười D®® ˆ biệt lớn, Một số ý kiến cho 
răng Đạo giáo của người Dao mang tính độc đáo của 
tộc người, vì nó hôn hợp giữa tín ngưỡng cổ truyền 
của người Dao: Phật giáo, Đạo giáo và thờ cúng tổ 
tiên. Đây là sự phân biệt theo hai hướng: Đạo giáo ở 
người Dao và Đạo giáo của người Dao. Có người chỉ 
dừng ở chỗ nhận định cho rằng người Dao chịu ảnh 
hưởng của Đạo giáo rất sâu sắc. Có người cho rằng tín 
ngưỡng của người Dao là Đạo giáo. Thật ra vấn để còn 

rất phức tạp. 
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Đối với ván để Đạo giáo ở người Dao, gán đây có quyến 
tử điển lớn về Đạo giáo Trung Hoa. Phụ lục 3 của quyến 
từ điển này có thư mục những sách nghiên cứu về Đạo. 
giáo từ 1900 - 1993, tiện cho những ai muốn tìm hiểu sàu. 
"Phụ lục về niên biếu của Đạo giáo Trung Quốc, được bắt 
đấu từ năm 351 trước công nguyên, thuộc thời Chiến. 
“Quốc. Điều này cũng cho thấy Đạo giáo ở Trung Quốc. 
bắt đầu từ Đông Hán, Chiến Quốc, Xuân Thu hay trước 
đồ nữa cũng còn là vấn để phải tiếp tục nghiên cứu. 
Điều chúng ta quan tâm ở đây là Đạo giáo ở người Dao. 
"Nhân vật Ngọc Hoàng thượng để vào boổi dần của Đạo 
giáo không có. Có nhà nghiên cửu cho rằng từ thời 
Tống mới có nhân vật Ngọc Hoàng qua bai lần sắc 
phong: năm 1015 dời Tống Chân Tông: Thượng 
Ngọc Hoàng đại đế thánh hiệu viết Thái thượng Khai 
Thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thế đạo Ngọc 
Hoàng đại thiên để. Lần thứ 2 vào năm 1116 đời Tổng. 
Huy Tông: Thượng Ngọc để tôn hiệu viết Thái Thượng. 
khai thiên chấp phù ngự lệnh hàm chân thế hạo thiên 
Ngọc Hoàng thượng để. Thực ra thời Nam Bắc Triều 
đã có nhân vật này, với danh hiệu là Ngọc Hoàng đạo. 
quân. Trong dân gian thì Ngọc Hoàng thượng để là 
Ngọc Hoàng đại để, Ngọc Hoàng, Ngọc Để. 

Một số ví dụ thường gặp như các khái niệm: Tam 
Nguyên, Tam Thanh. Đại từ điển giải thích theo kiếu 
bao hàm hàn lâm: Tam nguyên là 3 vị: Thiên Bảo Quản, 
Linh Bảo Quản, Thần Bảo Quân cai trị 3 vùng trời là 
Tam Thanh cảnh: Ngọc Thanh Cánh, Thượng Thanh 
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Cảnh và Thái Thanh Cảnh. Ở trên kia đã giới thiệu việc 
phân chị, phái đại công và sự công của người Dao theo 
“Tam Nguyên và Tam Thanh. Thực ra các khái niệm này 
có nhiều ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. 

Khải niệm Tam Nguyên theo người Dao, ít nhất cùng phố 
biến có sáu ý nghĩa. Tam Nguyên là thiên (trời), địa (đất), 
thủy (nước). Về mặt ý nghĩa này Tam nguyên cũng gọi là 
“Tam quản. Người Việt gọi 3 yếu tố này là Tam phú. Ngày 
của Tam quản được chọn là ngày vọng của các tháng: 
giêng, bảy, mười. Ba ngày vọng này được gọi là Tam 
Nguyên tra. Khái niệm này đã được ghỉ chép trong quyển 
4 của Đường Lục điển. Vì thế ngày râm của 3 tháng nêu 
trên thành một lễ tiết quan trọng phổ biến sâu rộng, 

Tam Nguyên là tính, khí, thần, tạo nên nguyên tính, 
nguyên khí, nguyên thần. Khái niệm này có liên quan 
đến phép đường sinh của Đạo giáo. 


“Tam nguyên là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng còn 
gọi là tam quang, cũng là các vị thần tượng trưng cho 
mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. 
“Tam nguyên có liên quan đến thượng, trung, hạ, cũng 
gọi là tam điều. 
“Tam nguyên có liên guan tới thuật số của Đạo giáo thì 
lấy theo chu kỳ Giáp Tý, 0 năm đấu gọi là Thượng 
guyên, 60 năm tiếp sau là Trung nguyên, 60 năm cuối 
là Hạ nguyên. Trời đất xoay vấn hết tam nguyên thì 
thay đổi. Tam nguyên cũng gọi là tam nguyên thần: 
“Thường nguyên Đường tướng Đường Văn Bảo, Trung 
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nguyên cắt tướng Cát Văn Tiên. Hạ nguyên Chu tướng. 
Chu Văn Đạt. Cũng có nơi càng họ nhưng khác tên; 
"Đường Đạo Tưởng, Cát Định Chí, Chu Hộ Chính. 
'Tam Thanh cũng có hai ý nghĩa 

"Tam Thanh thiên, Tam Thanh cảnh đồng nghĩa. 


"Tam Thanh dùng để chỉ các vị thần sống ở Tam Thanh 
cảnh, Nguyên thủy thiên tôn sống ở Ngọc Thanh Cảnh, 
Linh bảo thiên tôn sống ở Thượng Thanh cảnh, Đạo. 
Đức thiên tôn sống ở Thái Thanh cảnh. Ba vị này còn 
được gọi là Tam thiên tôn, là giáo chủ của Tam động, 
"Đạo Đức thiên tôn có nơi cho rằng đó là Thái Thượng 
lão quân. Nguồn gốc của Thái Thượng lão quân vẫn có 
hai ý kiến khác nhau; 

~ Mộtà hóa thân của Thiên Hoàng nguyên thủy. 

~ Mộtà hóa thân của Nguyên thuỷ thiên tôn. 


“Tổng Ân Thường cho rằng việc nghiên cứu về Đạo. 
giáo của người Dao ngoài ý nghĩa có giá trị về mặt học 
thuật, còn có ý nghĩa hiện thực. Đạo giáo đối với người 
"Dao vừa là sinh hoạt tôn giáo, vừa liên quan tới lịch sử 
tộc người, các lẽ hội dân tộc, vừa liên quan tới việc thờ 
cúng tố tiên. Theo ông thì Đạo giáo của người Dao có 
5 đặc điểm như sau: 

- Quan hệ giữa thần thoại người Dao và thần thoại Đạo 
giáo. Thần thoại người Dao có tính song trùng, Dù sao 
thắn thoại của người Dao cũng là nguồn quan trọng của 
thần thoại Đạo giáo. 
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~ Điểutra nghiên cứu về thần tiên đạo giáo của người Dao 
~ Đặc trưng tộc người và tín ngưỡng thần tiên Đạo giáo 
của người Dao là cái thần trần tục mang tính truyền 
thống tộc người nhiều hơn các tôn thần của Đạo giáo. 
~ Giáo phái, kính đạo và phương thuật của Đạo giáo 
người Dao. 
+ Đạo giáo của người Dao thuộc phái Nam Thiên hay. 
phái Chính Nhất. Chính Nhất uy mính, trọng bùa chú, 
phù phép, bói toán cho nên thành phần phương thuật 
rất nồng đậm. Phương thuật tương tự như của người 
Việt, được gọi là thuật lên đồng thiếp. Bùa chú, phù 
phép chiếm phần trọng yếu trong kinh đạo người Dao. 
'Đạo công hay Sư công khi làm phù phép, ngoài việc đọc 
kinh còn phải kết hợp với các yếu tố ph phép, niệm chú. 
“Các tượng thần tiên, thần đầu và xã miếu của Đạo giáo 
người Dao. 
“Theo Đạo giáo thì đạo vốn không có hình có chất, chỉ có. 
cái tỉnh bao trùm âm dương mà thôi. Người Dao có nhiều 
tượng thần bằng gỗ. Ngày lẽ hội rước thần đi diễu khắp 
thôn xóm, hết hội mang về xã miếu để thờ. Vương Đồng, 
"Huệ đã có nhận xét vào thời đó, cả thôn chỉ có 37 nhà cho. 
nên lê hội cũng chỉ kéo dài 37 đêm. Mỗi nhà một đêm. 
Cũng có khi người ta dùng một cục đá đại biếu cho một 
thần. Khí hành l£ Sư công hay Đạo công ngoài việc làm 
pháp thuật còn đeo mặt nạ tượng trưng cho thần, Mặt nạ 
này gọi là mặt nạ thần tiên hay thần đầu, tức đấu thần. 
“Các mối quan hệ giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo 
người Dao. 
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Ảnh hưởng của 2 tôn giáo này đối với đạo giáo người 
"Dao rất lớn, nhưng rất hòa nhập, hội nhập. 

“Công cuộc nghiên cửu còn được tiến bành sâu rộng 
theo từng nhóm người Dao cụ thể. Với người Dao Bài 
ở Quảng Đông, đối với người Dao Trà Sơn tương quan, 
liên hệ giữa văn hóa dân gian và văn hóa đạo giáo được 
xất nhiều người quan tâm, chủ ý. 

Lưu Ngọc Liên là người đầu tiên phát biểu về vấn để 
này, Nhiệm vụ của Sư công là lên đồng cáu đáo. Nhiệm. 
vụ của Đạo công là siêu độ vong hóa. Số lượng của họ. 
chiếm 11,88% trong tổng số dân người Dao. Thần được. 
thờ bao gồm 7 loại: 

“Thần thủy tổ của nhân loại, chị em Phục Nghi. 

“Thần tự nhiên: Lôi vương, Phong bá, Vũ sử, Hồn lúa. 
"Thần dân tộc: Tô Linh Công, Đài Ngà, Tơ Lụa, Đào, 
Kim Minh, Lưu Kim Tưởng. 


“Thần tổ tiên: Tô Linh Công. 
“Thần bảo hộ: Xã Vương, Táo Quân, Cam Vương, Lưu 
Đại Nướng, 

“Thần tổ sứ: Tam Thanh (Thái Thanh, Ngọc Thanh, 


"Thượng Thanh) Tam Nguyên (Bá tướng quản Đường, 
Cát, Chu); âm dương độ sư. 


“Thần súc vật; Hồ, sư tử. 
“Các loại miếu thờ thần có 8 loại: 


XXã vương miếu: tên gọi mỗi nơi mỗi khác nhau như: 
“Tân An xã, Họa Tân An xã, Ca Hoang xã... Miều thờ 
Xã Vương, Văn Vương, Ngọc Đế, Thần Nông... 
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Miếu Lôi Công thờ Đại Thánh, Lôi Vương... Cách 
gọi này cũng giống tiếng Việt, chữ miếu để trước. 
“Tam giới miều: thờ Phòng tam giới, Trần Hồng Muu. 

“Thái Công miếu, thờ Tam ứng Tô Linh Công, Bình Cám. 
Lận miếu: thờ Cara Linh Thanh, Trần Phụng Lục... 
Địa chỉ (miếu) thờ Cam Vương, Đảo Ngũ, Tô Lục... 

Kim Thân Miếu, thờ Kim Ngân, Trần Lục... 

Lai Đại nương miếu: thờ Bà (chị) Ba họ Lưiu, Lưu Mảnh... 


“Quản lý các miều được gọi là miếu lão, xã lão, Họ được 
chọn bàng cách sin quế đoán xăm, làm việc suốt đời, không 
có thù lao. Khi nào có người làm công việc này bị chết mới 
tính chọn người thay thế theo cách xinxăm đoán quể, 


Người Dao Trà Sơn ngày 7:7 âm lịch, mời ông bà tổ tiền 
về ăn tết, Ngày 147 ảm lịch, họ tổ chức đưa ông bà tổ 
tiên vượt suối, hồ, biển về nơi Dạo tử tiên cảnh. Lúc này 
nhà nào cũng treo Mục Liên bảng, ghỉ tên các tổ tiền ông. 
bà. Nam theo đạo thì lót các chữ Huyền, Đạo, Pháp 
“Tháng, Không theo đạo lót các chữ: Phù Lao. Nữ thì lót 
thị hoặc nữ. Mỗi lán cấp sắc chỉ được đơn độ. Theo qua 
đọc kinh để học chữ. Đạo công, Sư công cũng là những 
nhà hội họa điêu khắc. Theo tác giả thì lẽ cấp sắc chẳng, 
cqua là một nghĩ thức truyền thụ pháp thuật. 

“Trong cuộc đời người Dao có hai khái niệm cơ bản quan. 
trọng chỉ phối là khái niệm quan khẩu và khái niệm công, 
đác. Người phụ nữ lâm bồn tức là qua một quan khẩu. 
"Qua Diêm là quan. Trẻ em đau ốm tức là quỷ môn quan. 
"Một cơn người nếu gặp điểu bất trắc, hiểm nguy, bị thử 
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thách, thời cơ chuyển biến đều gọi là quan khấu. Công đác 
nghĩa là có công thì được cho nên phái tu nhân tích đức 
cđể vượt qua các quan khẩu, tích âm công, tu ân đức, làm 
cầu, chữa đường... Những quan khẩu trọng yếu nhất của 
một đứa trẻ từlúc sinh ra tới lúc trưởng thành gồm có: Tế 
cau tế ếch, thất tỉnh kiều, cầu kiếu, xung kiều, tử để, bình 
âu, hoàn hoa. Con gái sau khi làm lẽ hoàn hoa coi như đã 
thoát ra khỏi sự bảo hộ của Bà Hoa Tiên bước sang giai 
đoạn mới. Con trai nếu không cần kế thừa tài sản, nếu 
không giàu có thì có thể xem ngày lẽ hoàn hoa như một 
ngày lễ thành định. Lê này ai ai cũng phải làm, bất kế giàu 
nghèo. Sau khi xong tám lê này, chỉ có những gia đình 
giàu có, có người muốn làm sư công, đạo công thì mới 
tiến hành thêm lẽ cấp sắc. Cấp sắc là một l# mang ý nghĩa 
tôn giáo, chính trị và kinh tế nhằm mục đích đào tạo thế 
hệ lành đạo kế cận. Thông qua tư liệu điền dã người Dao. 
.ở nước ta, chúng ta cũng thấy rõ vấn để này. Lớp người 
thông qua cấp sắc là lớp người lãnh đạo tính thần của cả 
cộng đồng, Khi đi ra nước ngoà, họ vẫn giữ lại truyền, 
thống này để làm cái cầu nối với quê hương bản quán. 
Các tự liệu về người Dao ở Thái Lan cũng cho thấy lớp. 
thấy phù thủy, thầy mo là người lãnh đạo quản lý về mặt 
tỉnh thần của cộng đồng, Bên cạnh việc nghiên cứu đạo. 
giáo ở người Dao còn có những nghiên cứu cụ thể về 
cách tống quỹ hay mối liên quan giữa pháp thuật, thần. 
thoại và tín ngưỡng!, 


1. Diệp Đình Hoa, Ngư Dao ở Trong Quốc (2ua những công 
trnh nghiên da của học gi Trang Quấ,).Nhb KHXH Hà Nội, 
2009; tr 336-346. 
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LỜI KẾT 


1. Đạo giáo là một tôn giáo chính thống của người 
“Trung Quốc và có những ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam. 
"Đạo giáo là một tôn giáo rất phức tạp. Sự phức tạp thể 
hiện ở tên gọi Đạo với nhiều cách hiểu khác nhau; 
phức tạp bởi Dạo giáo bắt nguồn từ nhiều loại hình tôn 
giáo tín ngưỡng dân gian khác nhau và ngay cả niên dại 
xa đời của nó cũng luôn là vấn để phải bàn cải. 

Đạo giáo bắt nguồn từ nhiều loại hình tín ngưỡng 
khác nhau mà chủ yếa là vu thuật tiên thuật, tu tiên 
luyện đan, bùa chủ, y thuật.. Những thứ này cùng với 
việc thần hoá Lão Tử, Trang Tử, Hoài Nam Tử thành 
một tôn giáo gọi là Đạo Đạo thì đúng hơn là tên gọi 
Đạo giáo. 

Lão Tử và Đạo Đức kinh luôn được coi là xương sống 
của tôn giáo này song Lão Tử lại chưa chắc đã phải là 
=gười sáng lập ra Đạo giáo; vì niên dại ra đời của Đạo 
giáo rất có thể là 141 sau Công nguyên còn Lão Tử 
theo nhiều ghỉ chép lại là người sống cùng thời với 
'Khống Tử ở thế kỹ Š trước Công nguyên. 

'Việc thần hoá Lão Tử nhằm biển một phong trào khởi 
nghĩa nông đân thành một tôn giáo đó được coi là một 
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thành công của những chính trị gia như Trương Lãng. 
và nhiều người khác. Như vậy thì bản chất thật của 
Đạo giáo buổi đầu là gì? Là khới nghĩa nông dân lật đổ 
chính quyền cũ, thay vào đó là một chính quyền mới. 
Song cần lưu ý rằng với những lãnh tu khởi nghĩa nông. 
dân sau khi lật đố chính quyền Phong kiến cũ lại thiết 
lập nên một chính quyền mới song cũng chẳng khác hơn. 
chính quyền phong kiến cũ lš bao. Các lãnh tụ nông dân 
một thời nay lại biến thành vua quan phong kiến quay lại 
đàn áp bóc lột đồng đội mình theo các chuẩn mực của 
"Nho giáo. Có lẽ để tránh những bước đi si im cô, những 
người tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân thành lập một 
chính thể mới cắn phải có một hệ tư tưởng khác với vai 
trò dẫn luận khác. Phải chăng chính lý do này mà người ta 
tâm tới Lão Tử, Trang Tử làm chỗ dựa tỉnh thấn cho 
mình. Thái Bình Thiên quốc ngang dọc một thời dưỡng 
như là một minh chứng sinh động cho nhận xét nấy? 

Bắn thân Đạo giáo trong quá trình phát tiến đã chia 
thành hai nhóm rất tự nhiên: nhóm Đạo giáo bình dân 
và Đạo giáo sĩ tộc. 

2, Đạo giáo bình dân là những ông Đạo đàng các hình 
thức bói toán, cầu cơ, giáng bút truyền lời thánh nhân, 
truyền đạt lời của ông Trời nhằm thay đối một chế độ. 
là chỗ dựa tính thần cho các cuộc khởi nghìa nông. 
dân... Do vậy trong bất cứ triển đại nào, những người 
cẩm quyền thường rất dề chừng thậm chí còn đàn áp 
thắng tay những phong trảo nông dân núp bóng Đạo 
giáo bình dân lật đố chính quyền. 
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Trong các triều dại phong kiến Việt Nam có triều dại 
nào bị tác động bởi loại hình Đạo giáo bình dân không? 
“Tuy chưa rõ ràng song có thể nói là có. Cảu chuyện Lê 
'Văn Thịnh hoá hố nhằm thoán ngồi của vua Lý qua ghỉ 
chép Dâm Đảm công lực cho thấy dưỡng như có một 
thế lực đạo giáo bình dân tiếp tay cho Lê Văn Thịnh! 
Sự việc bất thường, vua quan triều Lý dù đã tha tội chết 
cho Thịnh song văn như một hồi chuông cảnh tỉnh về 
sự có mặt của loại hình Đạo giáo bình đân và những tác 
cđộng không mấy tốt đẹp của loại hình tôn giáo này. Để 
làm sao phát huy hết những điều tốt đẹp của các tôn 
giáo như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, các nhà tư tưởng, 
Việt Nam đã nghĩ tới một phương thức Tam giáo đồng, 
nguyên - một bình thái tư tưởng nhiều hơn là một hình 
thái tôn giáo nhâm hợp nhất 3 tôn giáo này dưới sự nổi 
trội và chỉ đạo của Phật giáo. 


3. Đạo giáo sĩ tộc là thứ Đạo giáo của tíng lớp trên 
trong xã hội phong kiến. Những nhà trí thức lúc đó để 
cao hay thần hoá Lão Tử, Trang Tử, lấy tư tưởng vô vi 
của Lão Tử, lấy sự Tiêu diều của Trang Tử làm thành 
mmột thú vui trong tu hành. Những người theo Đạo giáo 
sĩ tộc lấy thú vui từ tiên đạo và trường sinh bất tử. Làm. 
thế nào đế có thế trường sinh và thành tiên? Đây là vấn 
cđể không chỉ vua chúa, quan lại mà còn cuốn hút được 
nhiều tầng lớp xã hội quan tâm. Những người theo 


1. Nguyên Mạnh Cường, Nguyên thị Hồng Hà, Nho giáo 
Đạo học trên đất kinh kỳ, (Thăng Long Đồng Đã Hà NẠ)) 
"NHP Vin hoá và Viên Vấn hoá; Hà Nội 2007, 
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Đạo giáo sỉ tộc lấy tu tiên luyện đan làm trọng, chính vì 
vậy mà họ được các vua, chúa, quan lại triểu đình ủng 
hộ. Song cũng phải nói răng, Tiên dạo hay Phương tiên 
đạo đã cỏ trước Đạo giáo và sau này trở thành một bộ. 
phận cấu thành quan trọng của Đạo giáo. 


Tiên Đạo hay Đạo Tu Tiên theo cách diễn đạt của 
người Việt Nam luôn có trước Đạo giáo và chính nó là 
nguồn năng lượng sắng tạo của Đạo giáo sĩ tộc, quan. 
lại, trí thức trong xã hội phong kiến. Dạo Tu tiên có 
mặt ở Việt Nam từ rất sớm, khó có thể nói rằng người 
Việt Nam tiếp thu Đạo Tụ tiên từ người Trung Quốc. 
Xin đơn cử, nếu như ở Trung Quốc vào thời Đường có 
hệ thống Bát Tiên nói tiếng và ảnh hưởng tới nhiều 
nến văn hoá khác thì ở người Việt lại có hệ thống Tứ. 
Bất từ duy chỉ có ở Việt Nam. 


“Trong đạo Tu Tiên, ngoài Mẫu Liễu Hạnh, chúng ta 
còn có Nội Đạo Tràng cho thấy đây là một dạng Tiên 
đạo của người Việt kết hợp với nhiều hình thái tín ngưỡng, 
truyền thống của đân tộc mình. 


.4. Tìm hiểu Đạo giáo nhất là đi tìm bóng dáng Đạo giáo 
ð Việt Nam tuy khó những lại rất cần thiết. Nếu hiểu. 
được Đạo giáo và bản chất cũng như nội dung của tôn 
giáo này, chúng ta mới đánh giá đúng chân giá trị của 
tín ngưỡng truyền thống Việt Nam. 

Có nhiều biếu hiện của tín ngưỡng truyền thống của 
"Đạo giáo tác động mạnh vào cuộc sống của con người 
.# nhiều thời đại khác nhau. Những biếu hiện đó như: 
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chữa bệnh bằng bùa chú, luyện đan dể được trường 
sinh bất tử ở một góc độ khoa học nào đó mà nói đó là 
những phát minh khoa học kỹ thuật khá tiên tiến, xoa 
ddju nỗi bất công xã hội đối với những con người cần 
lao và tận cùng đau khổ của xã hội, trong một xã hội có. 
phân chia đẳng cấp, giai cấp. Bên cạnh đó, Đạo giáo 
cũng để lại cho xã hội nhiều hệ luy khôn lường, nhiều 
hình thái thờ cúng bói toán mang tính mê tín đị đoan. 
Gần đây trong xã hội chúng ta còn thấy xuất hiện 
nhiều hình thái khá mơ hồ như áp vong, nói chuyện với 
người âm, chữa bệnh bằng nhiều hình thức đặc biệt 
phản khoa học... Phát nói rằng, mặt trái của những 
"hình thái thờ cúng từ Đạo giáo dân gian, tử tín ngưỡng, 
cdân gian thời kỳ nào cũng có những người lợi dụng các 
"hình thái tôn giáo này để kiếm ăn bất chính rất đáng bị 
lênán. 
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*_ 4 reeonstrueledponrair oƒ [aozl, based on hisovical 
50s, n 4 contemporary styÌe. 

* _ Lao Tzu Page that provides teachings on Laozi, hs 
liƒe and philasophical coneepts. 


*—A colleetion oƒ resources on Laozi by Patrick 
Jennings: Crileal Thinkers: Lao Tse & Daoism. 


+ _ Stanford Bncyelopedis of Philosophy entry 
* _ The Philosophers: Lao-Tzư - a poem that critcized 
Laozi by Po Chu-l, translated by Arthur Waley. 

* _ Táe phẩm của Lão Từ tại Dự án Gutenberg 


* Đạo Đức Kinh #7 láoT \R/#Éf Dàodđjing 
Chinese+English+Qerman. 


*- Dao De Jịng - Chínese text arayed with English 
translatlons by Arthur Waley and D.C. Lau. 


* _ Taote Chỉng -an English translation by James Lee. 

*_ Tao Te chỉng - an English translation by Tolbert 
MeCaroll, photography by Jane English. 

* Dao De Jing- an English translation by Sonja 
Elen Kisả 

*_ Lau, D. C.Lao Ta: Tao Te Chíng. London: Penguin 
“Classies, 1963. ISBN 0-14-044131-X. 
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'ingtsit Chan. The Nahưal Hy oƒ Lao Tzu. Chapter 6, 
A Souree Book in Chinese Philosophy. Princeton: 
Prineelon Universiy Pres !963.1SBN. 0-691- 
01964-9. 

Hemiks, Robert (translator).Lao-Tzu, Te-Tao 
Ching: A New Translation Based on the Recently 
Disovered Ma-wangui Tees. New Yodc: Ballaninc 
Books, 1989. ISBN 0-345-37099-6. 


Waley, Ahur (translator). The Way and Íựs Power: 
-A Suuậy oƒ the Tao Te Chíng ønd Itx Ploce in Chinese 
Thought. New YodGrove Press !958 ]SBN 
0-394-17207-8, 

'Welch, Holmes. Taolsm: ghe Parting oƒ the Way. 
Bston: Beacon Press, 1965, ISBN 0-8070-5973-( 
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MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Dẫn luận 
KHÁI NIỆM ĐẠO LÀ GÌ? 
1, Đạo giáo Trung Hoa: phát sinh, phân phái 
VÀ suy làn 
1. Đạo giáo buổi sinh thời 
2. Phân phái và sự suy tàn của Đạo giáo 
11. Đạo giáo nhìn từ góc độ chính trị xã hội 
1. Đạo giáo sĩ tộc 
.2. Đạo giáo bình dân 
H1. Lão Tử và Đạo đức kinh 
1, Lão Từ 
2. Đạo đức kinh 
1V. Đạo Tạng Đạo pháp. 
1. Đạo tạng 
2. Đạo pháp 
“Tu tiên luyện đan: Một cấu thành quan trọng. 
của Đạo giáo 
Sự tích bất tiên 


3 


Trang 


21 
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V. Đạo giáo của Việt Nam phải chăng chỉ là 
Đạo ThẳnTiên? 
1. Đạo giáo ở Việt Nam có phải chỉ là để tu tiên? 
2. Yên Kỳ Sinh: Tiên thoại vùng Châu Giao 
3. Nhị vị Tiên Ông buổi đầu công nguyên. 
4. Tứ Bất tử. 
5. Nội Đạo tràng ở Việt Nam 
.6. Thiên Nam động chủ Lê Thánh Tông, 

6.1. Đạo giáo Việt Nam dưới triều Lê 


6.2. Thiên Nam động chủ và những phép lạ 
của các Tiên nữ. 


7. Sự tích Tiên Ông Việt Nam: Phạm Viên 

8. Ảnh hưởng của Đạo giáo vào tín ngưởng 
chôn người chết ở người Vị 

9. Đạo giáo trong các đân tộc ít người ờ Việt Nam. 
9.1. Về điện thờ Lão Tử ở người Tày 


"Tài liệu tham khảo 


146 
146 
150 
16 
164 
178 
185 
185 


201 
210 


221 
230 
230 
238 
247 
252 
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.Đacd¿ 109 Quán Thách 8a ích Hà Nội 
Điệp bo: Phát hàx:043843203E Đệ ập 0 38438951 043823409) 
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ĐẠO GIÁO. 
'TRI THỨC CƠ BẢN 


TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. 


“Chịu trách nhiệm xuấi bản: 
TS. TRỊNH TẤT ĐẠT 


Biên tạ: 
TRẤN LỆ THU. 
Kĩ thuật vị ứnh: 

MAI HƯỚNG 
Bạc 
G$.TS HỒ SĨ QUÝ 


Ìn 1.090 cuốn khổ l2x20cm, 
“Thực hiện ti Công ty cổ phần Ín Văn Hóa Việt 
"Đăng ký kế boạch xuất bản số 738-2011/CSXB94 -28/TĐBK 
nxong và nộp lưu đ$ểu quý Ïnâm 2012 


